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Tăng tựu thành hoàng Phật-Tổ ha, 
Tiên hiền đô-thị ẩn nham a, 

Sơn tiền thủy xuất nhơn-gian khứ, 
Thanh-thủuy y-nhiên thành trược ba, 


TIỂU 'U*A 


Khi Phật sắp nhộp Niếi-bàn ông “ ANANDA ” uà ông 
“UPÀL1" có đến hỏi Phật : Bạch Đức Thế-Tôn sơu bhi Phật 
điệt độ, chúng tôi phải tôn ai làm thày ? 

Phậi dạy ˆ Phải tôn giới Ba-la-dề mọc-xa " làm thấy. 

" Ba-la-dề mọc-xa " (Pgtimobbhq) tàu địch là: ” Biệt-biệt 
gidi-thoát ", nghĩa là giữ dược một giới-luật thì thoá£ bhỏi 
được một tội lỗi. 

Phật lại nói: Như-Lai chế ra điều-học có mười điều 
lợi-ích là: 

1)— Cho có điều tuyệt hảo đến Tũng. 

, 2)—Cho có sự an-lạc dến Tăng. 

3)— Bề khiển trách những người bướng bình phá giới. 

4)— Cho có sự ở an dến tỳ-khưu trì-giới trong sạch, 

dáng kính mắn. 

5)— Để ngăn ngừa các lậu-phiền-não trong dời biện 

tại. : 

6)— Để đẩy lui các l@fiphiền-não trong đời uị-lai. 

7)— Cho những người chưa tin, phát tâm tín-ngưỡng. 

8)— Cho những người đã tin, càng thêm tìn. 

9)— Cho Phát-Pháp được biên cố lâu ” 

10)— Để hồ-trợ Tqạng-luậi. Í 

Chư tỳ-bhưu uui thích trong sự xuất gia, nên ghỉ nhớ 
cho rõ các qud ouui đều phát sanh do sự thông hiểu 
“Giới-luật “ trước, cho có đức tín bền chắc trong giót1-luật 
uùà cân phổi thật hành theo cho thuần thục. 
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Người thông hiểu giới-luột uí như cha mẹ, n.ứ nơi 
. nương nhờ của tất cả hạng người tín-ngưỡng Phât-Pháp. 
Những người đã thọ Sadi hoặc Tỳ-hhưu giới thực hành 
theo điều trọng uà diều khinh uà biết rõ nơi nào nên tới 
lui, hoặc không nên tới lui{1) cũng dều nương theo người 
thông hiểu " giới-luật " ấy. 

Người mà giữ giới trong sạch, đáng làm nơi nương 
nhờ cho hàng Phật-tử mong tìm sự an uui, thì hằng được 
tươi-tĩnh, nói năng trong khi hội họp, không chút chỉ e ngại. 
Người trì-giới có thể cảm hóa bẻ nghịch trở thuận, làm 
cho Phật-Pháp được hưng thạnh lâu dài. 

Lại nữa giới-luật có lợiích phát sanh "sự thu thúc" 
(Samuara). 


Thu-thúc có lợi ích phát sanh " sự Thông bắt bình " 
(Vipatisârd). 


__ Không bắt- bình có lợi ích nà sanh ” sự thỏa thích" 
Pâmoja) : 


Thỏa-thích có lợi ích hát sanh " sự no-lòng " (3) (pit 
No lòng có lợi ích phát sanh " tâm yên lặng “ (passaddhi): 
Yên-lặng có lợi ích phát sanh ” điều an-lạc " (Sukhha) 
An-lạc có lợi ích phát sanh " thiền dịnh " (Samâdhi) : 
Thiền định có lợi ích phát sanh " sự hiệu biết rõ cd pháp 
theo chơn lý ” (Yathâbhữtannânadassana): 
Hiểu biết rõ các pháp theo chơn-lý có lợi-ích phát sanh 
sự chún-nản đối uới chúng sanh uà uật (nibbidâ) :" 


“„ 


(1) Không nên đi đến nhà điếm, nhà đàn bà góa, nhà gái 
lỗi thời, bộ-nấp, chỗ tỳ khưu-ni, chỗ bán rượu. 
(2) Thỏa thích rồi không biết đói gọi là no lòng. 
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Chún-ndơn trong chúng sanh uù uột có lợi ích phút sơnh 
"sự: xa la tình-dục " (Virâgg) : 

Xa hìịa tình-dục có lợi-ích phát sanh ” sự giải thoát khỏi 
phiền não " (Vimutti) : 

Giải thoát khỏi phiền não có lợi-ích phát sanh " sự hiểu 
biết rõ rằng được gidi-thoát " (Vimuttiñânadassana); 

Hiểu biết rõ rằng được giải-thoát có lợi-ích phát sanh 
"sự: dứt khổ uì hết cố chấp" (anupâdâparinibbâna). 

Quả báo mà phải được theo thứ tự ấy, dều do sự 
trì-giới-luật củ. 

Cớ ấy, hành giủ muốn được sự an-uui tuyệt đối ở cảnh 
Niát-bàn, chỉ nên tỉnh tấn uâng giữ giới-luật uà hết lòng 
thực hành theo cho chín-chắn ắt được như nguyện chẳng 
Sơi. 

Mong sao cho tắt cả thân quyến chúng ta trong uũ-trụ 
đều được ơn uui lâu dài, sớm mau hồi dầu hướng-thiện 
qui-y Tam-bdo, thọ-trì giới luật, một lòng bắt-thối, dễ tiến 
bộ trên đường giải thoát, dạt dến Niết-bàn ngô hưởng 
điều an-uui bất-diệt. 


Mong thay 


BHIKKHU VANÑSARAKKHITA (Hộ-Tông) 


* 


DẪN-TÍCH 


Giãi về : Nhân quả của sự Trì-giới 


Từ- xưa đến nay, các bậc trí-tuệ hằng thỏa-thích _ 
trong sự tiếp dẫn người đời, lánh dữ làm lành, hầu 
thọ hưởng những hạnh phúc lớn-Ìao và làm cho sự: 
sống của mình được điều lợi ích. Hạng người như: 
thế, đều là bậc cao đẳng, thường dứt bỏ gia- -tài, 
danh-vọng, và sự vui sướng trong ngủ-trần, xuất gia 
tu-hành để dạy bảo người đời nơi theo chánh pháp 
mà tự mình đã giác ngộ. Đến khi có nhiều người sùng . 
bái qui-y, thì được tôn làm "giáo chủ". Lời dạy bảo của 
bậc " giáo-chủ " ấy mà thiên hạ tôn ngưỡng thực hành 
theo, gọi là " tôn-giáo ". 

Tôn-giáo của Đúc chánh-biến-trí mà được 
thạnh-hành đến ngày nay là vì ngài giáng sanh nơi 
nhà vua, dòng Thích-ca tại xứ Trung-Ấn Độ, tên ngài 
là " 8ï-đạt-Ta/ (Siddhattha), phụ vương ngài là vua 

"Tịnh:phạn-Vương .` (Suddhodana) trị vì trong 
xứ “Catÿlavệ " (Kapilavatthu ),mẫu hậu ngài là bà 
"Mada hoàng-hậu " (Mahâmayâdevi). Khi mới sanh 
ngài ra, có thầy xem tướng tiên đoán rằng : " Nếu 
ngài ở thế thì sẽ được làm Chuyên-luân-Vương bằng . 
đi tu ất làm một vị giáo-chủ trong thể gian. Khi ngài 
được 16 tuổi, phụ-vương ngài truyền ngôi cho làm 
chúa trong nước, hoàng-hậu của ngài là bà Bambã. 
Làm vua 13 năm, được 29 tuôi ngài bỏ ngôi, xuất-gia 
đi ân tu nơi rừng núi, nhằm ngày mà thái-tử- (Rahulã) 


_.. 


là con ngài mới ra đời. Xuất-gia rồi, Ngài hằng 
tình-tấn tu khổ-hạnh, tìm đạo vô-thượng chánh- -đẳng 
chánh giác, hết 6 năm mới được giác-ngộ, rồi ngài 
ngự đến các nơi đề tùy duyên hóa- độ chúng-sanh 
thoát khỏi vòng khổ hải đến 80 hạ rồi nhập Niết-bàn. 


Pháp và Luật mà ngài đã giảng giải gọi là 
"Phật-giáo ” những người tu theo " Phật giáo ” gọi là 
" Phật-tử ". 


Các Phật-Tử' ấy chia ra làm 4 hạng tguli là ¿ 
Ty-khưu, tỳ-khưu- ni, thiện-nam, tín nữ. Trong 4 
hạng người ấy, các vị tỳ-khưu mà được thọ. 
cụ-túc-giới đầu tiên hết là nhóm 5 tỳ-khưu " phe 
A-Nhã-Kiều Trần Như: " (Aññakondañña). 


Đầu tiên, ,Phật-Pháp còn mới, có ít tỳ-khưu, 
giới-luật là điều nâng-đỡ Chư-Tăng không cần phải 
có nhiều. Các vị Thinh-văn á ấy đều là bực A-la-hán 
tâm-tánh trong sạch, các ngài thấu rõ Phật-Pháp đều 

. đủ và tôn-ngưỡng thật hành theo lý trung đạo mà - 
- Đức Giáo-chủ đã giãi bày. 


Đến khi Phật-giáo ngày càng thạnh- hành dần 
dần, số tỳ-khưu càng tăng trưởng, rồi ở riêng theo 
phe, theo đảng. Có hạng tỳ-khưu không được trong 
sạch tu hành không đúng đắn, cho nên đức Phật mới 
chế ra điều học. 


LỢI ÍCH CỦA SỰ" TRÌ-LUẬT | 

Lễ thường, loài người trong thế-gian, ở theo phe, 
_theo đảng, không sao ở cho vừa ý nhau được, vì nhơn 
tâm mỗi người mỗi khác, sức không đồng nhau : 
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người có súc-lực, cộc-căn thì hà-hiếp kẻ yếu-đuối 
nhu nhược phải chịu khổ không được an-vui. 

Các đức vua trong nước hăng ngự chế hình-luật 
để ngăn-cấm, quốc-dân không cho làm điều hung dữ. 
Nếu có kẻ phạm nhằm quốc-cấm, sẽ bị nhà vua 
trùng phạt. Đúc vua cũng có ra lịnh khuyên làm 
những việc lành cho chúng dân được an cư 
lạc-nghiệp. Cho đến quân-lính cũng có pháp-luật dạy: 
răn mới có trật-tự nghiêm trang được. 

Dầu trong mỗi gia-tộc, cũng có phương pháp riêng 
để cho thân quyến hành theo mới có thể ở yên dễ dàng 
được. 

Về: phần người xuất-gia trong Phật-Pháp cũng 

phải có phép để ngăn ngừa thân khẩu không cho làm - 
*- dữ, cho tâm được trong sạch. Đức Thích-ca-mâu-ni là 
giáo-chủ của chúng ta, Ngài là bậc pháp-vương tiếp 
độ các hàng Phật-Tử: và là cha lành của Chư-Tăng, 
Ngài hằng giáo-dục và chăm-nom sự quấy phải của 
Giáo hội. 

Ngài làm hướng đạo cho 2 điều : 

1°— Ngài chế điều-học để ngăn-ngừa, không cho 
Hàng " Phật tử " làm quấy. Nếu tỳ-khưu làm sái 
phép, Ngài ra lịnh rằng : " phạm tội nặng, hoặc tội 
nhẹ để răn mình chừa cải, luôn đến Chư-Tăng cũng 
vậy ”. 

2° — Ngài dạy làm sự phải, cho chư tỳ:khưu trau 
đồi thân khẩu được trang nghiêm, theo các bậc 
hiền-triết, Như các vị đế-vương trong nước, ngự 
chế răn cấm quốc-dân không cho làm dữ, dạy phải ` 
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làm lành, hoặc như cha lành làm chủ trong gia-tộc, chỉ 
dẫn con cháu ăn ngay ở thật, theo thứ tự trong 
họ-hàng. 

Pháp mà Đúc-Phật cấm-chế và cho phép, dạy 
hàng Phật-tử lánh dữ làm lành hiệp lại gọi là "luật" 
nghĩa là pháp-tấc để trao dồi thân khẩu cho 
trang-nghiêm. 


Pháp-luật ví như sợi chỉ xổ bông làm traLiệ Ea) 
người mà đã xuất-gia theo Phật- -Pháp như hoa có 
màu sắc khác nhau, SỢI chỉ có thể làm cho hoa đều 
đặn, cho có màu tươi tốt, liền-lạc, không cho bời-rời, 
cũng như: "tạng-luật" có thể làm cho tỳ-khưu "Tăng" 
có cách-thức đẹp đẽ, không vụng-về. 

Trong những hạng người tu theo Phật-Pháp làm 
tỳ-khưu hoặc sadi chẳng phải do một nhà hoặc một 
họ mà đến, đều là người người khác dòng khác 
giống, không đồng bực (bực cao, bực trung hoặc bực 
thấp). Có người khác nước, khác tiếng nói, khác 
xứ-sở, cho nên có thói quen khác nhau. Nếu không có 
Tạng-luật làm mực thước, hoặc có mà tỳ-khưu sadi 
không học cho hiểu biết, hoặc đã hiểu biết mà không 
hành theo, ất thân khẩu và tư: cách hành-vi không sao 
tề-chỉnh, không đáng là ruộng phước của người đời, 
không làm cho người chưa tin, được tin, người đã tin 
càng thêm tin. 

Nếu các tỳ- -khưu sadi hòa-hảo Tớ tiêo- thích 
nhau, không cố chấp theo phe, theo đảng, không cãi 
lẽ nhau, hiệp nhứt nhau như nước lộn với sữa liếc 
xem nhau bằng cặp mất từ-bi, khuyên nhau 
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tôn- trọng, thực. hành theo giới-luật đều đủ, không 
dư thiếu, mới làm cho phần đông người phát, lòng 
tín-ngưỡng, như các thứ hoa trong vườn có sắc tốt 
và mùi thơm khác nhau mà người bẻ đem để chung 
trong bình bông, không thứ: lớp, không có mẹo-mực, 
thành ra vật không đáng thỏa thích. Nếu người bó 
hoa có trí, lành nghề, họ lấy các thứ hoa như thế, 
đơm "cho đều-đặn theo cách thức, rồi để trong, bình, 
hoa ấy sẽ thành vật đẹp xem không mỏi mất. Không 
. cần nói đến hoa đẹp, dầu hoa không đẹp cũng dễ coi, 
nhờ có mẹo mực làm cho ra vật đẹp được. 

Đức Thiên-nhân-Sư là đấng giáo-chủ của chúng 
ta, Ngài thấy điều lợi-ích như thế, cho nên chế ra 
"Tạng-Luật" cho chư: Phật-Tử- hành theo hầu được 
sự .an-vui, sự tiến-hóa trong đời này và đời sau. 


BỒN-PHẬN LÀM ÔNG THẦY HÒA-THƯỢNG 

Đức Phật có giải : 

Pañcahi ,Bhikkave angehi samannâgatena 
bhikkhunâ .Ibasampâdetabbam. 

Này các tỳ-khưu ! Tỳ-khưu có đủ ð chỉ (° ) mới nên 
làm ông thầy Hòa- -thượng truyền cụ-túc-giới đến 
người xuất-gia, 5 chỉ ấy : 

1o Âpattim jânâti : biết rằng có phạm tội. 

2o Anàpattimjânâti : biết rằng không có phạm 
tội. 


(1) Chỉ tức là điều-kiện: 
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3o Lahukam âpattimjânâti : biết rằng có phạm 
tội nhẹ. 

4o Garuka mâpattim Jânâti : biết rằng có phạm 
tội nặng 

Bo Dasavasso và hoti atirekadasavasso vâ 
tỳ-khưu đã tu được 10 hạ hoặc trên 10 hạ. 

Trong luật Cullaganthimahâvagga có nói bổn phận 
ông Thầy Hòa- -thượng phải có đủ 3 chỉ nữa là: _ 

1o Manussabhùto : phải thật là loài người ng: 
phải thú). 

2o Bhikkhubhâvo : đã thọ cụ-túc-giới làm 
tỳ-khưu đây đủ. 

do Opajjhàyangasamannagato : có đủ chi làm 
ông thầy Hòa-thượng. 

Trong 3 chỉ ấy chỉ thứ- 3 chia ra có 14 điều : 

1o Mañgalâmangalânisamsamjânâti : biết quả 
báo của các kinh có điều hạnh-phúc, nhứt là 
Tam-bảo+kinh (Ratanasùtra) và quả báo của kinh 
không có điều hạnh-phúc là kinh (Tirokudda). tÐ 
. _ 2o Kammakammam jânâti : : biết là Tăng-sự 

hoặc không phải Tăng sự. 

3o Sikkhâpadam jânâti : biết ‹ cả 227 điều-học 
trong giới bôn. 

4o Sikkhâpadadigam Jânâti : biết các chỉ của 227 
điều luật ấy. 

ðo Saranagamanam jânâti : biết đọc "tam qui" 

(1) Kinh tụng hồi hướng quả phước đến các ngạ qui. 
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trúng phép theo đhanhHiBEf như đọc"Budđham sara- 
nam gacchâmï" đọc một cách đừng cho gián đoạn. 


6o Uposatham jânâti : biết phép hành lễ Phát là 
theo 9 điều 


7o +2 -ctrnigMðU jânâti : biết cách làm lễ 
Phát-lồ có 4 cách t2 ị . 


(1) 1o Câtuddasĩ uposatha.—hành lễ Phát trong ngày 14. 

2o Pannarasĩ uposatha.—hành-lễ Phát-lỗ trong ngày 15. 

3o Samaggi uposatha.—ngày Tăng làm lỗ tự tứ. (1) 

4o Sahgha uposatha.—ngày lễ Phát lỗ Tăng đọc giới bỗn. 

5o Gana uposatha.—ngày mà 2, 3 vị tỳ-khưu hành lễ phát. 

6o Duggale uposatha.—1 vị tỳ-khưu hành- lễ Phátồ. 

7o Suttuddesa uposatha—từ 4 vị tỳ-khưu trở lên thì đọc giới- -bỗn giữa 
Tăng. 

8o Parisuddhi uposatha—tỏ cho nhau biết những việc trong sạch của 
mình. 

9o Adhithà uposatha.—Nếu chỉ có một'tÿ-khưu hành-lễ phát-ỏ, thì phải 
nguyện rằng : Ajja me uposatho (nay là ngày lễ phát-lồ sám-hối của tôi). 

(2) 1o Addhammenavaggam.—Phe, không đúng theo phép. 

2o Dhammenasamaggam.—Đỏng ý nhau nhung không đúng phép. 


HH ——— 
(1) Sau khi kiết hạ rồi nhằm rằm tháng 9 chư tỳ-khưu nhóm lại tỏ sự 
tội lôi cho nhau gọi là tự tứ. 
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8o NÑattisampattim jànàti : biết đọc truyền |. 
giới trúng phép giữa Tăng. 


đ) 
9o Nutti vipattim jânâti : biết đọc truyền . 
giới sái phép giữa Tăng. 
10o Akkhara sampattim jânâti : biết cách 
đọc trúng giọng PâÌi (ñattisampatti).. 
(1) 


11o Akkhara vipattim jãnãti : biết cách 
đọc sái giọng Pâli (ñattivipatti). 

12o Dbhayâpâtimokkhãni : biết tụng nằm lòng 
cả giới-bôn tỳ-khưu và tỳ-khưu-ni. 

13o Dasavasso vâ hoti atireka dasavasso : đã tu 
được 10 hạ hoặc 10 hạ trở lên, 

14o Nâma rùpam jânâti : Thông rỡ Tạng-luận : là 
tâm, tâm sở, sác, Niết-bàn. 


PHÉP TRUYỀN GIỚI SADI 
Giới tử mặc y phục trắng, hai tay bưng y ca-sa 
"vàng" theo ông thầy vào đứng giữa Giáo-hội trước 
mặt Hòa-thượng bái ngài rồi đọc : 
3o Addhammenavaggam —Phe đúng theo phép. 


4o Dhammenasamaggam đồng ý nhau và đúng theo phép 


(1) Giọng đọc : Giọng đọc có 10 cách : 


1o —Sithila (đọc hơi nhẹ)——2o Dhanita (đọc hơi nặng) —3o Rassa (đọc hơi 
vắn)—4o Dĩgha (đọc hơi dài) —5o Garu (đọc hơi chậm và nặng)—6o 
Lahu (đọc hơi lẹ).—7o Sambandha (đọc liên tiếp).—8o Varatthita (đọc gián 
_ đoạn) —9o Niggahita (đọc ngậm miệng)—10o Vimutta (đọc hả miệng, 
lớn hơn mọi chữ). 


=—tô=> 


Phạm-ngữ- _. 


Ukâsa vanđâmi! bhante . 


sabbam aparâdham kha- 
mathame bhante mayâ 
katam puññãm saminâ 
anumoditabbam sâminâ- 
katam puññam mayham 
dâtabbam sâdhu sâdhu 
anumodâmi1. 


Ukâsa karuññam katvâ 
pabbajam detha me 
bhante. 


sẮ 
THÊ 
Tội xin thùnh-binh làm 
lễ dgi-đức 


Bạch hóa dại - dúức, 


'cầu xin dại-đức tha 
các tộHlỗi cho tôi. 
Những uiệc lành mà 
tô đã làm, xin 
đại dúc nhận lãnh. 
Việc làm mà đgi-đức 
đã làm xin dgi-đức 
chia sớt cho tôi uù làm 
cho điều lợi-ích được 
thùànhtụu tôi xin 
hoơn-hŸ thọ-lãnh 

Tôi xin thành-kinh, cầu 
đại-đức từ-bi thương 
xót đến tôi uà làm phép 
xuốt-gia cho tôi. 


Rồi ngồi chồm-hỗm, chấp tay để: ngay 
tam-tỉnh mà đọc : 


Phạm-n 


. Aham 3i8g:nh pabbajfäni 


yâcâml ; 


Dutiyampi aham bhante 
pabbajjam yâcâml ; 


Nghĩa 
Bạch hóa dai dức xin 
dại đức làm phép 
xuốt-gia cho tôi. - 
Bạch dgi-đức xin dợgi- 
đức làm phép xuất- 
gia cho tôi, lần thứ 
nhì : 
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.Tatiyampi aham bhante | Bạch đại. đức xin dại- 
pabbajjam yâcâmi ; đức làm phép xuất- 
gta cho tôi, lân thứ: bơ. 


Rồi đọc bài sau nầy ba lần 
dâng y "Ca-sa" cho "Thầy" 


Phạmngữ _ . Nghĩa 
_ 9abbadukkha nissara Bạch hóa dại dức xin. 
'› nambbâna sacchikara đạt- đức thâu y ca-sơ 
natthâya, imam kâsâvam Uỳng này uà thương 
gahetvâ pabbâjethamam | xớ: mờ làm phép 
bhante anukampam |  xuốt-giø cho tôi được 
. upâdâya. đứt các sự: thông-khô 


"uà dến Niết- bàn. 


Rồi đọc bài sau nầy ba lần xin y "Ca-sa" lại 


Phạm-ngữ- Nghĩa 
Sabbadukkha nissarana ` :Bạch. hóu dqi-đức xin 
'mbbâna sacchikaranatx đại-đức cho tôi y ca-sơ 
thâya, etam kâsâvam uùòng ây; uờ thương xót 


datvâ  pabbâjethamam mà làm phép xuất-gia 

bhante anukampam cho tôi được dứt cúẻ 

upâdâya. sự thống-khố uàò dến 
Niát-bờn. 


Khi giới-tử' đọc xong ba bận rồi vị 
. Hòa-thượng đưa "Ca-sa" cho giới- tử và dạy 
phép tham-thiền như- sau nầy. 
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Phạm-ngữứ Nghĩa 
Kesâ, lomâ, nakhâ, Tóc, lông, móng, răng, 
dantâ, taco : da. 
Taco, dantâ, nakhâ, Da, răng, móng, lông, tóc. 


lomâ, kesâ. 


Vị Hòa-thượng phải giải sơ về cái thân trược, cho 
giới-tử nghe. Xong rồi, giới- -tử lui ra, để mặc y Ca-sa 
và trong khi ấy phải suy gầm rằng : "Ta mặc y.Ca-sa 
đây, để ngừa sự nóng, lạnh, gió, nắng, muôi, mòng, 
rấn, rít và tránh sự lỏa- thể, chẳng mặc để se sua". 

Khi mặc y xong giới-tử trở vào; „tay cầm nhang đèn, 
quì trước mặt vị Hòa-thượng, dâng cho ngài và làm 


lễ, rồi đứng chấp tay mà đọc : 


Phạm-ngữ- 


Ukâsa vandâmi bhante. 


sabbam aparâdham 
khamatha me bhante 
mayâ katam puññam 
sâminâ anumoditabbam 
sâminâ katam puññam 
mayham dâtabham 


sâdhu sâdhu anumodâmi 


Ukâsa kâruñnñam katvâ 
tisaranena sahasilani 
detha me bhante. 


Nghĩa 

Tôi xin thành-binh làm lễ 
dại dức Bạch hóa 
đợi-đức, cầu xin đại- 
đức thu các tội-lôi cho 
tôi Những uiệc lành 
mà tôi đã làm, xin 
đại dúc nhận lãnh. . 
Việc lành mù dại-đức 
chia sớt cho tôi làm cho 
điều lợi-ch được 
thành-tựu, tôi xin 
hoan-hi thọ-lãnh. 

Tôi xin thành bỉnh cầu 
dại-đúc từ-bị thương 
xót mà truyền tam-qui 
'Uà giới cho tôi. 
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Rồi ngồi chồm-hồm, chấp tay đọc 


Phạm-ngữ-_ Nghĩa 
-Aham bhante sarana Bạch dại-đức, xin dại- 
silam yâcâmi; _. đức truyền tơm- qui 
uờ giới cho tôi lồn 
thứ: nhì. 
Du yampiahambhate | Bạch đại-đức, xin đợi- 
Sarana 'silam yâcấ- đức truyền Tam- qui 
mi; )ờ giới cho lồi, lần 
thứ. ba. 
Tatiyampi. Bạch dại-đdức, xin đợi-. 
aham bhante. sarana | đức truyền tưm- qui 
silam yâcâmi. uò giới cho tôi. 
Ông Hòa-thượng đọc : 
.Phạm-ngữ- Nghĩa 
Yamaham vadâmitam' Tơ đọc lời nào, người 
vadehi. . ˆ | đọc. theo lời nấy. 
Giới-tủ: đọc: 
Âma bhante. Dạ (iôt xin đọc theo) 
Rồi giới-tử đọc theo hòa-thượng 
Phạm-ngữ- Nghĩa 
Namo tassa bhagavato | Tôi đem hết lòng thành- 
arahatosammâsambud:` |. hửnh làm lễ Đức Phá- 
dhassa | - gá-guơ Ÿ) ấy. Ngời là 
(Đọcbalần) | .bậệc Á-rá-hãn 7 cao. 


thượng, dược chứng 
quả chánh-biến-tri, do ` 
Ngùi tự ngộ. không 
thây chỉ dạy. Ộ 
(Đọc ba lân) 


"` 


Phạm ngữ 
1? Buddham sararidrh 
gacchâm!. 
2° Dhammam saranam 
gacchâml1. 
3° Saigham saranam 
gacchâm1. : 
4° Dutiyampi buddham 
saranam gacchâm1. 


ð° Dutiyampi buddham 
saranam gacchâmmi 


6o Dutiyampi saägham` 
Saranam gacchâm!. 


7o Tatiyampi buddham 
saranam gacchâm1. 


8° Tatiyampi dham- 

mam saranam gacchâ- 

m1. 

92 Tatiyampi saägham 
_ saranam gacchâm!. 


. Nghĩa 

1o— Tôi hết lòng thờnh- 
hủnh, xin quy-y Phật. - 

2o— Tôi hết lòng thành- 
hứnh, xin quy-y Pháp. 

3o-— Tôi hết lòng thành- 
hính, xin quy-y Từng. 

4o— Tôi hết lòng thờnh- 
hủnh, xin quy-y Phột, 
lần thứ- nhì. 

5o— Tôi hết lòng thẳnh- 

— kính, xia quy-y Pháp, 
lần thứ. nhì. 

6o— Tôi hết lòng thành- 
hỉnh, xin quy-y Tăng, 
lần thứ: nhì. 

7o— Tôi hết lòng thành- 
hình, xin quy-y Phật, 
lần thứ- ba. 

8o—Tôi hết lòng thành- 
hinh, xin quy-y Pháp, 
lần thứ- ba. 

9o—Tôi hết lòng thành- 
kinh, xin quy-y Tăng, 
lần thứ- bạ. 


(1}— Phá-gá-qua: Tàu dịch: Thế-Tôn. 
(2)— Á-rá-hẳn: Tàu dịch: ứng cúng, 


Phạm-ngữ- 


lầu Buddham Saranam 
gacchâm!. 


2” Dhammam sara- 
nam gacchâm!1. 


3” Sañgham saranam 
gacchâm!. 


4° Dutiyampi budd- 
ham saranam gacchâ- 
m1. ˆ 

ð” Dutiyampi dham- 
mam saranam gacchâ- 
m1. 

6° Dutiyampi sangham 
saranam gacchâm1 


7o Tatiyampi budd- 
ham saranam gacchâ- 
m1. : 


8° .Tatiyampi dham- - 


mam saranam gacchâ- 
m1. 


Ặ 


q9 Tatiyampi saägham 


Saranam gacchâm!1. 
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Nghĩa 

I— Tôi hết lòng 
thành-hinh, xin quy-y 
Phật. 

Z— Tôi hết lòng 
thành-kinh, xin quy-y ` 
Phúp. 

3$ — Tôi hết lòng 
thành-kinh, xin quy-y 
Tổng. 

4—- Tôi hố ` lòng 
thành-hÌnh, xin quy-y 
Phật, lần thứ- nhì. 

ð—. Tôi hết lòng 
thành-hinh, xin quy-y 
Pháp, lần thứ nhì. 

6Ế— Tôi "hết lòng 
thành-hinh, xin quy-y 
Tăng, lần thứ- nhì. 

7 Tôi hết — lòng 
thành-hìinh, xin quy-y 
Phột, lần thứ- bạ. 

8— Tôi hết, lòng 

_ thònh-hỉnh, xin quy-y 
'Pháp, lần thứ ba. 

Ø— Tôi hết lòng thành- 


kinh, xin quy-y Tống, 
lần thứ ba. 


—22— 


Hòa-thượng đọc 


1° Pânâtipâtâ verama- 
n1 sikkhâpadam samâ- 
diyâm. 


2° Adinnàdânâ vera- 
man sikkhâpadam sa- 
madiyâm1. 


3° Abrahma-cariyà ve- 
ramanï sikkhâ-padam 
samâdiyâm1. 


4° Musàvâdâ verama- 
ni sikkhâpadam samâ- 
diyâm1. 


Phạm ngữ- Nghĩa 
T9saranaggahanam Cách thọ pháp “Tum qui” 
- paripunnam. đều đủ rôi. 
Giới-tử đọc 
Âma bhante "Dạ" (à lay) 
Phạm ngữ Nghĩa 


1— Tôi xin uông giữ 
điều học, là cố ý 
tránh xa sự: giết thác 
loài sanh mạng. 


— Tôi xin uâng giữ, 


điều học là cố ý 
tránh xu sự' trộm-cửp. 


j— Tôi xiu uâng giữ 
điều học, là cố ý 
tránh xa sự thông- 
dâm. 


4— Tôi xin ung giữ 
điều học, là cố ý 
tránh xa sự: nói dôi 
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ðo Surà-meraya majjappa-Ì ø— Tôi xin Uuông giữ 


mâdatthanâ veramani 
sikkhâpadam ˆ samâdi 
yâm!. 


6o Vikâlabhojanà verma- 
mi sikkhâpadam samâdi- 
yâm!. 


7o Naccagita vâditavisũ- 
kadassanâ veramanï si- 
kkhâpadam samâdi yâm1. 


8° Mâlâgandha vilepana- 


dharana mandana vibhi- 
_.sanatthãnâ veraman1 si- 
kkhâpadam samâdiyâm1. 


9° Uccâsayana 
sayanâ veramani sikkhâ- 
padam samâdiyâm1. 


mahậ ` 


điều học, là cố ý 
tránh xơ sự: dẫ-duôi 
uống rượu. 


6— Tôi xin uâng giZ 
điềuhọc, là cố ý 
tránh xœ sự ăn sói giờ, 
(từ dúng ngọ cho dến 
mặt trời mọc chững 
được phép ăn uột chỉ 
cơ). 

Ø— Tôi xin uâng giữ 
điều-học, là cố ý 
tránh xa sự: hát-múa, 
đàn-hèn UÈỜ — xem 
hút-múu, nghe đờn-hèn.. 


8đo— Tôi xin uâng gi7 


điều họ, lò cố ý. 
tránh xơ sự  trang- 
điểm, đeo trùng-bông 
thoa uôột„ thơm uò dồi 
phần. 

9o0— Tôi xin Uông giữ 
điều học, là cố ý 
tránh xa chỗ nằm uò 
ngồi quá cao uù xinh- 


đẹp. 
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10° Jâtarũ parajatapati- | 10°— Tôi xin uâng giữ 


.à ` £ z 
ggahanâ veramanï si- điều-học, là cô - ý 
kkhâpadam samâdiyâm!. tránh xa sự thọ-lãnh, 


cốt giữ, hoặc bdo kẻ 
hhúc thọ-lãnh, cât giữ 
Uuùàng bạc châu-búu, 
hoặc cảm xúc dên cúc 


_Uật ây. 
Ngài Hòa-thượng đọc tiếp 
Phạm ngữ Nghĩa 
Imâni dasa sikkhâpa- Tôi xin thọ trì cd 10 điều học 
dân] samâdiyâm. ấy. 


Sadi đọc theo ba bận, rồi lạy, xong; đứng chấp tay 
đọc: Vandâmi bhante.:. (như trước). 

Xong rồi, Sadi phải xin Nissaya, cầm nhang đèn 
dâng cho vị Hòa-thượng, rồi đứng chấp tay đọc: 
VandâmI bhante... (như- trước). 


Sadi đọc tiếp: - 


Phạm ngữ Nghĩa 
Ukâsa kârunñam Tôi xin thành-biỉnh, cầu 
katvâ nissayam detha | đdekdức thương xót 
me bhante.' , mà cho tôi nương dựa 
theo. 


Xong rồi ngồi chồm hồm đọc: 
Aham bhante nỉissa- Bạch dạiL-dức, xin dđại- 
yam yâcâm!..... đức cho tôi nương 
*: dựa theo. ' 
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Dutiyampi ahambhante | Bạch dại-đức xi đgi- 

nissayam yâcâm1. đức cho tôi nương 
dụu theo lần thứ- nhì. 

Tatiyampi aham bhante | Bạch đạidức xin đạt 

nissayam yâcâm!. _ đức cho tôi nương 
dựu theo lần thứ: ba. 

Upajhãayo me bhante (1 lqy) 

hohi. Bạch ngòi, ngòi là thấy 
tế độ của tôi. 


Trong mấy tiếng sau này, Hòa-thượng nói 
một tiếng nào cũng được. 
(Giới-tử khỏi đọc theo) 
Phạm ngữ - Nghĩa 
'8ãdhu Ngươi làm như thế nây, 
là uiệc thành-tựu điều 
lợt ích trong Phật phúp 
rồi. 
Lãbu Ngươi làm như: thế là sự: 
nhạ- -nhùng lò Uiệc nuôi 
sống dễ- dàng trong 
Phật pháp rồi. 
Pâtirùpam Nguoti xin dúc Hòa- 
b thượng như thế, là 
uừa dến sự tôn kỉnh 
theo Pháp xưu rồi. 


Opâyikamm Ngươi làm như ìhế, là 
đúng theo phương- 
pháp dem mình ra khỏi 


3z " À» 
luân hồi bhô não rôi. 
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Pâsâdikena samâdehi “ | Ngươi hãy làm cho phép 
Tam-học là: - giới, 
định, tuệ được thùnh. 
tựu tốt đẹp uì đức tin ' 
ởi. 

Xong rồi giới-tử đọc: 
Phạm ngữ _ Nghĩa 

Uhâsa sampaticchâmi. ˆ | Bạch  dại-đức tôi xin 
thành-kinh, hết lòng 
Uâng chịu. : 

Sampaticchâmi., - Tôi hết lòng uâng chịu. 

Sampaticchâmi Tôi hết lòng uâng chịu. 


Ajjataggedâni thero may- | Kể ¿ừ nay tôi phúi gánh 

ham bhâro, ahampi Uắc công uiệc của đại- 

therassa bhãro. đức, là phdi tôn kỉnh 

làm các uiệc mà lôi 

phdi làm, uề phần 

đại-dức , dại-đức cũng 

hoan hì gánh vác, là 

. nên nhắc nhở, uè dạy 

_ˆ bảo tôi luôn khi. 
_— Dứt phép truyền Sa-di giới 

Sadi phải mang bát đứng dậy đi vào, đến giữa 

Tăng, ngay trước mặt Hòa-thượng, rồi vị yết-ma 

đặt tên tạm cho Sadi là Nâgo näma, xong rồi hỏi Sadl, 

(đây là khi nào giới-tử thọ giới Sadi.rồi xin thọ luôn 
giới Tỹ-khưu). | 


.. 


Phép truyền Ty-khuu giới 


Phạm-ngưứ- 
Hỏ—Tvam Nàgo nâ- 
ma. 

Đáp —Âma bhante. 

Hỏi —Tuyham 

upajjhâyo âyasmã tis- 
-sathero nama. 

Đáp.— Âma bhante. 


Nghĩa 
Hỏi— Ngươi phối là tên 
Nãgonầmu hhông. 
Đáp.— Bạch ngùi phải. 
Hỏi — Thầy của ngươi, 
phúi là ngài Tissg ' 
Theronữma bhông ? 
Đáp.— Bạch ngời, phải. 


2 


À* A À 2 Ầ z ^ ` 
Xong rôi, ông thầy chỉ mây món sau nây ; mà 
hỏi, giới-tử trả lời: "Dạ phải", 


Phạm ngữ- 
Hỏi — Ayam. te patko. 


Đáp. — Ama bhante. 
Hỏi — Ayam saighâti. 


Đáp.— ẢAma bhante. 
Hỏi— Ayam uttarâ- 
sangho., 


Đáp.— Ẩma bhante. 
Hỏi. — Ayam antara- 
vasako. 


Nghĩa 

Hỏi — Đây phỏi là bình 
bát của ngươi bhông. 

Đáp.— Dạ phỏi. 

Hỏi— Đây, phải là y 
Tăng-giù-lê (y hơi lớp) 
của ngươi bhông ? 

Đáp.— Dạ phải. 

Hỏi — Đây, phải là y 
.Huất-đò-la-Tăng — ( 
mặc uơi trúi của 
ngươi không ? 

Đáp.— Dạ phúi. 


_Hỏi— Đây, phải là y 


'An-dàò-hột (y nội của 
ngươi hhông ? 


Gaccha amumhi okâse' 


titthãni. 


Ngươi lui ra đứng 'nơi 
¬...' 


Giới-tử lui ra (khỏi chỗ Tăng ngồi) đứng . 
chắp tay, ngay phía Hòa-thượng ngồi, thầy 
kiết-ma đọc cho Tăng nghe. 


Phạm-ngữ 


Sunâtu me bhante ' 
_ saigho nãgo ãyasmato ' 
tissassa upasampadã- _ 


pekkho yadi sañghassa 
pattakallam aham nã- 
gam anusâseyyam. 


Nghĩa 


Bạch cùng dại-dức Từng 


xin Từng nghe lôi trình: 
tên Sadi Nâga dệ-tử của 
dại- đức, Tissg là người 
nguyện tu lên bực cao. 
Nếu lời ấy đã dúng theo 
phép, tôi xin đi dạy Sadi 
tên Nôgg. 


Xong rồi, thầy Kiết-ma lui ra đứng trước 
mặt giới-tử; và dạy giới-tử những 
điều sau nầy: 


Phạm-ngữ- - 


Sunãsi nâga ayante 
saccakâÌlo bhùtakâlo. 


Yam jâtam tam sangha 
majjhe pucchante. 


Nghĩa 


Tên Nâga ngươi phải 


nghe hồi nây là hồi 
nên nói thiệt. 


Những điều gì mờ ta hỏi 


ngươi nơi giữu Tăng. 


Santam atthiti vattab 
bam asantam natthiti 
vatfabbam. : 

Mâkcho vitthâsi mâkho 
manku ahosl. 


kvantam pucchissanti 
santi te evarupâ âbâd- 
hâ. 


Hỏi — Kuttham ? 


Đáp.— Natthi bhante. 
Hỏi — Gando ? 


Đáp.— Natthi bhante. 
Hỏi. — Kilâso ? 
Đáp.— Natthi bhante. 


Hỏi —— Soso ? 


Đáp.— Natthi bhante. 
Hỏi— Apamâro ? 


Đáp.— Natthi bhante. 
Hỏi. —— Manussosi ? 
Đáp.— Âma bhanbe, 
Hỏi.— Purisosi ? 


Điều gì đã có, ngươi nói 
có điều gì không 
ngươt nói không. 

Ngươi nên nói phânhninh 
hhông nên hô ngươi 
mà làm thỉnh. : 

Tu hỏi ngươi như: uây: 
những tật bịnh như: 
sơu đây, ngươi có hay 
hhông ? _ 

Hỏi — Ngươi có bịnh 
cùi. hay không ? 

Đáp.— Bạch, không. 

Hỏi. — Ngươi có bịnh ung 
thư: hay không ? 

Đóp.— Bạch, không. 

Hỏi — Ngươi có bịnh ghẻ 
ngứa hdy không ? 

Đáp.— Bạch, không. 

Hỏi— Ngươi có bịnh 
siêng hay hông ? 

Đáp.— Bạch, không. 

Hỏi— Ngươi có bịnh 
phong điên hay không ? 

Đáp.— Bạch, không. 

Hỏi — Ngươi phải là 
người hơy không ? 

Đáp.— Bạch, phúi. 

Hỏi— Ngươi phải là 
người nam hay 
không? Ẻ 


Đáp.— Âma bhante. 
Hỏi.— BhuJjissosi? 


Đáp.— Âma bhante. 
Hỏi. — Ânanosi? 


Đáp.— Âma bhante. 
Hỏi.— Nasi râjabhato? 


Đáp.— Âma bhante. 
Hỗ — Anuñnâtosi 
mâtâpitohi? 


Đáp.— Âma bhante? 
Hỏi — Paripunnavisa- 
tivassos1? 

Đáp.— Âma bhante. 
Hỏi — Paripunnante 
patta civaram? Ï 

Đáp.— Âma bhante. 
Hỏi.— Kinnâmosi? 


Đáp — Aham bhante 
nâgonâma? 

Hói— Konâmote upa- 
Jjhâyo? 

Đáp — Upajjhâyo me 
bhante âyasmâ Tissa- 
tthero nâma. 
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Đáp.— Bạch, phỏi. 
Hỏi— Ngươi phải là 
người uô sự: không? 

Đáp.— Bạch, phỏi. 

Hỏi— Ngươi phi là 
người rdnh nợ không? ' 

Đáp.— Bạch, phải. 

Hỏi — Ngươi lờ người 
không mốc uiệc quan 
phỏi không? 

Đáp.— Bạch, phỏi. 

Hỏi — Ngươi có phép cha 
mẹ cho xuất-gia hay 
không? 

Đáp.— Bạch, 'có. 

Hỏi — Ngươi đúng 20 
tuổi hay chưa? 

Đáp.— Bạch, đúng. 

Hỏi — Ngươi có đủ y, bát 
hy không? 

Đáp.— Bạch, có dủ. 

Hỏi— Ngươi tên chữ là 
gì? 

Đáp — Bạch, tôi tên lờ 

` 'Ñqd-go-na-ma. 

Hỏi— Thầy ngươi tên 
chỉ? 

Đáp.— Bạch, thấy tôi tên 

_ là Ngài Tissathero 
'nâmg. 
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Chờ ông Thây kêu. 

Rồi giới-tử lại ngồi chồm hồm chấp tay 
đọc, khi đọc dạy giới-tử rồi thầy Kiết-ma trở 
vào nơi giữa Tăng, đọc tuyên-bố và kêu giới-tử- 
vào, rằng : 

Sunâtu me bhante sangho nâgo âyasmato 
tissassa upasampadâpekkho anusittho so mayâ 
yadi sanghassa pattakallam nâgo âgaccheyya 
âgacchâhiti vattabbo ãgacchâhi. 

"Bạch-hóa đại-đúc Tăng, xin đại-đức Tăng tHổ 
tôi trình: tên Sadi Nâ-go (là đệ tử) của ngài Tissa là 
người nguyện tu lên bực cao.Tên Sadi Nâgo Ấy, tôi 
đã dạy bảo rồi nếu lễ truyền 'Tỳ- khưu giới nầy đã 
vừa đến giờ hành Tăng SỰ, thì tên Sadi Nâgo nên 
vào: tên Sadi Nâgo ấy, tôi nên gọi cho vào, "người vào 
đi". 

Tên Sadi phải đi vào ngồi trong giữa Tăng, trước 
mặt ngài Hòa-thượng, làm lễ Ngài Hòa-thượng và 
chư: Tăng, rồi phải ngồi chồm- hôm chấp tay, xin tu 
lên bực trên bằng lời như vầy : 

Sangham bhante upasampadam yâcâmi, 
ullumpatumam bhante sangho anukampam 
upâdâya. 

Dutiyampi bhante sangham upasampadam 
yâcâmi ullumpatumam Đhame sangho anukam- 
pam upâdâya. 

Tatiyampi bhante sangham UuHSariftiiđiliw 
yãcâmi ullumpatumam bhante sangho anukam- 
pam upâdâya. 
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N ởng đại-đức Tăng, xin Tăng cho tôi tu lên 
bực trên. 

"Bạch lếu đại-đúc Tăng, xin Tăng thương: -xót tiếp 
độ đem tôi lên cho khỏi tướng mạo Sadi và để tôi vào 
hàng Tỳ-khưu'. 

“Bạch hóa đại-đúc Tăng, xin Tăng cho tôi tu lên 
bực trên. 

"Bạch hóa đại-đức Tăng, xin Tăng thương-xót tiếp 
độ đem tôi lên cho khỏi tướng mạo Sadi và để tôi vào 
hàng Tỳ-khưu lần thứ nhì", 

"Bạch hóa đại-đức Tăng, xin Ệ đảng cho tôi tu lên 
bực trên". 

"Bạch hóa đại-đức Tăng, xin Tăng thương xót tiếp 
độ, đem tôi lên cho khỏi tướng mạo Sadi và để tôi vào - 
hàng tỳ-khưu lần thứ- ba". 

Khi _Giới- tử" đã thọ cụ-túc-giới giữa Tăng, Tặng 
đều ngồi xa nhau một hắc, một gan (2) xong rồi thầy 
kiết-ma bèn đọc bài sau nầy: 


Sunãtu me bhante saủgho ayam nâgo âya- 
smatfo tissassa upasampadâ pekkho yadi sang- 
hassa pattakallam aham nâgam kh ng 
dhamme puccheyyam. 

Bạch cùng đại-đúc Tăng, xin Tăng nghe tôi trình: 
Tên Sadi "Nãga", là đệ tử của ngài "Tissa" là người 

(1) là bực tỳ- -khưu. 


(2 ) Tăng ngồi, vị ngồi bên mặt đo từ đầu gối qua bên trái 1 hắc một gang 
Vị ngôi bên trái, do từ đầu gỗi bên trái qua gối bên mặt 1 hắc một gang ' 


—8-- 


nguyện tu lên bực cao )' Nếu việc của Tăng làm đây 
đã đúng theo pháp, tôi xin hỏi Sadi "Nãga" các pháp 
chướng ngại. 

Sunâsi nãga ayante saccakãlo bhữtakâlo : 7 


Tên Nâga ngươi phải nghe: hồi nầy là hồi nên nói 
thiệt. 

Yam jâtam tam pucchâmi: 

Những điều gì có, thì ta hỏi ngay đến điều ấy. 

Santam atthiti vattabbam asantam natthiti 
vattabbam: 

Điều gì đã có, thì người nói có, điều gì không thì 
ngươi nói không. 

Santi te evarũpã âbädhâ: 

Những tật bịnh như đây, người có hay không ? 


Hỏi: — Kuttham. Hỏi. — Ngươi có bịnh cùi 
huy không ? 
Đáp: — Natthi bhante. Đáp: — Bạch không. 


Upajjhãyo me bhante ãyasmã fTissatthero 
nãma: — nghĩa như trước (xem nơi trương 12 và13). 

` Khi thầy Kiết-ma hỏi các chướng ngại giữa Tăng 
xong rồi, đọc bốn lần tiếp theo, cho Tăng nghe như 
sau nầy : 

Sunâtu me bhante dangho ayam nâgo â- 
yasmato tỉssassa” upasampadâpekkho parisudd- 
ho antarâyikehj, dhammehi paripunnassa pa- 
ttacTvaram nâøo sañgham upasampadam yâcati 
âyasmatâ tissena upajjhâyena' yadi salighassa 


„- 


(1) là bực tỳ-khưu. 


SH 


pattakallam sangho nâgam upasampâdeyya 
âyasmatâ tissena upajjhâyena esâ ñatti. 

Bạch hóa đại-đúc Tăng, xin Tăng nghe tôi trình : 
tện Sadi Nâga, là đệ tử của đại-đức Tissa, là người 
nguyện tu lên bực cao được trong sạch, không phạm 
các pháp chướng ngại ,Bình-bát và Casa của Sadi Nâga 
nầy có đều đủ. Badi Nâga có đại-đức Tissa là 
Hòa-thượng, đã có đến xin Tăng, cho Sadi ấy tu lên 
bực cao. Lời này, là lời đề trình cho Tăng rõ. 


Sunâtu me bhante sangho ayam nâgo 
âyasmato tissassa upasampadâpekkho pari- 
suddho antarâyikehi dhammehi paripunnassa 
pattacvaram nâgo sangham upasampadam 
yâcati âyasmatâ.. tissena upajjhâyena saủgho 
nâgam upasampâdeti âyasmatâ tỉssena upa- 
Jjhâyena yassâyasmato khamati nâgassa upa- 
sampadâ âyasmatâ tỉssena upajjhâyena so tu- 
nhassa .yassa nakkhamati so bhâseyya dutiyampi 
etamattham vadâmi : 


Bạch-hóa đại-đức Tăng, xin Tăng nghe tôi trình : 
Tên Sadi "Nâga" này, là đệ-tử của ngài đại-đức Tissa 
là người nguyện tu lên bực cao, được trong sạch, 
không phạm các pháp chướng-ngại. Bình-bát và cả-sa 
của 8a-di Nâga nầy có đều đủ. Sadi tên Nâga có 
đại- đức Tissa là Hòa-thượng, đã có đến xin Tăng cho 
Sadi ấy tu lên bực cao. Nếu sự nhận cho Sadi Nâ âga 
có đại-đúc Tissa là Hòa-thượng tu lên bực cao nầy 
vừa lòng vị đại- đúc nào, vị đại-đức ấy nên nín 
thinh, bằng chẳng vừa lòng vị đại đức nào, vị 
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đại-đức ấy được phép cải, Tôi đã trình lần thứ nhì 
rỒi. 

Sunâtu me bhante sangho ayam nâgo â- 
yasmato fissassa upasampadâpekkho parisud- 
dho antarãayikehi dhammehi paripunnassa pa- 
ttaclvaram nâgo sangham upasampadam yâcati 
âyasmatâ tỉssena upajjhâyena sangho nâgam 
upasampâdeti âyasmatâ tissena upajjhàyena 
yassâyamato khamati nâgassa upasampadâ 
âyasmatâ tỉssena upajjhâyena so tunhassa yassa 
nakkhamati so bhàseyya tatiyampi etamattham 
vadâm. 

Bạch-hóa đại- đức Tăng xin Tăng nghe tôi trình tên 
Sadi Nâga này là đệ tử của Ngài đại-đức điasa.. 


vị đại-đức ấy “được phép cải. Tôi đã trình việc nây 
lần thứ ba rồi. 

Sunâtu me: bhante sangho ayam nâgo â- 
yasmato tissassa upasampadâpekkho parisu- 
ddho antarâyikehi đdhammehi paripunnassa 
pattacivaram nâgo sañgham turpasampadam yvâ- 
ecatiâyasmatâ tissena upajjhâyena sangho nâgam 


upasampâdeti âyasmatâ tỉssena upajjhâyena, 


yassâyasmato khamati nâgassa tupasampadâ 
âyasmatâ tiỉssena upajjhâyena so tunhassayassa 
nakkhamati so bhâseyya. 
Bạch-hóa đại đúc Tăng... vị đạiđức ấy được 
phép cải... tôi đã trình lần thứ tư rồi. 
Upasampanno sanghena nâgo âyasmatâ tisse- 
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na upajjhâyena khamati sanghassa tasmâ tunhĩ 
evametam dhârayâmi. 

Tên 8adi Nâga nầy có đạiđức Tlssa là 
Hòa-thượng là người mà Tăng đã nhận cho tu lên bậc 
cao rồi. Tôi hiêu chấc rằng : Tăng đã bằng lòng, vì 
sự nín thỉnh của Tăng. 

Thầy Kiết-ma đọc dứt bốn bận, trình cho Tăng . 
nghe xong giờ nào thì giới-tử được lên bực Tỳ-khưu 
giờ ấy (y theo lời của đúc Thế tôn đã giáo-truyền). 

Những người tu Phật, nếu đã học đủ các phép thọ 
cụ-túc-giới theo cách đã giải trước xong rồi, thì phải 
nên biết rằng trong các phép ấy chia ra làm hai phần. 

I— Phần đầu chia ra làm 8 phép : 

1o Khi làm lễ nhận Tỳ-khưu làm thầy tế-độ. 

2o Khi thầy Kiết-ma chỉ bình bát và cä-sa. 

3o Khi thầy Kiết-ma bảo giới-tử lui ra khỏi Tăng 

và trình cho Tăng rõ, đề hỏi giới-tử. 

4o Khi thầy Kiết-ma trình cho Tăng rõ,rồi trở ra 

dạy giới-tử. 

Bo Khi thầy Kiết-ma trở vô,có dất giới-tử vào chỗ 

Tăng. 

6o Khi giới-tử làm lễ Chư Tăng và đọc bài thọ 

cụ-túc-giới ở giữa Tăng. 

7o Khi giới-tử đọc bài xin thọ cụ-túc-giới rồi, 

. thầy Kiết-ma sẽ hỏi các pháp chướng-ngại. 

8o Khi thầy Kiết-ma đã hỏi các pháp chướng-ngại 

giữa Tăng. 

I— Phần sau, là từ khi thầy Kiếtma khởi sự ` 


..— 


đọc bài : (Sunâtu me bhante Hàn D8 trình cho ' 
Tăng rõ đến 4 bận. 


Phần đầu, thuộc về phần giới-tử. Phần sau, 
thuộc về phần của thầy Kiết-ma. 
Dúứt phép truyền cụ-túc-giới 
* 


GIỚI LUẬT SADI 
Những người học Phật trước khi muốn vào tu 
bực Sadi phải thông hiệu luật Sadi, nghĩa là phải học 
Luật y theo giáo pháp của đức Phật đã truyền dạy 
không đặng canh cải. 


Giới luật ấy có 30 điều học chia ra To, ä phần : 
1o Sikkhâpada (phép học) có 10 điều học. 

2o Dandakamma (phép hành phạt) có 10 điều học 
3o Nâsananga (phép trục xuất) có 10 điều học. 


]— Mười Phép “học. 


(Sikkhâpada) 
Phạm-ngữ- Nghĩa 
1° Pânâtipâtâ veramani | 1o Sái-sơnh. 
sikkhapadam samâdiyâ- Tồi xin Uông giữ điều 
mi. › JRe£ là cỗ ý tránh xa 


sự' giết hại loài sanh 
mạng. 
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2° Adinnâdânâ verama- 
nï sikkhãpadam samâd- 
1yâm1. 


3° Abrahmacariyâ vera- 
man sikkhâpadam samâ- 
diyâm1. 


4° Musâvâdâ veramani 
sikkhâpadam samâ diyâ- 
mI. 


ð° Surâmeraya majjapa- 
mâdatthânâ veramani 
sikkhâpadam samâ diyâ- 
m1. 


6° Vikâla bhojànâ vera- 
mani sikkhâpadam samâ- 
diyâm1. 


7° Naccagita vâditavi 
sukadassanâ veramani 
sIkkhâpadam samâdiyâ- 
mI. 


2o Trộm cắp. 
Tôi xin uâng giz điều 
học, là cố ý tránh xơ 
sự' trộm cấp. 
đo Thông dâm. 
Tôi xin Uông giữ điều 
học, là cố ý tránh xư 
sự thông-dâm 
4o Vọng-ngữ. 
Tôi xih uâng giữ điều 
học, là cố ý trúnh xu 
Sự nói dỗi. 
õo Âm-tửu. 
Tôi xin uâng giữ điều 
học, là cố ý tránh xơ 
sự  dễ-duôi uống 
rượu. 
6o Ăn súi giờ: 
Tôi xin uâng giữ điều 
học, là cố ý tránh xơ 
- gự' ăn sái giờ (từ đúng 
ngọ cho dến mặt trời 
mọc chẳng được phép 
ăn uộật chủ). 
7o Múa hót, đờn bèn. 
Tôi xin uâng giữ điều 
học, là cố ý tránh xœ 
sự hút múa, đờn bèn 
Uờ đi xem hút múa, 
nghe đờn kèn, 
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8° Mâãlâgandha vilepana- 
dhârana mandana vibhũ- 
sanatthâna veramanji sỉ- 
kkhâpadam samâ diyâm1. 


9° Uccâsayanamahâsa- 
yana veramani sikkhâpa- 
-đam samâdiyâm1. 


⁄ 


10” Jâtariparajatapat- 
ggahanâ veramanl si- 
kkhâpadam samâdiyâmi. 


8o Trang-diễm thoa uật 

thơm, dồi phấn uà đéo 
trùng hoa. 
Tôi xin UÔng. giữ điều 
học, là cố ý tránh xa 
sự trang điểm, thoa 
uột thơm. dồi phần uờ 
đeo tràng hod. 

9o Nằm ngồi nơi qud cao 

Uò xinh đẹp. 
Tôi xin uâng giữ điều 
học, lò cỗ ý tránh xa 
chỗ nằm uà ngồi nơi 
quá cao uùò xinh đẹp. 

10o Thọ lãnh uà cất giữ 
Uuàng bạc uà châu búu. ` 
Tôi xin uâng giữ điều 
học, là cố ý tránh +xa 
sự thọ lãnh cất giữ 
hoặc bdo hê khúc thọ 
lãnh, cất giữ uàng bạc 
châu báu, hoặc 
cầdm-xúc dến các uật 
ấy. 


II Mười phép hành phạt 
(Dandakamma) 


_ Phạm-ngữ 
8 Vikâlabhogi hoti, 


Nghĩa 


1o Ăn sói giờ. 


v2 Ð-2, 


2o  Naccâdivisũkada- 
ssiko hot. 


3o Malâd¡idhâranâdiko 
hoti. ".m 


4o Ủccâsayanâdiko ho- 
t 

5o Jâtarùparaja tapati- 
gganhako hoti. 


6o Bhikhũnam alâbhâ- 
ya parisakkati. 


7o Bhikkhủũnam anat- † 


thâya parisakkati. 
8o Bhikkhùnam ana- 
vâsâya parisakkati. 


9o Bhikkhu akkosati 
parrbbâsati. 


10o Bhikkhu bhikhBhi 


bhedeti.. 


'2o Múa hút dờn hèn uà 
xem múa hút nghe đờn 
hèn. 

đo Trang điễm đeo tràng 
hoa hoặc thog uột 
thơm. , 
4o Nằm uò ngồi nơi quá 
cao Uò xinh đẹp. 
ðo Thọ lãnh uù cất giữ 
"hóoặc bdo bẻ khúc thọ 
' lãnh, cất gùZ uà cảm 
xúc đến uàng bạc châu 
báu. 
6o Cố ý làm Tỳ khưu 
- hhông có dò dùng. 
7o Cố ý làm cho tỳ-khưu 
mất sự hứu-ích. 
8o: Cố ý làm cho tỳ-khưu 
.không có chỗ ở.. 


9o Mng chưởi 


tỳ-khưu 


- 10o Lờm cho tỳ-khưu bất 


hòa cùng rrhdu.. 


Sadi phạm 1 trong 10 điều kể trên đây, thì bị 
tỳ-khưu hành phạt, nhứt là bị bất gánh nước. 


* 


cny  LÓEc: 


HI— 10 Phép trục-xuất. ˆ 


(Nãsananga) 
Phạm-ngữ , Nghĩa 
1° Pânâtipâti hoti. 1o Giết loài động uột. 
._9° Adinnâdâya hoi. 2o Trộm cấp. 
3° Abrahmacari hoti. đo Thông dâm 
4° Musâvâdi hoi. 4o Nói dối 
5° Majjapâyi hoti. õo Uống rượu 


6° Buddhassa avannam | &o Hủy báng Phật. 
bhâsati. 


7° Dhammassa avannam | 7o. Hủy bảng Pháp ` 

bhâsati . : 

8° Banghassa avannam | 8o. Hủy báng Tăng 

bhâsat. 

9° Micchâ ditthiko hoti. 9o. Hiểu lầm (quấy cho 
là phối, phúi cho là 
quáy) 

102 Bhikkhuni -dũsako | 10o. Dâm udi T}ỳ- BH ì ni 

hot 1 

Sadi phạm 1 trong 10 điều kế trên đây sẽ bị trục 
xuất. 

Bồn-phận Sadi phải học thông thuộc 30 phép đã nới 
trên và cũng phải thọ trì thêm 75 điều học "Ưng học 
pháp" () 
hiẲÚ§:- bu Su, TY 

(1) Xem trong giới bổn tỳ-khưu chỗ "ứng học pháp”. 
Ngoài ra, Sadi còn phải, học thêm những điều học trong 
patimokkha "phạm tội vì đời khiên trách (lokavajja). Như trong 13 điều 
tăng-tàn, trừ khi điêu 5, 6 và 7 v.v... 


c— đ5._— 


Lời dạy tiếp 
(Anusâsơng) 

Lời chỉ giáo mà đức Chánh-biến-tri chế định 
choT-khưu là thầy tế độ dạy bảo đệ tử mới vừa 
được thọ lễ tu lên bực trên t2 (upasampadâ) sau khi 
đã tụng tuyên bố lần thứ tư (ñatti catuttha kam 
ma, vâcâ) cho tỳ- -khưu mới ấy được biết lần lần, 
gọi là "lời dạy tiếp" (anusâsana). Lời dạy tiếp, này : 
. có 8 điều chia ra làm 2 đoạn : "4 phép nượng” ! S3) đ]) 
(nissaya) và "4 sự không nên làm" (nkaraiya. 
kicca). sẽ 

Vật dụng để cho hàng xuất gia lừng gọi là : 

. — phép nương có 4: 
ˆ..1o — Đi khắt-thực. 

2o — Mặc y bằn-thỉu. 

3o — Ngụ dưới bóng cây. 

4o — Dùng thuốc ngâm với nước tiểu “ã 

Sự mà hàng xuất gia không nên làm có 4. 

_ Ì1o— Hành-dâm. 

2o — Trộm-cấp. 

đo — Giết người. 

4o — Khoe pháp bậc cao nhơn. 

*% 
: y8 thọ-cụ túc-giới, tu lên bực kỳ hưu 


(3) nương là dựa theo 
` (4) nước tiêu bò đen 
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Tam-học 
(Trisihhhâ) 


Các đức mà hàng xuất gia phải tu-tập gọi là học 
(sikkhâ) có 3; giới (sĩla), định (samâdhi) tuệ 
(pañña). 

Sự thu thúc thân và khẩu cho chơn chánh gọi là: 
"Giới"; sự trau đồi làm cho yên lặng gọi là : “Định”; 
sự biết rõ trong các sác tướng gọi là "Tuệ". 


* 


Phạm-tội 
(Âpatti) 
Tội phát sanh vì sự dễ đuôi điều học mà đức 
Chánh;Biến'fri đã cấm chế Œ gợi là phạm tội. 
Phạm tội ấy, gọi theo tên có 7 : 
1o — Bất-cộng-trụ (pârâjika). 
2o— Tăng-tàn (sañghàdisesa). 
3o — Trọng tội (thullaccaya). 
4o — Ưng-đối-trị (pâcittiya). 
Bðo — Ưng:-phát-lộ (pâtidesanlya). 
6o — Tác-ác (dukkata). 
7o — Ác-ngữ (dubbhâsita). 


(1) cắm chế : nghĩa là không cho làm. 
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Tội bất-công-trụ màNÿ- khưu phạm, rồi chẳng còn 
làm!Tỳ- khưu nữa được. 


Tội tăng-tàn (sanghâdisesa) nếu tỳ-khưu phạm 
rồi phải chịu hình phạt cắm phòng rồi mới khỏi tội 
được. 

Còn ð tội sau, khi Tỳ-khuu đã phạm phải 
cung-xưng sám-hối giữa Tặng, hoặc 2, 3Ty-khưu 
“hoặc mộtÌTỳ- khưu , rồi mới hết tội được. 


3$ - 
Thê thức phạm tội 
(Âpœttâpœjÿjanâkârg) 
"Thể thúc mà Tỳ-khưu phạm các tội có 6 : 
1o —' Phạm vì không hỗ-thẹn (alajjitâ). 
2o — Phạm vì không biết tội (aññânatâ) là không 
biết rằng làm thế nầy, thế kia mà phạm. 
3o — Phạm vì hoài nghỉ mà vẫn làm 
*(kukkuccapakatatta). 
4o — Phạm vì tưởng là nên trong điều không nên 
(akappiyekappiyabaññitâ) _ 
ðo — Phạm vì tường là không nên trong điều nên 
dappiye akappiye sañiñitâ), 
6o — Phạm vì quên (sati sammosâ). 


Chú giải : Nguyên nhân phạm tội do 6 điều ấy như 
vầy : 
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1. Phạm vì không hỗ thẹn tội, là :Ty-khưu không 
biết xấu hỗ tội (allajn) vì lòng riêng từ thương riêng 
(chandâgati, giận riêng (dosâgat), lầm riêng 
(mohâgati), sợ riêng (bhayâgati), mà phạm các điều 
học nhỏ, lớn, không biết xấu hổ, như thế gọi là : 
"phạm tội" vì không biết xấu hỗ. 

2. Phạm vì không thông luật cấm, là: -Tỳ- khưu ngu 
dốt không biết răng điều nào không nên làm rồi lầm 
lạc làm điều ấy, điều nào nên làm lại làm sai, quá 
pháp luật, cho phát sanh tội, hoặc không biết điều 
học của Phật chế cấm rồi làm như thế, gọi là : "phạm 
tội vì sự không thông". 

ở. Phạm vì hoài-nghi, là :Tỳ-khưu có sự nghĩ-ngờ,. 
không hỏi luật-sư, cầu xin quyết định trước, rồi 
mới nên làm như thế, rồi làm theo ý riêng của mình, 
vì sự nghỉ nàn nên phạm tội. Khi đã nghỉ rồi, dù làm 
. điều nên hoặc không nên ,Cũng không khỏi tội; đều 
đủ mỗi điều học, điều nào về tăng-tàn trọng tội, 
ưng-đối- trị hoặc tác-ác thì phạm. theo điều ấy, như 
thế gọi là : "phạm tội vì hoài-ng 

4. Phạm do tưởng trong điều không nên cho là nên, 
là 1Tp- khưu tưởng trong thịt không nên dùng là như: 
thịÈ) gấu, thịt CỌP, mà tương là thịt heo, hoặc thịt bò 
là thịt nên dùng, rồi ăn thì phạm tội; hoặc vật thực 
không nên dùng, tưởng là nên dùng,rồi ăn thì phạm 
tôi; hoặc đã chinh xế, rồi tưởng là còn sớm rồi thọ 
thực thì phạm tội; như thế gọi là: "phạm tội vì tường 
trong vật không nên cho là nên". 


ð. Phạm vì tưởng trong vật nên dùng cho là không 


—46— 


nên là :T-khưu tưởng trong thịt nên dùng, như thịt 
heo, thịt bò, cho là thịt gấu, thịt cọp không nên dùng; 
rồi ăn vào thì phạm tội; hoặc ngày còn sớm. :tưởng 
là xế, rồi thọ thực vào thì phạm tội, như thế gọi lÃ 
"phạm tội vì tường trong vật nên dùng cho là không 
nên”, 
6. Phạm vì quên là: tỳ-khưu nằm ngủ trong nơi 
lợp, che với người chưa tu lên bực Tỳ- khưu đến 3 
đêm, qua đêm thứ: tư, rồi quên đi nằm, ngủ chung 
trong nơi lợp, che nữa thì phạm tội: hoặc quên; lìa xa 
1 trong 3 y nào thì phạm tội, hoặc thọ thuốc (đường, 
mật, sữa.. )) rồi cất giữ quá 7 ngày, thì phạm tội; hoặc 
thọ y dư để quên không gởi hoặc không cho đến kẻ 
khác quá 10 ngày thì phạm tội ưng-xã-đối- trị, như 
thế gọi là : "phạm tội vì Si: 


*% 


Chỗ sanh tội 
(Samutthâna) 


Chỗ sanh tội trong các điều học có 6 : 

1. thân — 2. khẩu — 3. thân và khẩu — 4. thân và 
ý — 5. khẩu và ý — 6. thân khẩu và ý. 

Tội chỉ sanh nơi thân hoặc chỉ sanh nơi khẩu là 1 
chỗ sanh như thế gọi "có 1 chi" (anga). Sanh nơi thân 
chung với khẩu, hoặc sanh nơi thân chung với ý, 
hoặc sanh nơi khẩu chung với ý, là 1 chỗ sanh, như 
thế, gọi là "có 2 chỉ". Sanh nơi thân chung với khẩu 
và ý là một chỗ sanh, như thế gọi là "có 3 chỉ". , 
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y3chỗ sanh trước là : thân, khẩu, thân và khẩu gọi 
là chỗ sanh "không cố ý" _ (acittaka samutthâna) 
nghĩa là : chỗ sanh của tội "không cố ý" không lẫn 
lộn với ý. Ba chỗ sanh sau là : thân ý khẩu ý, 
thân, khâu,ý gọi là chỗ sanh cố SÂ (sacitkaka 
samutthâna) nghĩa là : "chỗ sanh tội cố ý" lẫn lộn ' 
với ý.. 

Tội trong điều học mà tỳ-khưu dầu không cố ý 
cũng phạm gọi là "vô ý' - (acittaka), Nếu cố ý, gợi là 

_"cỗ ý" (sacittaka). 

Tội trong điều học mà tỳ-khưu phạm chỉ vì chỗ 
sanh thứ 4 là thân;ý, như trong điều học "bất sựt: 
trụ, thứ nhứt”" (dâm dục) (pathama pârâj¡ka) ; 
phạm vì chỗ sanh thứ ð, là khẩu ý như trong ẫ» 
học "thuyết pháp đến phụ nữ (dhamma desanâ ị 
sikkhâpada); chỉ phạm vì chỗ sanh thứ 6, là thân - 
khẩu ý như trong điều học "chia rê Tăng. 
(sañghabheda sikkhâpada) 3 chỗ sanh nãy gọi là 1 chỗ 

sanh. 

Tội trong điều học mà tỳ-khưu phạm vì chỗ sanh 
thứ 1 (thân) hoặc thứ 4 (thân‡ý) như trong điều học 
-Wÿ-khuu thọ lông cừu" (elakalomakikkhàpada): 
phạm vì chỗ sanh thú- 2 (khẩu) hoặc thứ- 5(khâu Lý) 

. như trong điều học "dạy kệ đến người chưa tu lên 
bực - -khưu" (upasampanna) (pada dhamma 
sikkhâpada); phạm vì chỗ sanh thứ ba (thân-khẩu) 
hoặc thứ 6 (thân;khẩuyý) như trong điều học (ễ 


(1) không cỗ ý làm cũng phạm tội 
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dâng y thứ: nhứt) ?(pathama Kathina); phạm vì chỗ 
sanh thứ 4 (thân,ý) hoặc thứ 6 (thân, khâu;ý) như 
trong "điều học trến quan-thuế" (theyya xattha 
sikkhâpada); phạm vì chỗ sanh thứ ð (khâu,ý) hoạc 
thứ: 6 (thân,khẩu,ý) như trong điều học “T-khưu-ni 
không hỏi trước mà làm lễ xuất-gia cho phụ-nữ có 
tội" (corivutthâpana sikkhâpada), 5 điều học này gọi 
là "có 2 chỗ sanh". 


Tội trong điều học mà tỳ-khưu phạm vì chỗ sanh 
thứ 1 (thân), thứ 2 (khâu) thứ: 3 (thân khẩu) như 
trong điều học "tỳ-khưu nói thiệt pháp cao nhơn" 
(bhùtârocana sikkhâpada); phạm vì chỗ sanh thứ 4 
(thân1ý), thứ ð (khâu,ý) hoặc thứ. 6 (thân; ›khâuyý) 
như trong điều học "trộm cấp" (adinnâdâna 
sikkhâpada). Điều học nầy gọi là "có 3 chỗ sanh". 


(Tội trong điều học mà tỳ-khưu phạm vì chỗ sanh 
thứ 1 (thân), thứ: 3 (thân khẩu), thứ: 4 (thân,ý), hoặc 
thứ 6 (thân;khẩu,ý) nhưng trong điều học'Tỳ-khưu 
đi đường xa chung cùng Tỳ-khưủ- n1”, (addhânasi- 
kkhâpada) phạm vì chỗ sanh thứ: 2 (khẩu), thứ 3 
(thâm khẩu), thứ 5 (khẩu/ý), - hoặc thứ 6 
(thân,khẩu;ý) như trong điều học” Ty- khưu-ni làm 
lễ xuất-gia cho phụ-nữ mà cha mẹ chưa cho phép” 
(ananunnâta sikkhâpada)j2 điều học nầy gọi là "có 4 
chỗ sanh". 


Tội trong điều hcc mà tỳ-khưu phạm vì chỗ sanh 


1) Đại lễ dâng y đến Tăng trong 1 năm có 1 kỳ, từ 16 tháng 9 đến rằm 
tháng 10. 
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thứ 1 (thân), thú: 2 (khẩu), thứ 3 (thân‡khẩu), thứ- 
4 (thân‡ý), thứ 5 (khẩu/ý), thứ 6 (thân:khẩu:ý) như 
trong điều học "làh mai dong" (salcarita 
sikkhâpada); điều học nầy gọi là "có 6 chỗ sanh". 


Tất cả điều học, nói về chỗ sanh tội có 13; cả 13 
tội Ấy có 13 tên, do chỗ sanh theo điều-học chế ra lần 
đầu tiên như vầy "chỗ sanh điều-học tuy 
thứ nhứt" (pathama pârâjïka samu(thàna), ' 
sanh điều học trộm cấp " (adinnâdâna tamirUljRdai 
"chỗ sanh điều học làm mai-dong" (saÑcarita 
samu‡thâna), chỗ sanh điều học tụng lời khuyên 
răn" (samanubhâsana samutthâna), "chỗ sanh điều 
học lễ dâng y lần thứ nhút" (pathama kathina 
Anh làng "chỗ sanh điều- -học T3-khưu thọ lông 
_ " (elakaloma samutthâna), "chỗ sanh điều học" 
Tỳ-khua đi đường xa chung cùng Ty-khưu-ni 
(addhâna samutthâna), chỗ sanh điều học trến 
quan- -thuế" '(theyya sattha samutthâna), ' 'chỗ sanh 
điều họè thuyết pháp đến phụ-nũ" đhammadesa- 
nâ samutthâna), "chỗ sanh điều họclTỳy-khưu nói 
thiệt pháp bậc cao-nhon"(bhũtâ rocäảna samu- 
tthâna), "chỗ sanh điều học tỳ-khưu-ni làm lễ 
xuất-gia cho phụ nữ mà cha mẹ chưa cho phép 
(ananunñâtasamutthâna): 


Phạm tội trong điều học phát sanh do thân và ý, 
điều học ấy gọi là "chỗ sanh điều học bất-cộng-trụ 
thứ nhất" (pathama pârâjika samutthâna). 


Phạm tội trong điều học phát sanh vì cố ý (3 chỗ 
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sanh phía trước) điều học ấy gọi là "chỗ sanh điều 
học trộm cấp" (adinnâdâna samutthâna). 

Phạm tội trong điều học phát sanh do cả 6 chỗ 
sanh, điều học ấy gọi "chỗ sanh điều học làm mai 
dong" (sacanritasamutthâna): 

Phạm tội trong điều học chỉ phát sanh do một chỗ 
sanh thứ 6, điều học ấy gọi là "chỗ sanh điều học 
tụng lời khuyên răn” (samanubhâsana sam- 
utthâna): 

Phạm tội trong điều học phát sanh do chỗ sanh 
thứ 3 và thứ 6, điều học ấy gọi là "chỗ sanh điều 
học lễ dâng y lần thứ  nhút" 
(pathama kathina samutthâna). 

Phạm tội trong điều học phát sanh do chỗ sanh 
thứ 1 và thứ 4, điều học ấy gợi là "chỗ sanh điều 
học!Ty- khưu thọ lông cùu" (elaka loma samutthâ- 
na). 

Phạm tội trong điều lợp phát sanh do chỗ sanh 
thứ 2 và thứ: 5, điều học Ấy gọi là "chỗ sanh điều 
học dạy kệ đến người chưa tu lên bậc Tỳ-khưu" 
(padaso dhamma sanutthâna). 

Phạm tội trong điều học phát sinh do chỗ sanh thứ- 
1, thứ 3, thứ 4 và thứ: 6, điều hóc ấy gọi là "chỗ 
sanh điều học Tỳ-khưu đi đường xa chung cùng 
Tỳ-khưu-ni": (addhâna samutthâna). 

Phạm tội trong điều học chỉ phát sanh do 1 chỗ 
sanh thứ 5, điều học ấy gọi là "chỗ sanh điều học 

uyết pháp. đến phụ-nữ" (dhamma desanâ. sa- 
mu.tthâna); 
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Phạm tội trong điều học chỉ phát sanh do 1 chỗ 
sanh thứ ð, điều học ấy gọi là "chỗ sanh điều học 
thuyết pháp đến phụ-nữ" (dhamma desanâ sa- 
mu(thâna), TT 1 Tyg+ 

Phạm tội trong điều học phát sanh do 3 chỗ sanh 
vô ý phía trước, điều học á ấy gọi là "chỗ sanh điều 


học nói thiệt pháp bậc cao-nhơn" (bhùtâ rocan- 
asamutthâna); - 


Phạm tội trong điều học phát sanh do chỗ sanh 
thứ 5 và thứ 6, điều học Ấy gọi là "chỗ sanh điều 
học|T3-khưu-ni làm lễ xuất-gia cho phụ-nữ có tội" 
(corivutthâpana samutthâna); 

Phạm tội trong điều học phát sanh do chỗ sanh 
thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ- 6, điều học ấy gọi là "chỗ 
sanh điều học tTy-khưu-ni làm lễ xuất-gia cho 
phụ- -nữ mà chưa có linh cha mẹ cho" (ananu- 
nnata samutthâna). 


Về tiếng gọi là "vì thê thức có chỗ sanh" á ây là nói 
về: làm (kiriyâ), tưởng (sañña), ý (citta) tội (vajja) 
nghiệp (kamma), tít-cá (tikka), dạy người làm 
(anatti), theo thứ tự như vầy : 


Phạm tội trong các điều học vì làm QExyl) có ð: 

lo Phạm vì làm (kiriyâ) 

2o Phạm vì không làm (akiriyâ) 

3o Phạm vì làm và không làm (kiriyâ akiriyâ); 

4o Phạm vì làm, .(ũng có, không làm cũng. có 
(siyâakiriyâ- siyâakiriyÂ) ; 


~a BỘI—— 


5o Phạm vì làm cũng có,làm và không làm cũng có 
(siyâkiriyâsiyâkiriyâ kiriyA). ' 

Tội trong điều học mà }ỳ-khưu phạm do thân hoặc 
khẩu, như trong điều học "tỳ-khưu đào đât" 
(pathavikhana sikkhâpada) điều học ấy gợi là 
phạm vi làm (kiriyâ). 

Tội trong điều học mắiTÿ- -khưu phạm vì không làm, 
nghĩa là: tự mình phải làm hoặc phải nói mà ,không 
làm không nói, như: trong điều học "lễ dâng y lần thứ 
nhứt (pathama kathina sikkhâpada) không làm 
dấu và đặt tên, cất giữ- y quá 10 ngày, như thế điều 
học ấy, gọi là phạm vì không làm (akiriyÂ); 

Tội trong điều học mà[y-khưu phạm vì làm và 
không làm như trong điều học "thọ y nơi tay 
Tỳ-khưu-ni không phải bà con" (cïvara patiggahana 
šikkhâpada) không đổi trước Œ mới phạm tội, điều 
học nây gọi là "phạm vì làm và không làm" (kiriyâ 

akiriyâ); 

Tội trong điều học mà tỳ-khưu phạm vì làm cũng 
có, không làm cũng có, như trong điều học "thọ bạc 
vàng, châu báu.." (rùpiya patiggahana sikk- 
hâpada), cóTÿ-khưu phạm vì làm cũng có là thọ, bạc, 
vàng, châu báu... ; cổTÑ- khưu phạm vì không làm cũng 
có, là không ra dấu ngăn cản bạc vàng, châu báu... mà 
người đem đến dâng cho, điều học nầy gọi là: phạm 
vì làm cũng có, không làm cũng có (siyâkiriyâ 
siyâ akiriyÂ); _ 


(1) Thọ là lầm, không đổi là không làm 


_.. 


Tội trong điều học mà tỳ-khưu phạm vì làm cũng 
có, vì làm và không làm cũng có như trong điều học 
"Tỳ-khươ cất thất tô bằng vôi, hoặc bằng đất sét" 
(Kutikâra sikkhâpada) có khi phạm tội vì cho Tăng 
chỉ chỗ, rồi làm thất lớn quá hạn định, điều học nầy 
Z là phạm vì làm cũng có, vì làm và không làm cũng 

ó" siyâkiriyâsiyâkiriyâ. kiriyâ). 

Lại nữa, các điều học, nói về ý tưởng, (saffiA) 
có 2 là: 1: khỏi phạm vì tưởng (saññävimokkha). ` 

2. Không khỏi phạm vì tưởng (no, sañiiâyimok 
kha). 

Trong điều học khỏi phạm vì tưởng, là không 
phạm vì tưởng, là không phạm tội, như nước có 
côn trùng, mà tưởng xăng không có, rồi uống không 
phạm tội. Điều học nầy gọi là "khỏi phạm vì tường" 
(saññãvimokkha). 

Trong điều học không khỏi. tội vì tường, đc mặt 

` trời đã chinh.xế mà tưởng rằng chưa, rồi dùng vật 
thực thì phạm tội. Điều học nầy gọi là "không khỏi 
tội vì tưởng (no saññA Vimokkha). - 

Lại nữa, các điều học nói về ý có 2: "cố ý" 
(sacittaka) và 'vô ý" (acittaka). 

Phạm tội trong điều học phát sanh do 3 "chỗ sanh 
có ý" (sacittaka samutthâna), "thân‡ý, khẩu ý, 
thân khẩu-ý", không lầm lộn với "chỗ sanh vô ý" 
(acittakasa mutthâna)j Điều học nầy gọi là "chỗ 
sanh cố ý" (sacittaka samutthâna). 


Phạm tội trong điều học phát sanh vì 3 chỗ sanh 
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vô ý. (acittaka samutthâna) là thân, khẩu, thân và 
khẩu. Điều học như thế gọi là vô ý (acittaka). 


_ Điều học nào khỏi phạm vì tường (sanfA vỉ- 

mokkha), điều học ấy gọi là vô ý (saeittaka). 
“Điều học nào không khỏi phạm vì tưởng (no Sa- 

nnâ wimokkha), điều học ấy gọi là vô ý (acittaka). 


Lại nữa các điều học nói về tội có 2, là : 
1o Tội vì đời đoka vajja) : = 
2o tội vì Phật cấm (paññatti Vajja). 


Phạm tội trong điều học nào, dầu "là vô ý, như 
điều học uống rượu (Surâpana sikkhâpada)]ý 
trong thời phạm về phần vô ý, dầu Tỳ-khưu không 

biết là rượu, rồi cho vào khỏi cỗ thì Phạm tội, ấy là 

ác tâm về gốc xan tham (lobhamũäla). Điều học nầy 
gọi là phạm tội vì đời (lokavajja), là tội mà bậc 
trí-tuệ nên lánh, nên khinh khi trong đời. 

Còn nói ' cố ý biết vật không nên dùng, như biết 
là rượu rồi uống vì ý tham, không. nói về cái ý biết: 
luật cắm là biết rằng không nên, nếu đã biết không 
nên mà không tuân lịnh Phật, làm sái điều học, vì ý 
nào, ý ấy (ý bất bình, bực bội) là gốc tội. Cho nên 
điều học uống rượu (surâpana sikkhâpada), điều 

học "tỳ-khưu đi xem động bình đao" (Uyyu- : 
tta ,sikkhâpada) và điều học"W- khưu đi đến nơi 
chiến trường" (uyyodhika' sikkhâpada) mới gọi là . 
vô ý, có tội về đời. Còn ý biết điều tội trong điều 
học nào dầu là lành, điều học ấy gọi tội vì Phật cấm, 
là có tội mà bậc trí-tuệ nên lánh vì Phật cấm, 


=.. 


Lại nữa, các điều học, nói về nghiệp có 3: thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, thân và khẩu-nghiệp. 

Tội trong điều học nào mà'Tỳ-khưu chỉ phạm vì 
thân-môn, như tội phát sanh do chỗ sanh thứ- nhút 
và thứ 4, điều học ấy gọi là "thân nghiệp" 

Tôi trong điều học nào màÏTỳ-khưu chỉ phạm vì 
‹ khẩu-môn, như tội phát sanh do chỗ sanh thứ 2 và 
thứ: 5, điều học ấ ầy gọi là "khẩu-nghiệp". 

Tội trong, điều học nào màT?- khưu chỉ phạm trong 
thân và khẩu-môn, điều học á ây gọi là "thân-nghiệp 
khẩu-nghiệp". 

Lại nữa tikka có 2 : 

1o Phần tâm có 3 : chỉ nới về thiện-tâm. 

2o Phần thọ có 3 : chỉ nói về thọ. 

Tỳ-khưu, khi phạm tội có tâm lành phạm cũng có 
tâm dữ phạm cũng có, có tâm vô-ký như ngủ mà 
phạm cũng có. 

Lại nữa, thọ khổ mà phạm cũng có, thọ vui mà 
phạm cũng có, thọ vô-ký mà phạm cũng có, như trong 

| điều học nào, nếu, nói: "chỉ có một tâm" (ekacittam) 
nên hiểu là nói về ác-tâm: trong điều học nào, nếu 
nói: "Có 2 tâm (dvicittam) nên hiệu là nói về tâm lành 
và tâm vô ký, trong điều học nào, nếu nói: "có 3 tâm 
(ticittam) nên hiểu là nói về tâm lành tâm dữ và tâm 
vô-ký. 

„Trong điều học : nào nói: "có 1 thọ" (ekavedan8) nên 
hiểu là nói về thọ khổ, trong điều học nào, nói "có 2 
thọ" (dvi vedanâ) nên hiểu là nói về thọ vui và thọ 
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. VÔ-ký, trong điều học nào, nói: "có 3 thọ" (tisso vedanâ}, 
nên hiểu là nói về thọ vui, thọ khổ và thọ vô ký. 

` Lại nữa, phạm tội trong điều học mà|Tỳ-khưu. tự 

mình làm hoặc bảo người khác làm cũng phạm điều 

học ấy gọi là "sânattika", trong điều học mà'T-khưu 

tự mình làm mới phạm, bảo kẻ khác làm không 

phạm, điều học ấy gọi là (anânattika). 

Những lời chú giải trên đây: có nói nhúứt là về chỗ 
phát sanh tội (samutthâna), ấy là để phân biệt cho 
thấy rõ tội trong mỗi điều học, sẽ giải ra sau này: 

*% 


_ ĐIỀU HỌC ® 
(Sikkhâpada) 


(Luật cấm mà đức Chánh-Biến-Tri chế định từ 
điều gọi là "điều học"(sikkhâpada). 

Điều học có trong "giới bồn" 2) (pâtimokkha) 
cũng có, không có trong giới bổn cũng có. 

Điều học có trong "giới bổn" (pâtimokkha) là: 


1. Bất-cộng-trụ (pârâjika) có : 4 điều - 
2. Tăng-tàn (sanghâdisesa) có 138— 
3. Bất-định (aniyata): có Ầ + l 


4. Kứ „Z4 đối-trị (nỉssaggiya pâcittiya) có 30— 


(1) Điều Hóc là điều mà bậc tu hành phải học tập. 
(2jCũng gọi là biệt biệt giảidhoát giới. _ 


=687—= 


5. Ưng-đối-trị (suddhika pâcittiya)có  92— 


6. Ưng-phát-lộ (pâtidesaniya) có 4— 
Ty Ứng; -học-pháp (sekhiyavatta) có 7ð — 
Tông-cộng : 220 điề u 


kể thêm 7 điều diệt tránh (adhikarana samatha) 
thành (220 +-7 = 227) điều. 


* * 
BIỆT-BIỆT GIẢI THOÁT THU-THÚC GIỚT 
(Pãtimokkha samvarasila) 

I— Bến điều Bất-cộng-Trụ (2(Pãrãjika). 

1~ Hành-Dâm (Methuna dhamma) Tỳ-khưu 
hành-dâm phạm tội Bát-Cộng-Trụ. 

-Điều học này đức Thế-Tôn cấm chế tại xứ 
Kalanda gần thành Vesãlĩ, do Tỳ-khưu Sudinna 
hành-dâm với vợ cũ. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu đã thọ Cụ-Túc-Giới và nuôi 

mạng chơn-chánh theo các vị khác, rồi chưa/Xð tam-y 


(1) Ñghĩa là giữ đặng một giới thì khỏi phạm một tội. 

(2): ,Bất-Cộng-Trụ, nghĩa là không được ở Ở chung với các 
'Tỳ- -khưu khác.. 

(3) Tương truyền là đời nọ đến đời kia. 

(4) 11 hạng người không thể tu lên bậc Tỳ-khưu được là: 
1) — Người bán Nam bán Nữ (Bộ-nấp) ` 
2) — Người có cả 2 bộ sanh trược khí. 


XW. 


hoàn-tục mà hành-dâm, dầu là dâm với súc- sanh, 
cũng phạm Bất- -Cộng-Trụ. 


Tỳ-khưu là người đã thọ Cụ-Tục- Giới theo chánh 
pháp của Phật đã khẩu- -truyền cho Tăng chúng thu 
nhận, rồi hòa-hợp tiếp nối tương-truyền cho nhau 
bằng lời tụng tuyên-ngôn 4 lần (catuttha-kam- 
xmãvacã) tránh khỏi 5 điều hư hỏng là: 

1) — Hư hỏng vì Giới-Tử (vatthuvipatti) 9): 


2) — Hư hỏng vì đọc sai giọng Phạn-ngữ (Natthi- 
vipatti) Ê* 


3) Hư hỏng vì hỏi thiếu (Anussavanavipatti) lẻ 


4) Hư hỏng vì địa phận Tăng hành sự phân ranh 
không đúng phép (Sĩmã vipatti). 


ð) Hư hỏng vì thiếu số Tăng G6) (Purisavipatti). 


Như thế mới gọi là Tỳ- khưu; đợi khưu là người 
xin ăn, là xin được hoặc không cũng vẫn tự nhiên, xin 
theo thê thức của bậc Thánh Nhơn. Sớm mai mặc ŸY 
cho kín mình, mang bát đến đứng trước nhà của 
thí-chủ không kêu gọi xin ngay nơi người nào, cũng 
không liếc xem thí-chủ là người cao, thấp, trắng, 
đen, mập, ôm, trai, gái. 


Tỳ-khưu dầu già, trẻ, cao hạ hoặc mới xuất gia, 


3) — Người giả tu-hành. 4) — Người còn theo ngoại-đạo. 
5) — Không phải người (Loài-thú). 6) — Người giết Cha. 
7) — Người giết Mẹ. 8) — Người giết A-LA-HÁN. 9) — Người chích 
máu Phật. 10) — Người chia rẽ Tăng. '11) — Người hành-dâm Tỳ-khưu-ni: 
(2) Do vị A-xà-Lê hoặc giới-tử đọc trật tên giới- tử tên vị Hòa- by 2c tế 
đệ, tên Tăng v.v.. 
(4) Do vị A- xả: Lê không hạch hỏi.cho đủ các món cần dùng theo 
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nếu có sự biết mình (6) cố ý muốn bỏ tướng mạo 
Tỳ-khưu và tỏ lời xả điều học (giới), không nói chơi 
không nói lầm lộn, mới gợi là xả điều học. Còn đọc 


xả điều học có đến 22 cách, nhưng đây chỉ kể vài câu 
thường dùng là : 


Sikkham paccakkhãmi (Tôi xin xả điều-học) 
vinayam paccakkhãmi (Tôi xin xả Luật). 
Gihïtimam dhãrehi (Xin Ngài ghỉ nhớ rằng tôi là 
người thế). 

Upãsakotimam dhãrehi (Xin Ngài ghi nhớ rằng' 
tôi là người cận sự Nam). 


Tỳ-khưu có lòng thiệt xả bỏ điều-học, đến Vị nào, 
Vị ây được nghe và biết rõ lời xả ấy. Như thế mới 
gọi là xả điêu học. : 

Về sự hành dâm (Methuna đhamma) là để ngọc 
hành của mình vào khiếu của người, của thú sống 
hoặc đã chêt L song khiêu chưa rã, hoặc chưa bị thú 
bươi mỗ nhiều chỗ, dầu cho ngọc hành vào bằng một, 
hột mè hoặc bằng đầu sợi tóc, vì lòng vui thích, hoặc 
có kẻ khác dọa hẳm đè ép ngọc hành của mình rồi vui 
thích trong bốn thời là: 

1) Lúc để ngọc hành vào. 

2) Cho ngọc hành vào khiếu. 

3) Khi vào rồi để đó. 

bổn-phận của Tỳ khưu như (Y-Bát, V... ) 
(5) Do'Tăng không đủ số (từ 5 vị trở lên) để chứng nhận. 


(6) Là Tỳ: khưu không phải người điên, không có tâm tán-loạn, 
không hôn mê. 
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4) Rút ngọc hành ra; Hoặc ngọc hành của mình dài 
rồi đem vào miệng „rốnh/ hoặc lưng điệu xuống mút 
ngọc hành của mình vì lòng vui thích. 

Những thê cách như thế gọi là hành dâm. 
Tỳ-khưu hành dâm phạm tội "Bất-công-tru'" 
(Pãrãjika) không được phép hành Tăng sự chung. 
cùng các vị 'Tỳ-khưu khác. ' 

30 khiếu phát sanh chỗ hành dâm là : 


— Nữ nhơn có. 3 khiếu 
— Nữ Phi nhơn có 3 khiếu 
— Thú cái có. 3 khiếu 
Chúng sanh có cả 2 bộ sanh trược khí: - : 
— Nhơn có. 3 khiêu 
— Phi nhơn có 3 khiếu 
— Thú có 3 khiếu 
— Nam nhơn có 2 khiếu . 
— Phi nhơn Nam có. 2 khiếu ' 
— Thú đực có 2 khiếu 
— Bộ nấp nhơn có 2 khiếu 
— Bộ nắp phi nhơn có 2 khiếu 
2 khiếu 


— Bộ nấp thú có 
: Tổng cộng là: 30 khiếu 
Về phần Thú như vày: Thú không thuộc loại có 


mình dài như rấn. Thủy tộc như cá, rùa v.v..đều có 3. 
khiếu vừa cho ngọc hành vào, dầu chỉ bằng hột mè 
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hoặc cộng tóc. Như: thế là vật của tội "Bắt-cộng trụ". 
Những khiếu nhỏ hơn là vật của tội "tác ác”. 

Về loại có 2 chân như: quạ, gà...Thú có ,4 chân 
nhưng thú nhỏ. Nên hiểu là: Vật của tội "Bất 
cộng-trụ và tác ác” như: đã nói. 

Tỳ-khưu có mụt ruồi hoặc lông mọc nơi ngọc hành 
của mình còn biết sự tiếp xúc, cho vào 1 trong 30 
- khiếu như đã nói, dầu khiếu ấy mà da và thịt đã lột 
lờ hết, song khiếu còn rõ rệt, nếu có ý muốn, rồi 
hành dâm thì phạm tội "bất-cộng-trụ". 

Tỳ-khưu có lông hoặc mụt ruồi mọc nơi ngọc hành, 
không còn biết sự tiếp xúc, cho vào khiếu như đã giải 
phạm tội "tác ác". Nếu các khiếu ấy đã lờ hết, dầu 
hình đạng các khiếu ấy chẳng còn sót, mà Tỳ-khưu 
cố ý cho ngọc hành vào nơi ấy phạm "trọng tội". 

Ty-khưu cho ngọc hành vào nhãn môn, nhĩ môn, tĩ 
môn, và thẹo ghẻ (phạm khí giới) của loài người 
phạm "trọng tội". Thẹo ghẻ, lỗ mũi của thú lớn như 
voi, ngựa, tử thi của loài người bị thú ăn nửa thân 
mình, chưa sình, lưỡi hoặc răng bày ra ngoài miệng, 
đều là vật: của "trọng tội". Lỗ mất, lỗ mũi, miệng, 
ghẻ trong thân loài thú nhũ không thể cho ngọc hành 
vào được và khiếu đã lở, trong tử thi của người đã - 
sình, đều là vật của tội "tác ác". 

Tỳ-khưu để ngọc hành vào miệng tử thi không 
đụng các phía, phạm "tác ác”. 

Những: điều giải trên là phần phạm tội. Còn về 
thể thức không phạm tội trong điều học này là: 
. Tỳ-khưu không biết, không vui thích hoặc điên, tâm ` 
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tán loạn, bị bịnh hôn mê vày-khưu phạm đầu tiên 
hết. 

Tỳ-khưu ngủ quên (mê) có người đến hành dâm 
mà không hay biết, không phạm tội, tỳ-khưu biết 
song chẳng vui thích chỉ cả, như thế gợi là không vui 
thích không phạm tội. Tỳ-khưu điên hoặc có người 
làm cho tâm tán loạn Lỳ-khưu bị bịnh nặng làm 
cho tâm hôn mê, như thế gọi là hôn mê, không phạm 
tội. Tỳ-khưu hành dâm đầu tiên (trước hết) làm cho 
đức Thế-Tôn ra điều luật cấm chế như tỳ-khưu 
Đudinna phạm tội hành dâm trước hết các tỳ-khưu 
khác "Gọi là người phạm đầu, bị cấm chế" 
(Adikammika) không phạm tội. 

Lại nữa, điều học không phạm tội "Bất-cộng-trụ" 
vì dạy kẻ khác (Anãnattika). Song không khỏi phạm 
tội "tác ác" (dukkata). Có 2 chỉ : 1) ý tính hành-dâm 
(sevanacittam). 3) Cho ngọc hành vào khiếu, tiếp 
xúc nhằm một chỗ khiếu nào. (Maggena mag- 
gapatipadanam). Như thế mới phạm tội " Bất- 
cộng-trụ " bằng không đủ 2 chỉ cũng không phạm tội. 


Điều học nầy có 1 chỗ sanh tội (Samutthãna) gọi 
là chỗ sanh tội "điều học Bất-cộng- trụ "thứ nhứt" 
(Pathama pãräjika samuftthãna);. nghĩa là phát 
sanh do thân và ý 1 chỗ sanh, phạm vì làm (Kirayã) 
khỏi phạm vì tưởng (Sañnãvi mokkha); Phạm vì cô 
ý (Sacittaka). Phạm tội vì đời chê trách 
(Lokavajja). Phạm do thân nghiệp (ãyakamma) ác 
tâm (Akusalacitta); thọ vui và vô ký (Dvivedanam).' 
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2.- Trộm cấp (Adinnãdãnã) 


Tỳ - khưu trộm cấp của người đáng giá. 5 
mãsaka  trờ lên phạm tội "Bất-Cộng-Trụ" điều 
học nầy đức Thế-Tôn cấm chế tại núi Kỳ-đà-Quật 
(Gijjakũta) gần thành Vương-xá (Rãjagaha) do 
Tỳ-khuu Dhaniya lấy cây của vua Tần-Bà-Sa 
(Bimbisãra) đem đi cất Tịnh-Thất. 

CHÚ-GIẢI: Thể thức trộm cấp có 6 là : 

1) — Kiện lấy (Adiyana) là kiện lấy ruộng vườn, 
đất của kẻ khác về làm của mình. Trong khi kiện 
phạm tội "tác ác". Khi chủ đất nghĩ rằng: Ta được 
hay không được". Tỳ-khưu phạm trọng tội". Khi chủ 
bỏ hẳn rằng "không còn là của ta nữa" và Tỳ-khưu 
quyết định không trả của ấy lại cho họ mới phạm 
tội "Bất-cộng-Trụ". 

Nếu Tỳy-khưu thầm tính : chỉ dọa hẫm thôi thì 
chưa phạm tội "Bất-Cộng-Trụ". Khi nào cả 2 bên là 
Tỳ-khưu chắc chấn không trả lại cho chủ và chủ 
cũng đã định bỏ của ấy không kêu nài, mới phạm 
"Bất-cộng-Trụ". 

2)— Tiếp đem đi (harana) Tỳ-khưu tiếp (đội, vác) 
đem của người đi. Nếu cố ý rờ đụng vật (đội) ấy 


phạm tội "tác ác" mỗi lần rờ đụng làm cho vật ấy cử 


@) 5 MÃSAKA là giá hRệ thông dụng ngày xua bên xứ Trung Ấn Độ, bằng 
6 các bạc của ta. 
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động qua lại, phạm "trọng tội"; mỗi lần cử động đê, 
vật ấy xuống vai hoặc dờ hõng đầu, phạm 
"Bất-Cộng-Trụ". Còn về vác gánh trên vai và đem 
cầm nơi tay cũng kê như đội trên đầu. 

3) — Dấu nói ngược (Ayaharana) Tỳ-khưu lãnh 
của người gời, khi người chủ đến đời, Tỳ-khưu cố 
ý dấu, rồi nói ngược lại rằng : 

._ Ta không bi ết, ta không có lãnh của người đâu; cố 
ý như thế phạm tội "Tác ác". Làm cho người chủ nghỉ 
ngờ, phạm trọng tội. Khi người chủ tính bỏ vì không 
đòi được, và Tỳ-khưu quà định, không cố ý trả hại, 
phạm "bất-cộng- trụ" h 

4)— Làm cho đôi. oai nghỉ Griyapatha vikopana) 
03-khưu cố ,ý trộm cấp đem của cải và người mang 
của, rồi đuôi: người mang của ấy, đi khỏi bước đầu 
theo ý mình, phạm trọng tội, đi khỏi bước thứ- nhì 
phạm "bất-cộng-trụ". 

ð)— Dời khỏi chỗ (thânâcâpana) đTồ-khưu tính 
trộm cấp của để trên khô hoặc trong nước, rồi đụng 
chạm nhằm; phạm tác- ác; làm cho vật cử động tới 
lui, phạm trong tội; làm cho vật á ây ra khỏi chỗ, phạm 
"bất-cộng-trụ", 

6) — Qua khỏi chỗ quan thuế - tra xét 
(sanketavitinâmana):Tÿ-khưu biết chỗ quan thuế đi 
đến chỗ tính không đóng thuế, cố ý rờ đụng cầm 
lấy vật mà mình đem đi, đáng giá thuế: 6 các phạm 


(1) Của người gởi, t- -khưu làm mất không chịu bồi thường cũng phạm 
"bắt- -Cộng-Jrụ". 
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tác-ác; đi bước đầu ra khỏi chỗ quan thuế phạm 
trọng tội; đi qua bước thứ hai, phạm "bắt- cộng-trụ”. 

Lại nữa, Tỳ-khưu dạy các vị khác đi trộm cấp, 
rằng: "Ông đi trộm lấy vật ấy",fy-khưu dạy phạm 
tác-ác trong lúc dạy4T§-khưu đi trộm phân biện rằng: 
"của nầy hoặc vật này, hoặc biết, răng: vật khác, rồi 
đi lấy được, theo lời dạy, như thế, cả hai đều phạm. 
tội. Nếu Tỳ- khưu trộm cấp phân biện rằng vật này, 
hoặc vật khác,rồi trộm được vật khác, ngoài ra vật 
của Tỳ- khưu dạy đi ăn trộm và đã nhứt định, như 
thếW-khưu dạy không phạm, tỳ-khưu đi trộm, 
phạm "bất-công-trụ" thôi. 

Tỳ-khưu dạy rằng : " Ông đi trộm của ấy, vật ấy 
của người kia trong giờ nào, trộm trong giờ ấy. Như 
thê, nếu TỆ- khưu dạy trộm được theo giờ đã định, 
cả haiTy- khưu đều phạm tội " bất-cộng-trụ" trong 
giờ trộm : Nếu trộm ngoài giờ dạy,'Tỳ-khưu - dạy 
không phạm, Tỳ-khưu trộm, phạm " bất-cộng-trụ " 
thôi. 

NhiềuW- khưu rủ nhau ởi trộm, chỉ có một vị trộm 
được, cả thảy cũng đều phạm tội " bất-cộng-trụ'". 

Tỳ-khưu hăm dọa cho người sợ để lấy của như 
của " bọn trộm cướp ", phạm " bất-cộng-trụ ". 

Tỳ-khưu đổi thẻ có viết tên vị khác mà thí chủ để 
trên y đem bố-thí. Lấy thẻ của người cao giá, hoặc 
thấp giá hơn hoặc bằng giá như nhau, để gần của 
phần mình, Tỳ-khưu cắm thẻ của mình lên, vì muốn 
để trong phần của người khác; lấy thẻ của mình 
hoặc của người, mà chưa đổi thẻ để xuống, phần của 
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người về mình, phần của mình về người thì chưa 
phạm, khi đổi xong, để thẻ xuống rồi mới phạm " 
bất- -cộng-trụ ” 

Lại nữa,Tỳ-khưu tính trộm của người rồi di, lúc 
đi trộm, đi mỗi bước là một tác-ác, rờ đụng nhằm 
cũng phạm tác-ác, làm củ-động của trộm, phạm trọng 
tội; đến khi trộm được của giá đáng 1 các phạm 
tác-ác, nêu của ấy giá đáng hơn một cấc trờ lên, chưa 
đến 6 các, phạm trọng tội. Của ấy đủ 6 cấc hoặc 
nhiều hơn, phạm " bất-cộng trụ". 

Lại nữa, điều học trộm cấp nầy rất sâu xa, vi-tế 
có giải trong luật (samantapäsãdika). Đây chỉ giải 
tóm tất vậy thôi, và chư vị A-la-hán có dạy " điều học 
này rất cao sâu, khó định nghĩa được. Cho nên khi có 
người tố cáo %y-khưu. trộm cấp, dầu luật-sư có hỏi 
theo thể thức trộm cấp, nếu thấy cũng không nên 
_ vội định tội, nên hỏi đến ð điều nầy trước: 

1. Vật (vatthu). h 
2. Giờ (kala). 

3. Chỗ (padasa). 

4. Giá (agha). 

5. Dùng (paribhoga). 


" Vật " là của màiTỳ- khưu trộm, đem vật ấy đến 
hỏi tra coi, vật ấy có chủ hay không, nếu có chủ, sau 
khi trộm được, chủ còn thương tiếc hay bỏ. Nếu chủ 
còn thương tiếc, phải xử theo giá vật trộm; bằng chủ 
đã bỏ, không nên xử phạm " bất-cộng-trụ ". Nếu chủ 
đòi thì nên trả lại, như thế mới là chơn chánh. 
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" Thời " là lúc trộm vật ấy, có khi của ấy cầm giá, 
có khi lên giá. 

" Xứ " là chỗ mà fỳ-khưu trộm của được, trộm 
trong xứ nào, phải xử theo giá trong xứ ấy. 

"Giá" là giá của vật trộm đã dùng rồi hoặc chưa. 
Nếu vật ấy người đã "dùng " rồi thì giá rẻ. 

Ấy là 5 điều nên tra hỏi trước. 


Thể thức không phạm tội 

_ Tỳy-khưu tưởng là của mình rồi cầm lấy, lấy vì 

thân-thiết với nhau, mượn nhau để dùng, vật ấy của 
tỉnh, qui hoặc súc sanh, không phải của người lượm 
ngoài đường là vật không có chủ và- nh điên đều 
không phạm tội. 

Điều học nầy phạm tội vì dạy người khác trộm 
(sanattika) có ð chỉ : 

.1o Của người gìn giữ (parapariggahitam). 

2o Tưởng là của người gìn giữ (paraparigga- 
hitasaffffitô). 

8o Của ấy giá đáng 1 bát @ hoặc cao hơn 
(garuparikkhâro) 

4. Ý tính trộm cấp (theyyacittam). 

ð. Đã trộm được theo lẽ đã giải trước (avahara- 
nam). 

Đều đủ cả năm chi ấy mới phạm "bất-cộng-trụ". 
Điều học này có 3 chỗ sanh gợi là " chỗ sanh tội trộm 


(I) Bát bên xứ trung " Ẩn-Độ " thuở ấy giá bằng 6 cắt trong nước ta, 
lưu hành đến ngày nay. 
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cấp " (adinnAdâna samu‡thâna) là : tội sanh do : 1° 

thân-ý, 2” khẩu ý, 3° thân-khẩu-ý, phạm vì làm 
(kiriyâ), khỏi tội vì tường (saññâvimokkha) phạm 
vì cố ý (sacittaka), phạm tội vì đời (okavajja),thân 
nghiệp (kâyakamma), khẩu-nghiệp ,(vacikamma), 
ác tâm (akusalacitta) có 3 thọ : thọ khổ (ekâvedanA), 
thọ vui (dvivedanâ) thọ vô ký (tissovedanâ). 


3. Giết người (Manussa viggaha). —.Tỳ-khưu 
cố ý giết người phạm tội " bất-cộng-trụ ". 

_Điều học này đức Thế-Tôn cấm chế tại phước 

xá Œ có đãnh trong rừng Tuyết-sơn gần thành 
Quê-sa-li (Vesâli) do chư sư sát hại lẫn nhau vì được 
nghe đức Phật giảng giải sự ô-trược và điều khổ của 
thân ngũ- uấn, rồi tường lầm, nên giết lấn nhau cho 
hết khổ. 

CHÚ GIẢI — Tỳ-khưu cố ý giết người dầu là 
bào chế thuốc uống, đập, đánh, chỉ cách giết, hoặc 
để khí giới giết người, hoặc giảng lời tặng khen về 
sự chết rằng : người sống có ích chỉ, xấu xa, đê hèn, 
không bằng chết còn hơn, chết sanh về cối vui, hoặc 
dạy cách chết, là dạy " người nên đâm họng, nên 
uống thuốc độc... giải như thế mà người chết trong 
khi ấy, hoặc lâu ngày mới chết, tỳ-khưu phạm 
"bất-cộng-trụ " 


Người là vật của " bất- cộng-trụ " không phải 
người (phinhơn) tinh, quỉ là vật của *'4tOhg tội ", thú 
là vật của "ưng-đối-trị ". 


(1) Phước xá này cất trong rừng lớn gắn biển và núi Tuyết-sơn 
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Tỳ-khưu dạy người giết có 6 điều : 

1. Định giết người. — Dạy kẻ nào, người chịu 
lời đi giết kẻ ấy thì phạm tội cả hai người, (người 
dạy và người ởi giết), nếu giết lầm kẻ khác, người 
bảo không phạm " bất-cộng-trụ ". 

_2. Định giờm— Nếu người chịu lời, giết ngoài 
giờ dạy, thì người dạy không phạm " bất-cộng-trụ " 

3. Định chỗ — Nếu Ty-khưu dạy giết người ở 
trong nhà này, nơi khoảng trống kia, mà người chịu 
lời, lại đi giết ngoài chỗ đã định, thì người dạy không 
phạm " bất-công-trụ ". 

-_ 4. Định khí giới — Dạy người giết bằng đao, 
chĩa, người chịu lời lại giết bằng khí-giới khác, ghì 
người bảo giết không phạm " bất-cộng-trụ ". 

5ð. Định oai nghỉ — Dạy giết kê đứng hoặc đi, 
người chịu lời lại giết kẻ ngồi hoặc nằm, thì người 
bảo giết không phạm "bất-cộng-trụ". 

6. Định cách giết — Dạy tiếng giết bằng cách 
đâm hoặc chém, người chịu lời lại giết bằng cách 
đánh hoặc cưa, thì người bảo giết không phạm " 
bất-cộng-trụ " 

Lại nữa, nếu người chịu lời đi giết không được 
người dạy, bảo thêm rằng : nếu ngươi có thê giết 
được giờ nào, nên giết giờ ấy, như thế dầu là lâu 
đến đâu, người giết chấc sẽ giết được, người dạy 
phạm trọng tội trong lúc dạy, người giết phạm tội 
trong khi giết. 

Ty-khưu đào giếng, đào hầm, gài bẩy để khí-giới 
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hoặc bỏ thuốc độc để giết người, nếu muốn giết : 
người nào, người ấy chết mới phạm tội, bằng 

không, định nghĩa rằng : " nhằm kể nào thì kẻ ấy 
chết ", như thế phạm tội theo hạng người chết, như 
nhằm. A-la-hán, cha, mẹ của t- khưu ấy chết: 'thì 
phạm ngủ nghịch đại tội và " bất-cộng-trụ " 

Nếu kẻ khác hoặc tinh, ngạ-qui, hoặc thú chết thì 
phạm trọng tội hoặc ưng-đối-trị. 

Nếu Tỳ- -khưu đưa bẩy, viết thơ cho kẻ khác hoặc 
bán cho người đem dùng để giết thì phạm tội cả 2 
bên. 


Nếuỳ- -khưu ăn nãn đi đòi hoặc mua vật ấy lại 
mới khỏi tội. Tỳ-khưu tự mình làm bây, viết thơ nên 
đem đốt cho hết mới khỏi tội. Nếu đốt chưa cháy 
hết, kẻ khác đem giết người, ITÿ-khưu cũng không 
khỏi tội; thơ chưa cháy tiêu có kẻ khác đem học biết 
cách để giết người, rồi giết theo thơ ấy, Tỳ-khưu 
cũng không khỏi tội. 

Tỳ-khưu đào giếng, đào hầm cho sanh vật chết, 
lúc đào phạm tội tác ác mỗi lần đào; nếu thú, 
phi- nhơn sa vào bảy,Ty-khưu phạm tội tác-ác, thú 
chết phạm ưng -đồi- -trị, phi-nhơn chết phạm trọng 
tội Người mác bẫy phạm trọng tội, chết phạm 
"bất-cộng-trụ " 

Thể thức không phạm tội: 


Tỳ-khưu không cố ý giết, không biết (như: không 
biết trong cơm có thuốc độc, đem cho kẻ khác ăn rồi 
chết, vàW-khưu điên đều không phạm tội). 


—7i— 


Điều học này " phạm tội vì dạy kẻ khác giết " 
(sânattika) có ð chỉ: 

lo Loài người (manussajâtipâno). 

2o Biết là người có sanh mạng (pânasaÑnitâ) 

8o Cố ý giết (upakkamo). 

4o Rán sức giết theo 1 — 6 điều đã giải (va- 
dhakacittam). 

5ðơ Người ấy chết vì mình rán sức (tona mara- 
nam) . 

Đều đủ cả 5ð chỉ ấy mới phạm P hết-oệrp- trụ ”. 

Chỗ sanh. tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học trộm cáp (adinnâdâna samutthâna) phạm vì 
làm (kiriyâ), khỏi phạm vì tường (saññiãẩwimokkha). 
Cô ý (sacittaka), phạm vì tội đời (Iokavajja), thân 
nghiệp (kâyakamma), khẩu nghiệp (vacïkamma), 
ác tâm (akusalacitta) thọ khô (ekâvedanâ). 

4. Khoe pháp bậc cao nhơn.— (Utarimanu- 
ssadhamma). Tỳ-khưu khoe pháp của bậc cao nhờn, 
là pháp của người cao thượng mà tự mình không có, 
phạm " bất-cộng-trụ ". 

Điều học nầy đức Thế-tôn cấm chế tại phước 
xá, có đãnh (Rutâgârasâlâ), trong rừng Tuyết-sơn 
gần thành Quê: sa-li (Vâsâli) do nhóm Tỳ-khưu tu 
gần mé sông 'Vaggumudâ " khoe pháp bậc cao cho 
người tín-ngưỡng bỗ thí: 

CHÚ GIẢI — Tỳ-khưu chửa giác ngộ, song là 
người ham muốn sự tặng khen, rồi khoe rằng đắc 
pháp bậc cao thượng, mà tự mình chưa được, nếu có 
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người biết nghe rõ, trong khi ấy, sau rồi bị tra hỏi 
hoặc không bị tra hỏi, Tỳ-khưu ấy cũng phạm 
"bất-cộng-trụ " trong khi khoe ấy : Dầu muốn được 
trong sạch, hoàn- tục rồi trở lại nói rằng : " Tôi không 
đắc đạo cao-nhơn, cố-ý nói đấc, là tôi nói dối, như 
thể ấy cũng không phạm " bất-cộng-trụ ". 


Pháp của bậc cao Đàm là " 4 thiền hữu-sắc, 4 
thiền vô-sác, lụcthông À4 đạo, 4 quả và Niết-bàn; 
37 phần pháp bề-đề; không tham; không sân; không 
sỉ, ở cái giác; 8 cái giác... đều là pháp của bậc cao nhơn, 
vì người nào đắc các pháp ấy đều goi là bậc cao 
thượng, hơn thường nhơn. 


Tỳ. khưu không có pháp cao nhơn trong mình mà 
nói rằng : "Ta đác sơ-thiền... ta đắc thằần-thông, ta 
đắc quả.. . nói như thế, khi tính nói cũng biết ta sẽ 
nói dối, lúc đang nói cũng biết ta đang nói đối, khoe . 
đến kể nghe khác, kẻ ấy dầu là bậc” xuất gia hay 
cư-sĩ được hiểu biết trong khi Ấy rằng :" vị Tỳ-khưu 
đã đác thiền- định, đạo quả... " họ tin thiệt hoặc 
không tin lời nói thật; Tỳ-khưu cũng phạm 
"bất-cộng-trụ " 


_ Nếu nói đến người nghe, không hiểu biết; 
Tỳ- khưu phạm tội trọng ; muốn khoe khoang mà nói 
hé rằng : ` Người nào ngụ trong chùa này; đều là 
người đắc thiền-định ", người nghe hiểu biết, trong 


(I) Lục-thông là; nhãn thông, nhŸ thông, tha-tâm-thông túc-mạng thông, 
thân-túc thông, lậu- k hòng, 
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khi ấy, tỳ-khưu phạm trọng tội, người nghe không 
hiểu biết tỳ-khưu phạm tác-ác. 


Thể thức không phạm tội 
Nói thiệt rằng mình đã đắc... không cố-ý khoe và 
Tỳ-khưu điên, đều không phạm tội. : 
Điều học nầy, không --Se0 tội vì dạy người khác 
-khoe (anânattika), có ð chỉ : 
1* Khoe pháp cao-nhơn mà tự mình không có: 
(Uttari manussadhammassa attâni asantatâ). 
2* Khoe vì muốn được lợi được khen . 
(pâpicchatâya tassa ârocanam). 
3* Khoe theo lời của người khác (anafiñâpadeso) 
4* Khoe nói đến người nào, người ấy là loài 
. người- (yassu âroceti tassa manussajâtikatâ), 
_ ð* Khoe mà người nghe hiểu biết rõ rệt trong khi 
ây (tamkhanam vijânanam). 
_- Đều đủ cả 5ð chi ấy mới phạm " bất-cộng-trụ ". 
Chỗ sanh tội (samutthâna) cũng như trong " điều 
học trộm-cấp (adinnâdâna). 
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ĐỨC PHẬT GIẢI VỀ NĂM BỌN CƯỚP LỚN 
Này cácTỳ-khưu ! Trong Phật-pháp nầy có 5 bọn 
-IT§-khưu cướp lớn. Nầy, các Tỳ-khưu ! Năm bọn 
ỳ-khưu cướp lớn như thế nào ? 
Ñầy, các Tỳ-khưu ! Có bọn cướp lớn trong thể 
gian, suy xét rằng : bao giờ ta tược một trăm hoặc 
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một ngàn bộ hạ qui thuận, ta sẽ vào trong xóm, làng, 
châu, quận giết hại đốt phá hoặc bảo kẻ khác giết 
hại đốt phá dân cư ấy. Đến sau bọn cướp ấy được 
một trăm hoặc một ngàn người tùy tùng, rồi đem 
nhau vào xóm, làng, châu, quận đánh đập giêt hại các 
cư dân ấy, thế nào; nầy khác tỳ-khưu ! Sự suy xét 
của tỳ-khưu ác trong Phật-pháp nây cũng như thế. 
Tỳ-khưu ác ấy suy xét rằng: bao giờ ta được một: 
trăm hoặc một ngàn người sùng bái ta sẽ vào xóm, 
lăng, châu, quận, ta sẽ được các.thứ- y, món ăn, chỗ 
ở và thuốc men mà các hàng cư-sĩ hoặc bậc xuất-gia 
thành-tâm cúng dường. Đến khi sauff-khưu ác ấy, 
được một trăm hoặc một ngàn người phục tùng rồi 
vào xóm, làng, châu, quận xin được y, vật-thực, chỗ ở 
_và thuốc men mà các hàng cư-sĩ hoặc bậc xuất-gia 
"hết lòng tôn kính cùng dường. Nầy, các tỳ-khưu Ì 
Tỳ-khưu ấy, gọi là kẻ cướp lớn thứ nhứt, có rõ rệt 
trong thế gian. 


Này các tỳ-khưu ! Còn nguyên nhân khác nữa : 
trong Phật-pháp này, có/Tỳ- khưu ác, học hỏi pháp 
luật mà Nhự lai đã giảng giải, rồi tự mình thiêu đốt 
lấy mình. 


(1) Kinh chú giải có nói: Tỳ-khưu biết dạy học phạm ngữ và lời chú giải 
có tài thuyết Pháp hay, khi đã thuyết xong, có người hỏi; Ngài học với thây 
nào. — Tỳ-khuưu ấy dấu pháp danh của thẩy; đáp : chẳng có thầy nào có 
thê dạy ta được cả, ta chỉ biết ở nơi ta. 

(2) Cáo vì “iốNg được thấy tận mắt, không được nghề, không nghĩ trong 
tâm. 

(3) Cáo rằng phạm tội hành dâm. 
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Này, 'cácT§: khưu ! Tỳ-khưu ấy gọi kẻ cướp lớn: 
thứ nhì, có rõ rệt trong thế-gian, : 

Nầy các Tỳ-khưu ! Còn nguyênznhân khác nữa 
trong Phật-pháp này có bọn 'Tỳ-khưu ác vô cớ vư 
tố-cáo T-khưu trì-giới thanh- -cao đang hành-pháp 
caothượng trong sạch, rằng tu hành mà, 
cao-thượng 3 

Này cácTỳ-khưu ! Tỳ-khưu ấy gợi là kẻ chốp 
lớn thứ ba, có rõ rệt trong thế-gian. 

Này, cácT$- khưu] Còn có nguyên-nhân khác nữa, 
trong Phật-pháp nầy, cóTỳ-khưu ác, muốn làm cho 
vừa lòng hàng cư-sĩ, đem tài sản của Tăng hoặc phụ 
tùng là: 1. bông và cây — 9. chỗ trồng bông và trồng 
cây. — 3. tịnh-thất. — 4. chỗ cất tịnh-thất. — 5. 
giường. — 6. bàn thấp dài, — 7. nệm. — 8, gối — 9 
nồi. — 10. cân — 11. thùng. 12. chậu làm bằng loại 
kim, — 18. dao nhỏ. — 14. búa. — 15. riều. 16. xuông. 
— 1. ( vá; — 18, giây. — 19. tre dài 8 ngón tay trờ 
lên— 20 cỏ thường. — 21. cổ năn nỉ: — 22. cỏ ống. 
— 23. đất sét. — 24. vật làm bằng cây. — 25. vật làm 
bằng đất. 

Này, cácT-khưu ! Tỳ-khưu ấy gợi là kẻ sp 
- lớn thứ tư, có rõ rệt trong thế-gian. . 

Nầy cácTy-khưu ! Tỳ-khưu nào khoe pháp bậc cao ' 
nhơn, mà chính mình không có rõ rệt;Tỳ-khưu ấy.gọi 
là kẻ cướp thứ" năm, là kẻ cướp lớn tột bực trong 
thế gian và luôn cả cõi trời, cõi Dạ-ma-thiên (Yâmâ) 


(4) Tài sản của Tăng từ số 9 đến 17 đều làm bằng kim loại 
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cõi Phạm-thiên, trong các bọn chúng sanh cho đến 
sa-môn, bà-Ìa-môn và các bậc vua chúa. 

Vì sao Như Lai giải như thế? Này, các-khưu, 
vìTỳ-khưu cướp cục cơm của hàng: cư sĩ đem ăn. 
(Đúc Chánh Biến? muốn cho việc nầy được rõ rệt, 
mới giải thêm kệ ngôn sau nây): 

Tỳ-khưu nào tu-hành không được trong sạch, mà 
làm cho kẻ khác biết mình là trong sạch ,Tỳ- -khưu ấy 
gọi là cướp vật thực của họ, đem về dùng, như: 
người thợ sẵn núp mình bên lùm cây mong chờ bán 
thú. 

Ty-khưu chỉ dùng y ca-sa mặc cho kín mình, nhưng 
tu-hành theo phép xấu xa không thu-thúc (theo pháp 


luật) là người rất 'dơ bẩn, Tẹ- -khưu ấy chắc hắn : 


phải đọa vào địa ngục vì tự mình gây ra nghiệp : quấy; 

.Nên ăn cục sất đang cháy như ngọn lửa còn tốt hơn, 
'tỳ-khưu phá giới không thu thúc vn >#t luật) ăn 
Cục cơm của hàng cư-sĩ. 


H— 13 ĐIỀU HỌC TĂNG VĂN, 
(SanghaDisesa) ® | 
1) DI TINH (Sukkavisatthi). Tùy khưu cố ý làm 
cho Tỉnh Di khỏi chỗ phạm "Tăng Tàn". 


Điều học nây. đức.. Phật cấm .chế tại Ky-Viên - 


Tịnh-Xá (Jetavana) gần thành Xá-Vệ (Sãvatthñ) do 


Tỳ-khưu Seyyasaka làm cho tỉnh di, 


(1) Tăng- -Tàn là tội mà phải cần được xử phạt với số Tăng từ 4 vị cho 
đến phân đông. » 


! 
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CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu muốn tỉnh đi cho khối bịnh, 
cho được sự vui thích... Rồi Tráng sức dùng tay hoặc 
dạy kế khác làm, hoặc rờ rẫm ngọc hành bằng tay, 
hoặc nằm sắp đè ngọc hành, hoặc kẹp trong bắp về 
v.v... Rồi làm cho tỉnh đi , dầu chỉ vừa cho con ruồi 
nhỏ nuốt được, dầu tỉnh ciờnG ra, là chưa xuất ra 

. ngoài cũng phạm tội _Tăng-tàn”, 

Cố ý muốn cho' tỉnh đi ,, cầm da ngọc-hành để tiêu. 

tiện, tỉnh di phạm “Tăng Tàn” tỉnh không di phạm 
"trọng tội". ® 

Cố ý nắm ngọc hành của Sadi đang ngủ,. tinh đi 
phạm "tác ác". Xem chỗ kín của phụ nữ, tinh - phạm 
"tác ác. 


Thê thức không phạm tội : 

Lúc nằm mộng không cố ý $àTỳ-khưu điên đều 
không phạm tội. Không cô ý cho tinh-di và không cố 
ý vui thích cũng không phạm tội. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người khác 
(Anãnattika) có 3 chỉ : 

-1}— Tác ý muốn làm cho tỉnh di (Cetanã).. 

9)— Rán sức làm (Upakkamo).. 

3)— Tình đã di. (Mocanara).. 

Đều đủ cả ba chỉ ấy mới phạm "Tăng-Tàn", 

Chỗ sanh tội samutthãna) cũng như trong điều 


học Bất-cộng-trụ thư. nhứt (Pathama VÄnnjike 
samufthãna). 


.." 


3) ĐỰNG CHẠM VÀO MÌNH PHỤ-NỮ: 
(Kãyasamsagga) 


Tỳy-khưu cố ý đụng cọ nhằm mình phụ nữ phạm 
"Tăng-Tàn". 


_—_ Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-Viên 
Tịnh Xá (Jetavana) gần thành Xá-Vệ (Sâvatthi) do 
Ty-khưu Udâyi rờ rầm phụ nữ. 


CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu rờ tâm mình phụ-nữ, "dầu 
mới sanh trong một ngày cũng phạm tội "Tăng-tàn". 

Bộ-nấp, Nữ, Ngạ-qui, Tỉnh đều là vật trọng tội, 
thú cái, thú đực, người nam là vật của tội "Tác ác". 

Phụ-nữ, Tỳ- khưu biết là phụ-nữ rồi chạm nhằm 
vì lòng vui thích cho đến sự đụng chạm lông với lông. 
Phụ-nữ đụng mà/Tỳ-khưu có lòng vui thích sự đụng 
chạm áy,Tỳ-khưu phạm "Tăng-Tàn". 


_ Phụ-nữ;T§-khưu nghỉ là phụ- -nữ, hoặc không phải 
phụ-nữ, hoặc tưởng là bộ-nấp, là người nam, là thú 
rồi đụng nhằm vật dính với thân mình hoặc chạm 
vật đính với thân của phụ-nữ, như cọ nhằm y-phục 
phụ-nữ, hoặc của bệ hán, Tỳ-khưu phạm _ Trọng 

Tóc. 

Ty-khưu đụng vật dính với thân. phụ-nữ, do vật 
đính với thân mình, hoặc phụ-nữ liệng đồ:Tì-khưu 
"lãnh; Hệng qua lại hoặc chạm nhằm bộ-nấp, : 
Tỳ- -khưu nghi hoặc: tưởng là phụ-nữ, là người Nam 
hoặc. người Nam mà Tỳ- -khưu tưởng là phụ-nữ, là 
bộ-nấp, là thú, hoặc nghỉ rồi mà có lòng vui thích, rồi 
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dụng nhằm mình hoặc cọ nhằm vật dính với thân 
liệng vật ấy qua lại v.v... như thế đều phạm tội "tác 
ác". Phạm nhiều hay ít tùy theo vật và mỗi lần đụng. 

Tỳ-khưu rờ hình phụ-nữ, hoặc nấm chất, rờ' 
bằng 1 ngón tay hoặc trọn bàn tay, rờ từ đầu tới 
chân không rời chỉ phạm 1 tội. Nếu vật khác nhau 
rồi rờ bằng 5 ngón tay thì phạm đến ð tội. 


_ Thể thức không phạm tội : Ệ 


Phụ-nữ đụng nhằm Tỳ- khưu Ty. khưu không vui 
thích vì không cô ý muốn dụng,. dầu biết sự đụng 
chạm ấy, hoặc muốn cho khỏi rồi xô ra hoặc chạm 
nhằm vì vô ý, không biết, quên vì không lòng vui 
thích, vàiTỳ-khưu điên đều không phạm tội. 

Điều : học này không phạm vì dạy người khác 
(Anãnattika) có 6 chỉ : 

1) Người phụ nữ (Manussitthi). 

__9) Tường là phụ nữ (Itthïsañnitâ). 
3) Rán sức đụng chạm vừa theo sự vui thích 
({Tenarâgena vâyâmo). 
4) Vui thích vì sự chạm nhằm mình phụnữ ˆ 
— Wâyasamsaggarâgo). : 
. ð) Đụng chạm với nhau,nhứt là nấm tay 
(Hatthagâhâdi samãäpajjanam). 

Đều đủ cả 5 chỉ ấy mới phạm "Tăng-tàn". 

Chỗ sanh tội (samu(thâna) như trong điều học 
Ệctnz lau thứ nhút: (Pathama pârâjika 
sikkhâpada). 
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3) NÓI LỜI HOA TÌNH : (Dutthullavâcâ) 

Tỳ-khưu nói lời thấp hèn, nói ngay Sản-Môn nói 
với phụ-nữ, như thế phạm "Tăng-Tàn". 

Điều học này Đức Phật cấm chế tại Kỳ-Viên 
Tình-Xá Qetavana) gần thành Xá-Vệ (Savatthi) do 
tỳ-khưu Udâyi nói lời đê hèn thô tục với phụ nữ. 

CHÚ GIẢI : Ty. khưu cố ý vui thích rồi trêu ghẹo 
phụ nữ như trai ghẹo gái, phụ nữ biết được trong 
khi ấy, phạm "Tăng-tàn", Người phụ nữ biết lời tốt ˆ 
hoặc xấu về sự hành dâm là vật phát sanh 
"Tăng-tàn", Vật làm cho sanh “trọng tội và tác-ác" như 
trong điều học. trước. Lời nói về sản-môn và . 
giảng-mồn về sự dâm-dụe với phụ:nữ đều gọi là đê. 
hèn, thuộc về chỗ phát sanh _ Tăng- -tàn". _ 

- Trong thân: phụ- -nữ tù ngực sấp xuống từ đầu. 
gối trờ lên là vật cho sanh ' trọng tội". Tứ An ngoài 
ra là vật cho ..ửi tác ác”. 

Ty-khưu nói : Nầy. phụ-nữ nào- hầu hạ bằng. 
_ nhục dục, đến người có Giới- Luật, 'có đạo đức hành 

Pháp phạm hạnh Œ) nhự ta, sự hầu hạ ấy là cao 
- thượng hơn các sự “hầu hạ khác, nếu phụ-nữ hiểu - 
-_ được trong khi : Ấy, tỳ-khưu phạm "Tăng- tàn. 

Điều học nầy có 5 chỉ : 

1) Người nữ (Manussitth7. 

2) Tưởng là người nữ (Itthĩsaññitã). ' 

3 Vui thích trong chỗ nói lời hoa tình 
(Dutthul lavãcãsarãgo). ˆ 


- (1) Phạm-Hạnh, là Hạnh thanh cao.. 
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4) Khen sự vui thích Ấy (Tenarãgena). 
5) Phụ-nữ nghe hiểu được trong khi ấy 
(Tamkhanam vajãnanam). . 
Chỗ sanh tội (samutthãna) như trong điều học 
trước, chỉ khác nhau chỗ nói, khen sự hầu hạ bằng 
nhục dục. 


.4)-HẦU HẠ MÌNH BẰNG NHỤC-DỤC 
(Attakàma päricariya) 

Tỳ-khưu có tình-dục nói ướm cho phụ-nữ hầu hạ 
mình bằng nhục dục. Phạm “Tăng-tàn". 

- Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ- Viên 
Tịnh Xá gần Xá-vệ (Sävatthi) doTy-khưu Udâyi bảo . 
phụ nữ hầu hạ mình bằng nhục dục. 

CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu nói: Nầy em gái, phụ nữ hầu 
hạ người có giới có đạo đúc, hành Pháp 
Phạm- Hạnh như ta, bằng nhục dục, sự ) hầu hạ ấy 
cao thượng hơn các sự hầu hạ khác. Nếu phụ nữ 
hiểu được trong khi ấy. Tỳ-khưu phạm "Tăng- tàn.. 

. Điều học này có 5ð chỉ : 
` Người (Manussitthì). 
-_ 9) Tưởng là người nữ (Itthisañnitâ). 
3) Vui thích trorg sự hầu hạ mình bằng nhục Ks 
(Attakâma pãricâriyâyarâgo). 

4) Khen sự vui thích (Tenaraganavanpabha- 

nanam). 
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B) Phụ-nữ hiểu biết trong khi ( Ay (Tamkhanam- 
vacânanam). 


Chỗ sanh tội như trong điều học trước, chỉ khác 
nhau chỗ nói khen bằng sự nhục dục. 


ð) LÀM MAI DONG (Sañcaritta). Tỳ-khưu làm 
. mai dong cho trai và “" » vợ chồng nhau phạm 
“Tăng-tàn", 

Điều học này đức - Phật cấm chế tại Kỳ-viên 


tịnh xá gần thành Xá-vệ (sâvatthi) do Tỳ-khưu 
Udây làm mai dong. 


Chú-giải : Người nam, người nữ (không phải là 
ngạ-qui, tỉnh) là kẻ thế hoặc người xuất gia chưa 
được làm chồng vợ, hoặc đã làm chồng vợ mà từ: bỏ 
hẳn nhau rồi, dầu là cha mẹ củaTỳ-khưu, đều là vật 
cho sanh "tăng tàn" 

Sự em mai mối sổ 3 chỉ : 

1 Nam hoặc nữ, hoặc cha mẹ của người nữ, hoặc 
của người nam, cầu 'Tỳ-khưu nói đến người nữ; 
hoặc người nam cầu/Tỳ- -khưu nói đến cha mẹ của 
người \nữ, hoặc 'T$-khưu hứa lời của người 
Xpalglputhal 


7" H cầu đi nói người nào, ` Tỳ-khưu nói với 
người hị rằng : "ngươi hãy làm chồng làm vợ với 
nhau, hoặc trai gái cùng nhau (vimamseti). 
- 8° Người nào cầu đi nói,Tỳ-khưu trở về nói lại 
với người ấy (paccâharati). 
Làm mại dong cho người, được hoặc không được 
không quan trọng, nếu có đều đủ 3 chỉ ấy, phạm tội 
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'ăng: -tàn". Nếu chỉ có 2 chỉ, là chịu đi nói hoặc đã nói 
rồi, trở lại cho hay (1 trong 2 chỉ nào) thì phạm "trọng 
tội". Nếu chỉ có 1 chi là chịu đi nói hoặc trờ về nói " 
(trong 1 chỉ nào) thì phạm tội "tác-ác", 

Nếu trai cầuT$- khưu ởi nói với gái có mẹ gìn giữ, 
Tỳ-khưu đi nói đến gái ởờ với cha, như thế, sai lời 
cầu, không phạm "tăng-tàn". Tỳy-khưu làm mai dong 
cho bộ nấp phạm ' 'trọng- tội”. 


Thẻ thúc không phạm tội : 

Tỳ-khưu đem tin của Tăng, tin củaTỳ-khưu bịnh 
vàTy- khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học nầy "phạm tội vì dạy kẻ khác" 
(sânattika) Tỳ- khưu đã chịu lời người, dạy kẻ khác 
đ nói. đến trai, hoặc gái; hoặc đã nói rồi, dạy kẻ khác 
_. về nói cho người cầu ấy hay, cũng phạm "tăng 

àn" có 5 chỉ : 

1o Đem lời cho người nào, người ấy là người 
thiệt (không phải phi nhơn) (yesam sañcarittam 
samâpajjati. tesam manussajâtikatâ).. 

2o Họ không phải là chồng vợ với nhau từ trước 
hoặc là đã có làm chồng vợ rồi, song đã từ bỏ nhau 
hẳn rồi VHEEEEEDPRETDDNNEEU› 

3o Chịu lời người cầu (patigganhânam) 

4o Nói theo lời người cầu (vimamsanam) 

ðo Trở lại cho người cầu hay biết (paccâhara- 
nânj) 

Đầu đủ cả 5 chỉ ấy mới phạm "tăng tàn" 

Có 6 chỗ sanh (b3mutthAna) là : 
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Tỳ-khưu không biết luật cấm, hoặc không biết 
họ đã từ bỏ hẳn nhau rồi, chịu lời đi nói, hoặc ra 
dấu hiệu trở lại cho hay bằng cách ra dấu BE" nhự 
thế là tội phát sanh do thân. 

Tỳ-khưu ngồi, trai đến cầu gởi rằng : " gái Ấy sẽ 
lại tìm ông, sh ông biết bụng người ', rồi TỲ- khưu 
chịu lời rằng : " Ờ ! Phải rồi ". Khi gái đếnTỳ-khuu. 
nói lại, khi trai trở lạiTỳ- khưu cho hay như thế, là 
tội phát sanh do khẩu, vì Tỳ-khưu PO có ra dấu 
hiệu. 

Lại nũa, Tỳ-khưu nhận lời của trai bằng khẩu, 
rồi đi đến nhà gái, vì iguyên nhân nào khác, Bặp gái. 
ấy rồi nói, rồi vì nguyên nhân nào khác trờ lại gặp .. 
nói lại với trai Ấy, như thấ, BỌI là chỉ phế sanh, do 
khẩu. - 

Tỳ-khưu không biết luật cấm, dầu bậc A-á hán, 
cha dạy đi, ngài cũng đi nói với mẹ (đây nói về cha. 
mẹ đã từ bỏ nhau rồi) rằng : người hãy trờ về. 
hầu-hạ cha đi, rồiT§-khưu trở về cho cha hay biết, 
như thế gọi tội phát sanh do thân khẩu (3 cách) như 
thế gọi là " chỗ sanh tội vì vô ý"(acittaka samutthâna) 
nghĩa làTỳ-khưu biết, hoặc không biết cũng phạm 
tội. 

1ỳ-khưu “biết luật cấm, hoặc biết rằng ›: "họ đã 
từ bỏ "hẳn rồi, còn đem mai mối cả 3 cách ấy, 3 chỗ 
sanh ấy gọi là chỗ sanh điều học làm mai dong ` vì 
ý biết luật cắm và biết rõ họ đã bỏ hẳn nhau rồi gọi 
là : có 6 chỗ sanh như thế. . 


Phạm vì làm (kiriyâ), không khỏi phạm vì tưởng 
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(nơ sañna vimokkha) không c ý cũng phạm 
(acittaka), tội vì Phật cấm (pafñfattivajja) thân- 
. nghiệp (kâyakamma), khẩu nghiệp (vacTkamma), 
có 3 tâm (ticittam), có 3 thọ (tissovedanâ) by vui, 
thọ khô và thọ vô ký. 

_ 6o Tạo-thất—(saññâcika). Tỳ-khưu tạo thất 
tô bằng vôi với đất sét không có người đứng làm 
chủ cất cho mình ở; phải làm cho đúng mực thước, 
- là: bề dày 12 gan, bề ngang 7 gan, gan của đức 

Phật #); khi cất phải cho Tăng chỉ chỗ trước rồi mới 

+ nên cất, nếu không cho " Tăng " (sañgha) chỉ chỗ 
hoặc cất cho quá mực, phạm " 'Tấng- tàn. 5 (điều học 
này goi " kutikâra " cũng được)... - 

(Điều học này đức Phật cấm chế tại Trúc-lâmn 
tịnh xá (veluvanä) gần thành Vương-xá (Râjaga- 
ha) do chư sư Ả- la-vi dạy người cất thất cho mình 
quá " mực định ". 

CHÚ GIẢI — Tỳ- khu, chủ thất không cho " 
Tăng" chỉ chỗ cho cất, hoặc cất lớn quá thước tấc,. 
- trong mỗi khi làm phạm tội " tác ác " : còn dư vôi 2 cục . 
ca th cất xong còn dư một cục đầu phạm " 2 nh 
_ tội " làm xong phạm " tăng-tàn ".. ˆ 
xả» học này có 7 chỉ : 

1}— tô cả phía trong và phía ngoài. 

2)— phía dưới không đúng thước. 

. .8}— không có Tăng chỉ chỗ cho. 
4)—,cất lớn quá thước. 


(1) 1 gan của đức Phật bằng 3 gan của người bực trung... 
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B)}— cất cho mình ở. 

6)}— thất làm để ở. 

7)— tô cả nóc và vách. 

Chỗ sanh tội như: trong điều học " làm mai-dong " 
(safñcarita). 

4oTạo thất lớn.— (mahallaka).— Ty. -khưu tạo 
thất lớn, nếu thất ấy có thí chủ, làm chủ cất, làm 
lớn quá mực thước được, song phải trình cho Tăng 
chỉ chỗ trước mới nên làm. Nếu Ty-khưu »“ cho 
Tăng chỉ chỗ, cất phạm ” Tăng tàn ". 

Điều học này Đức Phật cấm chế tại tịnh-xá của 
trưởng giả (ghosita) gần thành Kosambi dolTỳ-khưu 
Chamna tạo thất lớn quá mực thước. 

_ CHÚ GIẢI — Điều học này như điều học bu 
chỉ khác nhau là đây không định " thất lớn, nhỏ " 

8eVô cớ cáo gian—(amulaka).— Tỳ khưu giận 
rồi có ý cáo vị khác phạm tội " bất-cộng-trụ " do 
không có cớ, phạm " tăng-tàn ", 

Điều học này Đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh xá (Veluvana), gân thành Vương-xá (Râjaga-. 
ha).do. Tỳ-khưu Mettiya và Kummajaka cáo gian đại 
-đức Dabbamallaputta, Sadi 7 tuổi đắc A-la-hán quả. 

CHÚ GIẢI — Tỳ-khưu vô cớ cáo gian dầu sau có 
ai hỏi, hoặc không có ai hỏi, rồi-tự mình khai rằng : 

"Tôi đã nói dối ” , như thế ấy, cũng phạm "tăng-tàn" 
trong khi tố cáo ấy mát không thấy, tai không nghe, 
không nghỉ rằng, ;Tầ- -khưu ấy phạm 1 trong 4 tội 
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"bắt-cộng-trụ " không nghe ai nói, như thế gọi là vô 
cớ cáo gian. Cáo gian có 4 cách; cáo răng : 

1) Ông hành dâm (chỉ vật). 

Đ) Ông phạm tội vì hành dâm (chỉ tội) 

3) Hành lễ phát-lộ (uposatha), là lễ rụ-Tứ (Đ 
(pavâranâ) hành Tăng sự với ông không được. 


4) Ông không nyï là sa-môn. ki ngăn sự tôn 
kính). - 


Cáo gian đều đủ đến điều thứ tư, mới phạm tội. 

Tỳ-khưu cáo gian đến người trong sạch (vô tội) 
hoặc không trong sạch, cáo vì tội " bắt-cộng-trụ "nào 
người ấy không phạm tội F bất-cộng-trụ thầu, 
muốn làm cho Tỳ-khưu ấy xa khỏi phạm hạnh 
(brahmacariya) không cho Tỳ-khưu biết. trước 
bằng lời này : " Ngài hãy cho phép tôi, tôi muốn nói 
với Ngài (Karotume âyasmâ Okâsam nahantam) 
nếu không nói như thế trước, rồi tố cáo sau, mà 
Ty. khưu ấy biết trong khi ấy rằng : " Họ cáo mình 
như thế,Tỳ-khưu tiên cáo phạm tội "Tăng tàn " và 
tội " tác ác " trong mỗi lời cáo gian; khi tiên cáo cho 
Tÿ-khưu bị cáo biết trước rồi sẽ cáo sau, chỉ có phạm 
một tội " tăng tàn " dầu làTỳ-khưu cáo băng lời nói 
hoặc ra dấu hiệu trước mặt, cũng vậy. (Cáo " sau 
lưng ", lúc vắng mặt không kê). Tỳ-khưu dạy kẻ khác 
cáo, người cáo, do theo lời dạy cáo gian, thì chỉ có 
người dạy phạm tội, như đoạn trên đã có giải rõ. Nếu 


(1) Tự-tứ (pavâranã) là sau khi nhập hạ rồi, nhằm ngày rằm tháng 9, chư 
Tăng nhóm lại mà tö tội cùng nhau. 
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người chịu lời đi cáo nói : " Ta cũng được thấy, được 
nghe vậy, thì phạm tội ” tăng tàn " cả 2 người. 

Tỳ-khưu khổng cho người biết trước rồi chười 
máng phạm tội " wng-dối- trị " và tội " tác ác ". Nêu 
cho biết trước rồi cảnh cáo sau, chỉ Làng 1 Đố 
"ưng-đối-trị" 

Thể thức không nữ: tội : 

+1 Tỳ-khưu tưởng là người không: trưng m là 
người trong sạch, là người trong sạch trong người 
không trong sạch đi cáo, và Tỳ- khưu điên đều không 
phạm tội. - 

Điều học này phạm tội vì dạy người (Sânattika), 
: có ð chỉ : 3 
kế. Tự mình cáo hoặc dạy người cáo người đã tụ 
-'lên bực trến - W.jr 2: SEN X3 2iykhp ren ga- 
_manam). 


họ Tưởng người ấy là người tnh Mạch (tasmim- 


sudddhasaññitâ). 


3. vê vì tội " kắtcông " không có cố: (amiila. 
katâ).. 


“lển Tự mình cáo hoặc dạy: lai] cáo trước một, H 
ke khởi phạm hạnh (câvanâ đhippâyens 


lˆ mukhâcodanâvâcodâpandvà ). 


__. ð. Người bị cáo biết trong khi ấy (tassa taikh: 4 
. nam. vijiânanam). 

l Đầu đủ 5 chỉ ấy mới phạm ”" tăng “bàn: Ký 2 

__ Chỗ sanh tội (samutthâna) cũng như " Th: điều - 
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-_ học trộm cắpÿ' (adinnâdâna samu‡thâna), chỉ khác . 
nhau là điều học này thuộc về " thọ- khổ " 

9o Nhơn cớ khác cáo gian t— (Afñabhâgiya) 
Tỳ-khưu giận hờn vị khác rồi cố tìm cớ, nhứt là 
tìm dòng, phái đem cáo người vì.tội " bất-cộng- Hượi. 
phạm ` tăng-tàn". 

Điều học này đức Phật cắm: chế tại Trúc.lâm 
tịnh-xá (Veluvana) gần thành Vương-xá (Râjagaha) 
doiTỳ-khưu " Mettiyavàkummajaka ", nhơn cớ khác 
mà cáo gian vị A-la-hán " Dabbamallaputta " l 

.:CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu nhơn cớ khác nhứt là dòng 
vua đem cáo vị khác phạm. 1 tội " bất-cộng-trụ " nào ' 

rồi dùng dòng ấy làm cớ để choT§-khưu cũng thuộc - 
vào dòng vua như: nhau, rằng : " người là dòng vua, 
hành- dâm phạm tội bất-cộng-trụ ", vì ta được thấy, 
được nghe, hoặc nghỉ như thế, phanh " tăng-tàn " 
trong khi Ấy, dầu sau có "” hệ cũng không khỏi 
phạm tội.. 
10o Chia rẽ Tăng.— (Sanghabheba) : Tỳ-khưu - 

. rán sức chia rẽ Tăng (Sangha) ° ` cho xa nhau; Tăng . 
_đã tụng lời khuyên can, ngân cấm cho bỏ sự ấy, nếu 
không bỏ phạm " tăng-tàn ". 
: Điều. học này đúc „Phật cấm chế đại Trúc-lâm 
tịnh-xá (Ve]uvana) gần thành Vương-xá (Râjaga- 
ha), do tỳ-khưu " Đề-bà đạt-đa " SP 3242 224 chia 
rẽ Tăng. - 


- (1) Tăng: nghĩa là : 1 nhóm tỳ- "Nụu, từ 4 vịsắp lên ở hòa-thuận nhau để 
hành đạo ' _ 
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CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu khuyên " Ngài chẳng nên làm 
như thế, Ngài hãy thuận-hòa với Tăng, vì Tăng 
hòa-hảo như thế mới được an vui, nếu: Tỳ. khưu 
không nghe lời khuyên can thì phạm tội " tác ác VÃ 
Tỳ-khưu được nghe được thấy mà không ngăn cấm, 
cũng phạm tội " tác ác "Tỳ khưu không thê khuyên 
cản được nữa, nên cho cácTỳ-khưu hay biết. đã gọi 
Tỳ-khuưu ấy, vào giữa Tăng, cho Tăng tụng 
samanubhâsana t)nấu chịu bỏ thì tốt, bằng không 
tuân, phạm "” tác ác ", Tăng tụng BáNHBHLID HÃSEỦH 
xong 1 bận,Tỳ-khưu phạm 1 tội "tác ác ", tụng xong 
2 bận Tỳ-khưu không bỏ, phạm " trọng tội " tụng 
xong 3 bận phạm " tăng tàn ", 


Thê thức không phạm tội : 

Tăng chưa tụng samanubhâsana mà Tỳ-khưu 
chịu bỏ, vàTỳ-khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này có 4 chỉ : 

1) Rán súc chia rẽ Tăng (bhedâyaparakka- 
mananm). 

2) Tăng hành thằg-gụề theo pháp (đdhammaka- 
mmena samanubhâsanam). 

3) Tụng dút lời DACc li -can lần thứ: 3 dha- 
mmavâcâ pariyosânam. 

4) Không chịu bỏ tà-kiến (appatinissajanam)). 

Chỗ sanh tội : Thuộc về tụng lời khuyên răn 
(samanubhâsana samutthâna, Phạm. vì không làm 


- (1) là lời khuyên răn 


¬":. 


(akiriyâ) không phạm vì tường saññavimokkha) có 
ý (sacittaka) tội Mì đời (lokavajja) thân nghiệp 
(kâyakamma), khẩu-nghiệp (vacikamma), ác-tâm 
(akusalacitta), thọ-khổ (dukkhavedanâ). 

-_ 1ls Hành theo .Ty-khưu. chia rẽ Tăng — 
(Bhedânuvattaka) Tỳ-khưu hành theo Tỳ- -khưu 
chia rẽ Tăng, các vị khác khuyên can không nghe, Tăng 
tụng " samanubhâsana " ngăn cấm cho dứt bỏ sự 
hành-vi â ấy, nếu không tuân theo phạm " Tăng-tàn ", 

_ Chỗ sanh tội. (samutthâna) cũng như trong điều 
học trước. 

Điều học này Đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh-xá (Ve]uvana) gần thành Vương-xá (Râjagaha) 
do tỳ-khưu Kajamo, Rakatissa, Khanda. Deviputta và 
-_ Samuddadatta, hành theoTỳ-khưu chia rẽ Tăng. 

12o Tỳ-khưu cứng-cỏi— (Dubbaccayâtjkà), Tỳ- 
._ khưu có tánh khó dạy, vị khác khuyên dạy cũng không 
_ nghe, Tăng đã tụng saraanubhâsana ngăn cấm cho bỏ 
_ chùa: nghiệp Ấy, nếu không tuân THAI phạm ”" 
tăng-tàn ".. ” . 
_— Điều học này Đức ' Phật cấm chế tại Ghositârâma 
-_ gần thành Kosambi do Tịỳ-khưu Channa cứng cỏi. 
___ GHỨ GIẢI — 'fỳ.-khưu không cho vị khác thức 
tĩnh, nói. rằng: "Các ngài đùng nói lời chi tốt, hoặc 
lời chỉ xấu đến tôi, tôi cũng chẳng nói lời lành hoặc 
lời dữ đến các ngài, vậy các ngi, hãy nín thinh, đừng 
nhấc nhở tôi như: thế ", Khi các vị khác đã khuyển lơn 
mà không nghe, nên đemYTỳ-khưu: ấy đến giữa Tăng 
để tụng samanubhâsana. Khi tụng đến 3 bận mà 
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- không chừa bỏ tánh cũ, không tuân theo lời khuyên 
nhủ của Tăng, thì phạm tội "tăng-tàn". 
... l8, Tỳ-khưu nịnh-hót— (kuladũsaka). Tỳ-khưu 
- bợ đỡ kẻ thế. Tăng đã xử, đuổi ra khởi chùa, rồi còn 
trờ lại "hủy báng Tăng". Tăng đã tụng (sama- 
nubhâsana) ngăn cấm, nếu không tuân theo, phạm. 
tội "tăng-tàn", 
Điều học này Đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá @etavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do 
tỳ-khưu Assagl, Punabhasuka nịnh hót. 
xổ CHÚ GIẢI — Tỳ-khưu ngụ nơi làng xóm, ninh hót, 
chó. trái-cây, bông-cây... -đến kẻ thế cho họ mất quả 
_ "phước của. Sa bố-thí đã làm đến mình, như: thể gọi 
là nịnh hót.: 
_Tỳ- BkidUta có tánh xấu-xe trồng cây để cho người 
thế, làm những việc ấy rõ rệt, đến tai, mất, người, 
- vị khác được thấy, được nghe nên đuôi ra khỏi xóm, 
làng,Tỳ- khưu ấy trờ lại nói xấu Tăng, đã đuổi rằng: 
"Thiên-vị" vì thương (chandâgati) hoặc ghét (dosâ- 
.gati), hoặc lầm lạc (mohagati); hoặc sợ (bhayâgati), 
nói như thế, các vị khác nghe được, thấy được, nên 
.ngăn cấm không cho. “hủy báng Tăng", nếu ngăn cấm 
không. được, phải đem đến giữa Tăng để tụng 
-samanubhâsana 8 bận, rồi mà khing bỏ tánh xưa, thì 
.phạm .tăng-tàn , 
- Chỗ sanh tội (samu‡thâna) nhưừ ván điều- học - 
trước. 
.'Từ điều. hộc (di tỉnh) (sukkavisatthi) tấn: điều học 
"Hidh cớ khác cáo gian" (aấfñabhägiya), Tỳ-khưu 


t.09:< 


phạm tội trong khi phá giới lần đầu (pathamâ- 
pattikâ) trong 4 điều đọc sau (10, 11, 12, 13)fÿ-khưu 
phạm tội sau khi Tăng đã tụng samanubhâsảna xong 
ö bận (yâvatatiyakâ) mà không tuân theo mới pH 
“tăng-tàn'. 


_- — 9 ĐIỀU Học BẮT ' ĐỊNH 8. 
(Aniyatta) - : 


1- Chỗ có thê hành-dâm.— (Alamkamimaniya) 
Tỳ-khưu. ngồi trong chỗ khuất mát, chỉ 2 người với,, 
phụ-nữ, nếu có người đáng tin lời nói được, đến cáo 
vì phạm 1 tương 3 tội “bất-cộng trụ" hoặc. "tăng-tàn" 
hoặc "ưng-đối-trị”, nếu Ì ITy- khưu thú tội nào: chỏ 
luật-sư xử đoán theo -điều- luật ấy, hoặc họ đã cáo 
ngay tội nào, cho luật-sư ấy hoặc hộ đã cáo ngay tội : 
nào, cho luật-sư trừng phạt ngay điều ấy. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại 'Kỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sãvatthi) do 


nàng Visâkhâ thấy Tỳ- khưu Udyi, ngồi nơi khuất 
_ mất với bốn người nữ. : 


CHÚ GIẢI.— Tỳ-khưu. nằm nh ngồi trong chỗ : 
khuất mất với một người phụ-nữ, nếu có tín. nữ 
đáng tin lời là bậc quí-nhân được thấy!Ty-khưu rồi 
-,đi cáo vì tội “bất: -cộng-trụ" hoặc "tăng-tàn". hoặc ˆ 


(1) BÁI định nghề là : chỗ kín: hoặc chỗ trống không định-cho nên có 
phạm tội, Phụng Nưng có thể định tội trước được 


—94— 


"ưng-đối-trị',,13-khưu thú tội nào cho luậtsư xử 
phạt theo tội Ấy, nếu chịu có hành-dâm thì phạt theo 
điều học "bất- -cộng-trụ", chịu có rờ rẫm phụ nữ thì 
nên phạt” cấm phòng, do theo điều học "tăng-tàn", nếu 
chỉ có ngồi hoặc năm với phụ nữ nên phạt 
"ưng-đối-trị; bằng khai rằng: mình đứng hoặc 
phụ-nữ đứng, không có làm điều chi, luật-sư không 
nên xử phạt, vì sự thật ấy có khi cũng đúng như được 
thấy, có khi cũng không liệu thiệt như thấy không 
Tõ rệt. 


Tỳ-khưu tìm phụ-nữ nơi thanh-vắng vì tình dục 
đi mỗi bước mỗi phạm tội "tác ác", đi đến nơi ngồi, 
hoặc nằm và phụ-nữ mới đến ngồi hoặc nằm 
xuống hoặc phụnnữ đã ngồi, hoặc năm, Ty- khưu 
mới đến “ngồi hoặc nằm xuống: hoặc hai người 
cùng ngồi hay nằm cùng nhau phạm tội 
"ưng-đối-trị": Nếu có người nam sáng mắt ngồi xa 
1, 2 hác, vừa xem. thấy được; là người có tâm 
phóng-đãng, dầu ngồi ngủ gục, Tồ-khưu cũng không 
khỏi phạm tội, người sáng mất nhưng ngủ quên, 
Tỳ- khưu cũng không khỏi phạm tội, người mù dầu 
ngồi kề bên, dầu có 100 phụ-nữ, Tỳ-khưu cũng 
không khỏi pham tội. 


Thê thức không phạm tội : 


Có người nam biết chuyện mất không mù, năm . 
không ngủ, hoặc người nam đi vào nơi ấy, hoặc 
ng khi đứng, hoặc phụnữ đứng, Tỳ-khưu 
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ngồi mà tâm tưởng đâu đâu vàTỳ-khưu điên đều 
không phạm tội. 

Điều học nầy không phạm tội vì dạy người 
(anânattika). 

Chỗ phạm tội trong điều học này là lời thú nhận 
của'1y-khưu. Chỗ sanh tội (samutthâna) như: trong 
điều học "bất-cộng-trụ" "thứ nhứt" (pathama pãräj¡- 
kasikkhâpada). 

2— Chỗ không có thê hành dâm.— (Nâlam 
Kammaniya) Tỳ-khưu ngồi chỗ khuất tai 2 người 
với phụ-nữ, nêu có người đáng tin lời được đến cáo 
vi phạm 1 trong 2 tội "tăng-tàn", hoặc ' 'tưng-đồi- ly. 
nếuTỳ- khưu nhận phạm tội nào cho luật-sư xử theo 
tội ấy; nếu họ cáo ngay điều học nào, cho luật-sư 
phạt ngay tội ấy. 

. Điều học này đức: Thế-Tôn cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do 
nàng Visâkhâ thấy Tỳ-khưu Udâyi ngồi ch: khuất 
tai với phụ nữ. 

CHÚ GIẢI: Điều học này cũng như điều - học 
trước, chỉ khác nhau chỗ; dầu phụ nữ hoặc. người 
nam biết chuyện, không mù, không điếc, ngồi hoặc 
đứng trong khoảng cách xa 12 hắc dầu có tâm phóng 
túng hoặc ngủ quênTTỳ-khưu cũng khỏi tội. 

Ngươì điếc dầu mát sáng, người mù không điếc 
cũng không ngừa khỏi tội được. 

Chỗ, sanh tội (samutthâna) như trọng điều học 
trộm cắp (sikkhâpada adinnâdâna). 


* 
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IV— 30 ĐIỀU HỌC ƯNG-XẢ-ĐỐI-TRỊ ® 
lang - - (Ñissaggiya pâcittiya) 
Chia ra làm 3 phần: 

1o—.Lễ dâng y lần thứ: xát suối otbovbborl 

có 10 điều. 

2o— Ngoạ-cụ trộn với chỉ tơ phần thứ: nhì 
tn - (kosiyavagga) có 10 điều. 
ở DU Bình-bát dư lần thứ: ba TP Hoà 4 có 10 
tiệu,. ”? ” “- 

"Lễ dâng V lần thú: nhất 

Có 10 điều học : 
_ le— Lễ đâng y lần thứ- nhứt— (patha: 
K: makathina). Y chưa gởi, chưa nguyện. gọi là y dư 
(atirekacivara) khi hết hạn kỳ quả báo lễ dâng y rồi 
(Tỳ-khuu. cất giữ y du: ấy, lâu lắm là đến 10 ngày, 
l nếu quá 10 ngày phạm ưng-xả đối-trị, nghĩa là y ấy, 
là vật phải xả, còn th khưu phạm "ưng-xả-đối-trị". 
: pâcttiya).. 

Điều .học. này đúc Phật cấm chế tại tháp 
: Gotamaka) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do Ânanda hỏi 
` Phật. 
_- GHÚ GIẢI: Y có 6 thứ : 
1o— Y dệt bằng chỉ vỏ cây (kñomam). 


Ẫ “9 Ưng- xã đối -trị nghĩa là phạm phép chứa cất y-ca-sa bình bát, vàng, 
bạc... trái luật; nếu chịu xã vật ấy giao cho Tăng rồi sám-hỗi mới được khỏi 


“tội - 
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2o— Y dệt bằng chỉ bông (kappâsikam). 

8o— Y dệt bằng chỉ tơ (koseyyam). 

4o— Y dệt bằng lông thú (trừ ra lông của người, 
lông đuôi, lông cánh của thú) (kambalam). 

ðo— Y dệt bằng cây gai (sânam). 

6o— Y làm trộn với ð thứ chỉ trên (bhañgam). 

Tất cả H làm bằng một trong 6 thứ chỉ ấy, nếu - 
“tỳ-khưu cất giữ đến mặt trời mọc ngày thứ: 11 kể 
từ ngày thọ y mà không gởi, không nguyện, không xả 
trong hạn kỳ 10, ngày, thì phạm "ưng-xả-đối-trị". 
Nếu không xả cho Tăng, cho 1, 2 hoặc 3 Tỳ-khưu 
trước mà đem ra mặc, phạm "tác ác" (dukkata). 

Y đã quá 10 ngày, 1-khưu biết rằng quá 10 ngày 
hoặc nghị, hoặc tưởng chưa quá cũng phạm 

"ứng-xả-đối-trị". 

Y chưa quá 10 ngày: HƯỚNG đã quá, hoặc nghi đem 

ra mặc, phạm "tác ác”. 


Thê thúc không phạm tội : 
Tỳ-khưu đã nguyện, gởi, xả cho người nào trước 
10 ngày, y ấy tiêu mắt, bị lửa cháy, bị trộm cấp và 
Tỳ-khưu điên đều không phạm tội. 


Điều học nầy không phạm tội vì dạy người 
(anânattika) có 5 chỉ: 


1.— Y của mình.— (cïyarassa gitảidiödnizkdfRy 


2— Y ấy đã đến tay mình, hoặc được nghe rồi là - 
y của mình (gananupagâtâ). 
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3— 92 điều bận ( (palibodha)) đã đứt 
(niccha palibodbalhhavo). 5 : 

4.— Y ấy là y dư (atirekacivaratâ). 

ð.— Đã quá 10 ngày (dasâhâtikamo). 

-Đều đủ cả 5 chỉ ấy mới phạm "ưng-xả-đối-trị". 

Chỗ sanh tội như trong "điều học lễ dâng y lần 
thứ nhút" (pathamakathina) phạm tội phát sanh do 
thânnghệp (kâyakamma) do  thân-khẩu-ý 
(kâyavâcâcitta) phạm vì không làm (akiriyâ), không 
khỏi phạm vì tường (nosañfñâvimokkha), vô ý cũng 
phạm (acittaka) phạm vì Phật cấm (paBfñattivajja), 
thân nghiệp (kâyakamma), khẩu nghiệp (vacikamma), 
có 3 tâm (ticittam), có 3 thọ (tissovedanâ): 

_ 9#. Lễ dâng y lần thứ: nhì (dutiyakathinia). Khi 
mắn hạn kỳ quả báo lễ dâng y rồi,TỲ- khưu còn xa: 
ha tam y, dầu chỉ trong một đêm cũng phạm ưng- 
xả-đối- -trị, trừ raiTy-khưu có bịnh và được Tăng cho 
phép (điều học nầy gợi là "uddosita" cũng được). 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do đức 
Ananda đi thấy Tỳ-khưu đem y để hong nắng rất 
nhiều, nên hỏi thăm mới hay là y của chư'Ï$-khưu 
gời, bỏ đi đến xứ khác, do cớ ấy, đức Ananda bèn 
bạch với Phật. 

CHÚ GIẢI: Tỳy-khưu để y trong chỗ không có ngăn, 
che, phải ở trong nơi ấy không nên ở xa khỏi 1 hắc, 
1 gan. Nếu nơi ấy có nhiều chủ, là nơi có ngăn che, 
ˆ_ (T] xem trong kathinakhandhaka. w 
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để y nơi nào phải ở trong nơi ấy, hoặc ở trong chỗ đô 
hội, hoặc gần cửa là nơi vô ra, không nên xa lìa khỏi 
hắc (hatthapâsa), nếu để xa khỏi hắc đến mặt trời 
mọc, phạm ưng-xả-đối-trì. 

Phải xả y ấy đến Tăng, đến 2, 3Tỳ-khưu hoặc 
đến một Tỳ-khưu, nên mới mặc được. Phải xả 
trước, rồi sẽ sám-hối sau mới khỏi tội. 

Tam y màï-khưu đã xa lìa rồi, biết rằng đã xa 
ha, hoặc nghĩ, hoặc tường, không xa la cũng phạm 
ưng-xả-đối-trị. 

Tam y màT$-khưu chưa xa lìa, hoặc cHữa xả mất, 
mà tưởng đã mắt... nghỉ, hoặc chưa xả, chưa nguyện 
(đặt tên y làm dấu) rồi xa la y ấy, lá :ể phạm -. 
ưng-xả-đối-trị. 

Tam y màTy-khưu chưa xa lìa, tường rằng đã xa ˆ 
ha, hoặc nghi rồi đem mặc phạm tác ác. 

Thể thúc không phạm tội. 

Tỳ-khưu đã xả nguyện gời... trước khi mặt trời 
mọc, Tỳ- khưu có bịnh, có Tăng cho phép và Tỳ- khuu 
điên đều ph - phạm tội. 

. Điều học nầy không phạm vì dạy người (anâ- 
nattika) có 4 chỉ: 

1. Y màTỳ-khưu đã nguyện đặt tên rồi (adhitthita 
cIvaratâ). 

2. Không có quả báo lễ dâng y (anatthatakathinatâ). 

3. Không có Tăng cho phép (aladdhasammatitâ). 

4. Ở xa y ấy đến khi mặc trời mọc (rattivika- 
ppavâso). 
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-Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm "ưng-đối-trị". 
Chỗ sanh tội như trong điều học "lễ dâng y lần 
thứ nhứt" chỉ khác nhau là điều học trước không 
được nguyện không được gửi gợi là phạm "vì không 
làm" (akiriyâ), trong điều học nầy phạm vì không xả 
- nguyện trước khi mặt trời mọc gọi là phạm vì không 
làm" (akiriyâ). 
-8— Lễ dâng y lần thứ: ba._ (Tetiyakathina). 
_ Nếu vải phát sanh ngoài lễ dâng y, Ñ) (akAlacivara) - 
đến'Ty-khưu, Tỳ-khưu được rồi muốn làm y nhưng - 
vải ấy thiếu, 'Không đủ, nếu cố ý để tìm thêm hoặc 
tin chắc rằng sẽ được vải nữa, nên để vải ấy lâu 
. lắm đến một tháng, bằng cất giữ hơn 1 tháng phạm 
- ưng-xả-đối-trị. 
Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
- tịnh-xá Qetavana) do ngài ngự xem thấy: Ty-khưu 
_ được vải muốn làm y mà thiểu, song cố ý tìm vải 
thêm để may ÿy. 
Chỗ sanh tội như trong điều học lễ dâng y lần thứ- 
nhứit, chỉ khác nhau là điều học nầy để quá 1 tháng. 
4— Dạy Tỳ-khưu-ni giặt y.— (civara dhovana) 
_Ty-khưu sai .Tỳ-khưu-ni không phải bà con đi giất 
hoặc “3i~¬0) y Cũ, phạm ưng-đồi-trị.. 
_ (Điều này gọi là purânacivara cũng được). 
Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 


(1) Xem trong kathinakhandhaka 
— Tam y phát sanh trong 11 le, tỪ 16 tháng 10 đến rằm tháng 9, gọi là 
" y ngoài lễ dâng y " 
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tịnh-xá etavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi do 
fy-khưu Udâyi sai Ty-khưu-ni là vợ cũ đi giặt y). 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu bảo Tỳ-khưu- ni không phải 
bà con. đì giặt, nhuộm y cũ đã có mặc rồi, dầu chỉ đã 
mặc rồi một lần, cũng phạm ưng-xả-đối-trị. 

ỗð — Lãnh y nơi tay Tỳ-khưu-ni (civarappa- 
tigahana). Tỳ-khưu thọ y nơi tay Tỳy-khưu-ni không 
phải bà con phạm "ưng-xả-đối-trị", trừ ra đổi y với 
nhau. 

Điều đọc nầy đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh-xá (Veluvana) gần thành Vương-xá (Râjagaha) 
doTỳ-khưu Udâyi lãnh y nơi tay Tỳ-khưu-ni. 

6 — Xin y nơi người không phải bà con.— 
(aññatakavinñatti). 

Tỳ-khưu xin y nơi người thế không phải bà con, 
không phải người có yêu cầu, nếu xin được y, phạm 
ưng-xã-đối-trị (trừ ra có duyên cớ nên xin y được, là 
khi y bị cướp, hoặc bị hư mắt, cháy). 

Điều học nầy đúc Phật cấm chế tại : Kỳ-viên 
tịnh-xá (etavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do 
tỳ-khưu Ủpananda xin y nơi nhà phú trưởng-giả 
không phải bà con. 

CHÚ GIẢI — Thí chủ là bà con,Tỳ-khưu tưởng 
không phải bà con, nghỉ rồi đi xin và phạm tác ác. 


Thể thúc không phạm tội: 
- Xin có duyên cớ ) hoặc xin nơi bà con, hoặc nơi 


(1) Duyên cớ là lúc y bị cướp mất, lửa cháy, nước lôi, mỗi ăn củ rách. 
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người có yêu cầu, xin cho người khác, đối với nhau 
và f-khưu điên đều không phạm tội. 

Nếu có cớ, Đức Phật có cho phép xin y nơi người 
không phải bà con, nếu chưa được xin đi đến chùa 
trước, dùng y đề trong chùa, y để trải giường, nệm 
của Tăng trong chùa này rồi sẽ trả lại cũng nên. Nếu 
không có ý như thế, nên che mình bằng cỏ hoặc lá 
cây rồi mới nên đi, nếu đi lõa thể phạm tác ác. 

Người thế có đức tin "bạch rằng: , Tôi yêu cầu 
bố-thí 4 món vật dụng, nếu đại-đức cần dùng món 
chỉ xin cho tôi biết, tôi sẽ dâng", như thế gọi là yêu 
cầu"; người yêu cầu bố thí ngay món nào, nếu cần 
dùng chỉ nên xin món ấy. Dâng sao dùng vậy chẳng 
nên đòi hỏi thêm, 


Xin nơi bà con và người yêu cầu của Hi, xin cho 
Tỳ-khưu khác không phạm. 


Điều học nầy không phạm tội vì Xi4gy .người 
(anânattika) nhò†ïỳ-khưu khác đi xin nơi bà con và 


người yêu cầu ng khưu cho mình, không phạm 
tội; có 4 chỉ: 


#3 Y có thước cdấc vùa gbi. IviksgpgnupegjE 
varatâ).` 


2) Không có duyên cớ (samayâbhâvo). 


3) Xin nơi người không phải bà con (ahñaka- 
kaviðỸattita). 


_4) Xin được (patilâbho). 
-Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm. "ưng-xẻ-đối-trị" 
Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học 


m=... 


"làm-mai-dong" (sañcarita samutthâna) phạm vì làm 
(kiriyâ) không khỏi phạm vì tưởng (nosañfñavi- 
mokkha), vô ý cũng phạm (acittaka), phạm vì Phật 
cắm (paññattivajja) thân nghiệp (kâyakamma) khẩu- 
nghiệp (vacikamma) cớ 3 tâm (ticittam): có 3 thọ 
(tissovedanâ). 

7— Trong mấy duyên cớ Ấy (taduttara). Trong 
mấy duyên cớ ấy,T-khưu chỉ được phép xin y nội 
và y vai trái thôi (antaravâsaka, uttarâsanga) nếu xin 
quá số; xin được phạm "ưng-xả-đối-trị". 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (etavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do chư 
Tÿ-khưu phe thập-thất-sư, tìm cácTŸ-khưu bị mất 
y rồi dạy đi xin y rất nhiều. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu cố ý muốn xin nhiều y nơi 
người không phải bà con, ra đi một bước phạm mỗi 
tội ác nếu, xin được y phạm "ưng-xả-đối-trị". 


Thể thức không phạm tội: 
._ Tỳ-khưu nói: ta chỉ làm 2 cái y còn dư ta trả lại, thí 
- chủ nói: "vải con dư xin để dâng ngài", xin nơi bà con 
hoặc người có yêu cầu vàTŸ-khưu điên, đều không 

phạm tội. 

Điều học nầy không phạm tội vì dạy người (anâ- 
nattika) có 4 chỉ : : 

1.— Vui thích trong y nhiều quá số (tasuttarita): 


2.— Không có duyên cớ mất hết y (acchinnâdikâ- 
ramatâ). - 
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3— Xin y nơi người không phải bà con (aññâ- 
takaviñhathitA) 

4.— Xin y được đề cho mình (patilâbho); 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học 
trước. _ - 

§.— Định giá y lần thứ: nhút : (pathama upa- 

kkhata). - Ẽ 
-- Nếu thí chủ không phải bà con, không có yêu cầu 
họ nói sẽ dâng y đến'Tỳ-khưu tên này,TY-khưu ấy 
được biết rồi, đi nói cho họ dâng y như: vẫy, như: kia, 
cao giá tốt hơn y của người đã định dâng, được y 
phạm "ưng-xả-đối-trị". 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do 
Tỳ-khưu Upananda dạy người dâng y ca-sa cao giá 
ơn của họ đã định. 

CHÚ GIẢI,— Thí chủ bà con, tưởng không phải bà 
con, phạm tác ác. 

Thí chủ mua y tốt hoặc giá cao,T-khưu dạy mua 
y xấu hoặc rẻ hoặc bằng giá y mà họ đã định hoặc 
xin nơi bà con nơi người có yêu cầu hoặc của mình 
nhờ kiếm giùm và|T-khưu điên đều không phạm 
tội. | | 
. Điều học này thuộc về "tikkapâcittiya" có 3 chỉ : 
1.— Dạy dâng y cao giá hơn của người đã định 

` (civarabhiyyokamyatâ). TI 
2.— Xin nơi thí chủ không phải bà con (añña- 


` 


takavinnattita). 
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3.— Được y theo giá định ấy (patilâbho). 

Đều đủ 3 chỉ ấy mới phạm "ưng-xả-đối-trì". ị 

Chỗ sanh tội b4 D0 0 như lạnh điều học 
"trong mấy duyên cớ ấy", 


9.— Định giá y thứ: nhì.— (dutiya upakkhata)—— 
Nếu có nhiều người thí chủ, họ chung đậu dâng y 
đên(l§- khưu, từ 2 người trờ lên đều là không phải 
bà con, không phải người có yêu cầu,TỆ-khưu đi nói 
cho họ chung đậu nhau để mua y cao giả hoặc tốt hơn 
y mà họ đã định dâng My, được ¬y a4 

"ưng-xả-đối-trị". : 


Điều học nầy như trước, chỉ khác nhau là điều 
học nầy có nhiều thí chủ. 


10.— Các thí chủ nhứt ly vua (Râja).— Nếu có - 
người đem dâng để mua MẺ họ hỏi Tỷ- khưu: "Bạch 
ngài, người nào hộ ngài ? Ty-khưu cần dùng y nên 
chỉ người hộ Bí: Go sua cv sự hoặc _ sự nam Œ® 
(upâsaka) cho họ biết rằng: "Người này hộ chư sư 
trong chùa. "Khi họ đã giao' y đến = xe t4 hộ ấy, rồi 
đến bạch với T- khưu răng: "Nếu Ngài cần dùng ÿy, 
xin cho người hộ ấ ây hay rằng: "Ta cần dùng y" như: 
thế đến 3 lần, nếu không được y nên đi đứng cho 
vừa người hộ ấy xem thấy, đứng nhiều lắm đến 

(1) Cận sự nam thường gọi là thiện nam. 
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6 lần, nếu chưa được mà ởi đòi chó quá 3 lần, đi đứng 
quá 6 lần, được y phạm "ưng-xã-đối-trị". Nếu đã đi 
đòi, đi đứng đủ, theo luật định, mà không được y, nên 
đi cho thí chủ hay hoặc dạy người đi nói rằng: "Của 
ấy không được thành sự lợi-ích đến người đâu". Cho 
họ đồi của họ lại. 


Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (etavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do 
- khưu Upananda thúc hếi người dâng y lập tức, 
người hộ vì có việc gấp yêu cầu để qua ngày khác mà 
E-khưu Upananda không chịu. 


CHÚ GIẢI— Khi Tỳ-khưu cần dùng y nên cho hay. 
rằng: "Ta cần dùng y", không nên nói "N gươi nên dâng 
y đến ta, đem y đến cho ta" nói như thế không nền. 


Nếu đi đòi 2, 3 lần được thì tốt, bằng không được 
1Ÿ-khưu nên đi đến đứng làm thinh đến 4, 5 lần 
đoặc 6 lần là nhiều, đừng ngồi, đừng thọ vật chỉ, 
đừng nói đạo cho họ. Nếu họ hỏi: "Ngài đến có việc 
_ chỉ? Nên đáp: "Ngươi hãy nên biết lấy". Nếu:Tỳ-khưu 
ngồi, hoặc thọ vật chỉ của họ, nói pháp cho họ nghe. 

_ gọi là "bỏ oai-nghi đứng", làm cho hư hỏng sự đi đến. 


Nếu Wh -khưu đứng làm thỉnh, đứng 6 lần là 
nhiều, được y thì tốt, bằng không được y,T-khưu . 
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rán đến đứng quá 6 lần phạm tác-ác, trong mỗi lần 
đứng, được y phạm "ưng-xả-đối-trị". 

Tỳ-khưu chỉ đi đứng, không đòi, đứng được 12 
lần, nếu người hộ mà thí chủ chỉ,T$-khưu đi đòi 100 
lần cũng được. Nếu làm cả 2 oai nghị, thì chỉ đ đòi 
được 3 lần, đứng đến 6 lần. 

Thẻ thức không phạm tội 

Tỳ-khưu đòi theo phép và'Tỳ-khưu điên đều không 
phạm tội. 

_ Điều học nầy không phạm tội vì dạy .w”? 
(ãnânattika) có 4 chỉ. 

1.— Tỳ-khưu chỉ người hộ (xappiyakârakâssa, 
aHhikkhanoni ditthabhâvo). H 

2— Người tay sai nói cho người hộ hay rồi ¡ cho, 
. TỆ-khưu biết nữa (dũtena apbitatâ). 

3— TRán đi đòi, đi đứng quá luật định ttedutari 
vâyamo).. 

4.— Được y vì sự rán sức ấy fÈSnd#uðinneflL 
patilâbho). : 

Đều đủ cả 4 chỉ . mới, "phạm ưng-xả-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học " 
xin y nơi người không phải bà con ". 


_* 
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NGOẠ cụ TRỘN VỚI ( CHỈ TƠ 'THÚ-NHÌ 
(Kosiyavagga) 
Có 10 điều học : 
1L Ngọa cụ trộn với ghỉ: tơ (kosiya) : Ty- dựng 
làm ngọa cụ bằng lông cừu trộn với chỉ tơ Phạm 
ưng-xả-đồi-trị. 


Điều học này đức Phật cấm chế tại tháp 
Aggâlava gần thành Âlavi do phe lục sư dạy người 
nấu tơ cho nhiều đề làm ngọa cụ bằng chỉ tơ. 

CHÚ GIẢI : dầu làm ngọa cụ có trộn 1 sợi chỉ cũng 
phạm " ưng-xả-đối- trị " 


Thể thức không phạm tội : 
.Tỳ-khưu làm trần thất, làm sáo che, làm nệm, gối 
_và!Ty-khưu điên đều không phạm tội. 


Điều học này không phạm tội vì dạy người 
(sânàtika), có 3 chỉ : 


1— Làm ngọa cụ trộn với chỉ tơ (kosiyamis- 
sakabhâvo). ' 


2— Mình làm hoặc dạy người làm cho mình (atta- 
no atthâyasantha tassa karanakkôrâpanarn). : 

. 8.— Làm được (patilâbho). ` 

Điều đủ 3 chi ấy mới phạm " ưng-xả-đối- trị ". 

Điều học này có 6 chỗ sanh tội vì làm (kiriyâ); không 
khỏi phạm vì tưởng (nosafifâvimokkha), vô ý cũng 
phạm (acittaka) ; phạm vì Phật cắm (paññattivajja) ; 
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thân nghiệp (kâyakamma) ; khẩu nghiệp (vacïikam- 
ma), có 3 tâm (ticitta) ; 3 thọ (tissovedan8ä). 

29.—. Ngọa cụ lông cùu toàn màu đen (su-: 
ddhakâlaka) : Tỳ-khưu làm ngọa cụ bằng lông cừu 
toàn màu đen, phạm " _ưng-xả-đối- trị ". 


Điều học này đúc Phật cấm chế tại phước xá 
Kũtâgâra, trong rừng tuyết-sơn gần thành Tỳ-xa-H 
(Vesâli) do phe lục sư: làm ngọa cụ bằng lông cừu toàn 
màu đen. 


3 Ngọa cựu Sim cừu toàn màu đen hơn 2 
phần (Dvebhâga) : 


Tỳ-khưu làm ngọa cụ mới phải để lông cừu đen 
2 phần, lông cừu trắng 1 phần, lông cừu đỏ 1 phần. 
thành bốn phần. Nếu không làm như thế rồi để lông 
cùu đen nhiều hơn 2 phần, phạm " ưng-xả-đối-trị 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavanna) gần thành Xá-vệ (sâvatthi)do phe 


lục sư làm ngọa-cụ để lông cừu đen nhiều hơn 2 
phần. - 

:4 Dùng ngọa cụ mới chưa đến 6 năm 
(Chabhassa) Tỳ-khưu làm ngọa cụ mới phải dùng cho 
đến 6 năm, nếu chưa đến 6 năm rồi làm ngọa cụ 
mới khác, phạm " ưng-xả-đối-trị " (trừ k~4 khưu 
có bịnh, có tăng cho phép). : 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên- 
tịnh-xấ (Jetavena) gần thành Xá-vệ (Sãvatthi) do chư ˆ 
"Tỳ-khưu xin Đai cùu rất nhiều để làm ngọa cụ. ` 
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5.— Làm tọa cụ, (nissidanasanthata)— Tỳ-khưu 
làm tọa-cụ phải cất lấy chung quanh tọa-cụ cũ 1 gan 
của đức Phật đem may chung với tọa cụ mới làm 
cho hoại sắc tọa cụ mới, nếu không làm như thê, 
phạm ”" ưng-xả-đối-trị ". 

Điều học này đức Phật cắm chế tại Kỳ-viên tình 
xá (Jetavena) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do chư 
'ÿ-khưu bỏ rải rác tọa cụ. 

6=— Thọ lãnh lông cừu (Elakaloma)— Khi 
Tỳ-khưu đi đường xa, nếu có lông cừu phát sanh đến 
mình, rồi muốn cần dùng, thì được phép lãnh : nếu 
không có người hộ, được phép tự mình đem đi xa lắm 
đến 3 do tuần. Đem đi xa quá s do tuần, phạm " ưng- 
xả-đối-trị ". 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳy-viên 
tịnh-xá gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) d61T3- khưu thọ 
lông cừu đi xa quá 3 do tuần. 

7.— Khiến 'Tỳ-khưu-ni giặt lông cừu, (Elaka- 
lomadhovâpana)— Tỳ-khưu dạylIŠ-khưu-ni, không 
phải bà con đi giặt, hoặc nhuộm, hoặc chải lông cừu, 
phạm " ưng-xả-đối-trị. 

Điều này này đức Phật cấm chế tại Tịnh-xá 
Nigrodhâ gần thành Ca-ty-la-vệ (Kâpilavatthu}lo phe 
lục sư dạy!T-khưu-ni giặt lông cừu.. 

CHÚ GIẢI — Chỗ sanh tội (Samutthâna) của 6 
điều học trên đây như trong điều học " ngọa cụ trộn 
với chỉ tơ " (kosiya). 

.8— Thọ lãnh vàng bạc, (Rũpiya)— Tỳ-khưu 
lãnh hoặc dạy người khác lãnh vàng bạc hoặc vui 
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thích ngay vàng hoặc bạc mà người cất giữ cho mình 
phạm " ưng-xả-đối-trị " 

Điều học này đức Phật cấm chế tại thành Vương- 
xá (Râjagriha) dolÿ-khưu Upananda thọ vàng bạc. 

CHÚ GIẢI. — - Vàng lá, vàng cục, bạc hình, bạc cục, 
bạc nén, bạc giấy... hoặc các vật dùng để mua, bán, 
đổi thế cho vàng bạc bạc cũng đều gọi là vàng bạc là 
vật phải xả bỏ. 

Ngọc, ngà, châu báu, 7 thứ lúa, tớ trai, tớ gái, 
ruộng vườn, trái, bông cây, đều là vật phát sanh tội 
tác-ác: 

Chỉ gai, vải bông các thứ đậu, mè, thuốc, sữa, 
dầu, mật, nước mía... đều là vật thọ lãnh được 
không phạm. 

Trong vật phải xả bổ, đồ- khưu thọ, hoặc dạy 
người lãnh cất cho mình, hoặc người cất ngay trước 
mặt họ nói : " Vật này là của ngài, hoặc vật ấy để nơi 
kín, chủ chỉ dâng bằng thân, hoặc. bằng khẩu, hoặc 
ra dấu nói như vầy : " bạc, vàng của tôi có trong chỗ 
đó, bạc vàng ấy là của ngài. ' Nếu họ nói như thể, 
Tỳ-khưu không ngăn cấm, bằng ra dấu hoặc bằng 
khẩu cũng gọi là vui thích bạc vàng mà họ cất, phạm 
ưng-xả-đối-trị. 

Nếu đã phạm nên xả như vầy : aham bhante 
rủpiyam patiggahesim idam me bhante nỉssa- 
ggiyam imâham sanghassa nỉssajâmi; nghĩa : 
Bạch đại-đức Tăng tôi thọ bạc vàng rồi, bạc vàng ấy 
là của tôi phải xả, tôi xin xả bạc vàng-ấy đến Tăng. 

Nếu có mặt người thế nơi đó, cho Tăng nói với họ 
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rằng : " Người hãy biết vật này ". Nếu họ hỏi : " Với 
của này, tôi phải đen vật chỉ, đến ? " Tỳ-khưu không 
nên nói : phải đem vật củ, =hi, chỉ nên nói : " Đem vật 
nên dùng " (là sữa, dầu, mật...) nếu họ đem các vật 
ấy đến, cácfTŸ-khưu nên chia nhau dùng, trừ ra 
ị Yậ- -khưu đã thọ bạc vàng ấy;Tỳ-khưu đã thọ bạc vàng 
_ không nên dùng đến. 

Nếu người thế họ không muốn lấy bạc vàng ấy, 
Tăng nên nhờ họ rằng : " Ngươi nên liệng hỏ vật ấy 
đi, nếu liệng trong một chỗ nào, hoặc họ lấy đi, chẳng 
nên ngăn cản : nếu họ không chịu liệng, Tăng nên bảo 
một vị có đủ ð chỉ để liệng bạc vàng Ấy, không nên 

_ đình chỗ liệng, nếu định chỗ hệng[]ỳ-khưu ấy Phạm 
tác-ác. 

Không phải bạc vàng, tưởng là bạc vàng, hoặc nghị, 

“hoặc lãnh bạc vàng cho người khác, nhứt là thọ cho 
Tăng hoặc cho tháp, phạm tác-ác. 


Thể thức không phạm tội :_ 

Họ dâng bạc vàng, hoặc cất để trong nơi khuất 
mát, hoặc trước mặt họ nói rằng : " Vậy này là. vật 
dụng của ngài ” Nếu, NNG khưu có tâm vui thích muốn 
lấy rồi ,ngăn cản ra, “bằng cách ra dấu, hoặc bằng 
khẩu răng : " Vật ấy không nên ", hoặc nếu không 
ngăn cản bằng thân hay khẩu mà có tâm trong sạch, 
không vui thích, tính răng là : " Vật không nên đến ta, 
,cũng được, không có tội. 

Ty-khưu lấy hoặc dạy người lấy bạc vàng ‹ của 
người rớt trong chùa, hoặc trong chỗ mình ở, tính 
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răng : " Của người nào, người ấy hãy lại lấy " 
thế và Tỳ- khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này " phạm tội vì dạy người " (sânattika) 
có 3 chỉ : 

1— Vật ấy là bạc vàng, là vật phải xả bỏ (Jâtarũ- 
parajatabhâvo). ì 

2— Về phần của mình (attudesikatâ). 

— 8— Tự mình lãnh hoặc dạy người khác lãnh, hoặc 
người cất giữ mà mình vui thích (patiggahanâdisu 
añfatarabhâvo). 
- Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-xả-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học 
làm” mai-dong ° chỉ khác nhau là điều học này phạm 
vì lãnh (siyâ akiriyâ)và phạm vì không làm là không 
ngăn cản (siyâ akiriyâ) bạc vàng mà họ cất giữ. chou. 

9— Mua, bán, đổi vàng bạc, (Rupiyasam- 
vohâra).— Tỳ-khưu mua, bán, đôi vàng bạc, là vật mà 
người dùng thế cho vàng bạc, phạm " ưng-xả-đối- 
_trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá gàn. thành Xá-vệ (Sâvatthi) do phe lục-sư 
mua, bán, đổi vàng bạc. 

CHÚ GIẢI — Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong 
điều học trước. 

Điều học này không phạm tội vì dạy người (an- 
ânatiika), — có 2 chỉ : 

1— Vật đã đổi được hoặc của mình đem đi đổi 
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vâripiyabhâvoceva). 4 

2— Thành tựu được trong việc mua, bán, đổi 
(parivatananca). 

Đầu đủ cả 2 chỉ Ấy mới phạm " ưng-xã-đối-trị ". 

10 Mua, bán, đổi vật y, bát, (kayavikaya.— 
Tỳ-khưu mua, bán, đổi các vật nhứt là y, vật thực 
với người thế phạm " ưng-xả-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịình-xá, gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do Tÿ-khưu 
pananda đôi y. x- 

CHÚ GIẢI — Tỳ-khưu nói với người thế ; "Ngươi 
hãy cho vật này, do vật này hoặc ngươi lấy vật này 
cho vật kia cho tôi, lấy vật này đổi vật này như thế, 
phạm tác-ác, đôi được phạm " ưng-xả-đối-trị ". 

Lẫy vật của người gọi là mua, đem của mình cho 
người gọi là bán, cho nênffÿ-khưu đưa vật của mình, 
lấy vật của người thế,trừ ra hạng người xuất gia 
(sadi)1y-khưu dầu là của cha mẹ, nếu nói tiếng 
đôi, thì phạm " ưng-xả-đối-trị ". 

Tỳ-khưu cho vật-thục hoặc vật gì khác đến người 
- thế rồi nói, người nên dùng vật này, rồi đem vật kia 
đến cho tôi hoặc làm việc này cho tôi, hoặc làm việc 
kia cho tôi rồi dạy lấy nước nhuộm hoặc vật khác 
hoặc dạy đào đất, làm cỏ... Như thế phạm " ưng-xả- 
đối-trị ". Nếu có vật phải xả, thì xả, bằng không có 
vật xả thì sám-hối tội " ưng-xả-đối-trị ", 
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Thê thức không phạm tội : 
Tỳ-khưu hỏi giá rằng : của giá bao nhiêu hoặc 
muốn lấy vật gì nơi tay người ấy, nhờ kể khác, dầu 
là bà con của chủ vật ấ ấy tiếp đôi giùm, rằng : " ngươi 
hãy lấy của này, đổi vật kia lại cho ta, hoặc nói không 
ra dấu, như người đi đường chỉ „có gạo mà muốn 
được cơm nên nói với chủ cơm răng : " Ta có gạo, 
không cần dùng, ta cần dùng cơm " như thế ", chủ 


lấy gạo đi, cho cơm lạiTỳ-khưu và Tỳ-khưu điên, đều 
không phạm tội. 


Điều học này " không phạm tội vì dạy người " 
(anânattika), có 3 chỉ : 


1— Của mình đem đi đổi hoặc của người đổi lại 
| (tesamkappiyavatthutâ). 
2.— Chủ của ấy là người thế (asahadhâmmikatâ). 
3— Đổi như cách đã nói (kâyavikkayâpajjanam). 
- Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm " ưng-xả-đối-trị ". 
Chỗ phạm tội nhu trong " điều học thọ lãnh bạc 
vàng ". 


®- 


BÌNH-BÁT DU" PHẦN THỨ BA 
_ (ŒPattavagga) 
Có 10 điều học : 


1— Bình-bát dư (patta) : Bình-bát chưa gởi, chưa 
nguyện gọi là bình-bát dư. Tỳ-khưu cất giữ bình-bát 
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dư ấy lâu lắm là đến 10 ngày, nếu cất giữ quá 10 
ngày phạm ” ưng-xả-đôi-trị ".. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh- 
xá gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do phe lục-sư cất giữ 
nhiều bình bát. 


CHÚ GIẢI : Bình bát có 2 thứ: : bình bát sắt và bình 
bát đất vừa cho sa-môn dùng mới nên nguyện và gởi. 


Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học "lễ 
dâng y lần thứ nhứt" (pathamakathina). 


2— Bình bát chưa nút bể đến 5 chỗ, 

(Onapafcabhanna): Bình bát nứt bễ 2 ngón tay gọi là 
nứt bê 1 chỗ, Iÿ-khưu có bình bát nứt bể chưa đủ 5 
chỗ: nghĩa là có nứt bê chưa đủ 10 ngón tay, rồi đi 
xin bình bát mới nơi người thế không phải bà con, 
nơi người không có yêu cầu, nếu xin được, phạm 
"ưng-xả-đồi-trị". 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại"Nigrodha_ 
tịnh-xá"gần thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu) do chư ' 
Tỳ-khưu xin bình bát mới nhiều. 

CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu phạm "ưng-xả-đối-trị" phải 
xả bình bát trước mặt ð tỳ-khưu trở lên, 5 tỳ-khưu 
thế mặt cho Tăng ấy là người đổi bình bát. Nên đem 
bình bát của vị cao hạ đem dâng cho vị thấp hạ, đổi 
theo thú-tự, lần xuống như thể, cho đến Tỳ-khưu 
. ngồi sau cuối cùng chư Tăng,. rồi lấy bình bát của 
+Ty- khưu này, choTy-khưu xả bình bát Ấy và nói : 
'"bình-bát của ngài, ngài hãy dùng cho đến bể không 
bỏ, không nên cho ai". 
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l 


Thẻ thức không phạm tội : ` 


.__ Tỳ-khưu có bình bát nứt hoặc bễể, xin nơi bà con, 
nơi người có yêu cầu của mình, nơi bà con và người 
có yêu cầu của'Tỳ-khưu khác, xin cho vị khác hoặc 
kiếm do của mình và Tỳ-khưu điên đều không phạm 
tội. 

. Điều học này không phạm tội vì dạy người khác 
(anânattikâ) có 4 chỉ : 

1o Bình bát nên nguyện, nứt bễ chưa đủ chỗ 
(onapancahandanattâ). 

2o Xin cho mình (atttuddesikatâ). 

đo Xin nơi người ¡ không phải bà con, không có yêu 

cầu (agataviñfattitâ) : 

4o Xin được (patilâbho). : 

Đều đủ cả 4 chi ấy mới phạm "ưng-xả-đối-trị". 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong "điều học 
khiến T§-khuunil giặt lông cừu” (ekaloma 
dhovâpana). 

3— Thuốc chữa bịnh, (Bhesajja)— Tỳ-khưu 
lãnh 1 trong ð thứ thuốc là : sữa lỏng, sữa đặc, dầu, 
mật ong, nước mía, chỉ được phép để dành dùng lâu 
lắm là đến 7 ngày, nếu để quá 7 ngày, phạm _ 

"ưng-xã-đối-trị". 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh- xá, gần thành (Sãvatthi) do chư tỳ-khưu cất giữ 
thuốc ấy lâu ngày. 

CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu cất giữ 1 “ng 5ð thứ thuốc 
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ấy đến rất trời „nh ngày thứ 8, phạm ' 'ưng-xả- 
đối-trị". Kể theo mỗi thư: thuốc, nếu đựng chung 
trong một chỗ phạm một tọi. xuuấc xả rồi, dùng thoa, 
xúc được, uống không được. 

Cả 5 thứ thuốc ấy, nếu đã giao cho người chưa 
thọT$y-khưu giới (sadi, thiện tín) trong 7 ngày được 
lại dùng không phạm. Tỳy-khưu đã thọ rồi, tính dùng, 
rồi để cho quá Vị ngày mới phạm ưng-xả-đối-trị, nếu 
không tính uống để thoa xức dầu quá 7 ngày cũng 
không phạm tội. 

4— Y tắm mưa (Vassikasâtikâ).—- Còn 1 tháng 
hết mùa nóng, kể từ 16 đến cuối tháng 5, trong nửa 
tháng ấy là hạn định choTy-khưu phải kiếm y tấm 
mưa, từ ngày mùng 1, đến rằm tháng 6, trong nửa 
tháng này,Tỳ-khưu phải kiếm và làm cho xong y tám 
mưa và mặc cũng được, nếu kiếm, làm, mặc sái thì 
giờ đã định, phạm "ưng-xả- -đối-trị”. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá, gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do phe lục-sư 
kiếm làm, mặc y tấm mưa trước thì giờ đã định. 

CHÚ GIẢI : Thê thức không phạm tội : Tỳ-khưu 
có y bị trộm cướp hoặc mất và Tỳ-khưu điên đều 
không phạm kŠ 

Điều học nầy "không phạm tội, vì dạy người" 
(anânattika) (Pariyesanâpatti), Œ œ8 chỉ : 

1o Ý tấm mưa của mình. 

2o Tìm kiếm ngoài hạn kỳ. 

(1) Pham tôi vicách xin y. 
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3o Xin được. 

Nivâsanâpatti 8) có 4 chi : 

1o Không có hư mất. 

2o Tỳ-khưu có y đều đủ. 

3o Y tắm mưa của mình. 

4o Mặc ngoài hạn-kỳ. 

Chỗ sanh tội như trong điều học "khiến fy-khưu 
ni giặt lông cừu". 

5.— Đồi y, (civarâcchindana)— Tỳ-khưu đã cho y 
đến vị khác, rồi giận đòi lại hoặc dạy kẻ khác đòi lại, 
đòi y được, phạm "ưng-xã-đối-trị". 

Điều học này đúc Phật cấm chế tại Kỳ-viên , 
tịnh-xá, gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do TỆ-khưu ' 
Upananda cho y đến tỳ-khưu rồi giận mà đời lại. 

CHÚ GIẢI : Không phải Tỳ-khưu tưởng là 
Ty-khưu, Sadi tưởng làT$-khưu hoặc nghỉ, hoặc biết... 
là Sadi rồi đòi lại; hoặc cho các y phụ tùng khác đến 
Ty-khưu, rồi đòi lại, phạm tác-ác. 


Thê thức không phạm tội r 
Người được y vui, hoặc giận rồi trả y lại và 
y- -khưu điên đều không phạm tội. 


Điều học nầy "không phạm tội, vì đấy người" 
(anânattika) có 5 chi : 


lo Y có thước tất nên gởi (I6KÍGsE0i9S0pg0PL 
pacchimacIvaratâ). 


2o Chính tay mình cho (sâmamdinnatâ). 
(1) Phạm tội vicách mặc ngoài hạn kỳ. | 


vỀ dự 
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3o Tưởng là của mình (sakka saññat‡â). 

4o Người đi theo làTỳ-khưu (Upasampannatâ). - 

5o Chính mình đời hoặc dạy kẻ khác đòi y vì giận 
(kodhavasena acchintanamvâ acchindâpanamvâ). 

Đều đủ cả 5 chỉ ấy mới phạm "ưng-xả-đối-trị". 

Chỗ sanh tội như trong "điều học trộm cấp" 
(adinnâdânasamutthâna) chỉ khác nhau là điều nầy 
thuộc về thọ khô. 
6... Xin chỉ nơi người không phải bà con.— 
(suttaviãññatti) : Tỳ-khưu xin chỉ nơi người thế 
không phải bà con, không phải người có yêu cầu đem 
cho thợ đệt, y phạm "ưng-xả-đối-trị". 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh- xá (Veluvana) gần thành Vương xá (Râja gaha) 

CHÚ GIẢI : Khi thợ dệt sáp sửa dệt, phạm tác-ác, 
mỗi lần dệt phạm tác-ác. 


Thể thức không phạm (tội : 

Xin chỉ để may vá các thứ y hoặc cho thợ dệt bà 
con hoặc người có yêu cầu, xin cho kẻ khác, kiếm do 
của mình và Tỳ-khưu điên đều không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì dạy người" 
(anânattika) có 3 chi. 

1o Xin chỉ để dệt y. 

2o Cho mình. 

3o Cho người thợ dệt và xin chỉ nơi người không 

phải bà con hoặc không phải người có yêu cầu. 
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Đều đủ cả 3 chỉ: ấy mới gi tội "ưng-xả- 
đối-trị". / 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học 
"khiến Tỳ- khưu-ni giặt lông cừu". 

7.— Thợ đệt, (Mahapesakâra) : Người thế không 
_ phải bà con, không có yêu cầu, họ cho thợ dệt y để 

dâng đến Tỳ- khưu, Nếu'Ty-khưu đi nói với thợ, cho 
họ dệt y tốt rồi thưởng thêm, được y, phạm "ưng-xả- 
đối-trị": 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá, gần thành Xá-vệ (Sãvatthi) do JJ (ỳ-khưu 
(Upananda) nói với thợ dệt cho tốt rồi thưởng thêm. 

CHÚ GIẢI : Ty-khưu nói với thợ dệt : Người hãy 
dệt cho dài, cho lớn, cho mịn, tốt, khéo, như: thế, rồi⁄ 
đem vật chi chẳng hạn cho thợ (hoặc cho vật thực). 
nếu thợ dệt thêm chỉ rồi theo lời dạy, trong mỗi lần 
dệt phạm tác-ác, dệt xong đem về; phạm 'ĐẠ8-xó- 
đối-trị". 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học 
trên, nhưng đây có 4 chi : 

1o Tỳ-khưu dạy thợ dệt của thí chủ không phải bà 
con, không có yêu cầu (vikappamâpajjanatâ). 

2o Cho mình (attuddesikatâ). 

3o Thợ dệt thêm chỉ theo lời ITỳ-khưu (suttava- 
ddhanam). 

4o Được y (civarapatilâbho), 

8.— Cất giữ y quá hạn kỳ (Accekacivara) : Còn 
10 ngày nữa đến kỳ lễ "tự tứ" là từ ngày mùng, h 
tháng 9, nếu có thí chủ muốn dâng y nhập hạ gấp 
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đến Tỳ-khưu, Tỳ- khưu nên thọ để dành đến hết hạn 
kỳ giữ y, nếu đề cho quá hạn, phạm ' 'ưng-xã-đối- trị: 

Hạn kỳ giữ y ấy như vầy : nếu đã nhập hạ rồi 
không được thọ lễ dâng Mộ hạn kỳ giữ y chỉ có, 1 tháng, 
kể từ ngày 16 tháng 9 đến rằm tháng 10 ; nếu có thọ 
lễ dâng y thì hạn kỳ giữ y có 5 tháng, kể từ 16 tháng 
9 đến rằm tháng 2 (5 tháng Á ầy gọi là hạn kỳ giữ y). 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá, gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do chư"Tì- khưu 
không dám lãnh y gấp vì chưa có lịnh cho. 


CHÚ GIẢI : Y gấp vì người mắc ởi chinh chiến, 
người có bịnh, hoặc phụ-nữ sấp sanh-sản, hoặc 
người có đức tin mới xin dâng y đến Tăng trong ngày 
mùng ð tháng 9. Y như thế[T§-khưu thọ rồi nên đề 
dành cho sự: dứt hạ sẽ đem dâng lại cho Tăng ; nếu 
không dứt hạ, cất giữ đến hết hạn kỳ giữ y, không 
gời, không nguyện cũng được ; nếu cất giữ cho quá 
kỳ giữ y, phạm ' 'ưng-xả-đối- trị". Y ngoài hạn kỳ ấy, 
kể từ ngày 16, nếu không được thọ lễ dâng y, thì 
được phép cất giữ đến rằm tháng 10 (trong 1 tháng); 
được thọ lễ dâng y, thì được phép cất giữ đến rằm 
tháng 2 (trong ð tháng) gợi là "hạn kỳ y". 


Chỗ sanh tội (Samutthâna) như: trong điều học "lễ 
dâng y lần thứ nhứt” (pathamakathina) chỉ khác 
nhau là điều học nầy có 4 chỉ : 


lo ŸY dâng cúng gấp có thướp tấc, dầu nhỏ hơn 
hết là vừa gởi nguyện (Accekacfvarassa attanosan- 
takatâ). 
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2o Y phát sanh từ này ˆ mùng ð tháng 9 
(uppannabhâvo). — ˆ 

do Ý không được gởi, không được nguyện 
(anadhitthita avikappitatâ). 

4o Qua khỏi hạn kỳ giữ: y (civarakâlâtikkamo). 

Đều đủ cả 4 chỉ Ấy mới phạm "ưng-xả-đối- trị. 

_ 9, Chỗ nguy hiểm (Sâlañka). Tỳ-khưu nhập hạ 
trong rừng là nơi có điều lo sợ, khi ra hạ rỒi, còn trong 
tháng là (một tháng) từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 
10, nếu. muốn để 1 trong 3 y nào trong xóm, chỉ được 
phép để trong 1 tháng ấy, khi có cớ đi khỏi nơi ấy 
được phép xa la y ấy chỉ trong 6 đêm, xa la quá 6 đêm 
phạm "ưng-xả-đối-trị" trừ ra có Tăng chứng nhận 
cho. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá, gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do chư Tồ-khưu 
đề y trong xóm quá 6 đêm, làm cho y phải hư mắt. 

CHÚ GIẢI : Khi có đều đủ 4 chỉ, đức Phật cho phép 
gời 3 y trong xóm được 4 chỉ là : 

1ˆ Tỳ-khưu nhập hạ ngày 16 tháng 6 và 'TUIỆN làm 
lễ Tự-tứ (pavâranâ). 

2° Từ 16 tháng 9 đến rằm tháng 10. 

8° Chỗ ở bại LÚ rùng xa xóm, Ít lắm là ð00 cây 
cung 

"N Chỗ ở trong rừng có điều lo sợ, nghĩa là: trong 
chùa hoặc nơi gần chùa là chỗ ở chỗ ăn, chỗ ngồi của 


(1) Lối ngàn thước tây. 
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bọn cướp, thấy rõ rệt, chỗ ở có điều lo sợ là trong 
chùa hoặc nơi gần chùa, bọn cướp giựt đánh phá 
người cũng thấy rõ 

Đều đủ cả 4 chỉ như thế, fỳ-khưu được phép gởi 
tam y trong xóm chỉ trong 1 tháng. Nếu hữu sự, 
"fy-khưu muốn đi khỏi nơi ấy, chỉ nên xa la tạm lâu 
lắm là 6 đêm, nếu xa lìa quá 6 đêm không trở lại chỗ 
ở trong rừng hoặc nơi xóm, gởi y ấy trong 6 đêm, qua 
đêm thứ 7Imặt, trời mọc lên, phạm "ưng-xả-đối-trị" 
(trừ raT§-khưu có bịnh, có'tăng cho phép xa la tam 
y). : 


Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều lọc "lễ 
dâng y lần thứ nhì" (dutiyakathina), 


10.— Đoạt lợi về cho mình (Parinata): Tỳ-khưu 
biết rằng: lợi mà thí chủ họ sẵn dành để dâng đến 
Tăng rồi đoạt về cho mình, phạm "ưng-xả-đối-trị". 


Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do phe 
lục-sư đoạt y về cho mình. 


CHÚ GIẢI: Tỳ- khưu biết rằng dợi của Tăng là 4 
vật dụng họ để dâng cho Tăng. Bằng lời: Chúng ta 
sẽ dâng y đến Tăng " Tỳ-khưu biết như: thế rồi đoạt 
về cho mình, trong mỗi lời nói, khuyên người dâng 
đến mình ấy, phạm tácác đoạt được phạm 

"ưng-xả-đối-trị". 

Lợi mà QHỈ chủ đã dâng cho Tăng, rồi T}- khưu nghi, 
tính đoạt về cho mình, lợi mà họ dâng đến 1 giáo-hội, 
tính đoạt về một giáo-hội khác, hoặc cho'Tháp, như 
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thế phạm. tác-ác. Lợi mà họ tính dâng cho một tháp, 
rồi đoạt về cho tháp khác, hoặc đoạt về cho Tăng, cho 
Hÿ-khưu, hoặc lợi mà họ để dâng chof-khưu, nói cho 

cùng, họ để cho chó, rồi 'T-khưu tính đoạt về cho 
_f§-khưu, hoặc cho chó khác, hoặc lợi muÃ họ chưa 
dâng,T-khưu tưởng đã dâng, nghĩ, đoạt về cho mình 
cho người khác, đều phạm tác-ác (trong khi nứt). 


Thể thức không phạm tội "Am. 
Lợi của họ đã dâng rồi, 1ỳ-khưu tường chưa dâng 
rồi nói cho họ dâng cho mình, cho người khác, hoặc 
thí chủ hỏi: "Tôi nên dâng cho ai?”. Tỳ-khưu đáp:. 
"Ngươi có đúc tin nơi nào nên đâng đến nơi ấy", nói 
như thế, và $- khưu điên, đều không phạm tội 
Điều học này, " không phạm tội vì dạy người" 
(anânattika), có 3 chỉ: 
1o Lợi mà thí chủ đã dâng đến Tăng rồi bö#»c2 4 
parinatabhâvo).. 
2o Đã biết rồi mà còn đoạt về cho mình (attano- 
parinnâmanam)). 
3o Được lợi (patilabho). : 
Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm tội "ưng-xả- 
đối-trị". 
Chỗ sanh tội (samutthâna), cũng như trong điều 
học trộm cấp (sikkhâpada adinnâdâna samutthâna). 


3k 
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UNG-BỐI-TRỊ (pãc¡tiya) 
Có 92 điều học chia ra làm 9 phần: 
L— NÓI DỐI PHẦN THỨ NHÚT 
(musâvâdavagga ) CÓ... 10 điều học 
9. — THẢO-MỘC PHẪN THỨ” NHÌ 
(bhũtagâmavagga) có... 10— 
8.— DẠY PHÁP PHẦN THÚ" BA 


(ovâdavagga) có... : 10— 

4— VẬT THỰC PHÂN THỨ” TƯ" 
(bhoj anavagga) có.... 10 — 

ð.— ĐẠO LÕA THẺ PHÂN THÚ” NĂM 
(accelokavagga) có.... 10 — 

6— UỐNG RƯỢU PHẦN THỨ" SÁU 
(surâ pânavagøa) có... P) 10 — 

7— GIẾT CÔN TRÙNG PHẦN THỨ” BẢY 
(sappânakavagga) có... 10 — 


8.— NÓI THEO PHÁP PHẦN THÚ" TÁM 
(saha dhammikavagga) có... 13— : 

9.— TRONG ĐÉN VUA PHÂN THỨ" CHÍN 
(rãjavagga) có.... 10 — 


Tổng cộng...... 92 điều học. 
® 


(1) Pacittlya : Nghĩa là : tôi làm cho thiện-pháp phải sa sẩy. Tàu dịch là 
Ưng-đối-trị nghĩa là : không phải như tội cất chứa y, bình bát trái phép, cho 
nên không phải xả, chỉ nên sám-hối trước mặt 1, 2, 3'Tỳ-khưu hoặc giữa 
Tăng thì được khỏi tội. 
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NÓI DỐI PHẦN THÚ' NHÚT 
(Musâvâdavagga) 

có 10 điều học : 

L— Nói dối (HÙNG HNU NT t Tỳ khưu nói dối 
phạm "Ưng-đối-trị". 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tỉnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ \Ẻ Z2 Su 
doT- khưu Hatthaka nói dối. 


CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu trước khi nói, trong khi nói 
biết là sự không thiệt, rồi ra dấu giả-dỗi như có 
người hỏi "thấy hay không thấy?" rồi dối, lúc lác 
đầu cho người biết là không thấy, hoặc nói ¡ dối, 
phạm ưng-đối-trị. 

Tỳ-khưu nói dối để kheo pháp bậc cao nhơn, phạm : 
bắt-cộng-trụ: nói dối vô cớ đê cáo: 19-khưu khác 
phạm bất-cộng-trụ thì phạm tăng-tàn; nói dối vô cỡ 
để cáo gian ỳ-khưu khác phạm tội tăng-tàn thì phạm: 
ưng-đối-trị, nói dối cáo gianTỳ-khưu khác phạm %ội 
làm quấy thì phạm tác-ác; người nghe hiểu biết ý 
nghĩa thì phạm trọng tội; người nghe không rõ ý 
nghĩa thì phạm tác-ác. 

. — Ty-khưu nói đối: thấy, nói không thấy; nghe, nói 

không nghe) biết bằng mũi, lưỡi, thân, mà nói không 
biết; hoặc không thấy, không nghe, nói: có thấy, có 
nghe, không biết, nói biết; tâm không biết nói rằng 
biết như: thế, phạm. Em -đối-trị. 


Thẻ thức không phạm tội : 
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Chưa suy nghĩ rồi nói gấp hoặc tính nói như vầy 
- rồi nói lên lời khác, sai lời thiệt và Tỳ- khưu điên, 
đều không phạm tội. 
Điều học nầy "không phạm tội vì dạy người khác 
nói (anânattika ", có 2 chỉ: - 


l— Tính nói lời không thiệt (visaravâdana- 
purekkhâratâ). 


2— Ra đấu hoặc nói cho người nghe hiểu sự lý 
mà mình cố ý muốn nói sai lời thiệt (viấỠã pana 
payogo). : 

Đều đủ cả hai chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 
mm: sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "trộm cấp - VAHHDEUHIg sikkhâpada). 

2.— Chưởi máng (omasavâda). 

Tỳ-khưu chười rủa hoặc máng nhiếc vị khác 
"phạm ưng-đối-tri 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên. 

tịnh-xá ( Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi). 
do phe lục-sư chưởi mắng#Tỳ- khưu có giới trong 
sạch. . 
_ CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu chười mắng ngay trước mặt 
phạm ung-đối- -trị chưởi máng sau lưng phạm _ 
tác-ác,. kể theo mỗi tiếng chười.. Tỳ- khưu cô ý chười: 
để giêu chơi, phạm tác-ác, kế theo mỗi tiếng chười. 


Thể thức không phạm tội : 
Tỳ-khưu không cố ý chưởi mắng, nói đạo, dạy 
đạo Sứ” khưu điền, dầu không phạm tội. 
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Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác 

chửi (anâpattika), có 4 chỉ : 

1.— Chưởi tỳ-khưu (tassa upasampannattâ); 

2— Chưởi trước mặt (Jâti âdihi akkøsanam); 
~..8— Người bị chưởi biết rằng mình bị chưởi (ma- 
. makko satitijânanatâ). 

4— Không phải nói đạo, thuyết pháp dạy người 
(atthadhamma purekkhâratâdinâbhâvo). : 

Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như: trong điều 
học "trộm cấp" (adinnâdana sikkhâpada). Chỉ khác 
nhau là trong điều học nầy “thuộc về thọ khổ 
(dukkhavedanâ). 

3.— Lời đâm thọc (pesuñna). 

Tỳ-khưu nói lời đâm thọc vị khác, phạm ưng- 
đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá4-vệ (Sâvatthi) 
do phe lục sư, nói dối đâm thọc cácTÿ-khưu khác. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu nghe vị khác chưở#Iÿ-khưu 
với nhau, rồi cố ý muốn cho người chười ấy 
thương mình, hoặc muốn cho cả 2 người chia rẽ nhau 
rồi đi nói lời đâm thọc: đem lời chưởi của vị này, 

. đến nói với vị kia, phạm ưng-đối-trị, đều đủ mỗi 
| tiếng. 
Nếu đem lời của] 
đến| Tì-khưu bị chườở 


;-khưu tưới không nói ngay 
; hoặc đem lời của sadi chười 
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đến choTfŸÿ-khưu hay, hoặc đem lời chười của sadi 
đến cho sadi hay, đều phạm tác-ác. 


Thể thức không phạm tội : 
Tỳ-khưu không cố ý muốn cho vị bị chưởi thương 
mình, hoặc không muốn cho cả 2 vị chia rễ nhau và 
1g-khưu điên, đều không phạm tội. 


Điều học này "không phạm tội vì dạy người đâm 
thọc" (anânattika), có 3 chỉ : 

1— Được nghe lời người chười (không phải do 
người khác mà biết) rồi đem nói lại cho người bị 
chười Gâti âdihi... bhikkhussa upasamharanam): 

2— Muốn cho người bị chười thương yêu mình 
hoặc muốn cho 2 người chia rẽ nhau (piyakamyatâ 
bhedâdhippâyesu añÑataratâ); 


3.— Người bị chười hiểu biết sự lý (tassa vi[jâ- 
nanam). 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị.. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "trộm cấp" (ađinnâdanâ sikkhâpada). 

4.— Dạy kệ pháp (padasodhamma). 

Tỳ-khưu dạy kệ pháp đến người chưa tu lên bực 
trên (upasampanna) đọc chung cùng nhau, phạm 
ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) 
do phe lục sư dạy kệ đến người chưa tu lên bực 
- Tÿ-khưu và đọc chung cùng nhau. 


=..n 


CHÚ GIẢI: như" rupam aniccam” gọi là 1 câu đầu, 
câu sau như "vedanâniccâ" gợi là câu nói (anupada) 
Tỳ-khưu.khi dạy pháp làm bằng kệ rằng: aseva 
nâcabâlânam đọc rồi, sadi đọc theo, Ty-khưu đọc 
chung cùng nhaư với sadi, rồi đọc tiếp nối thêm 
asevanâ cabâlânam,_ đọc chung cùng nhau như thế, 
phạm ưng-đối-trị, kế theo mỗi câu. 


Tỳ-khưu dạy pháp một lần 2 câu như: là "aseva- 
nâcabâlânam panditânañca sevanâ" rồi trờ lại đọc 
nữa với sadi, sadl đọc câu đầu không kịp, đọc theo 
kịp câu thứ nhì rằng: _panditâ nañca sevanâ, chung 
cùng với Tỳ-khưu như thế gọi là trước đọc khác 
nhau, sau đọc chung cùng nhau, phạm ưng-đối-trị. kể 
theo câu sau. 


"Ty-khưu dạy sadi đọc: " rũpam aniccam vedanâ- 
aniccâ", rồi'T-khưu chỉ đọc đến được rũpam nni- 
ccam,sadi lẹ miệng đọc đến vedanâ aniccâ là câu nối 
tiếp Hiền theo câu "aniccam" như thế phạm tưng- đối- 
trị, kê theo mỗi câu sau. 


Thẻ thức không phạm tội :- 

Học pâ!li chung với sadi hoặc học nơi sadi hoặc đọc 
chung nhau, tụng kinh đã học thuộc lòng rồi hoặc sadi 
tụng. sai/Tỳ-khưu dạy rằng : "đọc như vầy" rồi đọc 
chung cùng nhau và Tỳ-khưu điên, đều không phạm 
tội 


Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânattika) có 3 chỉ :- 
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1- Người chưa tu “lên bậchộ: khưu [fnuppsam- 
- pannaltâ) ; 

2- Dạy học pháp bằng câu kệ. W#g hướng 
namdhammam padaso vâcanatâ) ; 

8- Đọc dính chung cùng nhau (elkato osâpanam)).. 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội là " dạy pháp bằng kệ " (pảdaso- 
dhamma samutthãna) phạm vì làm (kiriyâ, không khỏi 
phạm vi tưởng (nosaññavimoklkeha), không cố ý cũng 
phạm, phạm tội vì Phật cấm (paññattika), khẩu 
nghiệp (vâcikamma), có 3 tâm, 3 thọ. ; 

ð- Nằm chung trong chỗ có che lợp lần thứ- 
nhứt (pathamasahaseyya), : 

Tỳ-khưu năm trong chỗ có: dừng, lợp chung với 
người chưa tu lên bậc trên đ (upasampanna) quá 3 
đêm phạm ưng-đối-trị. ˆ 

Điều học này đúc Phật cấm chế tại tháp 
Aggâlava gần thành Aggalavi, dolTÿ-khưu mới xuất 
gia ngủ quên trong phước xá chung cùng với Cư-8ĩ. 

CHÚ GIẢI: tT3-khưu ngủ trong nơi dừng kín, hoặc 
lợp kín, hoặc lợp-nhiều, dừng nhiều chung với 
người chưa tu lên bực trên (trừ raiTÿ-khưu với - 
nhau) dầu ngủ chung với súc-sanh có khiếu có thể 
sanh tội bất-công-trụ quá 3 đêm, phạm tế -êEri, 
kể từ đêm thứ: 4. 

Chỗ ở có dừng vách không chí với nóc, cao 1 hắc 


(Ấ) Chưa tu lên bậc bản là chua họ cựtiegớilàm Tin bà 
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1 gan chung quanh gọi là " chỗ ở dừng kín " hết. Cho 
nên, chỗ ờ như thế, dầu là lầu 7 từng hoặc nhà 4. 
mặt, có 100 phòng, nếu có 1 cửa ra vào chung cùng 
nhau, cũng gọi là chỗ ờ chung cùng nhau. 


._- Ty-khưu ngủ chung cùng người chưa tu lên bực 
trên, trong chỗ ở như: thế đến 3 đêm, rồi qua ngày 
thứ: 4, khi mặt trời đã lặn, người ấy năm trước 
f§-khưu đóng cửa phòng hoặc không đóng rồi năm, 
hoặc T$-khưu nằm trước, người ấy nằm sau mà 
tỳ-khưu không. ngồi dậy thì phạm ưng-đối-trị, kể 
theo ,mỗi lần nằm xuống và ngồi dậy với người Ấy 
và kế theo số. người (sadi, cư sĩ) nằm trong nơi ấy. 


Tỳ-khưu mà tưởng là sadi hay là cư sĩ, hoặc nghỉ 
rồi nằm phạm tác-ác. 


Chỗ ở lợp phần nửa dừng "hàn nửa, lô kín 
dừng Ít, lợp nhiều dừng ít,.dùng kín lợp ít, dùng 
nhiều lợp ít, đềư là vật cho phát sanh tội tác-ác. 


"Thể thức không phạm tội : 
Chỗ ở lợp kín, không dừng, hoặc không lợp mà: 
-dừng kín hoặc không lợp nhiều, không dừng nhiều 
đều là vật không cho phát sanh tội, ngủ đến 2 hay là 
S đêm hoặc trong đêm thứ: 3, ra trước mặt trời mọc 
rồi ở thêm nữa đến. đêm thứ 4, sadi, cư-sĩ năm 
" NrHiem ngồi hoặc .Tỳ-khưu năm, đều không phạm 
tối ' 


Điều học nầy "không phạm tội vì ì dạy người nằm" : 
(anânattika), có 3 chỉ : 
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1. Chỗ ở cho sanh tội ưng-đối-trị (päcittiyavatthu 
senâsanam); ˆ 

2. Nằm cùng người chưa tu lên bực trên, trong nơi 
ấy (tattha anupasampanne sahanipajjanan) ; 

38. Mặt trời đã lặn trong ngày thứ 4 
(catutthadivasesuriyatthamgamanam)). 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. Chỗ 
sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều học "thọ 
lông cừu" (elakaloma samutthâna). 

Phạm tội do thân, do thân ý, phạm vì làm (kiriyâ) 
không khỏi phạm vì tường (nosaññâ vimokkha) vô ý 
cũng phạm (acittaka), tội vì Phật cấm (paññattivajja) 
thân-nghiệp (kâyakamma) có 3 tâm, 3 thọ. 

6.— Nằm chung trong chỗ kín làn thứ: nhì 
(dutiyasahaseyya). 

Ty-khưu năm trong chỗ, lợp, dừng chung cùng 
phụ-nữ, dầu chỉ trong 1 đêm, cũng phạm tưng- 
đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) 
do đức Anuruddha vào ngủ chung trong nhà với 
phụ-nữ. . 

CHÚ GIẢI : Dầu nằm chung với phụ-nữ mới 
sanh 1 ngày cũng phạm tội ưng-đối-trị. : 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học trước, chỉ khác nhau là điều học này dầu nằm 
chung chỉ trong 1 đêm cũng phạm. 

Tỳ-khưu năm chung với tỉnh-nữ, ngạ-quỉ-nữ có 
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thân hình rõ rệt, bộ-nấp và thú cái là vật cho sanh sự 
hành-dâm, phạm tác ác. 

7— Thuyết-pháp đến phụ-nữ. (dhamma desa- 
nâ). 

Tỳ-khưu nói pháp quá 6 tiếng đến phụ-nữ, không 
có người nam, biết nghe chung với, phạm 
ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) 


_do/TR-khưu nói pháp đến phụ-nữ. 


'CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu nói pháp quá 6 tiếng như đã 
giải trong điều học "dạy kệ đến người chưa tu lên 
bực trên" (padasodhamma), đến phụ-nữ biết nghe 
lời quấy phải và lời thô-tục phạm ưng-đối-trị, kế 
theo số phụ nữ, theo câu kệ, trừ ra có người nam 
biết nghe ở chung với, như: đã có nói trong điều học 
"bất định thứ nhì" thì không phạm tội. 

Không phải phụ-nữ, tưởng là phụ nữ hoặc nghỉ 
rồi mới nói pháp đến tỉnh nữ, ngạ-quỉ-nữ, bộ-hấp 
và thú cái có thân hình như người đều phạm tác ác. 


Thẻ thức không phạm tội : 

Tỳ-khưu chỉ nói pháp đến 6 tiếng, hoặc ít hơn 6 
tiếng hoặc có người nam như: đã có giải ờ chung với, 
hoặc'Tỳ-khưu nói rồi ngồi xuống, rồi nói tiếp thêm, 
hoặc phụnữ đứng dậy, rồi ngồi xuống, rồi 
fỳ-khưu nói tiếp thêm, hoặc nói pháp với phụ-nữz 
khác, hoặc phụ-nữ hỏi đạo,T-khưu đáp vàT§-khưu 
điên, đều không phạm tội. 
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Điều học này "không: nhyìn tội vì đạy người nói 
pháp" (anânattika), có ð chỉ ; : 

1. Nói pháp ghi sáu tiếng (channamvâpânam upari- 
desanÂ) ; 

2. Phụnữ như đã có giải (ratlalalkhanom- 
âtugâmo) ; 
3. Không thay đổi oai thủ (iriyâ patha parivat- 
tanâbhâvo) ; 
4. Không có người nam biết nghe ởờ chung với 
viñhupurisâbhâvo) ; 

5ð. Không có sự luận đạo (apanhavisajjanâ). 

Đều đủ cả 5 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
. học " đạy kệ pháp đến phụng : (padasodhamma 
samutthâna) chỉ khác nhau là điều học này " phạm 
vì làm và không làm" (kiriyâ akiriyÂ)_ làm là : thuyết 
quá 6 tiếng, vì không làm là "không đổi oai- -nghÏ”. 

8.— Khoe sự thiệt (bhuttârocana). 

Tỳ-khưu khoe pháp bậc cao nhơn mà tự mình đã 
đác, đến người chưa tu lên bậc trên, phạm . 
ưng-đối-trị. 
__ Điều học này đức Phật vn chế tại Phước-xá 
Kũtâgâra gần thành Xá-vệ (Sãvatthi) do So khu : 
khoe pháp cao nhơn cùng nhau. 

CHÚ GIẢI : Ty- khưu khoe pháp bậc cao nhơn như ` 
là đác thiền-định mà chính mình đã được, đến 
người chưa tu lên bậc trên, phạm ưng-đối-trị.. 

- 8— Khai tội nặng (dutthullârocana). 
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Tỳ-khưu nói tội nặng (là tộiTRng-tàn) mà vị khác 
đã phạm, đến người chưa tu lên bậc trên, phạm 
ưng-đối-trị ; trừ ra Tăng có cho phép nói. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) 
do phe lục sư nói tội" Tăng-tàn" của Tỳ-khưu 
Upananda đến người thế. ˆ 

CHÚ GIẢI : Không phải tội nặng'Tÿ-khưu tường 
là tội nặng; nghỉ rồi nói hoặc nói phạm ð tội khác 
(trọng tội, ưng-đối-trị...) đến người chưa tu lên bậc 
trên, phạm tác-ác. tˆ 


Thẻ thức không phạm tội : 

Nếu chỉ nói ngay điều học rằng :“Tỳ-khưu nầy 
cố ý cho tỉnh di, hoặc đụng chạm phụ-nữ, hoặc chỉ _ 
tội răng :Ïy-khưu nầy phạm |Ïăng-tàn" phạm trọng 
tội hoặc "Tng"cho phép nói đến đâu thì nói đến đó và 

` độ-khưu điền, đều không phạm tội. 
_ Điều học nầy "không phạm tội vì dạy người nói" 
(anânattika) có 3 chỉ : 

1. Nói tội tăng-tàn của'TỆ-khưu cả và cách phạm 

tội (savatthukosanghấdiseso) ; 

2. Nói đến người chưa tu lên bậc trên (anupasam- 

-_ pannassa ârocanam) ; 

-_8. Tăng không cho phép (bhikkhusammatiyâ 
_ bhâvo) ; : 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "trộm-cáp" chỉ khác nhau là điều học nầy thuộc 
về thọ khô. 


—138— 


10.— Đào đất (pathavikhanana). 

Tỳ-khưu đào đất, hoặc dạy người khác đào đất 
bằng lời không HẠ, phạm 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại tháp , 
Aggâlava gần thành Âlavi do pheT- khưu Alavi đào 
đất và dạy người khác đào đất. 

CHÚ GIẢI : Đất có 2 thứ : đất có đất nhiều hơn 
các vật khác (âtapathavi) và đất có đất ít hơn các vật 
khác . “.* 

1. Đất thứ nhứt toàn là đất phân, đất sét, đất có 
đá ít, có sỏi ít, có cát ít, có phần đất nhiều, có đất sét 
nhiều, hoặc đất mà họ chưa từng đốt, hoặc đống 
phân đất, đống đất sét mà có mưa xuống nhằm trên 
4 tháng gọi là : đất phì (đất tốt). 

2. Đất thứ: nhì : đất toàn là đá, toàn là sỏi, toàn là 
cát có đất phần ít, có đất sét ít có cát nhiều, đất 
có người đốt rồi gọi là đất chai (ajâtapathav) ; 
nữa, đồng phân đất nào, đống đất sét nào mà mưa 
rớt nhằm ít hơn 4 tháng cũng gọi là đất chai. Đất 
toàn là sỏi, đá, cát thì không phạm tội. 

Tỳ-khưu cố ý đào hoặc dạy người đào bằng lời 
không nên, làm cho đất nẻ, bả, lờ, phạm ưng-đối-trị, 
kể theo mỗi lần làm. lỳ-khưu dạy nói "ngươi hãy đào, 
xô, xoi, bươi cuốc đất này thì phạm tội" người chịu 
dạy, dầu đào suốt ngày, chỉ phạm 1 tội ưng-đối-trị' 
thôi, người dạy nhiều lần phạm nhiều tội 
ưng-đối-trị Đất Tỳ-khưu nghi, không phải đất 
tưởng là đất, hoặc nghỉ rồi làm cho củ-động phạm 
tác ác. 
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Thể thức không phạm tội : 

Đất cục không dính với đất liền, đất lờ không 
phạm, hoặc nói : ngươi hãy biết cái lỗ cột này, ngươi 
hãy cho tôi đất nầy, ngươi hãy lấy đất này cho tôi, 
tôi cần dùng đất ; không cố ý làm cho cử động, hoặc 
dùng ngón chân tay xủi đất, hoặc tưởng không phải 
là đất đều không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì dạy người” 
(anânattika) có 3 chỉ : 

1. Chất đất phì (jâtapathavitâ) : 

2. Biết là đất (pathavisañiita) : 

3. Tự mình đào hoặc dạy người khác đào (khanana- 
khanâpanânam aññataram)). 

Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm tội. 

Chỗ sanh tội như trong điều học "trộm cấp" (adin- 
nâdânasamutthâna),chỉ khác nhau là trong điều học 
này phạm tội vì Phật cấm (paññattivajja) có 3 tâm, 3 
thọ. 


* 


THẢO MỘC PHẦN THỨ” NHÌ 
(Bhũtagâmavagga) 

Có 10 điều học : 

1— Phá hoại thảo mộc (Bhữtagâma). Tỳ-khưu 
phá hoại cây cỏ sanh, mọc trên đất hoặc trong 1 nơi 
nào, cho đứt ha, gãy, tét, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại tháp .Aggalava 
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gần thành Aggâvi, do Tỳ-khưu đốn cây làm các 
công-việc. 

CHÚ GIẢI : Các thứ cây cỏ, dầu nhỏ nhen đến 
đâu (rong-rêu), mọc trong một nơi nào chẳng hạn, 
{Y-khưu đã biết mà tự mình hoặc dạy kể khác nhô 
tra bề làm cho ha khỏi chỗ nó mọc, phạm 
ưng-đồi-trị. 


Các thảo mộc mà người đã đào, nhỗ khỏi chỗ nó 
mọc dầu không có : rễ, mụt, củ, hột... mà còn giống 
(bïjagâma) họ đem để trong đồ đựng hoặc cất trong 
một nơi nào (có thể còn gieo trồng nữa được) mà 
TTý-khưu làm hại thì phạm tác-ác, nghỉ trong thảo. mộc 
hoặc các thứ: giống thảo mộc : không phải thảo, mộc 
tưởng là thảo¿mộc, hoặc giống của thảo-mộc, phạm 
tác ác. 


Thê thức không phạm tội : 

Thảo mộc hoặc "giống" của thảo-mộc tưởng là 
không phải rồi làm hại,Tỳ-khưu điên, vô ý hoặc kéo 
cây, lăn đá mà thảo mộc chết. đều không phạm tội. 
Không cố ý giết hại, không cố ý nhớ như Ïỳ- khưu 
nói chuyện cùng nhau mà lấy ngón chân hoặc tay làm 
hại thảo-mộc cũng không phạm tội; hoặc nói: người 
nên biết bông cây nầy, người nên biết trái cây nầy, 
người nên lấy bông cây này, trái cây này, đem cho 

- tôi. Tôi cần dùng bông cây này, trái cây nầy, người 
nên làm bông cây nầy,trái cây nầy cho tôi dùng được. 
Nói như thế, không phạm tội. 
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Khi ăn rau,cần phải nhờ Sadi hoặc thiện-tín làm 
cho có thê ăn được khỏi phạm tội. 

Điều học nầy "không phạm tội vì dạy người" 
_ (sânattika), có 3 chỉ: 

1. Thảo-mộc (bhũtagâmo); 

2. Biết là thảo-mộc (bhũtagamasañitâ); 

3. Tự mình hoặc dạy kẻ khác phá hại (vikopanam- 
vâvikopâpanamvâ). 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. Chỗ 


phát sanh tội (samutthâna) như trong điều học 
"Đào-đất" (Pathavikhananam). 


2.— Lời nói tráo-trở (aãñavâdaka). 

Tỳ-khưu làm quấy, Tăng đã gọi đến hỏi tra mà 
cố-ý nói tráo trở, hoặc nín thỉnh không nói. Nếu Tăng 
đã tụng lời khuyên răn, mà còn giữ thái độ như thế 
phạm ưng-đối-trị. | 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Tịnh-xá 
Ghosita gần thành Kosambi, doTỳ-khưu Channa làm 
quấy, đến khi Tăng hỏi mà nói tráo trờ. 


CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu cố ý muốn dấu lỗi, nói tráo 
trở như nói "ai phạm, phạm tội gì,phạm chỗ nào" nói 
như thế, hoặc nín thính, làm khó cho Tăng, phạm tác 
ác. Đến khi "Tăng" đã tra hỏi mà còn tráo trở nữa, 
hoặc nín thỉnh phạm ưng-đối-trị. 

Tỳ-khưu không làm khó cho Tăng, không nói tráo 
trở như thế, phạm tác ác. 
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Thể thức không phạm tội : 


Tỳy-khưu không biết tội hỏặc không biết mình 
phạm tội hoặc hỏi "ngài hỏi thế nào", fỳ-khưu điên, 
đều không phạm tội. 

Điều học này có 3 chỉ: 

1o Tụng để cáo tội (dhammakamme, âropita) : 

2o Tăng tra hỏi tội hoặc điều phạm tội (ânuyujjiya- 
mânatâ): 

3o Nói tráo trờ, hoặc nín thinh, vì muốn dấu lỗi 
(patlicaranamvâ tunhTbhâvovâ). 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-tri. 

Chỗ phát sanh tội (samutthâna) như trong điều 
học "trộm cấp" (adinnâdâna samutthâna), chỉ khác 
nhau là điều học nây ky né 2 phạm tội vì dạy người” 
"ằ. 

— Tỳ-khưu nói vấN vị khác (ujjhâpanaka). 

“Pa nói xấu vị khác mà Tăng đã chỉ định để 
làm việc cho Tăng như lót chỗ ngồi, hoặc chia tài vật; 
nếu vị ấy làm việc cho Tăng được đúng đấn, 
Tỳ-khưu nói xấu, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm tịnh 
xá (Vihâra veluvâna) gần thành Vương-Xá (Râja- 
gaha), do phe lục sư nói xấu đức A-la-hán Dabba- 
mìáilaputta. 

CHÚ GIẢI: Nếu!T§-khưu mà "Tăng" đã chỉ định 
hành đúng theo phép, thì vội nói xấu phạm 
ưng-đối-trị; hành không đúng theo phép vị nói xấu 
phạm tác-ác. 
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Thẻ thức không phạm tội : 


Tỳ-khưu nói xấu vị khác hành theo 4 pháp tây vị 
(agati) (như thương riêng) nghĩa là: không làm đúng 
phép và'Tÿ-khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác 
nói xấu" (anânattika), có 6 chỉ : 

1o Người mà Tăng đã chỉ định hành đúng theo phép 
(dhamma kammena sammatâta);. 

2o Người mà Tăng chỉ định ấy là'Tỳ-khưu (upa- 
sampannatÂ); - 

3o Làm không tây-vị (agatigamanâbhâvo); 

4o Cố ý cáo tội đến người ấy (tassa avannakâ- 
matâ); 

- ðo Cáo tội hoặc nói xấu đến người nào, „ người ấy 
là:Tỳ-khưu (tassa upasampannatâ); 

-6o Cáo tội hoặc nói xấu (ujjhâpanamvâkhi- 
yanamyvâ). 

Đều đủ cả 6 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ phát sanh tội (samutthâna) như trong điều 
học "trộm cấp" (adinnâdâna samutthâna). Chỉ khác 
nhau là: điều học nầy thuộc về thọ khổ 
(dukkhavedanâ). 

4— Chỗ ngồi nằm thứ- nhứt (pathama senâ- 
sana). 

_Tỳ-khưu lấy ngọa-cụ của Tăng đem trải nằm 
trong thất của Tăng, khi đi khỏi nơi ấy, mà không 
dọn, hoặc không nhờ người khác dẹp cất, phạm 
ưng-đối-trị. 
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Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh- xá (Vihâra jetavâna) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do chư- sư đem vật lót ngồi năm nơi trống mà không 
dọn cất. 

CHÚ GIẢI: Ngoài 4 tháng mưa, trong nơi mát, dưới 
cột cây mà thú không đại, tiêu tiện nhằm, tỳ-khưu 
để ngọa-cu nơi ấy, đi ra khỏi không phạm tội. 
Tỳ-khưu lót cho các vị khác mà các vị nầy không ngồi 
trong nơi ấy, hoặc không nói "ông đi đi" thì còn về 
phận sự người lót trải, — Tỳ-khưu ngồi trên bàn 
ghế, giường mà tự mình đạn ra, hoặc nhờ người 
.. dọn ra cho mình, các vật ấy đều về phận sự: mình. 

Tỳ-khưu đứng trong nhà ăn, dạy rằng: người 
đem để trong giữa chùa rồi đi đi lỲ- khưu ấy ra khỏi 
nhà ăn, đi đến nơi khác, như thể, nên cho luật-sư 
phạt tội. 

Nếu chỗ ngồi nằm của Tăng thì phạm ưng- 
đối-trị, vật riêng của 1ÿ-khưu thì phạm tác-ác. 

Vật để trải lót (chiếu, đệm) cho đến vật để chùi 
lau tay chân màiTỳ- khưu bỏ ngoài mưa nắng... rồi đi 
thì phạm tác-ác. 

Tỳ-khưu ngụ trong rừng, nếu không có chỗ che 
mưa, đem các vật ấy để trên nhánh cây cho khỏi thú 
phá hại (như mối ăn) rồi đi khỏi nơi ấy cũng được. 

Thẻ thức không phạm tội : 

“Chỗ ngồi, năm của mình hoặc của T§-khưu 
thân-thiết nhau, không phạm tội. — tự mình cất 
hoặc nhờ người khác cất, hoặc gời đem phơi, rồi đi, 
tính sẽ trở lại dọn cất, hoặc có người ở hoặc có 
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Tỳ-khưu trưởng lão lại đuổi, hoặc cho Sadi, người 
thế đến lấy, có thú dữ đến đứng nơi ấy, 1 ng 
được dọn đẹp rồi đi khỏi vì sợ có điều hại q) ) hoặc 
khó tu hành, vàTy- khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học nầy "phạm tội vì dạy người khác" 
(sânattika), có 6 chi : 

lo Nhút là giường, bàn thấp. dài của Tăng 
(mancâdinam samghikatâ); 

_ 9o Tự mình hoặc dạy người đem ra ngồi nằm 
trong chỗ đã nói (santhâranam và santhârâpanamvâ); 
` 8o Không có người lại tranh dành (abalibuddhatâ) 

4o Không có điều hại (âpadâyâbhâvo); 

5o Không cố ý trở lại dẹp cất (nirapekkhatâ). 

6o Đi khỏi nơi ấy (lenducâtâtikkamo); 

Đều đủ cả 6 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthânavidhi) như trong điều 
học "lễ dâng y lần thứ nhứt" (pathamakathina 
samutthâna). Chỉ khác nhau là điều học này phạm 
vì làm "là đọn ra" và không làm là "không dọn cất hoặc 
không gởi cho người Rửa ở (kiriyâkiriyâ}; 

B— Chỗ ngồi, nằm thứ: nhì (dutiya senasana). 

- Tỳ-khưu đem ngọa-cụ của Tăng lót năm trong 
thất của Tăng, khi đi khỏi nơi ấy, không dọn cất, 
hoặc không nhờ người khác dọn, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh- xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) 


(1) Nếu có vị trưởng lão bảo dậy, hoặc có tinh, nga qui đến ngồi nơi ấy 
hoặc có các quan lớn đến ngồi nơi ấy, bỏ đi khỏi phạm tội. 
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do phe thập thất sư đến trải lót ngọa cụ rồi bỏ ra đi 
không dẹp nên bị mối ăn hư: hết. 

CHÚ GIẢI: Các thứ ngọa cụ của Tăng: nệm, y lót 
ưng, y lót giường, y đấp, chiếu, đệm, da, tọa- CỤ. có 
tong chùa, thất của Tăng, rồi không đem cất, hoặc 
không nhờ kẻ khác cất, đi ra khỏi nơi ấy, 1 bước 
đầu phạm tấc-ác, khỏi bước thứ 2 phạm ưng- 
đối-trị. -Trong nơi nào, không có điều hại, dầu không 
gời rồi cũng phạm, — gời là phận. sự của!T-khưu” 
Trong chỗ của Tăng"thì phạm ưng-đối-trị, trong chỗ 
- của 'Ty-khưu phạm tác-ác. 


Thẻ thức không phạm tội : 

Chỗ ở của mình hoặc của '1y-khưu thân-thiết tự 
mình dọn cất hoặc nhờ. người dọn cất, hoặc có 
người tranh dành (như đã có giải) rồi bỏ đi, hoặc tính 
sẽ lại dọn cất trong ngày ấ Ấy, hoặc đi rồi tính trở lại 
nhưng có tai-hại không thể trờ lại được, vàlITỳ-khưu 
điên, đều không phạm tộ.  ˆ 


Điều học này "phạm tội vì dạy  À (sânattika), 
` €6 7 chỉ: 


1. Chỗ nằm như đã nói (vuttalakkhanâseyâ); 

¿. Chỗ nằm ấy của Tăng (tassâsamghikatô); - 

3. Mình lót trải hoặc dạy người khác lót trải trong 
nơi như đã nói (santharanam vâ santharâpanamvâ); 

4. Không có người tranh dành (apalibuddhatả); 

5. Không có điều hại (âpadâyâbhâvo); 
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6. Đi đến nơi khác, không cố ý trờ về 
(anapekkhassadisâ pakkaraanam); 

7. Đi khỏi ranh chùa (upacâra simátikkamo). 

Đều đủ cả 7 chi ấy mới phạm tôi. 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học 
„— 

— Chen lấn (addpaVhafa), 

TP biết là thất của Tăng đã có vị khác vào 
ngụ trước rồi, có ý lấy đồ trải lót ngồi, hoặc nằm, 
chen lấn trong nơi ấy, làm cho vị đã vào ngụ trước 
phải chịu chật hẹp, khó khăn, rồi bỏ đi ra khỏi, phạm 
ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế A Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) 
do phe lục sư dành chỗ ở tốt đẹp, làm cho chư trưởng 
lão phải khó khăn. 

CHÚ GIẢI: Tự mình hoặc dạy kẻ khác lót trải 
ngọa-cụ trong chỗ ở của Tăng, phạm tác- ác; ngồi hoặc 
nằm, phạm ưng-đối-trị. Trong chỗ ởờ của Tỳ-khưu 
phạm tác-ác. 


Thể thức không phạm tội : 

Lót trải trong chỗ ở của mình hoặc trong chỗ ở của 
Tỳ-khưu thân-thiết, trong chỗtTy-khưu bịnh, hoặc vì 
có điều hại, và Tỳ-khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânattika), có 4 chỉ : 

1. Chỗ ờ của Tăng (Saäghikavihâratâ); 


—148— 


2. Biết rằng đã có người vào ở trước không nên 
chen lắn (anumatthâpaniyabhâvajânanam); 

3. Cố ý làm cho tỳ-khưu ấy chật hẹp (sambâdhetu 
kâmatÂ); 

4. Đã ngồi hoặc năm trong nơi ấy (upacâre nisĩda- 
nam và nippaJũnamvâ). 

Đều đủ cả 4 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthânavidhi) như trong điều 
học “bất-cộng-trụ thứ nhút (pathama pârâjika), chỉ 
khác nhau là điều học nầy thuộc về thọ-khổ (du- 
kkhavedanâ). 

7.— Lôi Tỳ-khưu ra khỏi thất (nikaddhana). 

Tỳ-khưu giận hờn vị khác rồi kéo lôi hoặc đuổi vị 
ấy ra khỏi thất của Tăng, Hy ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do phe lục sư dành chỗ ở nên kéo lôi phe thập thất 
sư. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu giận đuổi, dạy người khác 
kéo lôi, trong khi dạy, phạm tác-ác; đuổi, hoặc lôi ra 
khỏi cửa thất, phạm ưng đối-trị. Đuổi, hoặc kéo hoặc 
lôi ra khỏi chỗ ởTỳ-khưu phạm tác-ác, đuổi sadi; lệng 
vật dụng ra khỏi chỗ ở của Tăng, phạm tác ác, kế theo 
mỗi vật dụng. 

Thể thức không phạm tội : 
Kéo lôi ra khổi chỗ ở của mình, hoặc chỗ ở của 
Tỳ-khưu thân-thiết, hoặc can-gián người cãi-cọ rồi 
liệng vật-dụng của cải ra khỏi chỗ ở của Tăng, hoặc 
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kéo Tỳ-khưu phá-giới, đệ-tử của mình làm quấy, 
hoặc liệng vật-dụng của người quấy và Tÿý-khưu 
điên, đều không phạm tội. 

Điều học nầy " phạm tội vì dạy người khác " 
(sânatthika), có 3 chỉ : 

1. Chỗ ở của Tăng (saaghikavihâratâ); 

2. Kéo lôiTŸ-khưu vô tội " không có cãi-cọ " 

__ (bhandanakârakabhâvâdivimuttatâ); 

3. Tự mình kéo hoặc dạy người khác kéo lôi(Tỳ- 
khưu ấy vì giận hờn (kopenanikaddhanamvâ nika- 
ddhâpanam vâ). 

Đều đủ cả 3 chỉ Ấy mới phạm tội ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học " trộm cấp "(adinnâdânâ sikkhâpada). Chỉ khác 
nhau là điều học nầy " thuộc về thọ khổ " 
dukkhavedanâ). 

8.— Gác trong thất (vehâsakũti). 

Tỳ-khưu ngồi hoặc nằm trên giường, ghế mà họ 
chỉ kê đỡ, chưa làm thiệt chấc, để trên gác trong thất, 
phạm  ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do vịTỳ-khưu ở trên gác, ngồi trên giường mà họ kê 
đỡ, rớt xuống nhằm đầu Tỳ-khưu ở từng dưới. 

9 — Tịnh-thất lớn (mahafaka). 

Tỳ-khưu dùng đất và vôi tô tịnh-thất chỉ được 
phép tô nhiều lắm là 3 lớp, nếu tô quá 3 lớp phạm 


ưng-đối-trị. 
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Điều học nầy đức Phật cấm chế tại tịnh-xá 
Ghosita gần thành Kosambi, do'Tỳ-khưu Channa tô 
thất lớn nhiều lớp làm cho thất phải ngã sập. 

CHÚ GIẢI: Phải đứng tránh chỗ xanh (cây, cỏ) là 
đứng xa cho khởi ruộng, vườn, mà người có trồng 


cây, gieo mạ, trồng dâu... Nếu đứng trong các nơi ơi ấy 
mà tô, sơn, phết phạm tác ác. 


10.— Nước có côn trùng mg: 

Tỳ-khưu biết nước có côn-trùng sống rồi đem. 
tưới cây, có, hoặc tưới đất phạm ưng-đối-trị. 

- Điều học nầy đức Phật cấm chế tại tháp 
Aggâlava, gần thành Aggalavi, do các T-khưu xứ 
Aggalavi dùng nước có côn VI đem tưới cỏ, đất. 

CHÚ GIẢI: Liệng cây, cỏ xuống chỗ nước ít làm 
cho côn trùng chết, liệng 1 lần phạm 1 tội. 

Trong nước không có côn trùng tưởng là có, hoặc 
nghỉ rồi đem tưới cây cỏ, phạm tác ác. 


Thể thức không phạm lội : 
ị Tưới vì tường là nước không có côn trùng, không 
cố ý, quên không biết, và! TRANG điên, đều không 
phạm tội... 


Điều học này " Mi vì dạy nn " (sânattika), có 
4 chỉ : 
1. Nước có côn trùng sống (udakassasappânakatâ); 
2. Biết rằng côn-trùng sẽ chết vì sự tưới nước 
(marissantitijânanam); 
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3. Nước sẽ rút hết (tabbâ udakamtâdisameva) 

4. Như đem nước tưới cỏ, vì một lẽ gì 
(tinândinamsibbânam) 

Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna như trong 
điều học " trộm cấp " (adinnâdânasikkhâpada), Chỉ 
khác nhau là điều học này " phạm tội vì Phật cấm " 
(paññattivajja), có 3 tâm, 3 thọ. 


* 


DẠY PHÁP PHẦN THỨ" BA 
(Ovâdavagga) 
có 10 điều học : 
1— Dạy pháp cho'Tỳ-khưu-ni (bhikkhunovâda). 
Tỳ-khưu mà Tăng không chỉ định, rồi đi dạy 8 
điều trọng pháp cho'Tỳ-khưu-ni, phạm ưng-đối-trị. 
Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do phe lục sư thầy các đại-đức dạy đạo cho 
klẺHE oan được nhiều vật dụng, bèn rủ nhau đi dạy 
-khưu- 
CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu có đủ 8 ... 
1. Thu-thúc theo giới-bổn; 
'2. Học rộng, . i x 
3. Thông cả 2 giới-bôn (Tỳ-khưu,Tỳ-khưu-ni); 
4. Tiếng thanh-tao dễ nghe; 
ð. Đáng cho/Tÿ-khưu-ni kính mến ; 
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6. Có sức vừa dạy bảo Tỳ-khưu-ni được ; 
7. Tỳ-khưu- ít khi phạm điều trọng pháp với 
Ty. khưu-n1. 
.8. Xuất-gia được 20 hạ, hoặc nhiều hơn 20 bạ ; : 
Đều đủ cả 8 chỉ ấy Tăng mới nên chỉ định cho đi 
dạy Tỳy-khưu-ni 
8 Trọng pháp là : 

1. Tỳ-khưu-ni, dầu tu được 100 hạ cũng phải làm 
lễ tỳkhưu mới xuất gia trong 1 ngày. 
2. Không nên nhập hạ trong chỗ không cóTỀ-khưu; 

3. Nên cố ý hỏi ngày lễ phát-lộ sám-hối và đến 
thọ-giáo nơiTỳ- khưu " Tăng " trong nửa tháng ; 
4. Nhập hạ rồi nên hành phép Tự tứ: trong 2 phái 
-_ Tăng; 
5. Phạm trọng pháp (là Tăng-Tàn) rồi nên cho 2 
phái Tăng giao-thiệp lại ; 
6. Phải tu bậc thất-xoa-ma-na (sikkhamânâ), thọ 
trì 6 giới trong 2 năm nơi 2 phái Tăng, rồi mới được 
. phép xuất-gia lên'T-khưu-ni. 
7. Không được phép mắng nhiếc/T§-khưu. 
8. Cấm hăn,T-khưu-ni không cho dạy Tỳ- khưu ; 


Cho phép. Tỳ-khưu dạy Tỳ-khưu-ni, kẻ từ: ngày 
u tiên mới xuất gia. 


Tỳ-khưu-r -ni phải nên tôn kính, thọ trì 8 trọng pháp 
ấy, cho đến trọn đời không được bỏ qua. - 


2.— Mặt trời lặn (atthañgata). 
Dầu làiỳ-khưu mà Tăng đã chỉ định, khi mặt trời 


-đã lặn mà còn dạy đạo đến TTy- khưu-ni, phạm 
ưng-đối-trị. 

Điều học này đúc Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), - 
do đại đúc A-la-hán Culapanthaka dạy đạo cho 
Tỳy-khưuni đến tối; Tỳ-khưu-ni mến tài đức ngài 
đưa ngài ra khỏi thành, bị thành đóng cửa vào không 
được, làm cho thiên hạ nói xấu. 

38.— Tại chỗ ở của tỳ-khưu-ni (upassaya). 

Tỳy-khưu đi dạy Tỳ- khưu-ni nơi chỗ của cô, phạm 
ưng-đối-trị, trừ ra dạy: 'Tỳ-khưu-ni có bịnh. 

_ Điều học nầy đức Phật cấm chế tại tịnh-xá 
Nigrodha gần thành Ca-tỳ-la-Vệ (Kapilavatthu), do, 
phe lục sư đi dạy cho phe 6| -khưu-ni tại chỗ ờ'eủa 
các cô. 

4.— - Mong sản: tài vật (âm1isa). 

Tỳ-khưu nói xấu vị khác rằng đi dạy/Tỳ-khưu-ni 
vì mong được tài-vật, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do phe lục sư nói các ~ đức đi dạy -khưu-ni vì 
muốn được lợi. 

ð.— Cho y đến Tỳ-khưu-ni (civaradâna). 

Tỳ-khưu cho y đền |Ty- khưu-ni không phải bà con, 
phạm ưng-đối-trị trừ ra đổi y với nhau. - 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 


do mộtTỳ-khưu cho ca-sa đến Tỳ-khưu-ni không phải 
bà con. 

6.— May y cho Tỳ-khưu-ni (civarasibhana); 

Ty-khưu tự mình may hoặc dạy kẻ khác may y cho 
Ty-khưu-ni không phải bà con, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatth), 
doTy-khưu Udâyi may y choTỳ-khưu-ni. 

7— Rủ Tỳ-khưu-ni đi chung đường (sirftvi- 
dhâna). 

Tỳy-khưu rủiTfy-khưu-ni đi chung đường, dầu chỉ 
đi xa một khoảng trong xóm cũng phạm ưng-đồi- trị, 
trù ra đường có sự nguy hiểm. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do phe lục sư ru Ty-khưu-ni đi chung đường. 

8.— Rủ Tỳ-khưu-ni đi chung thuyền (nâvâ- 
bhirùhana). 

Ty-khưu rủ Tỳ-khưuni đi chung thuyền, đ 
ngược, hoặc đi xuôi nước cũng phạm : ưng-đối-trị, 
trừ ra đi qua sông, rạch. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnhxá (Vihâra jetavane) gần thành Xá-vệ 
(Sâvatthi), do phe lục sư rủTỳ-khưu-ni đi chung 
thuyền. 

9.— Dọn nấu ăn (paripâcana). 

Tỳ-khưu đã biết thọ-thực (vật ngọt, hoặc mặn) 
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mà Tỳ-khưu-ni dọn, dạy thiện-tín dâng cúng, phạm 
ưng-đối-trị, trừ ra thiện tín họ đã tính trước. - 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh-xá (Vihâra veluvana) gần thành Vương-Xá 
(Râjagaha) doTỳ-khưu Đề-bà-đạt-đa (Davadatta) đã 
biết nhờiTỳ-khưu-ni nên được mời ăn mà còn đi dự. 

10— Chỗ khuất mắt (rahonisajja). | _ 

Tỳ-khuưu ngồi hoặc nằm trong chỗ khuất mất 
với một Tỳ- khưu- -ni phạm ưng-đồi: trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên_ 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do Tỳ-khưu Udâyi vào ngồi nơi kín với TT Hanh 
(vợ trước). 


* ` 


VẬT THỰC.,. PHẦN THỨ” TƯ” 
(Bhojana vagga) 

Có 10 điều học : + 

L— Nhà thí-thực (âvasathapinda). 

Vật thực trong phước-xá mà họ bố-thí không phân 
hạng người,Tỳ-khưu không bịnh chỉ được phép thọ 
thực một ngày rồi phải nghỉ, bỏ qua 1 ngày thọ nữa 
mới được, nếu thọ thực liên- -tiếp đến ngày thứ: bk, 
phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đúc Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tnhxá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-Vệ 
(Sâvatthi), do phe lục sư đến thọ thực nhà thí thực 
ấy luôn khi, làm cho người chê trách. 
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CHÚ GIẢI : Có bịnh tưởng là không bịnh HOàO nghi 
rồi thọ thực phạm tác-ác. 


Thể thức không phạm tội : 

Có bịnh biết là có bịnh, chỉ thọ thực một lần thọ 
thực cách 1, 2 ngày hoặc thọ rồi qua ngày sau đi khất 
nơi khác mà có sự rủi ro, trở lại thọ nữa được, hoặc 
thí-chủ thỉnh thọ luôn, hoặc họ để dành riêng cho 
Tỳ-khưu hoặc thọ ngoài 5 món ăn, (cơm, bánh sốt, 
bánh nguội, thịt, cá) và Tỳ-khưu điên đều không 
phạm tội. 

Điều học này " không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânattika), có 3 chi : 

1. Cơm trong phước-xá (âvasathapindatâ) ; 

2. Không có bịnh (agilânâtâ) ; 

3. Ở chờ ăn (anuvasitvâbhojanam) 

Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthânavidhi) như trong điều 
học " thọ lông cừu ” (elakalomasikkhâpada). 

2.— Thọ thực chung nhiều vị (gânabhojana). 

Nếu thí chủ họ thỉnh cho biết tên vật-thực 5 món 
là : (cơm, bánh, sốt, bánh nguội, cá, thịt) một món nào, 
nếu ñy-khưu thọ vật thực ấy chung nhau từ bến vị 
trở lên, rồi ăn chung hoặc ăn riêng, phạm ưng-đối-tri, 
trừ ra có 7 duyên cớ này : 

1. Tỳ-khưu bịnh (gilânasamayo) : 

2. Lễ dâng y (civaradânasamayo) ; 

3. Kỳ làm y (civarakârasamayo) ; 
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4. Đi đường xa (addhânagamanasamayo) ; 

B. Đi chung thuyền (nâvâtirũhanasamayo) ; 

6. Tỳ-khưu hội hợp quá số, vật thực không đủ 
dùng (mahâsamayo) ; 

7. Vật thực ấy của các hạng xuất-gia thỉnh 
thọ-thực (samanabhattasamayo). 

Có 1 trong 7 duyên cớ ấy thọ-thực không phạm tội 
(trong điều học này chỉ lấy cớ đi thọ-thực chung cùng 
nhau làm bằng). 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh-xá (Vihâra veluvana) gần thành Vương-Xá (Râja- 
gaha), do phe Tỳ-khưu Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) dẫn 
đi thọ thực chung cùng nhau thường thường tìm xin 
vật ngon. 

CHÚ GIẢI : DầuTỳ-khưu lên tiếng xin ngay tên 
của vật-thực rằng : người cho tôi xin cơm... cá... thịt... 
xin chung chỗ, hoặc khác chỗ, nhưng thọ trong một 
chỗ cùng nhau cũng phạm tội. 

Thọ-thực chung cùng nhau nhiều vị, trong khi thọ 
phạm tác-ác, ăn vào phạm ưng-đối-trị, mỗi khi đã ăn 
vào khỏi cô. Không phải thọ-thực chung nhiều vị mà 
tường là thọ chung, hoặc nghỉ rồi ăn, phạm tác-ác. 


Thê thức không phạm tội : 

Không phải thọ-thực chung nhiều vị biết là không 
phải, hoặc 2, 3Ty-khưu thọ-thực chung cùng nhau, 
hoặc nhiều Tỳ-khưu đi khất-thực rồi về ăn chung, 
hoặc thọ-thực chung ngoài ð món ăn, và tỳ-khưu điên, 
đều không phạm tội. 
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Điều học này " không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânattika), có ẩ chỉ : 

1. Thọ-thực chung nhiều vị (ganabhojanatâ) ; 

2. Không có duyên-cớ (samayâbhâvo) ; 

3. Đã ăn vào khỏi cô (ajjhoharanan)) ; 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đồi-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học " thọ lông-cừu" (ekalakalomasikkhâpada). 

3.— Thọ-thực nơi khác (paramparabhojana). 

Tỳ-khưu đã chịu thỉnh đi thọ 1 trong 5 món ăn, 
trong một nơi nào, rồi không đi trong nơi ấy, trở lại 
đi thọ trong nơi khác phạm ưng-đối-trị, trừ ra đã có 
choTỳ-khưu đi thế cho mình hoặc có 1 trong 3 duyên 
cớ này : 

1. Tỳ-khưu bịnh : 2: Lễ dâng y; 3. Kỳ làm y. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh-xá (Vihâra veluvana) gần thành Vương-Xá. 
(Râjagaha), do chư,T-khưu đã chịu thỉnh rồi mà còn 
đi thọ-thực nơi khác làm cho thí-chủ bất bình. 

CHÚ GIẢI : Khi thọ vật-thực nơi thí-chủ thỉnh sau 
phạm tác-ác, khi ăn vào phạm ưng-đối-trị (mỗi 
miếng ăn mỗi tội) trừ ra có 1 trong 3 duyên cớ đã nói. 
Không phải thọ-thực nơi khác mà tưởng là phải, hoặc 

_nghi phạm tác-ác. 


Thẻ thức không phạm tội : 
_—_ Biết không phải " thọ-thực nơi khác " đã cho người 
đi thọ thế cho mình, hoặc ăn chung một lượt, hoặc ăn 


theo vật-thực đã thọ (thọ trước ăn trước, thọ sau ăn 
sau), (ngoài 5ð vật-thực đã nói thì không kế), và 
Tỳ-khưu điên, đều không phạm tội : 

Điều học này " không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânatika), có 3 chi : 

1. Vật-thục của người khác (paramparabhojana- 
tâ); 

2. Không có duyên cớ (samayâbhâvo) ; 

ở. Đã ăn vào (ajjhoharanam). 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học " lễ dâng y lần thứ nhứt " (pathama 
: kathinasikkhâpada). Chỉ khác nhau là điều học này 

phạm vì làm và không làm " (kiriyâ kiriyâ). 

4.— Thọ Bánh (kânamâtâ) 

Tỳ-khưu vào xóm khất-thực, nếu có thí-chủ họ 
đem bánh nhiều đến dâng, được phép thọ nhiều lắm 
đến 3 bát, nếu thọ quá hạn-định phạm ưng-đối-trị. 
Bánh màTy-khưu đã thọ được 2 hay 3 bát ấy, phải 
chia sớt choT-khưu khác với, mới nên. 

Điều học này đúc Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnhxá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-Vệ 
(Sâvatthi), do chư Tỳ-khưu thọ bánh của mẹ nàng 
Kânâ. 

CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu đã thọ 2 bát, khi ra khỏi gặp 
Tỳ-khưu nơi phía ngoài nên nói : " trong chỗ ấy tôi đã 
thọ 2 bát rồi, ngài chỉ nên thọ thêm 1 bát nữa " 
Tỳ-khưu này thấy vị khác nên cho hay"Ty-khưu đến 


trước đã thọ 2 bát rồi, tôi cũng đã thọ 1 bát rồi ngài 

không nên thọ nữa ". Tỳ-khưu đã thọ trước 1 bát rôi 

cũng phải nói lại với Tỳ-khưu khác như thê. 

Tỳ-khưu đã thọ 3 bát rồi, thấy vị khác nên ngăn cản 
không cho đến thọ nữa, nếu không ngăn cản, phạm 

tác-ác. Tỳ-khưu đã nghe vị khác ngăn cản mà còn đi 

đến thọ nữa, phạm tác-ác. Tỳ-khưu ấy về đến nhà 

ăn, hoặc đến nơi thường thọ-thực, để cho mình 1 bát - 
còn dư lại phải dâng đến Tăng, cho theo ý muốn mình 
không được (không nên cho đến người thân-thiết). 
Tỳ-khưu thọ được 1 bát, không muốn cho ai cũng 
được tùy sở thích. 

ð— Ngăn vật-thực lần thứ: nhứt (pathama- 
pavâranâ). 

Tỳ-khưu đương ăn, nếu có thí-chủ đem 1 trong 5 
vật thực đến dâng, ở trong khoảng 2 hắc 1 gan mà 
không thọ gọi là " ngăn vật thực ". Tỳ-khưu đã ngăn 
vật thực không phải củaTỳ-khưu bịnh hoặc vật chưa 

làm theo luật (vinaya Kamma) phạm ưng-đối-trị. ˆ 
— CHÚ GIẢI — Ngăn vật thực œ0 có ð chỉ : 
1. Đương khi ăn (âsanampaññâyati) ; P 


2. Vật ăn và vật ngăn (ð thứ: vật thực) (bhojanam- 
paÑñâyati) ; 


3. Người dâng ở Đương khoảng 2 hắc 1 gan that: 
thapâsethito) : 


_ 4. Họ dâng vật thực vào (abhiharati) ; 
(1) 5 thứ vật thực nhất là : cơm và bánh làm bằng 7 thứ mễ. 
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5. Ngăn ra (patikkhepopañfiâyati). 

Đều đủ cả 5 chi ấy mới gọi là ngăn. 7 thứ mễ 
hoặc bánh làm bằng 7 thứ mễ là vật sanh " ngăn vật 
thực ". 

Thịt và cá màiTỳ-khưu đương ă ăn mà họ dâng thịt 
cá, dầu nhỏ bằng hột cải để trong đồ đựng, nếu 

Ty-khưu chưa ăn mà ngăn các vật-thực khác, có thể 
làm cho sanh ” ngăn vật-thụ€ " cũng không gọi là 
"ngăn". Nhưng thịt và cá màITỳ-khưu đương ăn, 1 
miếng còn trong tay, và trong bát, nếu/Tỳ- khưu ngăn 
thịt, cá khác, gọi là " ngăn " cả 2. miễng. Cơm, dầu 
một hột, vật-thực trong bát, trong miệng và trong tay 
màtT-khưu còn tiếc rồi ngắn vật-thực khác, gọi là 
ngăn. Nếu Tỳ-khưu không tiếc vật-thực còn dư- lại 
vật-thực ấyTy-khưu không cỗ ý để ăn, hoặc muốn 
cho đến người khác, hoặc muốn đi ăn trong nơi Kiện 
Ty-khưu ấy dầu ngăn cũng không gọi là " ngắn ˆ 

Giải về hắc (hatthapâsa) : Nếu/Tỳ- khưu ngồi thì 
kể từ: chỗ cuối cùng phía sau, nếu đứng, kể từ gót 
chân ; năm nghiêng bên nào, kể từ: lưng bên ấ Ay đến 
chỗ cuối cùng tay, chân của người dâng ; ngồi, hoặc 
đứng, hoặc nằm (trừ ra tay đưa ra dâng, được 2 hắc 

1 gan gọi là " hắc ". Họ đứng ở trong hắc rồi cúi dâng 
đến mà Tỳ- khưu ngăn ra mới gợi là " ngăn ". Nếu 
quá hắc raà ngăn thì không gọi là " ngăn " 

Giải về dâng vật-thực đến : Nếu Tỳ-khưu 
ngồi theo hàng-ngũ, không đưa bát trong tay hoặc trên 
chân ra, chỉ nói " ngươi hãy lấy cơm " như thế—, nếu 

Ty-khưu ngăn cũng không goi là " ngăn ", dầu vật 
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trong thúng đem để trước mặt rồi bạch như thế cũng 
vậy. Chỉ đến khi xúc cơm lên rồi, ¡Ty-khưu ngăn mới 
gơi là ngăn, dầu hai người đồng: nhau đỡ lên cũng 
gọi là ngăn. Khi họ dâng đến Tỳ-khưu ngồi theo 
hàng-ngũ rồi Tỳ-khưu ờ ngoài. tiếp đậy bát, gọi là 
ngăn vật mà họ dâng đến người khác, vì lẽ â Ấy, không 
gọi là ngăn. ˆ 
Giải về cách ngắn : Trong vật mà NA dâng đến 
bằng lời, thì ngăn không được. Vật mà họ dâng bằng 
. thân, cũng phải ngăn bằng thân, như đưa tay ra chận 
ngăn hoặc nói `" vừa rồi, đừng dâng nữa, như thế 
mới gọi là ngăn ". ˆ 
Một người dâng canh thịt rằng : " Bạch ngài, xin 
ngài thọ canh `". Tỳ-khưu nghe, ngăn người ấy ra, 
như thế không gọi là ngăn, khi nào họ nói : " Bạch 
ngài, xin ngài thọ canh thị ", mà/Ty-khưu " ngăn ”" 
mới gọi là ngăn, nếu họ nói : "xin hgài tho vật hàệP, 
màlT§-khưu ngăn cũng gợi là ngăn. Dầu họ làm, thịt 
cho ra món khác rồi họ nói " xin thọ thịt ", nếu còn 
chút t thịt bằng hột cải mà ngăn thì cũng gọi là ngăn. 
Họ nấu canh cá, thịt chung với mít và canh măng, rồi 
đem đến dâng răng ; *ị Bạch ngài, xin ngài thọ canh 
mít, canh: măng ` , nếu ngăn cũng không gọi là ngăn, 
vì họ nói tên của vật nên dùng, không sanh sự "ngăn". 
Nếu họ nói " xin ngài thọ canh cá, canh nh , hoặc nói: 
" hãy thọ vật này" mới gọi là " ngăn " 
Ngăn vật-thực cóðchỉ: - 
1. Ty-khưu đương ăn ; 
2. Họ đem vật thực đến dâng nữa ; 
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3. Họ ở trong hắc ; | 

4. Họ dâng vật thực vào ; 

5s. Tỳ-khưu ngăn vật thực. 

Như thế mới gọi là ngăn. 

Trong 4 oai-nghi (nằm, đi, dinế, ngồi) Tổ: khưu 
ngăn trong oai nghỉ nào, đừng thay đôi oai nghỉ ấ ây, 
ăn không có tội. 

- Vật dùng mà không "làm theo luật" đlús§ễ khinrhaƒ 
và không phải là vật dư của/Tỳ-khưu bịnh gợi là " 
không phải vật dư " (anatiritta) dùng không được; 
vật thực đã "làm theo luật" và vật dư của đỳ-khưu 
bịnh gọi là "vật dư” (atiritta) nên dùng được. - : 

7 Cách làm theo luật (vinaya kamma) : 

1. Các vật như trái cây hoặc củ mà người không 
được làm thành vật cho ÿ-khưu dùng được 
(samanakappa) Œ và thịt không nên dùng, ỳ-khưu 
người làm theo ' luật (vinaya kamma) lấy -các vật 
không nên dùng ấy đem làm theo luật rằng : "tất c cả 
vật nầy nên rồi" (alametam sabbam), ' 

2. Vật mà[Tỳ- khưu, n người làm theo luật chưa thọ, L. 
rồi làm theo luật rằng : "tất cả vật nây nên rồi”; 

.8. Vật màf-khưu đem đến cho'T-khưu, người 
làm theo luật; 'làm cho thành vật nên dùng; nhưng 
“TT GEnh "giãnhruát mà thí chử dâng có 8; 

1. Vật mà người có sức- “dục, bực trung vừa dở lên nỗi; 
-_2, Người dâng ở trong hắc; : 
3. Thí chủ nghiêng mình dâng vào, ' 


4. Chư Thiên, người hoặc thú dâng; 
5. Tỳ-khưu thọ lãnh vật ấy, bằng thân hoặc bằng vật dính thân. 
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chưa dở lên, hoặc. chưa dâng vào, rồi làm theo luật 
rằng: "tất cả vật này nên rồi”; ) 

4. Tỳ-khưu đem vật đến cho Tì- khưu trong bọn 
làm theo luật á ấy ở ngoài hắc, rồi làm theo luật rằng 

"tất cả vật này nên TỒi”; 
5. MộtTy-khưu nào làm theo luật rằng: "tất cả vật 
nầy nên rồi", nhưng Tỳ-khưu, người làm theo luật 
ấy, chưa ăn, rồi làm theo luật rằng: "tất cả vật nên 
_ rồi", | 

6. Tỳ-khưu, người làm theo luật được ăn rồi, đã. 
ngăn vật thực rồi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi, đi 
làm theo luật cho vị khác rằng: "tất cả vật nềy nên 
rồi"; 

LÃ Tỳ-khưu, người làm theo luật nói rằng: "tất cả 
vật nầy nên rồi" (alamatam sabbam). 

1 trong ð thứ vật thực nào, mà không phải là vật 
dư: của Tỳ- khưu bịnh, vật không nên làm theo luật (7: 
cách trên) hoặc vật thực không phải là của dư của 

Tỳ-khưu bịnh, cả 2 phần vật thực ấy gọi là không 
phải của dư (anatirittabhojana). 

Không phải vật đư- (anatiritta) là nói về è vật không 
được làm theo luật là : _ 

1. Vật mà không được làm cho thành vật nên, 

2. Vật màiTỳ- khưu không được thọ, rồi làm cho ra 

vật nên; 

3. Vật màTỳ- khưu không được đở lên hoặc bến 

được dâng vào gần choï}- khưu làm ra vật nên; 


4. Tỳ-khưu ở trong háắc rồi làm; ` 


—165— 


ð. Tỳ-khưu chưa được ăn rồi làm; | 
6. Tỳ-khưu đã ăn, rồi được ngăn vật thực rồi 
đứng dậy, khỏi làm; 
7, Vật mà Tỳ- khưu không nói "tất cả vật này nên 
rồi" và vật không phải của dư của/Tỳ- khưu bịnh. 
Cả 2 vật thực ấy gọi là không phải vật dư” 
(anatintta); vật dư (atiritta) là nói về vật đã Cận làm 
theo luật (vinaya kamma) là : 
1. Vật mà họ làm cho ra vật nên; 
2. Vật mà T-khưu được thọ lãnh rồi làm cho ra 
vật nên; 
ở. Vật màiTỳ-khưu dờ lên hoặc dâng vào gần cho 
làm ra vật nên; 
4. Tỳ-khưu ở trong hác rồi làm; 
ð. Tỳ-khưu đã ăn rồi mới làm; 
6. Vật-màTỳ-khưu đã ăn, ngăn vật thực rồi chưa 
đứng dậy khỏi chỗ, rồi làm; 
7. Vật màTỳ-khưu nói "tất cả vật nầy nên rồi”, 
và vật dư của Tỳ- khưu bịnh. 
Cả 2 thứ vật thực ấy gọi là: vật dư (atiritta). 
Tỳ-khưu ngắn cơm như có giải trên, nếu đã thay 
đổi oai nghỉ rồi thọ vật không phải củatỳ-khưu bịnh, 
để dùng phạm tác-ác, vì thọ; ăn vào ng tưng-đồi- -trị, 
mỗi miếng ăn. Nhứt là thọ yâmakâlika ) để làm vật 
thực, ăn ngoài bữa ăn, thế cho vật thực. Vật dư- của 


Tỳy-khưu bịnh mà tưởng là không phải của Tỳ- khưu 
bịnh, hoặc nghi, phạm tội ác. 
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Thẻ thức không phạm tội : 

Thọ vật-thực không phải của[Ty- khưu bịnh vì nghĩ 
sẽ đem cho/Tỳ-khưu khác làm Kappiya cho, rồi mới: 
dùng, thọ cho, người khác, thọ yâmakâlka (D 
sattâhakãlika (2 ). yâvajïvika ( @) ngoài vật-thực, dùng 
theo luật là đức Phật đã cho phép, và T-khưu bịnh 
đều không phạm tội. - 

Điều học nầy "không phạm kã vì dạy người 
(anânattika) có 3 chỉ : 

1. Người ngăn cơm và đã ra khỏi chỗ ngồi (pavâ- 

ritabhâvo); : 

-2. Vật-thực chưa làm kappiya không phải vật dư 

củalTÿ-khưu bịnh (amisassa anarittatâ). 

3. Ăn trong giờ the aijhoharanam), 

. Đều đủ cả 3 chỉ Ấy mới phạm ưng-đối -trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong 
điều-học "lễ dâng y lần thứ nhứt" (pathamakathina 
_ gikkhâpada). Chỉ khác nhau là điều-học nầy "phạm 
vì làm là ngăn cản, phạm vì không làm là không được 
làm theo (kiriyâkiriyâ) trước rồi mới nên ăn. 

6.— Ngăn vật- thực lần thứ- nhì (dutiyapavâra- 
nâ). 


Tỳ-khưu biết rằng vị tớ đã ngăn vật- thực như 


(1) 8 thứ nước: nhứt là nước xoài gọi là yâmakAiika là Vật được phép 
dùng trong † ngày 1 đêm. , 

(2) 5 thứ thuốc: sữa lỏng, sữa đạc đường, mật ong, dâu gọi là: 
sattâhakälika là vật được phép đề dùng trong 7 ngày. 

(3) Ngoài vật-thực và 2 thứ thuốc trên gọi là : yâvajÌVika, vật được phép 
dùng cho đến hết. 
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thế, tính cáo tội vị ấy, rồi cố ý lấy vật-thực không 
phải của Tỳ-khưu bịnh, hoặc không được làm theo 
luật (vinayakamma), đem nài-ni hoặc ép, nếu vị ấy 
ăn,Tỳ-khưu nài-nỉ hoặc ép ấy phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh- 
xá (Vihâra Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) do - 

Tỳ-khưu đem vật không phải của dư, đến nài ép, 
Tỳ-khưu mà mình cố oán đó, ăn, 

CHÚ GIẢI. Khi Tỳ-khưu nài nỉ hoặc ép dâng vật 
thực đến Ty- khưu khác phạm tác-ác, ăn vào phạm 
ưng- -đối- trị. 

Thê-thức không phạm tội: 

Cho vật- thực dư của/Tỳ-khưu bịnh, hoặc cho vì có 
lời rằng "ngài dạy học làm thành vật-thực dư của 
Ty-khưu bịnh rồi sẽ dùng”, hoặc đem cho người khác, 
hoặc như cho yâmakâlika rồi nói "khi có duyên cớ sẽ 
dùng", và Tì- khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì dạy người” 
(anânattika), có 5ð chỉ : 

bà Tỳ-khưu đã ngăn cơm (pavârittatâ) ; 

2. Đã biết/Tỳ- khưu Á ấy. ngăn cơm bi bÓ: ung 

ñittâ); 

3. Cố ý để cáo tội (as8dsndpekkhetl); 

4. Lấy vật không phải của dư củalT-khưu bịnh 

đem cho, (abhihatthumpavâranatâ), 

5. Tỳ-khưu ấy đã ăn rồi (bhojanapariyosânam). 

Đều đủ cả 5 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
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học "trộm-cấp" (adinnädãnasikkbâpada) Chỉ khác 
nhau là điều-học nầy thuộc về thọ khô (dukkha 
vedanâ). |: 

17.— Ăn vật-thực sái giờ (vikâlabhojana).. 

Tỳ-khưu ăn vật-thực trong khi sái giờ là từ- chỉnh 
xế đến mặt trời mọc, phạm ưng-đối-trị.. 

Điều học nầy đúc Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh-xá (Vihâra veluvana) gần thành Vương-xá 
'(Rãjagaha), do phe thập thất sư thọ-thực sái giờ. 

CHÚ GIẢI. — Thọ nhứt là yâmakâlika để dùng 
làm vật-thực trong khi sái giờ hoặc trong giờ, là từ 
sớm mai đến đúng ngọ, hoặc tưởng là sái giờ, phạm 
tác-ác. 


Thế-thức không phạm tội : 


Trong giờ biết là trong giờ, ăn không phạm, có 
duyên cớ ăn yâmakâlika trong khi sái giờ cũng được, 
vàTỳ-khưu điên, đều không phạm tội. 


Điều học này "không phạm tội vì dạy người" 
(anânattika, có 3 chỉ : 


1. Trong lúc sái giờ (vikâlatâ); ˆ 

2. Vật-thực là yâvakälika Ở) (yâvakâlikatâ); 

3. Đã ăn vào (ajjhoharanam). 

Đều đủ cả ba chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "thọ lông cừu" (elakalomâsikkhâpada). 


(1) Vật ăn trong buổi sáng (từ mặt trời mọc đến đứng bóng). 
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. 8— Vật-thực để dành (sannidhikâraka). 

Tỳ-hhưu dùng vật-thực đã thọ, rồi đê dành cách 
đêm phạm ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cắm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-Vệ (Sâva- 
tthị), doTy-khưu Velatthasisa ân tu trong rừng (thầy 
của đại-đức Ananda) phơi cơm khô để ăn nhiều ngày. 

CHÚ GIẢI. — Nếu rửa bát không sạch, lấy tay chùi : 
thấy rõ dấu tay, đem phơi trong chỗ có nắng, hoặc 
thọ cháo nóng, mồ-hôi bát chảy ra,/Tỳ-khưu dầu ăn 
trong bát như thế, trong buổi mai ngày sau, phạm 
ưng- -đối-trị. 

Vật nào mà/Ty-khưu đã cho đút đến sadi không 
còn tiếc rồi sadi cất giữ,T$-khưu được vật ấy dùng 
cũng nên. Trong vật để cách đêm phạm ưng-đối-trị, 
thọ yâmakãlika, sattâhakälika và yâvajïvika để cách 
đêm làm vật-thực hoặc ăn như: vật-thực hoặc trong 
vật-thực không phải để cách đêm, tưởng là vật đề 
cách đêm, hoặc nghi đều phạm tác-ác. 


Thê-thức không phạm tội : : 

Biết là không phải vật để cách đêm, cất yâva- 
-kãlika, yâmakälika, sattâhakãlika, không cho quá hạn 
định, rồi dùng theo hạn định, vàỳ-khưu điên, đều 
không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tái vì .. người" 
(anânattika), có 3 chỉ : 

1. Vật-thực dùng buổi sáng (anisam). 


` 


“m... 


-9 Đã thọ vậtthục ấy rồi _ đề 'cách đêm 
(sannidhibhâvo); : : 

3. Đã ăn vật ấy vào (tassa aijhoharanam) 

_ Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm :ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "thọ lông cừu" (ekalomãsikkhâpada). : 

9.— Vật-thực quí (panibhojana). 

Tỳ-khưu không bịnh xin cơm chung với 9 vật-thực 
quí là: mỡ lỏng, sữa lòng, sữa đặc, dầu, mật ong, 
nước mía (đường), cá, thịt sữa tươi, sữa chua, 1 vật 
quí nào nơi thiện-tín không phải bà con không phải 
người có yêu cầu đem ăn, phạm ưng-đối-trị. : 

Điều học nầy đức Phật cắm chế tại Kỳ-viên 
tạnh: xá (Vihâra jetavâna) gần thành Xá-Vệ ' 

. (Sâvatthi), do nhóm lục-sư xin 9 vật-thực quí để ăn. 
- CHÚ GIẢI — Xin vật quí không chung với cơm 
phạm tác-ác. Xin cơm với cá, họ cho cơm với thịt 


không phạm tội. Có bịnh: ñ sất là không bịnh, nghỉ, 
phạm tác-ác. 


"Thể thức không phạm tội : 
-Biết mình có bịnh xin trong khi có bịnh, hết bịnh 
rồi ăn, hoặc ăn vật dư củafT§-khưu bịnh, xin nơi bà 


con, nơi người có yêu cầu, xin cho người khác hoặc 
_ đổi, và(Ty- -khưu điên, đều không phạm tội. 


'Điều học này "không phạm tội vì dạy người xin" 
(anânattika), có 4 chi : 


1, Cơm với vật-thực quí (genfabbdjanal); 
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2. Không có bịnh (agilânatã); . 

3. Xin được (kataviññattiyâapatilâbho); 

4. Öã ăn vào (ajjhoharanam). ˆ 

Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị, 


Điều học này "tội sanh do. thân, thân-khẩu, 
thân-ý, thân-khẩu-ý, phạm vì làm (kiriyâ) không 
khỏi phạm vì tưởng (nosannavimokkha) không cổ ý 
cũng phạm (acittaka) phạm vì Phật cấm 
(paññattikavajja), thân nghiệp, khẩu "hiện, có 3 tâm, 
3 thọ. 

10.— Trừ: ra tăm và nước tráng (dantapona). 

Tỳ-khưu dùng vật-thực mà người không dâng, 
phạm ưng-đối-trị, trừ ra nước trắng và tăm xia 

răng. _ 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại phước-xá 
trong rùng Tuyết- Sơn, gần thành Tỳ-Sa: Ly (Vesâl1), 
doíTy- khưu ẩn-tu nơi mồ mả ăn vật-thực của họ đem 
cúng mồ rồi bỏ nơi ấy, làm cho người chê trách. 


CHÚ GIẢI. — Tỳ-khưu dầu thọ vật nhỏ nhen 
bằng cát bụi mà họ không dâng, thì phạm tác-ác, đã 
ăn vào khỏi cổ, phạm ưng-đồi-trị, trừ ra nước trắng 
và tắm. Nước không cần dâng, được phép dùng tùy 
thích ; tăm. không cần dâng, vì không phải là vật ăn 
vào khỏi cô, nếu ăn vật qua khỏi cỗ mà không hay biết 
cũng phạm ưng-đối-trị, trong vật thọ mà người, 
không dâng phạm ưng-đối-trị ; trong vật thọ mà 
người đã dâng, h, là chưa dâng hoặc nghi phạm 
tác-ác. 


. — 172 — 


_ Thể thức không phạm tội : 
Biết là vật mà họ đã dâng, ăn vào: khỏi cổ không 
phạm tội ; 4 thứ- thuốc : nước tiêu, phản, tro, đất, - 
khi hữu sự, là bị rấn mỗ mà không có người hộ, thì. 
mình lấy dùng;Ty-khưu điên, đều không phạm tội, 
hoặc có người hộ mà khó dạy hoặc không thê làm: 
được. Khi không có tro, Tỳ-khưu được phép đốt củi - 
khô, củi khô không có, bể cây tươi đốt làm tro cũng : 
nên. : : 


Điều CON, này "không thai tội vì dạy Next thợ 
(anânattika), có 4 chi : 
1. Vật không có người dâng (opatiggaiiakat4); 


2. Vật ấy đức Phật không cho 0 phép, (ananuØaiA- 
ta); VỆ 


-8. Vật ấy không phải là abbohariba Hư khói, lửa 
(dhumâdi abbohârikâbhâvo) ; 


'4. Đã ăn vào khỏi cỗ (aijhoharanam). - 

Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. l 
- ' Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều - 
học Thg lông cừu ừu" (elakalomâsikkhâpada). ' 

_ ĐẠO LÕA-THẺ, PHẦN THỨ" NĂM ˆ 
(Accelakavagga) - 

' †-- Kẻ tu đạo lõa thể (Accelaka) : Ân 

Tỳ-khưu tự tay mình cho hoặc dạy De APh cho 
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vật- thực đến kẻ tu đạo lõa thể, tu ngoại đạo, phạm 
ưng-đối-trị (mỗi: lần cho mỗi tội). 
_ Điều ‹học nầy đức Phật cấm chế tại phước-xá 
Kutâgâra trong rừng Tuyết Sơn, gần thành Tỳ-Xá- 
Ly (Vesâli), do đại đức Ananda cho bánh đến phụ nữ 
tu đạo lõa thể. 
8.— Rủ đi khất-thực (uyyojana). 
: „ Tỳ-khưu rủ vị khác, đ khát-thực cùng nhau tính 
Tắm quấy, rồi đuôi vị ấy trờ về, phạm ưng-đối-trị. 
_ Điều học nầy đúc: Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnhxá (Vihâra "Jetavana) gần thành Xá-vệ 
_ (Bâvatthi), doTy-khưu Upananda rủ đệ tử người bạn 
đi khất thực rồi đuổi về. se” : 
_CHÚ GIẢI. — - Đuôi sa-di phạm tác-ác. 


. Thể thức không phạm tội: _ 
Đuôi bỏ duyên-cớ như: 2 vị ở chung chỗ cùng nhau, 


. vật thực không vừa đủ nuôi mạng sống, hoặc thấy 


vật tốt cao giá, hoặc thấy phụ-nữ rồi sanh lòng tham, 
khó chịu, hoặc dạy đem vật chi đến TTỳ- khưu bịnh: 
_ hoặc không tính làm quấy rồi đưa đi về, "2 NHkiem 
- điên, đều không phạm tội. ˆ. 
“Điều học. nầy hạng tội vì đạy người đuổi" 
(sânattika). Có 3 chỉ : 
1: Tính làm việc quấy (anâcâramêcăitulteral4); 
2. Đuổi Tỳ- khưu vì sự lợi ích ấy (tadatthamevau- 
. pasam pannassanyojanata). 
`8. Người bị đuổi đi khởi chỗ (evâm uyyo- ` 
jetassa upacârâtikkamo). ` ` 
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Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "trộm cấp" (adinnâdânâsikhâpada). 

3.— Chỉ có 2 MÃ chồng (sabhojana). 

1ỳ-khưu vào ngồi trong nhà không có người khác 
ngồi Với, chỉ có 2 vợ vàn I chủ nhà, phạm th 
đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tnhxá (Vihâra Jetavana) gần thành. Xá-Vệ 
(Sâvatthi), do Ty-khưu Upanandavào ngồi. trong 
buồng của vợ người bạn. "Xã 

4— Chỗ khuất mắt (rahopatiechanna).. 

Tỳ-khưu ngồi hoặc nằm trong chỗ khuất mất 
với, một người nữ- không có người nam ngồi chung 
với phạm ựng đối trị. 

Điều học nầy gợi là (pathama rahonisa]ja) củng 
được. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại arviên 
tịnhxá (Vihâra đJetavana), gần thành Xá-vệ 
(Sâvatthi), do tỳ-khưu Upananda vào ngồi nơi khuất 
mất với vợ người bạn. -- - 

CHÚ GIẢI —-_ Dầu -ngồi chung v với phụ nữ mới 
đẻ trong ngày cũng phạm ưng-đối-trị. ' ` 

'ð.— Chỗ khuất tai (rahonisajja). 

Tỳ-khưu ngồi hoặc nằm chỗ khuất tại VỚI một 
người nữ, Phu ưng-đối-trị. h 

Điều học nầy gọi là: “"dutiya rahonisajja" cũng 
được. 
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Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnhxá (Vihâra Jjetavana) gần thành Xá-Vệ 
(Sâvatthi), doTỳ-khưu Upananda vào ngồi trong nhà 
với vợ của người bạn. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) của 2 điều học 
nầy như trong điều học "bất-cộng-trụ thứ nhứt”" 
(pathama pärajikasikkhâpada), ngoài ra nên xem theo 
2 điều học "bất định". 

6.— Đi nơi khác (câritta). 


-Tỳ-khưu được thỉnh đi thọ 1 trong ð món ăn, rồi 
đi nơi khác, trước giờ ăn hoặc ăn rồi đi từ sớm mai . 
đến đứng bóng phải cho 'Tỳ- khưu trong nơi ấy hay 
với, mới nên đi, nếu không chỏ hay mà đi phạm 
ưng-đối-trị, trừ ra có 1 trong 2 ho cớ, là: kỳ-lễ 
dâng y, làm y. 


Điều ' học nầy đức Phật cấm chế tại: Trúc- lâm 
tịnh- -xá (Vihâra Veluvana), gần thành Vương-Xá 
(Rajag aha), do/Ty- khưu Ủpananda đã chịu thỉnh ăn 
mà còn đi đến các nhà thiện-tín khác, làm cho chư: sư 
phải chờ gần đến giờ, nên thọ thực không được 
vừa. lòng. k - 

CHÚ GIẢI — Dầu Tỳ- khưu đã chịu thỉnh để ăn 
cửa thí chủ vời, hoặc cHưa ăn, không từ giã Tỳ- khưu 
trong bọn rồi đi đến nơi khác từ sớm mai đến đứng 
bóng, khi đi bước thứ nhứt phạm tác-ác, đi đến 
bước thứ nhì phạm ưng-đối-trị. AM, 

' Thể thức không phạm tội : 
Biết là họ không mời, hoặc có 1 trong 2 duyên bức 
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cØ từ gìãTỳ- khưu trong bọn, không từ giã đi về chùa, 
dị đến chỗ ởTỳ- khưu-ni, đi đến nơi ngoại đạo, đi đến 
nhà ăn, đi vì có tai hại, vàTỳ-khưu điên, đều không 
phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác” 
(anânattika), có 5 chi : 

1. Vui thích trong sự thỉnh đi ăn 1 trong ð thứ 

vật-thực (aññatarenanimañtana sâdiyanam); 

2. Không cho Tỳ-khưu trong bọn hay (santambhi- 

kkhumanânucchatâ); 

3. Đi đến nơi khác, khỏi nhà họ mời (aññassaghá- 

rassapavesanam); : 

4. Chưa quá đứng bóng (majjhantikânatikkamo); 

5. Không có duyên cớ hoặc tai hại (samayassavầ- 

âpadânam vâ abhâvo). 

Đêu đủ cả 5 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "lễ dâng y lần thứ nhứt" (pathamakathi- 
riasikkhâpada). Chỉ khác nhau là điều học nầy, phạm 
vì làm là chịu thỉnh đi thọ thực, vì không làm là không 
tù: giã Tỳ-khưu trong bọn (kiriyâ kiriyâ). 

7— Chỉ được TẾ: xin vật-dụng theo hạn 
định (mahânâma) Í 

Nếu thí chủ họ yêu cầu dâng 4 vật dụng có hạn 4 
tháng hoặc định vật dụng,f-khưu không bịnh, nên 
xin trong hạn kỳ hoặc trong vật đã định thôi, xin quá 


(I) Mahânâma là đức vua dòng Thích-Ca, con nhà chú của đức Phật tuổi - 


lớn hơn đúc Phật, một tháng, đã đắc quả Tu-đà-hàm, 
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hạn định Ấy, phạm ưng-đối-trị, trừ ra họ. đã yêu cầu: 
thêm hoặc họ yêu cầu luôn. 
_ Điều học này đức Phật cấm chế tại tịnh-xá 
Nigrodha gần thành Ca- tỳ-la-vệ (Kapilavatthù ) xứ 
Sakya do phe lục sư xin thuốc quá hạn. 

CHÚ GIẢI —— *in không quá hạn định tưởng là 
quá, hoặc nghỉ rồi xin, phạm tác-ác. 


Thể thức không phạm tội : 
Biết là không quá hạn định xin không phạm tội, 
- khi cần dùng cho họ biết thiệt, rồi xin trong hạn 
định, hoặc xin nơi bà con và người đã yêu cầu vô hạn, 


hoặc xin cho kẻ khác, Tháp đôi, và'Ïÿ-khưu điên, đều 
.không phạm tội. : 

Điều học này "phạm tội vì uy mgười xin” 
(sânattika), có 4 chỉ : 

+1. Họ yêu cầu đến Tăng (sahghapavâranatâ); 


2. Xin thuốc cho quá số định (tato uttaribhesa- 
]javiññâtti); 

3. Không có bịnh (agilânatÂ); 

4. Xin quá hạn kỳ (pariyantâtikkamö). 

Đều đủ cả 4 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ. sanh tội (samutthâna) như trong điều học 
"làm mai dong" (sañcarittasikkhâpada). 

§.— Xem động bỉnh (uyyutta). 

_Tỳ-khưu đi xem động binh ra trận, phạm 

ưng-đối-trị, trừ ra khi có duyện cớ nên ởi, là có bà 
con mang bịnh trong nơi ấy. 
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Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh 
xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
phe lục sư xem động binh. 

CHÚ GIẢI.— Voi vừa cho 12 người cỡi, ngựa vừa 
cho 3 người cỡi, xe vừa cho 4 người có cầm khí-giới 
ngồi gọi là động bình. Ty-khưu đứng trong nơi nào 
rồi thấy trong nơi ấy, ngó xem thường thường, 
phạm ưng-đối-trị Động binh tưởng là đội binh 
thường phạm tác-ác. 


Thê thức không phạm tội: 
- Biết là không phải động binh rồi đi xem không 
phạm, ở nơi chùa rồi xem, hoặc gặp giữa đường rồi 
xem, hoặc có tai hại, và Tỳ-khưu điên, đều không 
phạm tội. 
__ Điều học nầy "không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânattika), có 4 chỉ : 

1. Động binh ra đi (uyyuttasenam); 

2. Đi để xem (dassanatthâyagamanam); 

3. Và xem trong các chỗ khác, ngoài khoảng trống - 

mà đức Phật đã cho phép (annatradassanam) 

4. Không có duyên cớ, hoặc tai hại (âpadâya vâ 

abhâvo). 

Đều đủ cả 4 chi ấy mới tñ»ến ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học ” thọ lông cừu " (elakalomäsikkhâpada). Chỉ khác 
nhau là điều học nềy phạm tội vì đời (lokavajja), 
phạm vì ác tâm, có 3 thọ. 

9.— Ngụ trong cơ bỉnh (senavâsa). 
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Nếu có duyên cớ, có thê đi được, Ty. khưu ngụ 
trong cơ binh ấy lâu lắm là trong 3 ngày, nếu ở quá 
hạn, phạm ưng-đối- trị. 

. Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do phe lục-sư đi xem cơ bnh.. 

THỊ Đi đến chiến- -trường (uyyodhika). 

Trong khi ngụ trong cơ binh theo hạn định ấy, 
Tỳ-khưu đi đến chiến-trường, hoặc nơi động binh, 
hoặc xem cơ binh, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh- xá (Vihâra Jetavana) gần thành Xá- -vệ AM cêu 
do phe lục-sư đi đến chiến-trường. 


x 


UỐNG RƯỢU, PHẰN THỨ SÁU 
(Surâpânavagga) 
- Có 10 điều học : 

1— Uống rượu (surâpâna) - 

Tỳ-khưu uống nước có chất say, phạm 
ưng-đôi-trị. 

Điều học nầy đúc Phật cấm chế tại xú Bha- 
ddavatikâ, doTỳ- khưu Sâgata uông rượu. 

CHÚ GIẢI. — Nước say làm bằng chất say nhút 


là làm bằng bột gọi là rượu (sura), nước mà người 
ngâm nhứt là ngâm bông cây gọi là " meraya ". 


_. 


Cả 2 thứ nước ấy dầu 'Tỳ-khưu uống 1 nhỏ tin 
phạm ưng-đối-tri. 
_ Không phải nước say tưởng là nước say, hoặc nghi 
rồi uống phạm tác-ác. 


Thê thức không phạm tội : 

Biết là không phải nước say, uống không phạm 
tội, — uống thuốc không có chất say, mà có màu, mùi 
và vị như nước say, hoặc canh, thịt, dầu, tầm-ruột 
rừng và đường mà người để chút ít nước saÿ vào 

. cho bán mùi hôi, và Tỳ-khưu kinh đều không phạm 
tội. 

Điều học này " không phạm tội vì dạy người khác” 
(anânattika), có 2 chỉ : 

1. Nước có chất say (majjabhâvoca); 

2. Uống nước có chất say ấy (tassapânam); 

Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. - 

__ Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong: điều 
học " thọ lông cừu " (elakalomãsikkhâpada). Chỉ khác 
nhau là điều học nầy phạm tội vì đời (okavajja) 
phạm vì ác tâm (akusalacitta) có 3 thọ. 

2.— Dùng tay chọc-léc (aägulipatodaka). 

Tỳ khưu dùng tay chọcléc vị khác, phạm 
ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm đhấu tại Ky-viên 
tịnh- xá (Vihâra Jetavâna) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) 
do phe lục sư chọc-léc vị khác. 
__ CHÚ GIẢI. — Chọc-léc sadi phạm tác-ác. 
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Thê thức không phạm tội : 


Không cố ý chọc-léc chơi rồi dụng nhằm, có việc 
- rồi đụng nhằm, và Tỳ- khưu điên, đều không phạm 
tội. 

Điều học nầy " không phạm tội vì dạy người 
khác” (anânattika), có 2 chỉ : 

1. Cố ý chọc-léc chơi (hassâdhippâyatâ) ; 

.2. Tay mình đụng nhằm/Ty-khưu khác (upasampa- 

nnassakâye nakâyâmasanam). 

Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm ưng-đối-tri. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều: 
học " bất-cộng-trụ thứ nhứt " (pathama pãrãjika si- 
-_ kkhâpada). 

8 — Giỡn nước (hassadhamma). 

Tỳ-khưu giỡn nước phạm ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳy-viên tịnh 
xá (Vihâra jetavâna) gần thành Xá-vệ (Bâvatthi) do 
phe/Tÿ-khưu Vagga giỡn nước. 


CHÚ GIẢI : Giỡn trong nước sâu từ cườm chân 
trờ xuống phạm tác-ác. Mỗi lần lặn xuống ngước 
lên phạm ưng-đối-trị, lội phạm ưng-đối-trị, mỗi lần 
tay bơi, chân quậy. Nếu lội nổi trên nước phạm 
ưng-đối-trị mỗi lần tay chân bơi quậy ; xuống chơi 
trong nước cạn dưới cườm chân, hoặc chơi ghe, hoặc 
lấy tay, chân, cây... chận nước, hoặc giỡn nước trong 
đồ đựng, giỡn bùn, hoặc khoác nước chơi, đều phạm 
tác-ác. 


`" .. 


Thể thức không phạm tội : | 

Viết chữ giải nghỉa không cố-ý chơi, xuống tắm 
.như thường, lội ngang rạch, sông, hoặc có tai hại, và 

Tỳ-khưu điên, đều không phạm tội. 
__ Điều học nầy " không phạm tội vì dạy người khá" 

r (anânattika), có 2 chỉ : 
1. Nước sâu ngập cườm chân (uparigoppahatÂ) ; 
_9. Xuống cô-ý giỡữn chơi cho vui (hassâdhippâye- 
nakilanam). 

Đều đủ cả 2 chỉ ấy mới Chat „ng tế 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học " bất- -công-trụ thứ nhứt " '(pathama pãrãjikasik 
khâpada). 

4.— Không kiên luật (anâdariya). 

Tỳ-khưu tỏ dạng không kiên-luật hoặc không kiên 
người giảng luật, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại gịnh-xá 
Ghosita, gần thành Kosambi, do Tỳ-khưu Channa 

-_ không kiên pháp-luật. 

CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu nhờ vị khác thức tỉnh, 
khuyên dạy dìu dất, cấm răn theo điều học của đức 
Phật đã cấm chế mà không kiên vị ấy, hoặc không 
kiên luật-pháp, phạm ưng-đối-trị. Nghĩ rằng : cM 
nầy kiếm điều bất tội chê trách, nói xấu, lời vị này 

. ta không hành theo rồi không kiên nể, như thế gọi là 
" không kiên " ; với Tỳ-khưu, phạm ưng-đối- trị, với 
sadi, phạm tác ác. 
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Thê thức không phạm tội : 

Tỳ-khưu có học phạn, đáp : ' gự học, đọc päli và 
chú-giải của thầy giáo-thọ của tôi như vầy —`, và 
Tỳ-khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học nầy " không phạm tội vì ì dạy người khác 

- (anânattika), có 2 chỉ : 

1. Tỳ-khưu thức-tỉnh theo luật mà Phật cấm chế. 

(Upasampannassa pañffattena vacanam); 

2. Dễ-duôi không kiêng-nễ (anâdariya karanam). 

Đều đủ cả 2 chi ấy, mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi), như trong điều 
học " trộm cấp " (adinnâdãna sikkhâpada). Chỉ khác 
nhau là điều học nầy thuộc về thọ khô (dukk- 
havedanâ). 

ð.— Nhát'T-khưu khác (bhimsâpana). 

Ty-khưu nhát hoặc làm cho vị khác kinh sợ, phạm 
ưng-đối-tri. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavâna) gần thành Xá-vệ (Sãvatthi), 
do phe lục sư nhát phe thập-thất sư. 

CHÚ GIẢI : Làm choTyy- khưu khác sợ là nói : chỗ 
nầy có kẻ cướp độc-ác, hoặc đem vật gì làm cho sợ, 
nói lời chi cho;Tỳ-khưu khác sợ, Tỳ-khưu này dầu 
sợ hay không, Tỳ- khưu nhát cũng phạm ưng-đối- trì; 
Tỳ-khưu nhát người chưa tu lên bậc trên phạm tác 
ác. 

Thê thức không phạm tội : 


Không tính làm cho người SỢ, nói lời thiệt, như" 
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" đường nầy xa, có % tổ cướp '` ', và Tỳ-khưu điên, 

đều không phạm tội. 

Điều học nầy " không phạm tội vì ¡day người khác 
(anẩnattika), có 2 chỉ : 

1. Người ấy là tỳ-khưu RữpaborpHatiodtll : l 

2. Cố ý rán làm cho Ty-khưu kinh-sợ, trong khi vị 
nầy nghe và bây Giồms#pggkamitlya TH, 
nam). 

Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm: tưng-đối-trị. 


Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi), như điều học 
trên. : 


Nhúm lửa lên ngọn (Jotisamâ dahana). 

Tỳ-khưu vô bịnh tự mình hoặc dạy người khác › 
nhúm lửa cho lên ngọn đặng hơ, phạm ưng-đôi-trị. 

. Nếu đốt vì hữu sự, như đốt bát, không phạm tội. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại rừng 
Bhesaka do cácTỳ- khưu nhúm lửa để hơ trong tháng 
lạnh. 

CHÚ GIẢI : Nhúm lửa chưa cháy phười tác á ác, cháy 
lên ngọn phạm ưng-đối-trị. 

Tỳ-khưu hữu bịnh, không có lửa chịu khing được 
- gỌI là : ” có bịnh ”. Tỳ-khưu có bịnh tưởng là không 
bịnh, nghỉ rồi nhúm lửa đề hơ, phạm tác-ác. 

Thể thức không phạm tội : 

. Biết là có bịnh rồi nhúm lửa hơ không phạm tội: 

— hơ lửa của người khác nhúm, nhúm lửa vì hữu 
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sự, hoặc có tai nạn, và Tyàheo điên, đều không 
. phạm tội. 

. Điều học này " không phạm tội vì dạy người khác” : 
(anânattika) có 4 chỉ : 


1. Vô bịnh (agilânatâ) ; 


2. Không có đuyên cớ mà đức Phật cho: phép. 
( anuññâtakaranâbhâvo), 


3. Cố ý đề hơ (visibbetukâmata), 


4. Tự: mình hoặc dạy kê khác nhúm lửa cháy lên Z» 
ngọn (samâdahanam). 


Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm trlig-đết- trụ 


Chỗ: sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều _ 
học "làm mai- -dong (sancaritta sikkhâpada). 


T— Tắm (Nshâna). 


- Tỳ- khưu ¿ ở xứ- “Trung Ấn- độ, lỗ ngày tám một. kỳ ' 
được, nếu chưa. đủ lỗ ngày rồ tấm phạm 
ưng- -đối- trị, trừ ra có địp mới tắm được. (Điều học 
nầy chỉ cấm ởờ xứ Trung Ẫn- độ, xứ ngoài, như xứ. 
ta nên tắm thường thường, không phạm tội). 

.Điều học nầy đức Phật. cấm chế tại Trúc-lâm 
tnh-xá (Vihâra veluvana) gần thành Vương-Xá.. 
(Râjagaha). Do chư tỳ-khưu tắm lâu, làm cho -đức -: 
vua " Tân-bâ-Sa " chờ đợi. 


8.— Làm dấu (dubhannakarana). 

Tỳ-khưu được y mới, nếu muốn mặc, cần phải 
dùng 1 trong 3 mầu là: màu xanh chàm, đẹn xậm, xám ` 
tro (bùn), để làm ' dấu tròn [bandukappa) mới nên - 


` 
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mặc, nếu chưa làm dấu tròn mà dùng, phạm 
ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên. 
tịnh-xá (Vihâra Jetavana), gần thành Xá-vệ (Sâvatthi) 
do chư Tỳ-khưu không biết nhìn y đã bị bọn cướp 
đoạt. 

CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu đã mặc Y lâm dấu mà tưởng ' 
là chưa làm, hoặc nghi mà mặc phạm tác-ác. 


Thê thức không phạm tội : 
Đã làm dấu tròn, biết đã làm rồi mặc, hoặc đã làm 
mà dâu tròn đã bay tan, hoặc chỗ làm dấu tròn ấy - 


đứt rách mất, hoặc y làm không đăng, và Tỳ- khưu 
điên đều không phạm tội. 


Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác" 
(anầnattika), có 3 chỉ ; 
1. Y chưa làm dấu tròn (cÃvarassa akatakappalâ) ; 
- saŸ% Không phải Tý-khưu có y mắt... (nanatthâ- 
civaraditâ) ; 
3. Đã mặc hoặc đấp y ấy (nivâsanam vâ pâru- 
panamvâ). 
Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 
.Chỗ sanh tội (sarutthâna viđhi) như trong điều 
học " thọ lồng cừu ' (elakalomä sikkhâpada). Chỉ khác 


nhau là điều học nầy " phạm vì làm, là mặc, đấp, vì 
- x IÊN làm " là " không làm dấu " đo yA kiriyâ). 


— Gởi y. (vikappana). 
\ `. gời y cho 1 trong 5 hạng người xuất gia 
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Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Thất-xoa-ma-na (sikkhãämânâ) 
sadi, sadini, mà không cho người lãnh gởi xả phép gời 
' cho, rồi đem y về mặc, đấp, phạm: ưng-đối-trị. 

Điều học này gọi là " paccudhâra " như thế cũng 
được. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tnhxá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-Vệ 
(Sâvatthi), doTỳy-khưu Upananda gởi y khi lầy y đem -' 
về mặc không nhờ người lãnh gbi xả pháp BỜI. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu đã gời y rồi đem về mặc mà 
chưa xả phép gởi ấy phạm ưng-đối-trị . Nguyện đặt 
tên hoặc lìa xa y chưa xả phép gời, phạm tác-ác ; đã 
xả phép gời, tưởng là chưa xả, hoặc nghị, rồi mặc, 
đấp, phạm tác-ác. 

Thê thức không phạm tội : 

Biết đã xả phép gởi rồi mặc, đáp, người chịu gởi 
đã xả phép gời cho, hoặc dùng y vì thân thiết với 
người chịu gời, và Tỳ- khưu điên, đều không phạm 
tội. . 
_ Điều học này " không phạm tội vì dạy, người khác” 
(anânattika) có 8 chỉ : - 

-1. Không xả y mà mình đã gời (Samamvilappi4ass 
(apaccudhầro) ; 

2. Y ấy dủ thước tấc (bề ngang, bề đài) nên gởi 
-(vikappanipaga civaralâ) ; 

3. Đã mặc, đấp (paribhogo). 

- Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 
Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều: 
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học " lễ dâng y lần thứ nhất " pathamakathina 
sikkhâpada). Chỉ khác nhau là điều học này phạm vì 
làm, là gời mà không làm: vì Thông xả gởi: 
: (kiriyâkiriyâ). 

10.— Giấu vật dụng (eriebighand)' 


— Ty-khưu giấu 1 trong ð món : bát, _Ca-sa, tọa-cuy 
ông-kim, dây nịt lưng của vị khác, để giễu chơi, phạm 
ưng-đỗi-trị. 
Điều học nầy đức Phật tầm chế tại: Kỳ-viêu 
_ tỉnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
-do phe lục sư giấu các ÉP dụng (bát, ta-sa.. . ) của phe 
thập-thất-sư. 
_ CHÚ GIẢI: Người lãnh đem KIÊU phạm tác-ác, 
Tỳ-khưu. giấu, hoặc dạy người đem giấu, phạm 


-_ ưng-đối-lri, giấu của người chưa tu lên bực trên 

chạm tác-ác. h 

Thẻ thức không phạm tội : %.... 

Vật dụng của người khác cất không kỹ lưỡng 

giùm cất cho, hoặc lượm cố ý đề thức tỉnh, rồi mới. 
cho lại,Tỳ-khưu kê đều không phạm tội: 


Điều học nầy ” phạm tội vì dạy Kiệu khác * 
(sânattika) có hai chỉ : 


1. Nhút là giáu bát ‹ của }-khưu: eedaary 
apanidhânam) ; 


2. Cố ý làm cho chủ PIHĐ lòng, hoặc giêu chơi 
(hassâdhippâyatâ). 


'Đều đủ cả hai chỉ ấy mới phạm tugidi tấp” 
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: ' Chỗ sanh ôi (dirhutHnả vidhi) như: trong điều 
học. * trộm cấp ' h (adinnâdânâsikkhâpada) l 


*- 


_ GIẾT CÔN-TRÙNG PHẦN THỨ BẢY 

¡ (eappânakavagga) 
` Có 10 'điều học : An 
- L— Giết súc Rếnh (saficicapâna). 

: Tỳ-khưu ' cố ý giết súc sanh phạm ưng-đối-trị. 
_ Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên ' 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 

- đơ đỳ-khưu Udâyi bắn thác điều thú (qua). 

CHÚ GIẢI: Tỳy-khưu cổ ý giết súc sanh dù nhỏ 

. bằng trứng chí: 'trứng rệp cũng phạm ưng-đồi-trị. : 

— Thú lớn thì nghiệp ác. lớn, nghỉ con thú còn sống, 

hoặc không phải thú còn sống mà tưởng là còn sông, - 

rồi giết, phạm tác-ác. ‹ 

: Thể thức không gijả tội : 


“Biết rằng không phải. thú, không cố ý, quên, 
\ không biết, và: fỳ-khưu điên đều không phạm tội. 

.9.— Giết cồn-trùng (sappânaka).. 

_Ty-khưu biết trong. nước có côn-trùng sống rồi 
- dùng nước Ấy để: uống, tắm, hoặc rửa tay chơn, 
hoặc rửa đồ đựng, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
_tinh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do phe lục sư dùng nước có côn-trùng sống. 


_-.. 


8.— Nhắc vụ cũ lại (ukkotana). 

Tỳ-khưu biết : Tăng đã giải sự tranh biện theo 1 
trong 7 pháp diệt-tránh nào đúng theo pháp rồi mà còn 
nhắc việc ấy lại nữa, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gân thành Xá-vệ (Sâvatthi), - 
-đo phe lục-sư: nhắc lại việc cũ mà Tăng đã xử xong 
đúng theo phép. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu nào biết: : Tăng đã diệt tranh 
' rồi Tà còn đến nói với Tỳ- khưu ấy rằng : " Tăng xử 
việc ấy không đúng đâu, phải xử xoi nữa" nói như 
thế phạm ưng-đối- trì. 

Tăng sự dùng theo pháp-nghi, tường là không dùng 
theo pháp, phạm tác ác. ˆ 


Thể thức không phạm tội : : 

Tưởng là Tăng-sự không đúng theo pháp, biết. - 
Tăng-sự không đúng, và Tỳ-khưu điên, _đều không 
phạm tội. 

Điều học này " không phẩm tội vì dạy người k khác" 
(anânattika), có 3 chỉ : 

1. Tranh-biện mà Tăng đã diệt theo pháp 
(yathadhammam nïhatabhâvo) ; 
_.3. Đã biết (ânanatâ) ; 

3. Nhắc lại (ukkotanam) ; 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm trủg-dồi3 -trị.: 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
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"trộm cấp" (adinnâdâna sikkhâpada). Chỉ khác nhau 
là kia học nầy thuộc về thọ khổ (dukkha vedanâ).. 
— Giấu tội nặng (dutthullapaticchâdana). 

Tahến biết Tỳ-khưu khác phạm tội nặng, là tội 
" Tăng-Tàn ", rồi giùm giấu tội ấy, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), . 
do:Tỳ-khưu Upananda nhờ Ty-khưu khác giấu tội 
"Tăng-Tàn " " làm mai-dong " mà ngài đã phạm. 

CHÚ GIẢI: Trong tội nặng, -nghi, tưởng là không 

phạm tội nặng, phạm tác ác. 
: Thẻ thức không phạm tội : 

Tính sợ có sự cãi lẻ đến Tăng, hoặc nghỉ răng Hị 
người ấy hung ác sẽ có hại đến sinh mạng hoặc đến 
phạm-hạnh, rồi nín thỉnh, chưa gặp Tầ; khưu. đáng 
nói, nên chưa nói, hoặc không muốn giấu, rồi nín 
thinh, không nói vì nghị, và T$- -khưu điên, đều không 
phạm tội. | 

Điều học nầy "không phạm tội vì dạy người khác” 
(anânattika) có 2 chỉ : 

1. Biết là Tỳ-khưu phạm tội nặng (upesami` 
pannassa dutthullâpattijânanam). 

2. Định không nói với người khác vì muốn giấu 
tội nặng ấy (dhũranikkhapo). 

-Đều đủ cả hai chỉ ấy mới pham ưng-đồi-trị. 

- Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) tội sanh vì thân 
khẩu-ý, phạm vì làm (kiriya) khỏi phạm vì tưởng 
(saññavimokkha), vô ý cũng phạm (acittaka) phạm 


1 
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tội vì đời (lokavajja), thân nghiệp, khẩu-nghiệp, ác 
tâm (akusalacitta), thọ khô (dukkhavedanâ). 

5.— Người chưa đủ 20 tuổi §GESĐ/UEIEEDVNH 

Tỳ-khưu biết là người chưa đủ 20 tuổi rồi làm 
thầy thế-độ cho tu lên bực trên (upasampadâ) phạm 
ưng-đối-trị.. 

_ Người ấy vẫn còn là sai, chưa mm lên bực 
Tỳ-khưu đâu.. 

Điều học hãy đức Phật cấm chế tại #tecleim 
tịnh-xá (Vihâra ve]uvana) gần. thành Vương-Xá 
(Râjagnha), do chư Tỳ-khưu truyền Ty-khưu giới cho 
những người trẻ tuôi. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu làm " Hòa-thượng " tế độ 
phạm ưng -đối- trị, ngoài ra các Ty-khưu khác chứng 
mình đều pham tác-ác. Về phần người tu lên bực 
trên ấy, dầu "Hòa-thượng “ biết, hay không làm Ki 
cho lên bực trên, cũng không được lên. Người ấy, khi 
đã tu được 10 hạ rồi, được làm Hòa-thượng cho kế 
khác tu lên bực trên, trừ Hòa- -thượng ấy ra, nếu các 
Tỳ-khưu chứng mỉnh đủ số, người mới tu ấy được 
goi là lên bực trên đúng đán. Dầu người chưa được 
lên bực trên kia, chưa biết mình đến đâu thì đường 
trời và Niết-Bàn cũng không hư hại đến đó. Nếu 
_. biết thì nên làm lễ tu lên bực trên lại. - 

— Trốn quan-thuế (theyyasattha). 

Tỳ-khưu biết bọn buôn tính trốn thuế nhà nước, 
trồn quan-thuế, rồi còn rủ đi chung đường cùng 
nhau, dầu đi khỏi một Kháng xóm cũng phạm 

ưng-đói-trị. 
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Điều học này đúc Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatth1), 
do một viT- khưu ởi chung cùng với bọn buôn lậu bị 
bất rồi được thả ra. 

CHÚ GIẢI: Đi đường rừng không có xóm, qua khỏi 
nửa do tuần cũng phạm ưng-đối-trị. 

Người không rủ,Tỳ-khưu rủ, hoặc bọn buôn mà 
Ty-khưu nghị, hoặc không phải bọn buôn, T$-khưu 
nghi là bọn buôn, đêu phạm tác-ác. 

Thể thức không phạm tội : 

Tỳ-khưu tưởng là không phải là bọn buôn lậu, 
không rủ mà đi chung đường cùng nhau hoặc người 
rủ màTỳ-khưu không rủ, hoặc rủ nhau ởi vì có tai hại, 
và T-khưu điên, đều không phạm tội. 

Điều học nầy " không phạm tội vì dạy người khác 

"(anânattika), có 4 chỉ : 
`1. Bọn buôn lậu (theyyasatthabhâro) ; 

2. Đã biết (ânanam) ; 

3. Cả 2 bên đồng rủ nhau đi (samvidhânam) ; 

4. Đi khỏi xóm hoặc quá nửa do tuần (avisai- 

ketenagamanarn). 

Đều đủ cả 4 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Tội phát sanh do thân-ý, thân- khẩu-ý, phạm vì 
- làm (iriy), khỏi phạm vì tưởng (saññavimokkha) 
phạm vì cố ý (sacittaka), phạm vì Phậu cấm 


(pannattivajja), thân-nghiệp, khẩu-nghiệp, 3 tâm, 3 
thọ. 
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#— Rủ phụ-nữ đi chung (samvidhâna). 

Tỳ-khưu rủ phụ-nữ đi chung đường cùng nhau, 
dầu chỉ đi qua khởi xóm cũng phạm ưng-đối-trị, 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do một vị Tỳ-khưu rủ 1 người phụ-nữ đi chung 
đường. 
- CHÚ GIẢI: Trong tinh-nữ, ngạ-quỉ nữ, bộ nấp và 
thú cái có thân hình như: người, Tỳ-khưu phạm tác 
ác. Tỳ-khưu rủ, phụ nữ- không rủ, hoặc không phải 
phụ nữ, tưởng là phụ-nữ, hoặc nghỉ, đều phạm tác 
ác. 

Thê-thức không phạm tội : 


Biết là không phải phụ-nữ, không phạm tội, ngoài 
ra như điều học trên, trù ra có sự nguy hiểm. 

Điều học nầy "không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânattika) có 3 chỉ : 

1. Cả hai bên đồng rủ nhau đi chung đường 
(dvinampisam vidahitvâ maggapati pannatâ); 

2. Không sai ý muốn (avisaiketatâ); 

ở. Đã đi qua khỏi xóm hoặc đi khỏi nửa do tuần 
(gâmantârogamanam vâ adhayojanâtikkamovâ); 

Đầu đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Tội phát sanh do thân-khẩu, thân-ý, thân-khẩu-ý, 
phạm vì làm (kiriyâ), không khởi phạm vì tưởng 
(nosannâvimokha) vô ý cũng phạm tội (acittaka), 
phạm vì Phật cấm (pañnattivajja), thân-nghiệp, 
khẩu-nghiệp, có 3 tâm, 3 thọ. 
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8.— Tỳ-khưu tà-kiến (arittha). „ 

Tỳykhưu chấp tà-kiến, hiểu thấy sai lầm 
pháp-luật mà đức Phật đã giảng giải, các'T-khưu 
khác ngăn cản cũng chẳng nghe, nếu Tăng đã tụng 
lời khuyên răn đến 3 lần (samanubhâsanakamma) 
mà còn, chưa dứt bỏ tà-kiến, phạm ưng-đối-trị. 

"Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), _ 
do Ty-khưu Arittha tà-kiến. 

- CHÚ GIAI : Tỳ-khưu tà-kiến là nói "tiếp xúc phụ 
nữ không có tội, ví như: đụng nhằm vật lót, trải, mêm 
dịu, không thấy tội, trong sự dâm dục như thế, vị 
khác nghe biết nên giảng tội ngũ-trần, răn cấm 
Ty-khưu Ấy đến 2, 3 lần mà không nghe, Tỳ-khưu 
tà-kiến ấy phạm tác-ác. Vị khác thấy mà không 
khuyên răn cũng phạm tác-ác. Nếu Tỳ-khưu tà-kiến 
không chịu bỏ kiến-thúc xấu xa nên dẫn đến cho 
Tăng khuyên răn. Nếu đã khuyên mà không nghe, 
Tăng nên tụng samanubhâsana đến 2 lần mà Tỳ- 
khưu ấy cũng chưa bỏ tánh cũ thì phạm tác-ác, khi 
tụng dút lần thứ 3 rồi, phạm ưng-đối-trị. 

9.— Thân cận cùng Tỳy-khưu si-mê (ukkhita- 

sambhoga). ò 

Tỳ-khưu biết vị ấy chưa bỏ kiến thức lầm-lạc 
như thế rồi thân cận cùng vị ấy, là ăn chung hoặc 
hành Tăng sự chung (sadghakamma), ngủ trong nơi 
dừng che cùng nhau phạm ưng-đồi-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh- 
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xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
phe lục-sư làm Tăng sự chung vớiTỳ-khưu Arittha. 

CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu nào đã phạm tội, Tăng không 
cho ở chung cùng Tăng, vì không thấy tội, hoặc không 
chịu sám-hối, hoặc không bỏ tà-kiến mà vị nào được 
biết như thế rồi cho vật thực, hoặc ăn chung cùng 
nhau, hoặc học hay dạy pháp, hoặc cho tỳ-khưu ây 
làm Tăng sự chung cùng nhau... phạm ưng-đối- trị — 
nghị trong tỳ-khưu mà Tăng đã cáo tội ấy phạm tác 
ác. 


Thể thức không phạm tội : 


Tưởng làTỳ-khưu mà Tăng không cáo tội, biết là 
Tỳ-khựu đã bỏ tà-kiến, _vàTỳ- khưu điên, đều không 
phạm tội. 

Điều học nầy "không phạm Mở vì dạy người khác" 
(anânattika) có 3 chỉ : ị 

1. Tăng không hành theo phấp (akatânudhammatâ); 

2. Biết rõ (ânanam); / 

3. Có làm việc nhứt là thân cận cùngTy- khưu ấy 

(sambhogâdikaranam). 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưrng-đối-trị. 

Chỗ sanh. tôi (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "trộm cấp" (adinnâdanâ sikkhâpada). Chỉ khác 


nhau là điều học nầy phạm tội vì đời (okavajja) có 
4 tâm, 3 thọ. 


10.— Dỗ dành sadi (kanthaka).. 
Tỳ-khưu biết sadi mà Tỳ-khưu đã hủy bỏ rồi vì 
tội thây quây ngoài pháp-luật mà đức Phật đã giải, 
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dỗ dành sadi ấy về cho hầu hạ mình, hoặc ăn chung 
ngủ chung trong chỗ che lợp, phạm, ưng-đối-trị. 


Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnhxá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-Vệ 
(Sâvatthi), do phe lục sư dỗ dành sadi Kanthaka 
tà:kiến cho hầu hạ mình. 


-CHÚ GIẢI : Tỳ-khưu nghe thấy biết sadi tà-kiến 
như thế rồi khuyên răn đến 2, 3 lần mà không nghe 
nên tụng lời hủy-thương @) (nâsana) đến sadi ấy 
rằng; 'Allatagge te ãvuso samanuddesa nacevaso- 
bhagavâ satthâ apadisitabboyampicañne samanudde- 
sâlabhanti bhikkhũhisaddhim dirattatirattam saha- 
seyyam sâpite natthi caraparevinassâti". 


Nghĩa là: Nầy sadi!.Kể từ ngày nay ngươi chẳng . 
nên ở lại nói đức Thế-Tôn là tôn sư của ngươi nữa: 
Các sadi khác được phép ngủ chung vớiT$-khưu đến 
2, 3 đêm lä hạn định, dầu như thế ngươi cũng không 
được phép ngủ chung, ngươi lánh xa ra đi, ngươi là 
người xấu xa, hãy hư hại đi", như thếtTỳ- khưu nào 
đã biết sadi mà Tăng đã phá hoại nhữ vậy rồi lại 
dỗ-dành cho vật dụng hoặc dạy đạo, cho hầu hạ mình, 
vui thích thân cận hoặc ở chung cùng sadi, phạm 
ưng-đối-trị. : 


&kˆ 


(1) Không cho ở chung, ăn chung.... 
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NÓI THEO PHÁP, PHẦN THỨ TÁM 


(Dhammika vagga) 

Có 10 điều học : 

1— Nói theo pháp (sahadhammika). 

Tỳ-khưu làm quấy, khi vị khác thức tỉnh mà còn 
cãi lẽ rằng: "tôi chưa học hỏi điều học ấy, chờ tôi 
học hỏi các ngài bác học, luật-sư đã", nói lời như thế, 
phạm ưng-đối-trị. 

Lẽ thường, Tỳ-khưu học hỏi, nếu chưa được biết 
rõ điều nào cần phải học tập cho thấu đáo điều ấy 
nơi bực minh sư, cầu ngài giảng giải cho thấy rõ rệt. 

_ Điều học này đức Phật cấm chế tại Ghositârâma 
gần thành Kosambi, doTỳ-khưu Channa làm quấy; 

CHÚ GIẢI : Cãi lẽ với người chưa tu lên bực trên 
phạm tác-ác. 

Thể thức không phạm tội : 

Tỳ-khưu nói "tôi biết tôi sẽ học hỏi", và Tỳ-khưu 
điên, điều này không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác” 
(anânattika), có 2 chi : 

1. câP khưu đã có vị khác khuyên răn theo điều 
- luật, cấm chế (upasampaññassa paññattena vacanam). 

2. Cãi lẽ như thế (asikkhitukâmatâya evam 

vacanam)). 

Đều đủ cả hai chỉ ấy mới phạm ưng-dối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthânavidhi) như trong điều 
học "trộm cấp" (adinnâdânâsikkhâpada). Chỉ khác 
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nhau là điều học này thuộc về thọ khô duk- 
khavedanâ). 

2.— Nói cho người dãi đãi (vilekhana). 

Khi Tỳ- khưu đương học luật, vị khác cố ý nói xấu 
điều học làm cho Ty-khưu ấy dãi đãi, phạm 
ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh- -xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), 
do phe lục sư nói cho chưiTy-khưu dãi đãi. 

CHÚ GIẢI : Nói xấu rằng "học tập điều học có ích 
chỉ, người nào học như-thế chỉ làm khó khăn, nóng 
nảy, bực bội trong tâm thôi" nói như thế phạm 
ưng-đối-trị. 

-_ Nói cho sadi phạm tác ác, nói xấu kinh và luận trong 
Tỳ-khưu và sadi phạm tác-ác. - 

Thể thức không phạm tội : 

Không cố ý nói xấu, nói rằng: "hãy học kinh hoặc 
luận, hoặc kệ ngôn đ, sau sẽ học luật", vàTỳ-khưu 
điên, đều không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânattika), có 2 chỉ : 

1. Cố ý nói xấu (garahitukâmatâca). 

2. Nói xấu điều học trongT-khưu tupasampan- 

nassa santike sikkhâpadavivannanamea). 

Đều đủ cả 2 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "trộm cấp" (adinnâdânâsikkhâpada). Chỉ khác 
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nhau là điều học nầy thuộc. về thọ khổ 

- (dukkhavedanâ). 

_. 8— Làm như không biết (mohana). 

Tỳ-khưu phạm tội, cố ý nói "tôi chỉ mới biết đây 

_ rằng: điều ấy có trong giới bổn (patimokkha) Nếu 

vị khác nói dTỳ-khưu ấy đã từng biết trước rồi mà 

nói như thế ấy là cô ý làm như: TNG biết. Tăng nên 

tuyên-bố bài moharo panakamma  °) đến Tÿ-khưu ấy 

khi Tăng đã tụng rồi mà vẫn còn "làm như không biết" 

nữa, _nhạn ưng-đối- trị. : 

-_ Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh- 
xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
phe lục sư làm như tuồng không biết. 

—__ 4— Đánh ty-khưu khác (pahâradâna). 

Tỳ-khưu giận vị khác rồi đánh vị ấy như bớp:tai, 

_ đá, cú... phậm ưng-đối-trị. 
Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh 
. xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatth), do 
phe lục sư đánh phe thập- thất-sư. 
CHÚ GIẢI : Dầu vị Ấy bị đánh như thế mà rủi có 


. chết cũng phạm ưng-đối-trị, vì chỉ cố _ý đánh cho 
đau khổ thôi. Đánh sadi phạm tác-ác. 


ớ Thẻ thức không phạm tội : 
-_ Nếu có người muốn làm hại đánh mình, mình có 


__ (1) Moharo panakamma là lời Tăng khuyên rằng: nảy ðngf việc không 
phải là lợi của ông đâu, ông chỉ được: đều quấy vì khÍTỳ- khưu tụng giới bồn, 
ông không ghi nhớ cho đúng đán. 
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thê cự lại để cho khởi bị hại, và{fÿ-khưu điên đều 
không phạm tội. 

- Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác: 
(anânattika), có 3 chi : 

1. Giận hờn (kupitatâ); : 

2. Khống cố ý, muốn cho mình khỏi bị hại (namo- 

kkhâdhippâyatâ); 

3. Đánh người tu lên bực trên JSposgvtpamassa- 

pahâradânam). 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới ng tạig đt. trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều. 
học "bất-cộng-trụ thứ nhút" (pathamapäräjikasik 
khâpada). Chỉ khác nhau là điều học nầy thuộc về 
thọ khổ (dukkhavedanâ). 

ð.— Dá tay muốn đánh (alasabika). 

.Tỳ-khưu giận hờn vị khác rồi đưa ty lên muốn 
đánh, phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh- 
xá (Vihâra Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
phe lục-sư dá tay muốn đánh phe thập- thất-sư.. 

CHÚ GIẢI : Nếu Ty- khưu đá muốn đánh rồi quên 
đánh nhằm phạm tấc-ác, vì không cố ý đánh. Nếu 
trúng nhằm -mình bị bịnh thế nào cũng phạm tác ác. 
Ngoài ra cũng như trong điều học trên. 

6.— Cáo vô cớ (amũlaka). 

Tỳ-khưu vô cớ, là không được thấy, không được 
nghe, không nghì mà cáo vị khác vì tội "Tăng Tàn" 
phạm ưng-đối-trị. 
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Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh- 
xá (Vihâra jetavana), gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
phe lục sư, vô cớ cáo cácTỳ-khưu trong phe. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu tự mình cáo vô cớ hoặc dạy 
kẻ khác cáo phạm 1 trong 13 tội "Tăng-Tàn"; nếu vị 
bị cáo được biết rằng mình bị cáo thìTỳ-khưu tiến 
cáo phạm ưng-đối-trị, cáo sadi phạm tác-ác. 

Thẻ thức không phạm tội : 

Tưởng là :Tỳ-khưu phạm, rồi cáo theo ý tường, 
và Ty-khưu điền, đều không phạm tội. 

Điều học này "phạm tội vì dạy ĐRh khác” 
(sânattika), có 4 chỉ : 

1. Bị cáo là người tu lên bực trên (upasampannatâ); 

2. Cáo tội "Tăng-tàn" không có cớ "sanghâdisesassa 

amũ0lakata); : 
_3. Tự mình cáo hoặc dạy kẻ khác cáo (anuddhham- 
sanatâ); : 
4. Trong khi bị cáo biết rằng mình bị cáo (tamkha- 
namvijânanam):. 
Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm >ng-iôi.trị 
Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "trộm cắp" (adinnâadânâsikkhâpada). Chỉ khác 
nhau là điều học nầy thuộc về thọ khổ Nho? 
khavedanâ). 
7— Cố ý làm cho: Ty-khưu Số ngờ: (san- 
cicca). 
Tỳy-khưu cố ý làm cho sự nghi ngờ lo buồn phát 
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sanh đến các vị khác, dầu là trong một chốc lát cũng 
phạm ưng-đối- trị. 

Điều học nầy đúc Phật cấm chế tại ỳ-viên 
tnhxá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-Vệ 
(Sâvatth), do phe lục sư cố ý làm cho phe 
thâp-thất-sư nghỉ ngờ. 

CHÚ GIẢI: Làm cho phát sanh sự nghỉ là nói "có lẽ 
ngài chưa đúng 20 tuôi chăng? Tu không lên bực trên 
được" có lẽ ngài ăn vật thực sái giờ; có lẽ ngài uống 
nước có chất say; có lẽ ngài ngồi trong chỗ kín với 
phụ-nữ, làm cho người lo buồn, như thế phạm 
ưng- -đôi-trị; làm cho sadi nghi phạm tácˆác. 


Thê thức không phạm tội : . 


Không cô ý làm cho Tỳ- khưu buồn lo, là nói vì 
muốn cho sự lợiích đến Tỳ-khưu ấy, và tỳ-khưu 
điên, đều không phạm tội. 


Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác" 
(anânattika), có 3 chỉ: 
1. Người đã tu lên bực trên (upasampannatâ); 


2. Cô ý làm cho tỳ-khưu ấy lo buồn (adnAsukệ- 
matâ); ' 


3. Làm cho sự lo buồn phát sanh như đã giải , 
(kukkuceca uppâdanam). 


_Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 
Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như điều học 
trên. - 
„8: — Rình nghe lén (apassug) 
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Khi cácTy-khưu đường tranh-biện nhau ,T- khưu 
đi rình nghe lén, tính rằng "Các Tỳ- khưu này nói lời 
chị ta nghe .lời ấy rồi cố ý đễ cáo", phạm 
ưng-đối-trị. 

Điền học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh- 
xá (Vihầra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
phe lục sư cãi lẽ vớiTỳ- khưu tiếc trong sạch, rồi đi 
rình nghe lén. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu khi đến nơi nghe các. 
* Uy k khác đương tranh-biện rồi ra dấu "tăng 

an” hoặc nói "tôi ở đây", nếu không làm như thế, 
nín n nh để nghe cũng phạm ưng-đối-trị, rình nghe 
. sadi phạm tác-ác. 
_ Thê thức không phạm tội : 

Đi rình nghe, tính rằng được nghe các ngài nói, ta 
trờ về, ta lánh đi, ta chịu nhịn, yINy- khưu điên, đều 
không phạm tội. 

Điều học này "không phạm tội vì độc người khác" 
(anânattika), có 3 chỉ : 

1. Người đã tu lên bực trên (upasampannatâ); 

2. Cố ý cáo (codanâ dhippâyo); 

ở. Rình nghe lén được (savanam). 

Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học "trốn quan-thuế" (theyyasatthasikkhâpada), 
phạm vì làm là mình nghe lén (siyâ kiriya) phạm vì 
không làm là không tằng hắn cho người biết (siyã 
akiriyâ) khỏi phạm vì tưởng (sañfiâvimokkha) phạm 
vì cố ý (sacittaka), phạm tội vì đời (lokavajj3 
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thân-nghiệp, khẩu- nghiệp (kãyâkamma vacfkammima) 
phạm ác tâm (akusalacitta), thuộc về thọ khổ (dukkha 
vedanÂâ). 

9— Phi báng Tăng làm việc phải (iï to NUNh 
tibâhana). 

' Tỳ-khưu nhận chịu Du Tăng, làm việc phải, đến 
sau trở lại nói xấu Tăng làm việc ấy, phạm 
ưng- -đối- trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế lại Rỳ-viên tịnh-. 
xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
phe lục sư nói xấu, Tăng làm việc phải. 

.CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu nghi trong Tặăng-sự đúng theo 
pháp, hoặc trong Tăng-sự đúng theo Nhan mà nói là: 
xP đúng, phạm tác- ác. 


Thể thức không phạm tội : 
Ty-khưu tường trong Tăng-sự không đúng \haš 
pháp, rồi nói xấu, bó khưu điên, đều không phạm 
tội. 
Điều học này "không phạm tội vì dạy người khác” 
(anânattika), có 3 chỉ : 
1. Tăng-sự đúng theo đhờy ttatrlismainlai 


2. Tường là Tăng-sự đúng theo phép (dhammakam .` 
mantisaññâ); 


3. Đã nhận chịu rồi nói xấu (chandam datvâ- 
khiyanam). 

Đầu đủ cả 3 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

.Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
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học "trộm cấp" (adinnâdânâ sikkhâpada). Chỉ khác là 
điều học này thuộc về thọ khổ (dukkha vedanâ). 


10.— Chưa ưng chịu mà bỏ ra đi (pakkamana). 

Khi Tăng đương hội họp để diệt tránh hoặc làm 
"Tăng-sự". Tăng chưa làm xong việc ấy, Tỳ-khưu ở 
trong hội, chưa ưng chịu mà bỏ ra đi, phạm 
ưng-đối-trị. 

(Điều học này gọi là "Chandamadatvâ gamana" 
như thê cũng được). 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tịnh 
xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
Tăng hội-hợp làm Tăng-sự cóTỳ-khưu chưa ưng chịu, 
rồi bỏ ra đi. 

CHÚ GIẢI: Tỳ-khưu.bỏ ra đi, bước chưa khỏi hắc 
"Tăng thatthapâsa saägham) phạm tác-ác, ra khỏi hắc 
Tăng phạm ưng-đối-trị —, nghi trong Tăng-sự: đúng 
theo phép, hoặc trong Tăng- -sự không đúng theo phép, 
tưởng là không đúng đều phạm tác ác. ` 


Thể thức không phạm tội : 


Biết là Tăng-sự không đúng theo phép, bỏ ra đi 
không phạm tội, biết tằng sẽ có tiếng chẳng lành 
đến Tăng, hoặc Tăng làm không đúng theo phép rồi 
bỏ ra đi, hoặc có bịnh, hoặc đi tiêu, đại tiện, hoặc đi 
ra tính sẽ trở lại, vàTỳ- khưu điên, đều không #HợNg 
tôi. 


Điều học này ' 'không phạm tội vì dạy người khác” 
_(anânattika), có 6 chỉ : 
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1. Trong khi phân xử (vinicchayaka thâyavag- 

gamânatâ); 

2. Tăng sự đúng theo pháp (dhammakammatÂâ); 

3. Biết rằng Tăng-sự: đúng theo pháp (dhamma- 

kammasanfitÂ); 

4. Ở trong giới hạn Tăng (samânasĩmâyathitatâ), 

5. Mình có sự đồng đẳng với Tăng (samâna- 

samvâsakatâ); 

6. Cố ý làm cho hư Tăng-sự, rồi bỏ ra đi khỏi 
Tăng-hội (kopitukâma tâyahatthapâsaviahanam). 

.Đều đủ cả 6 chi ấy mới phạm ưng-đối-tri. 

Chỗ sanh tội samanubhâsana, tội sanh do thân, 
khẩu, ý, phạm vì làm là bỏ ra đi và không làm là không 
hữu sự (kriyâ kiryâ), khỏi phạm vì tưởng 
(sanñâvimokkha), phạm vì cố ý (sacittaka), phạm vì 
tội đời (lokavaJja), thân-nghiệp, khẩu-nghiệp, ác tâm 
(akusalacitta), thọ khô (dukkhavedanâ). 

1L— Phỉ-báng các tỳ-khưu (khiyyadhamma). 

Tỳ-khuu đồng ý với Tăng đã thường y đến 1 
Tỳ-khưu. nào đến sau trờ lại nói xấu rằng “các 
Tỳ-khưu ấy đem lợi của Tăng đến Tỳ-khưu vì ý 
riêng" như thế phạm ưng-đối-trị. : 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Trúc-lâm 
tịnh-xá (Vihâra veluvana) gần thành Vương-Xá 
(Râjagaha), do phe lục sư nói xấu vị A-la-Hán 
Dabbamalla. 

12— Đoạt về cho mào khác (parinâmana). 

Tỳy-khưu biết rằng lợi mà thí chủ đã sẵn lòng dâng 
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đến Tăng rồi dành lợi đến Tăng ấy về cho người 
khác phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên tỉnh 
xá (Vihâra jetavana) gần thành Xá-Vệ (Sâvatthi), do 
phe lục sư: đoạt của Tăng về cho'Iy-khưu khác. 

CHÚ GIẢI: Như trong điều học "đoạt về cho mình 
(parihatta . sikkhâpada) trong ưng-xả-đối-trị. Chỉ 
khác là trong điều học "đoạt về cho mình" phạm tội 
ưng-xả đối-trị vì đoạt về cho mình, trong điều học 
này chỉ phạm ưng-đối-trị vì "đoạt về cho người 
khác". 


_*® 


_ TRONG ĐÈN VUẢ, PHẦN THỨ CHÍN 

! (Râjavagga) : 

-- Có 60 điều học : : 

1— Trong cung cắm (antepura). 

Đức vua được- thọ lễ tôn vương làm chúa trong 
nước, ngài còn ngự trong cung cấm với hoàng-hậu, 
Tỳ-khưu chưa được lịnh đòi mà đi vào cung cấm Ấy, 
phạm ưng-đối-trị. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại 'Rỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavana), gần thành Xá-Vệ (Sâvatthi), do 
đức Ananda vào trong cung cấm trong khi đức vua 
Pasenadikosala cùng hoàng-hậu còn ngự trên long 
sàn. 

2— sUyjvũ vật báu (ratana). 

Tậ-khưu thấy vật dụng của người thế rơi hoặc 
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bỏ quên trong nơi nào, cho là vật làm rớt rồi tự mình 
hoặc bảo kẻ khác lượm lấy, phạm ưng-đối-trị —, trừ 
ra vật ấy rơi hoặc bô quên trong chùa "hoặc trong chỗ 
ởờ của mình, phải lượm cất cho chủ nếu không lượm 
cất, phạm tác-ác. 


Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá etavana) gần thành Xá-Vệ (Sâvatth), do một 
Tỳ-khưu đi tắm lượm được túi bạc đựng 500 lượng 
của người Bà-la-môn. Bà-la- -môn đã nhờiTỳ-khưu cho 
túi bạc lại, rồi tính cáo gian răng của tôi có đến 1.000 
lượng không phải chỉ 500 lượng đâu bèn bátTy-khưu ` 
ấy rồi thả ra. 


CHÚ GIẢI: Tự mình lượm lấy hoặc bảo kẻ khác 
lượm lấy bạc vàng cho mình, phạm ưng-đối-trị : cho 
Tăng, cho Tháp cho vị khác, phạm tác-ác, dầu của cha 

mẹ rồi lượn cất như người giữ kho phạm 

ưng-đối-trị. Nếu người thế nói: xin ngài cất giùm 
vật này, thì nên ngăn "không nên". Nếu họ bất bình 
liệng vật Ấy rồi bó đi, gọi là việc bận của hy" Ehyy 
'T$-khưủ: mên lượm. cất. 


Thợ mộc, hoặc người ‹ của nhà nước làm việc trong 
chùa họ gởi vật chỉ hoặc gởi chỗ ở, xin giùm cất giữ 
cho, cũng chẳng nên vị mặt, sợ sệt, nên chỉ chỗ cất 
đề cũng được. Dầu phía trong chùa hoặc phía trong 
chỗ ở hoặc trong nơi nào mà họ nghị, có lẽ Tìy- khưu 

“hay sadi lượm lấy vật rơi rớt trong chỗ như: thế, nên 
tự mình hoặc bảo kẻ khác lượm lấy rồi làm dấu cất . 
và nên nói: " Vật của người nào người ấy hãy -Vào 
lấy đi " . Nêu người vào đến, nên hỏi người ấy rằng: 


—".. 


" Vật của ngươi làm mất ấy, như thế nào ": nếu họ 
nói trúng thì nên cho họ, nói không trúng nên đáp : 
"Ngươi hãy vào kiếm đi". 

Nếu Tỳ-khưu đi khỏi nơi ấy, nên gởi cho vị khác 
đáng gởi, nếu không có vị như thế, nên gởi cho người 
cư-sĩ đáng tin-cậy, rồi ra đi được. 

Tỳ-khưu không đi khỏi chùa và không thấy chủ lại 
kiếm, nên lấy vật ấy dùng làm chỗ ở hoặc tháp, hoặc 
ao sen, là vật bền chắc. Nếu đã quá lâu ngày mà chủ 
lại đến, nên chỉ rõ vật bền chấc ấy, rồi nói : " Ngươi 
nên hoan hỉ đi ", nếu chủ không vui lòng, muốn đòi 
lại, nên cho người khác lấy vật bền chấc ấy làm của 
họ, rồi huờn vật mà họ làm rơi trong chùa hoặc trong 
chỗ ở của mình ấy lại cho họ. Nếu không lượm cất 
phạm tác-ác. 

Thể thức không phạm tội : 
Vật rơi trong chỗ mà đức Phật cho phép lượm 
,ĩy-khưu lượm cất vật có thê cất được, lươm vật ấy 
vì sự cần thiết, hoặc là vật mượn, hoặc lượm lấy 
cho là vật đã bỏ, vàTỳ-khưu điên, đều không phạm 
tội. 
Điều học này " phạm tội vì dạy người " (sân- 
attika), có 4 chi : 
1. Không có cớ mà đức Phật cho phép (anu- 
-_ ñnâtakâranam) ; 

2. Vật của người khác (parasantakatâ) ; 

3: Không phải lượm lấy vì cho là vật bỏ và mượn 
.(vissâsagânakapâlukulasafñfânam abhâvo) ; 
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4. Tự mình lượm, hoặc bảo kẻ khác lượm 
(uggahanam vâ uggahâpanam vâ). 

Đều đủ cả 4 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. | 
. Chỗ sanh tội (samutthâna vidhi) như trong điều 
học ` làm mai-dong " (safcarittasikkhâpada). 

3.— Đi vào xóm sái giờ (vikãlegâmappavesana). 

Tỳ-khưu không cho vị khác trong bọn hay mà đi 
vào xóm sái giờ phạm ưng-đôi-trị, trừ ra có việc gấp 
' nhứt là có rấn mô Tỳ-khưu trong bọn. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá Qetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do phe 
lục-sư đi vào xóm sái giờ đề nói chuyện vô ích làm cho 
thiên-hạ chê trách. 

CHÚ GIẢI: Ra đi vào xóm bước đầu, phạm tác ác 
qua bước thứ nhì phạm ưng-đối-trị. Ăn trong nhà 
thiện-tín hoặc trong nhà ăn rồi muốn đi vào xóm, nêu 
cóTy-khưu ngồi bên trái hoặc bên mặt cũng phải từ 
giã, báng không có nên nghĩ rằng : "không có" rồi đi. 
Khi đi ra đến đường dầu thấy Tỳ-khưu khác cũng 
phải từ giã bằng lời này :-"Tôi xin từ giã đi vào xóm 
trong lúc sái giờ (vikãlegâmappavesanam âpucchâm]), 
trong lúc sái giờ phạm ưng-đỗi-trị ; trong giờ tưởng 
là sái giờ phạm tác ác. 

Thể thức không phạm tội : 

Biết là buổi sớm, có việc gấp, hoặc có từ giã vị 
khác rồi đi, không có vị nào khác rồi đi, hoặc đi đên 
chùa mà phải qua xóm, hoặc đi đến chỗ ngụ của 
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'Ty-khưu-ni, đi đến chỗ người tu ngoại đạo hoặc có 
tai hại, vàTỳ-khưu điên đều không phạm tội. 

“Điều học nầy " không " phạm tội vì dạy người 
khác " ansânattika), có 3 chỉ : 

1. Không từ giã tỳ-khưu trong bọn (santambhi.. 

kkhunï anâpucchâ) ; 

2, Không có cớ mà đức Phật cho phép kSPr H4 

takaranabhâvo) ; 

3 Đi vào xóm sái giờ 00 /0107097.171-5Y 110 

' Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-tri. 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như: trong điều học 'lã 
dâng y lần thứ nhứt” (pathamakathina), chỉ khác 
nhau là điều học nầy phạm tội vì làm và không làm 
(kiryâ kiriyâ). 

4.— Làm ống dựng kim (sữcighana). 

Tỳ-khưu làm ông đựng kim bằng xương, hoặc. 
bằng ngà, hoặc bằng sừng, phạm wng-đối- trị. 
Phải phá bỏ ống bên kim á rồi sám-hối mới 
hết tội. 

Điều “học nầy đức Phật cấm chế tại tình-sá 
Nigrodha gần thành Kapilavattthu xứ: "Thích Ca" „do 
chư sư xin rất nhiều ông đựng kim bằng ngà, thí 


chủ không rảnh làm-việc để nuôi sanh r mạng và vợ con - 
làm cho thiên-hạ chê trách. 


Thê thức không phạm tội : 


Làm ống đựng thuốc nhỏ mất, cán dao, ống lược 
nước vàTỳ-khưu điên đều KHƯNG phạm tội. 
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Điều học nầy " phạm tội vì dạy người khác ” 
(sânattika), có 3 chị: 

ễ, Ống đựng kim(sũcigharatâ) ; 

2. Làm, nhứt là bằng xương (atthima yâditâ);. .. 

ở. Tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm cho mình làm 
được (attano atthâya karanam và kărâpobve và 
patilâbho). 

Đều đủ cả 3 chi ấy mới phạm wngrđối-tÐƒ 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như: trong điều học làm 
mai dong (safcaritta sikkhâpada).  ' : 

ð— Làm giường (mañca). _ 

Ty-khưu làm giường hoặc bàn nhỏ thần d dài, nên ' 
làm chân cao hơn hết là chừng 8 ngón tay \ của đức 
Phật (kể từ dạ dưới giường trờ xuông, nếu làm 
quá mực thước, phạm ưng-đối-trị. v 

Phải cát, bỏ cho bằng hạn-định rồi 'IÀNG hối mới 
hết tội. (Điều học nây gọi là " chedanaka " như thế 
- cũng được). 

Điều học này đức Phật cấm "chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá gần thành: Xá- Vệ (Sâvatthi), do Tỳ-khưu 
Upananda làm giường cao quá hạn-định. 

CHÚ GIẢI: Thể thức không phạm tội : 

Bảo họ làm cho vừa hạn-định hoặc cao quá 
giới-hạn rồi dạy họ cất bỏ cho vừa và Tỳ- khưu điên 
đều không phạm tội. Có 2 chỉ: 

1. Giường hoặc bàn nhỏ dài cao quá giới-hạn 
(pamânâtikkantani ancapithatâ) ; 

2. Tự: mình làm hoặc bảo kế khác làm cho mình, lầm 


(1) Ngón tay Phật bằng 3 ngón sự của người bực trung. 
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được (attano HỒ HN GRAUBDEDDDE CD HE ĐI vâ pa- 
tilâbho). 

Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna) ngoài ra, như trong 
điều học " làm ống đựng kim " (sũcighara sikkha- 
pada). 

6— Làm giường có dồn gòn (tulonaddha). 

Tỳ-khưu làm giường hoặc bàn nhỏ thấp dài có 
dồn gòn hoặc dồn bông phạm ưng-đối-trị. Phải phá 
bỏ rồi sám-hối mới hết tội. : 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (etavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do phe: - 
lục sư làm giường có dồn bông làm cho thiên-hạ chê 
trách. 

CHÚ GIẢI: Thê thức không phạm tội. 

Trong các đồ trang-sức, dây nịch lưng, áo bát, vải 
lược nước, gối. có đồn gòn không tội. 

Điều học nầy " phạm tội vì dạy hi khác 
(sânattika), có 2 chi : 

1. Giường hoặc bàn nhỏ thấp dài có dồn gòn 
(tulonaddhamañcapithatâ) ; 

'2. Tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm cho mình làm 
được (attano atthâyakaranam vâkârapetvâ vâ Xyên 
bho) ; 

Đều đủ cả 2 chi ấy mới phạm ưng-đối-trị. 


Chỗ sanh tội (samutthâna), ngoài ra như: trong 
điều học trên. 


7.— Làm Tọa-cụ (rifftlatial: 


_ Tỳ-khưu làm tọa-cụ đề ngồi, nên làm theo 
hạn-định là bê dài 2 gan, bê ngang 1 gang rưỡi, bìa 
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1 gang của đức Phật, nếu làm quá hạn-định phạm 
ưng-đổi-trị Phải cất bỏ cho bằng mực thước rồi 
sám-hối mới hết tội. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (jeŸavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do phe 
lục sư làm tọa-cu quá hạn-định. 

CHÚ GIẢI: Thể thức không phạm tội. 

Làm cho vừa theo hạn-định hoặc nhỏ hơn hoặc 
người khác làm cho, quá hạn-định rôi cát bỏ ra cho 
bằng vàTy-khưu điên đều không phạm tội. Có 2 chỉ: 

1l. Tọa-cụ quá hạn-định (nisidanassapamânâti- 
kkantatÂ) ; 

2. Tự mình làm hoặc bảo kẻ khác làm, làm được 
(attano atthâya karanam vâ karâpetvâ patilâbho). 

Đều đủ cả 2 chỉ ấy mới phạm ưng-đối-trị. 

Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học 
trên. 

8.— Vải rịt ghé (gapdappaticchâdi). 

Tỳ-khưu làm vải để rịt ghẻ, nên làm cho đúng theo 
hạn-định là bề dài 4 gang, bề ngang 2 gang của đứé 
Phật.. 

— Nếu làm cho quá hạn-định ghanÏ ưng: -đối-trị. 

Phía cát bỏ cho bằng hạn-định rồi sám-hối mới 
hết tội. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá etavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do phe 
lục sư làm vải rịt ghê quá giới. 

9.— Làm y tắm mưa (vassikasâtikâ). 

Tỳ-khưu làm y để tấm mưa, nên làm theo 
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'hạn- định là: bề dài 6 gang, bề ngang 2 gang của đức 
Phật ; nếu làm quá giới, phạm ưng-đối- trị. 

Phải cất bỏ cho đúng theo luật định, rồi sám-hối 
mới hết tội. 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá etavana) gần thành Xá-vệ NI ĐI), do phe 
lục sư làm y tắm mưa quá giới. 

10.— Làm Ca-sa lớn (nanda). 


Tỳ-khưu làm ca-sa dài, lớn bằng ca-sa của Phật 
pham ưng-đối-trị. Ca-sa của đức Phật bề dài 9 gang - 
bề ngang ( 6 gang của đức Thế-Tôn. Phải làm theo luật 
định là cất cho vấn, cho nhỏ hơn ca-sa của đức Phật 
rồi sám-hối mới hết. tội. 

Điều học này gọi là TNandatthera" cũng được. 
Điều học nầy đức Phật cấm chế tại. Kỳ-viên 
tịnh- xá (Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatthi), do 
_ Ty-khưu Nanda (em của Phật) có tướng mạo rất đẹp 
'bề cao thấp hơn đức Phật 4 ngón), mặc ca-sa lớn 
bằng ca-sa của đức Phật, ở xa đi lại, chưTỳ- khưu 
. tường là đức Thiên-nhờỳn-sư, bèn sửa-soạn đứng 
dậy tiếp nghỉnh, rõ lại không phải là đức 
Vô-thượng-sĩ, nên chê trách. 


4 ĐIỀU HỌC ƯNG-PHÁT-LỘ 
(Patidesaniya) Œ) 
1 Tự tay mình thọ lãnh (hatthatopatiggahana). 


Tỳ-khưu tự tay mình thọ lãnh vật-thực nơi tay 
-khưu-ni không phải bà c con, phạm ưng-phát-lộ. 


q} Patidesaniya nghĩa là: tội mà tỳ-khuu phải sám-hối bằng cách khác 
(có giải nơi trương sau). 
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Điều học nầy đúc Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavana) gần thành Xá-vệ (sâvatthi), do 1 
Tỳ-khưu thọ vật-thực nơi tay Tỳ-khưu-nl đi bát dâng 
cho đến 4 ngày, làm choTỳ-khưu-ni ấy phải nhịn đói, 
mình gầy súc yếu. 

2. Đương ăn trong chỗ họ tí nh mời (kulesu- 
nimantitâ). 


Tỳ-khuu đang ăn trong chỗ họ thỉnh mời, nếu có 
Tỳy-khưu-ni đến dạy thí chủ đem vật, này, vật kia đem 
đến đâng đến tỳ-khưu ấy, vì lòng thương yêu trọng 
đãiTỳy-khưu, nên đuổi Tỳ-khưu-ni cho lui ra khỏi, nếu 
không đuôi, phạm ung-phát-lộ. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavana) gần thành Xá-vệ (Sâvatth1), do phe 
lục sư được người thỉnh ăn, có phe sau Tỳ-khưu- -ni 
đến dạy thí chủ dâng vật này, vật nọ đến phe lục 
sư, lục sư: nhờ đó mà ăn no. Các vị khác phải chịu 
nhịn. 

3. Bậc thánh mà Tăng đã chỉ định (Sekkha- 
sammata). 

Bậc thánh-nhơn nào mà 'Ttổng đã ra lịnh định là bậc 
có đúc-tin nhiều mà nghèo, nếu Tỳ-khưu không 
bịnh, không được thỉnh. mà đến thọ vật-thục nơi ấy 
đem về dùng, phạm ưng-phát-lộ. 

Điều học này đúc Phật cám chế tại Trúc-lâm. 
tịnh-xá (Veluvana) gần thành Vương-Xá (Râjagaha), 
do chư: sư- thọ lãnh vật-thực nơi bậc thánh-nhơn mà 
nghèo làm cho nhà ấy phải chịu đói khát. 
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4.— Chỗ ở trong rừng ? nguy-hiểm (ara8ñika- 
senâsana). 

Tỳ-khưu ngụ trơng rừng là nơi nguy-hiểm có điều 
lo sợ, nếu không bịnh mà thọ lãnh vật-thực của thí 
chủ đã cho tin trước rằng : " họ sẽ đến dâng vật-thực 
trong nơi ấy" _vàTỳ- khưu không cho họ hay có sự nguy 
hiểm trong nơi ấy tự tay mình thọ lãnh đem dùng, 
phạm ưng-phát-lộ. 

Điều học này đức Phật cấm chế tại Nigrodha 

tịnh-xá, gần thành Ca-tỳ- -la-vệ( Kapilavatthu ) (dòng 
Thích-Ca), do chư sư ngụ nơi rùng nguy-hiểm, có phe 
tín-nữ vào trai-tăng bị bọn trai hung-ác đón đường 
cướp của và hãm dâm : 

CHÚ GIẢI : Thê thức không phạm tội : 

Tỳ-khưu cho hay sự nguy-hiễm ấy mà tưởng là 
chưa cho hay, hoặc nghỉ, hoặc tuởng đã có cho hay rồi, 
có bịnh, thọ lãnh vật-thực của thí-chủ dâng đến mà 
mình đã cho hay trước, hoặc dùng vật-thực dư của 
Tỳ-khưu bịnh, ;hoặc dùng củ, trái cây mà mình được 

"thọ lãnh ngoài chùa, và Tỳ-khưu điên đều không 
phạm tội. 

Điều học này có 7 chỉ : 


1. Chỗ ngụ trong rùng như đã có nói (yacâvut- ` 
ta âranfika senâsanatÂ) ; 


8, . Vật-thực không phải phát sinh trong nơi ấy 
(yâvakälikassa attatthajâtakatâ) ; 


(1) Chỗ ở trong rừng là ở xa xóm, ít lắm 1.000 thước. 
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3. Không có bịnh (agilânatâ) ; 
4. Vật-thực không phải của dư của Tỳ-khưu bịnh 
(agilânâvasesakatâ) ; 

õ. Không cho hay (appatisam viditatâ) ; 

6. Thọ lãnh trong chùa (ajjhârame patiggahanam) ; 

7. Đã ăn vào (aj]hoharanam). 

Đều cả 7 chỉ ấy mới phạm ưng-phát-lộ. 

_ Chỗ sanh tội (samutthâna) như trong điều học " lễ 
dâng y lần thứ nhứt " (pathamakathinasikkh- 
âpada). 

Chỉ khác nhau là điều học nầy "phạm tội vì làm" 
(kiriyâ) là thọ lãnh và " vì không làm " là không cho hay 
trước (akiriyâ). 

Nếu phạm 1 trong 4 tội ưng-phát-lộ ấy, nên sám 
hối như vầy : 

Tôi đã phạm phép đáng cho đức Phật chê trách là 
phép ưng-phát-lộ mà người phạm cần phải bày tỏ 
ngay, tôi xin bày tô pháp ấy. Còn lời xin sám-hối và 
lời thọ tiếp theo như: lời sám-hối trong các tội khác. 

. bhante dhammamâpajjim asappâyam 
Gârayham patidesa nïyam tam pafisemi. 

Avuso \ 

Nếu nhiều vị đọc : " Apajjimhâ " thế cho " âpajm" 
" patidesema " thế cho " patidesemi ". 


* 


—220— 


75 ĐIỀU HỌC " ƯNG-HỌC-PHÁP " ® 
(Sekkhiyavatta) 
Chia ra làm 4 phần : 
I— Mặc y cho nghiêm trang, phần thứ: nhút, 
có 26 điều (sârúpa) ; 
H.— Thọ thực cho tê chỉnh, phần thứ: nhì, có 
30 điều (bhojanapatjsamyutta) ; 
IH.— Thuyết-pháp cho đúng phép, phần thứ 
ba, có 16 điều (dhammadesanâpatisamyutta) : 
VI— Lượm-lặt, phần thứ tư có 3 điều (paki- 
nnaka) 
* 


IL— MẶC Y CHO NGHIÊM TRANG. 
` ~ £ 
PHAN THỨ” NHẬT 
(Sârũpa) 
Có 26 điều học : 
1. Tỳ-khưu nên làm như vầy ".ta phải mặc, đấp y 
cho kín mình (parimandalanivâsana). 
Điều học nầy đức Phật cấm chế tại Kỳ-viên 
tịnh-xá (Jetavana) gần thành Xá-Vệ (Sâvatthi), do phe 


lục sư mặc y phục nội phía trước và phía sau không 
đồng, làm cho thiên-hạ chê-trách. 


(1) Ưng-học pháp là điều học mà chư Tỳ-khưu, sadi phải học 
và hành. 
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CHÚ GIẢI: Phải mặc y nội phía trên cho kín rún 
phía dưới từ đầu gối xuống 8 ngón tay như: thế gọi 
là mặc kín mình. Nếu dễ-đuôi, mặc phía trước hoặc 
phía sau xệ xuống phạm tác-ác. 


Nếu phạm 1 trong 7B điều " Ưng-học-pháp " gọi là 
phạm " tác ác " cả, không cô ý, quên không biết có 
bịnh, có điều rủi ro, vàTỳ-khưu điên đều không phạm 
tội. : 

Không cô ý là : Tính mặc cho kín mình thiệt mà 
quên, rồi mặc không kín, như thế gọi : không cố ý, 
không phạm tội : tâm tường HH, khác, rồi mặc không 
kín như thế gọi là quên , quên " không phạm tội. 


Không biết mặc cho km như thế, gọi là không biết, 
không phạm tội, nhưng lệ thường,Tỳ-khưu phải học 
hỏi trước, nếu không học hỏi trước, như thế gọi là 
" đễ-duôi ", cũng không khỏi phạm tác-ác. 


Tỳy-khuu nào, đầu gối lớn, hoặc ống chưn dài 
mặc y phục xuông khỏi 8 ngón tay cho kín cũng nên. 


Tỳ-khưu có ghẻ nơi đầu gối hoặc trong chơn như 
thế gọi là có bịnh, mặc y cao lên hoặc thấp xuống 
cũng nên. 


Thú dữ rượt hoặc bọn cướp đánh đuôi gọi là : có 
điều rủi ro, trong khi rủi ro như thế không phạm. 

Các nguyên nhân không sanh tội nhứt là : không 
cố ý như đã nói trên, cũng kê vào trong tất cả điều 
học ”" ưng-học-pháp ” sẽ giải ra phía sau, nơi nào có chỉ 
khác nhau sẽ giải thêm trong điều ấy. 
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Trong tất cả điều học ấy, đều không phạm tội vì 
bảo kẻ khác làm (anânattika). 
Điều học này có 3 chỉ : 
._1, Không đè đặt cẩn thận (anâdasiyam) ; 


2. Không có nguyên nhân không phạm tội (anâpatti 

karanâbhâvo) ; 

ở. Mặc không kín mình(aparimandalamnivâsanam). 

Đều đủ cả 3 chỉ ấy mới phạm tác-ác. 

Trong mỗi điều học " ưng-học- -pháp ” đều có 3 chỉ 
giống nhau như trong điều học nây. Cho nên trong 
mấy điều học sau, không cần phải nói đến phần chỉ 
phạm tội nữa. 

_Chỗ sanh tội sẽ giải ra phía sau cuối cùng. Trong 
mỗi câu đầu của ' ' ưng-học-pháp " không nói tên tội, 
chỉ có câu: Ty-khưu nên làm như vầy ; ;" đều đủ cả 
điều học " (sikkhâkaranñyâ). Biết rằng phạm tội tác 
ác, vì tiếng " không cần thận " mà làm thì phạm tác 
ác. Cho nên phía sau không cần phải nói tên tội nữa, 
cũng nên biết là phạm tội vì không cần thận, 

2. Tỳy-khưu nên làm như vầy :ta nên đấp y cho kín 
mình, mặc y vai trái phía dưới từ đầu gối xuống 
khỏi 4 ngón tay, phía trên trùm cho kín cánh chó tay 
trái (parimandala pârâpana). 

3. Tỳ-khưu nên làm như vầy ; tà nên trùm y cho 
kín mình: khi đi vào khoảng nhà (supaticchanno-, 
antaragharegamana). 

4. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta nên trùm y cho 
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kín mình khi ngồi trong phang nhà (supaticchanno- 
antaragharenisidana). 

Vào ngụ trong khoảng nhà dầu ngồi rồi ra y, mặc 
cho kín mình (như trong khi ở trong chùa) trong lúc 
ban ngày hoặc ban đêm cũng không phạm tội. 


Tiếng " , vâsupagatassa " trong kinh chú-giải rằng : 
" đi vào để ngụ ", › nhưng không định ngụ đêm hay là 


ngụ đỡ. Có chỗ lại nói : " vâsupagato " nghĩa là " đi vào 
ngụ đêm ". 


5. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta nên thu-thúc cho 
chánh-đáng là không nên múa tay quơ chơn, khi đi vào 
khoản nhà (susamvuto antaraghare gamana). 


6 Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta nên thu- thúc. cho 
chánh-đáng, là không múa tay quơ chân khi ngồi trong 
khoảng nhà (susamvuto ahtaraghare nisidana). 


7. Ty-khưu nên làm như vầy : ta nên ngó xuống là 
xem phía trước, xa 4 hắc khi đi vào khoảng nhà (nghỉ 
đứng trong nơi nào rồi liếc xem để ngừa sự rủi ro 
tai hại : như voi, ngựa ; xe cũng nên (kkhittacakkhu- 
antaragharegamana). 

8. Ty-khưu nên làm như vầy : ta nên ngó xuống 
xa 4 hắc, khi ngồi trong khoảng nhà WBEkhittavakiu. 
antaragharenisĩdana). 

9/Ty-khưu nên làm như: vầy: ta không nên đỡ y lên, 
khi đi vào trong khoảng nhà, đầu trong khi thọ thực 
cũng không nên dỡ y lên (na ukkhittakâya antara-. 
ghare gamana). 


10. Tỳ-khưu nên làm như: vầy: -ta không nên dỡ y 
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lên khi ngồi trong khoảng nhà (na ukkhittakâya. 
antaragharenis†dana). Vào ngụ đêm trong xóm, qỹ y 
lên cũng không phạm tội. 

11. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không cười lim 
tiếng khi đi vào khoản nhà, dâu có bịnh cũng không 
khỏi phạm tội (na ujjhaggikâya antaragharegamana), 

12. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không nền cuỳi 
lớn tiếng khi ngồi trong khoảng nhà. Nếu có cớ nên 
cười, thì mĩm cười không phạm tội (na ujjhaggikâya. 
antaraghare nisidana). 

„ 18. Tỳ-khưu nên làm như vầy : " ta nên nói nhà 
nhẹ khi đi vào khoản nhà (appasaddho antaragha. 
re gamana). 


14. Tỳ-khưu nên làm như vầy : " ta nên nói nhỏ 
nhẹ khi ngồi trong khoản nhà (appasaddho 
antaraghare nisidana). Nói nhỏ nhẹ là như: nhà bề 
dài 12 hắc, đại-đúc (sư cả) ngồi đầu, vị thứ: nhì 
ngồi giữa vị thứ ba ngồi sau chót. 

Nếu vị cả nói với vị thứ» nhì, vị nầy vừa đủ nghe 
rõ, còn vị thứ ba chỉ nghe tiếng mà không phân biện 
được lời lẽ chỉ của hai vị ngồi trước, như: thế gọi là 
nói nhỏ nhẹ. Còn nói lớn là tiếng nói nghe đến vị thú: 
ba phân biện được sự lý, như thế gọi là: lời nói lớn. 

Trong kinh chú-giải nói: phân biện tiếng nhỏ, tiếng 
lớn, là tiếng nói thường không nhỏ không lớn nhưng 
có người có tiếng lớn, có người có tiếng nhỏ. Vậy 
nên nói tiếng thường làm mẫu. 


15. Tỳ-khưu nên làm như: vầy: ta không uốn mình 
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khi đi vào khoảng nhà (nakâyappacâlakamantaragha- 
renisidana). 

16. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nên uốn 
mình khi ngồi trong khoảng nhà (nakâyappacâlakam- 
antaragharenisidana). 

17. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nên đánh 
đồng xa khi đi vào khoảng nhà (nabâhuppacâlaka- 
man- taragharegamana). 

18. Tỳ- khưu nên làm như vày: ta không nên uốn 
vai khi ngồi trong khoảng nhà (nabâhuppacâlakaman- 
taragharenisidana) 

19. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nên lắc 
đầu khi đi trong khoảng nhà (nasisappacâlakaman- 
taragharegamana). ˆ 

20. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không lắc đầu 
khi ngồi trong khoảng nhà (nasisappacâlakamanta- 
ragharenisidana). Nên ngồi. cho thân thể, tay chân 
ngay thẳng, trong khi ngồi trong Khung nhà.. 

Trong 3 điều học, nói về khi ngồi ấy, nếu vào ngụ 
đêm trong xóm, dầu uốn mình, lác đầu cũng không 
phạm tội. 

21. Tỳ-khưu nên làm như vây: ta không nên chống 
nạnh khi đi vào trong khoảng nhà: (nakhambhakato 
antaragharegamana). 

22. Tỳy-khưu nên làm như vầy: ta không nên chống 
nạnh khi ngồi trong khoảng. nhà, vào ngụ đêm chống 
nạnh không phạm tội Mtoserucios antaragha- 
renisidana). 
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28. Ty-khưu nên làm như vầy: ta không nên trùm 
đầu khi đi vào trong khoảng nhà (na ogunthito antara- 
gharegamana). 

24. Ty-khưu nên làm như vầy: ta không nên trùm 
đầu khi ngồi trong khoảng nhà (na ogunthito anta- 
ragharenisidana) vào ngụ đêm trùm đầu không phạm 
tội. 

25. Tỳ-khưu nên làm như: vầy: ta không nên nhón 
gót khi đi vào trong khoảng nhà (na ukkutikâya anta- 
ragharegamana). h 

26. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nên ngồi 
khoanh tay choàng đầu gối khi ngồi trong khoản nhà, 
(napallathikâyantaragharenisidana) vào ngụ đêm 
không phạm tội. : 

“Trong cả 26 điều học nầy, tỳ-khưu vì dễ-duôi, cố 
ý làm sai luật cấm, phạm tác-ác. 

Không cổ ý, quên, không biết, có sự hại, và tỳ- 
khưu bịnh, tỳ-khưu điên đều không phạm tội. 


IL— THỌ THỰC CHO CHỈNH TÈ 


PHẦN THỨ NHÌ 
(Phojanapatisamyutta) 
Có 30 điều học : 
1. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta nên chú ý thọ 
lãnh vật thực cho đúng phép, là không làm như thế 
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lấy đem đi đổ bỏ, vì giận (sakkaccampindapâta- 
patiggahana). 

2. Tỳ-khưu nên làm như vày : khi thọ thực ta chỉ : 
nên ngó trong bát. (pattasaññipindapàtapatiggahana). 

3. Ty-khưu nên làm như vầy : ta chỉ nên thọ lãnh. 
canh vừa với cơm (samasupakapindapàta0âti-, 
ggahana). : 

4. Tỳ-khưu nên làm như: vầy : ta chỉ nên thọ lãnh 
vật thực vừa miệng bát (samatittikapindapâta patig- 
gahana) dầu thọ lãnh vật ajâmakälika, sattâhakâlika 
hoặc yâvajivika. đầy tràn bát cũng nên. Nếu thọ lãnh 
2 bát nên thọ trước 1 bát rồi để vào nơi khác gời về 
chùa, rồi thọ thêm nữa, hoặc mía đã Tóc, chặt ra từ 
đoạn, hoặc trái cây mà họ gói lại để lên bát, như thế 
nói là vun bát cũng nh: đặng, cho nên thọ lãnh cũng 
nên. 

Trong điều này, dầu Êtm đau thọ lãnh vật- 
thực, vung tràn bát cũng không khỏi tội. 

5. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta nên ăn cho chỉnh 
tề (sakkaccampindapâtabhuñjana). 

6. Tỳ-khưu nên làm như vầy : khi ăn ta chỉ nên 
ngó trong bát (pattasannipindapâtabhuñjana). 

7. Ty-khưu nên làm như vầy : ta phải ăn vật thực 
cho đều, là không ăn sâu giữa bát, hoặc đùa vun lên. 
(sapadlAapiadaltabbns in); 

8. Tỳy-khưu nên làm như vầy : ta chỉ đùng canh cho 
vừa với cơm (samasupakapindapâtabhuñjana). 

9. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không nên đùa 
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com vung lên giữa bát mà ăn (nathupikato omadditâ- 
pindapâtabhunjana). 

10. Tỳ-khưu nên làm như: vầy : ta không nên đùa 
- em khuất lấp đồ ăn, cố ý muốn được nhiều thêm 
nữa dầu tỳ-khuưu bịnh cũng không khỏi phạm tội. 
Nếu không cố ý muốn được thêm mà đùa lấp 
vật-thực không phạm tội (nasũpamvâbyañjanam vâ 
odanenapafticchâdana). 

11. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không bịnh 
không xin vật-thực để ăn; xin nơi bà con hoặc nơi 
người có yêu cầu, hoặc xin cho người khác không 
phạm tội (nasipamvẩbyañjanamvâ odanam vâ agilân- 
no attano atthàyaviñÑñâpetvâbhuñjana). 

12. 13-khưu nên làm như vầy : ta không liếc xem 
bát vị khác, cố ý tìm lỗi người; tỳ- -khưu bịnh cũng 
không khỏi phạm tội. Liếc xem cố ý cho thêm, hoặc 
không cố ý tìm lỗi không phạm tội (na ujjhâna- 
saññiparesampattaolokana). 

18. Tỳ-khưu nên làm như: vầy : ta không làm vất 
cơm cho lớn quá bằng trứng ngỗng, gọi là lớn quá, 
nhỏ: bằng trứng gà gọi là nhỏ quá, nhỏ hơn trứng 
ngỗng, lớn hơn trứng gà kxÄ vùa (nâtimahan ta- 
kavalakarana). 

14. Tỳ-khưu nên làm NEÍ+ vầy : ta làm vất cơm cho 
tròn không dài (parimandalaâlopakarana). 

15. Tỳ-khưu nên làm như vầy : khi vất cơm chưa 
đến miệng, ta không hả miệng chờ cm. 
valemukhadvâravivarana). 

16. Tỳ-khưu nên làm như vây : trong khi ăn ta 
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không nhét trụm bàn tay vào miệng (nabhuñjamän- 
osabbamhatthammukhepakkhipana). 

17. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không nói 
chuyện, khi vật thực còn trong miệng (nasakavalena- 
mukhenabyâharana). 

18. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không thảy-vật 
thực vào miệng mà ăn (napindukkhepakabhuñjJana). 

19. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không cắn vát 
cơm mà ăn (nakava]âvacchedakabhufñjana). 

20. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không ăn độn 
cơm bên má như khi ăn (nâ avagandakâraka bhu- 
ñjana). 

21. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không búng rảy 
tay trong khi ăn (rảy rát được) nahatthaniddhunaka- 
bhuñjana). : 

22. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không làm cho 
cơm đỗ; liệng, bỏ rác; có đô cơm không phạm tội 
(nasitthâvakârakabhufñjana). 

23. Tỳ-khưu nên làm như vầy : trong khi ăn, ta - 
không le lưỡi ra khỏi miệng (na jivchânicchâ raka- 
bhunJana). : 

24. Ty-khưu nên làm như vầy : ta không nên ăn và - 
chấp (nacapucapukârakabhunjana). 

2ð. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không dùng 
vậtthực nghe tiếng rột-rột (nasurusurukârakab- 
huñjana). 

Điều học nầy, đức Phật cấm chế tại Ghosita 
tịnh-xá gần thành Kosambi, do 1 vị tỳ-khưu nghe 


Tăng thọ sữa húp rột-rột rồi điễu rằng: có lẽ Tăng 
húp sữa cho nguội chăng ? 

26. Tỳ-khưu nên làm như: vày : ta không ăn, liếm 
tay (nahatthanillehakabhuñjana). 

27. Tỳ-khưu nên làm như vầy : ta không ăn, liếm 
bát và vét bát (napattanillehakabhuñjana). 

28. fy-khưu nên làm như vầy : ta không liếm môi 
trong khi ăn (na 1.  BgNS” lớn i0 

29. Ty-khưu nên làm như vầy: ta không dùng tay 
-còn dính vật-thực, cầm đồ đựng nước; tính đem rửa 
tay hoặc cho người khác rửa, cầm không phạm tội 
(nasâmisenahatthenapânlyathálakapatiggahana). 


Điều học nầy đức Phật cấm chế tại rùng 
Bhesakalã gần thành Sumsumâratira, do chư tỳ- 
khưu tay còn dính cơm mà cầm đồ đựng nước bị thí 
chủ chê trách. 

30. Tỳy-khưu nên làm như: vầy: ta không đỗ nước 
rửa bát còn hột cơm, trong khoảng nhà (nên lượm cơm : 
cho nát rồi đổ, hoặc đỗ trong ống nhỏ, rồi đem đi đỗ, 
hoặc đem đổ nơi khác, đều không phạm tội (na- 
sasittha- kampattadhovanamantaragharechaddana). 

Điều học nầy đức Phật cấm chế tại rừng Bhesa- 
kalâ gần thành Sumsumâratira, do chữ tỳ-khưu đỗ 
nước rửa bát có lộn cơm, làm cho thí chủ chê trách. 

Trong cả 30 điều học này, tỳ-khưu nào đễ-duôi, 
cố ý, phạm tác-ác. Không cố ý không trí nhớ, không 
biết mình, có sự hại, và tỳ-khưu điên đều không 

phạm tội. 
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„ Lỳ-khưu bị bình không phạm tội, trừ ra trong 4 
điều học thọ vật-thực đầy tràn miệng bát, móc ăn 
giữa bát, đùa cơm lấp vật-thực và liếc xem bát 


tỳ-khưu khác đề tìm lỗi người, dầu tỳ-khưu bịnh 
cũng không khỏi phạm tội. 


% 
II THUYẾT-PHÁP CHO ĐỨNG PHÉP 


PHẦN THỨ BA 
(Dhammadesanâpatisamyutta) 
Có.16 điều học : 


1. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh, có dù trong tay. 

. CHÚ GIẢI: Nếu người khác họ che cho, hoặc dù 
đê trong mình cho vừa rảnh tay cũng gọi là người 
không có dù trong tay, nói pháp đến người ấy cũng 
nên (nachattapânissagilânassadhammadesana). 

2. Tỳ-khưu nên làm như vày: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh, có gậy trong tay (như trong điều 
học trên) nadandapânissagilânassadhammadesana). 

3. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh có vật bén (dao gươm) trong tay 
(như trong điều học trên) na satthapằnissa agilânas- 
sadhammadesana). 

4. Tỳ-khưu nên làm như vày: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh có cung, tên, súng trong tay (na- 
àvudhapânissaagilânassadhammadesana). 
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5. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh có mang dép, guốc (napâdukâru- 
Ihassaagilânassadhammadesana). 

6. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh có mang giày da (naupâhanâ- 
ar rulhassaagilânassadhammadesana). 

7. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh ngồi trên xe, võng... ngồi trên xe 
với nhau, nói pháp cũng được. 

Tỳ-khưu ngồi trên xe cao, người nghe ngồi xe 
thấp hoặc ngồi trên xe bằng nhau, tỳ-khưu ngồi xe 
trước, người nghe ngồi xe sau, đều nói pháp được 
hết: nhưng người ngồi xe sau, dầu cao hơn mà nói 
pháp đến người ngồi xe trước không nên (nayânaga- 
tassa agilânassadhammadesana). 

8. Tỳy-khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh, ngồi hoặc nằm trên giường 
(nasayanagatassaagilânassadhammadesana). 

Tỳ-khưu nằm nơi cao nói pháp đến người nằm 
nơi thấp cũng nên, người nằm nói pháp đến người 
đứng, hoặc ngồi nói đến người đứng, hoặc. ngồi 
với nhau, hoặc đứng nói với người đứng đều được 
cả. 

9. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp. 
đến người vô bịnh ngồi khoanh tay choàng qua đầu 
gỗi (napallatthikâyanisinnassa agilânassadhammade 
sana). 

10. Tỳ-khưu nên làm như Mhgn ta không ói pháp 
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đến người vô bịnh có bịch khăn (navetthitasisassa a- 
gilânassadhammadesana). 

11. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không nói pháp 
đến người vô bịnh đội khăn hoặc nón (na ogunthitasi- 
sassa agilânassadhammadesana). 


12. Tỳ-khưu nên. làm như vầy: ta không ngồi sà 
đất, nói pháp đến người vô bịnh, ngồi trên chiếu 
đệm (nachamâyamnisiditvâ àsane nisinnassa agI- 
lânassadhammadesana). 


13. T3-khưu nên làm như vầy: ta không ngồi trên 
chỗ thấp nói pháp đến người vô bịnh ngồi nơi cao 
(nanice âsanenisiditvâ uce âsanenisinnassa agi- 
lânassadhammadesana). 


14. Tỳ- khưu nên làm như vầy: ta không đứng nói 
pháp đến người vô bịnh ngồi (nathito nisinnassa agI- 
lânassadhammadesana). 


Trong kinh chú-giải có nói: dầu tỳ- -khưu trẻ đến 
chỗ tỳ-khưu cao hạ, rồi tỳ-khưu trẻ ấy đứng, vị 
tr ưởng ngồi hỏi đạo, tỳ-khưu trẻ không nên đáp. 
Nếu tỳ-khưu trẻ không có thể bảo vị trưởng-Ìão 
đứng dậy mới nên hỏi, không dám nói, vì tôn kính vị 
trưởng-lão, nên nghĩ nề: ta nói pháp đến tỳ-khưu 
trẻ đúng gần bên, rồi nói cũng nên, 

15. Ty-khưu nên làm như: vầy: ta không đi .h sau 
nói pháp đến người vô bịnh đi phía trước (napac- 
chato gacchanto' purato gacchantassa agilânassa 
dhammadesana). 


Kinh chú giải có nói, nêu người đi trước nói đạo, 
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không nên đáp, nên nghĩ rằng: ta nói pháp đến người 
đi phía sau, như thế rồi nói. 

16. Tỳ-khưu nên làm như: vầy; ta không ởi ngoài 
đường, nói pháp đến người vô bịnh đi trong đường 
na upathena gacchanto pathena gacchantassa 
agilânassa dhammadesana). 

Nếu mỗi người đi một bên đường, nói pháp cũng 
nên. 

"Trong cả 16 điều học, ty-khưu dễ-duôi có ý phạm 
tác-ác, quên, không biết mình, có bịnh, có điều hại, 
tỳ-khưu điên đều không phạm tội. 


* 


IV.— LƯỢM-LẶT, PHẦN THỨ" TƯ” 

: ' (Pankinnaka) 

Có 3 điều học : 

1. Tỳ-khưu nên làm như vầy: ta không bịnh, không 
đứng tiêu hoặc đại tiện. Trong khi mắc đại tiểu tiện 
gấp rút không phạm tội (nathito agilâno uccâram- 
vâpassâvamvâkarana). : 

2.Ty-khưu nên làm như vầy: ta không bịnh, không 
đại hoặc tiểu tiện, khạc nhổ, hỉ mũi trên chỗ xanh. 
nhứt là cây và cô tươi, dầu rễ cây còn sống thấy rõ 
trên mặt đất hoặc nhánh cây còn sống cũng đều gọi 
là xanh cả —- agilâno uccâram vâ passâvamvâ- 
khelamvâkarana). 

Lên ngồi trên nhánh cây để đại tiểu tiện rớt 
xuống chỗ không có vật xanh cũng nên. Đi tiêu chỗ 
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không có vật xanh, dầu đại tiêu-tiện đến gấp rút 
cũng gọi như người có bịnh-không tội. Nếu tìm không 
kịp nơi không có vật xanh, nên kiếm vật chỉ lót đại 
tiêu-tiện có chảy nhằm vật xanh cũng vô tội. 

3. Tỳ-khưu nên làm như: vầy: ta không bịnh, không 
đại, tiểu-tiện, nhỏ, hỉ mũi trong nước (na udake a- 
gilâno uccâramvâpassârvam vâkhelamvâkarana). 

Nước để dùng được, nước không dùng được 
không phạm tội. Nước ngập không có gò đất, đại, 
tiêu-tiện trong nước ấy không tội. Đại tiểu- tiện trên 
khô chảy xuống nước v. phạm tội. 

Trong cả 3 điều học ấy, tỳ-khưu dễ-duôi, cố ý 
phạm tác-ác. Không cố ý, không có trí nhớ, không 
biết mình có bịnh, có sự rủi-ro, và tỳ-khưu điên đều 
không phạm tội. 

Trong cả 7ð điều "ưng-học- -pháp” (trừ ra điều 25, 
29, 30 trong phần thọ-thực tè-chỉnh) đức Phật cấm - 
chế tại Kỳy-viên tịnh-xá (Jetavana) gần thành Xá-Vệ. 
(Sâvatthi), do phe lục sư làm quấy. 

2 điều học "cười lớn", 2 điều học "nói lớn tiếng" 
1 điều học "nói chuyện còn vật-thực trong miệng” 
thành 5 điều học : 

1. Ngồi sát đất nói pháp đến người trên chiếu 

đệm. 

2. Ngồi nơi thấp nói pháp đến người ngồi nơi cao. ' 

3. Đứng nói pháp đến người ngồi ; 

4. Đi ngoài đường nói pháp đến người đi trong 

đường; 
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5. Đi sau nói pháp đến người đi trước (ð điều học 
nầy với 5 điều trên) thành 10 điều học. 10 điều học 
nầy thuộc về samanubhâsanasamutthâna là tội sanh 
do thân-khẩu-ý, phạm tội vì làm (kiriyâ) khỏi phạm 
tội vì tường (sanñâvimokkha), phạm tội vì cố ý 
(sacittaka), phạm tội vì đời (lokavajja); thân-nghiệp 
(kâyakamma); khẩu-nghiệp (vackamma), ác tâm 
(akusalacitta); thọ khô (dukkhavedana). 

Xin đồ ăn, xin cơm thuộc về theyyasatthasamu- 
tthâna, tôi sanh do thân-ý, thân-khẩu-ý (kiriyâ sañ- 
`_ ñâvimokkha, sacittaka, dukkhavedanâ). 

Nói pháp đến người vô bịnh, có dù trong tay, có gậy 
trong tay, có vật bén (dao, gươm) trong tay, có cung tên 
trong tay, mang guốc, dép, mang giầy da, đến người 
đi trên xe, người nằm, đến người ngồi khoanh tay 
choàng qua đầu gỗi, người bịch khăn, người đội 
khăn. 11 điều học ấy thuộc về dhammadesana-: 
samutthâna là tội sanh ra do khẩu ý tkiriyâ kiriyâ, 
sanfñâvimokkha, sacittaka, lokavajja, vaclkamma,aku- 
salacitta, dukkhavedanâ. Còn lại 53 điều học chỗ sanh 
tội (samutthâna) như: trong điều học bất-cộng-trụ 
thứ nhúứt (pathamapârâjika  sikkhâpada). 

Lại nữa, ưng-học-pháp không có nhứt định là chỉ 
có bấy nhiêu, mà không nhứt định ấy là cách thức 
tỳ-khưu nén học và hành chẳng phải có bấy nhiêu 
đâu, dầu là pháp hành mà đức Phật đã chế định 
trong phần hành (vattakhanidha) cũng gọi là ưng- 
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học-pháp vì là pháp hành mà tỳ-khưu nên học và hành 
theo. 


* 


DUYÊN CỚ TRANH BIỆN ® 
(Adhikarana) 
Có 4: 
1. Tranh biện điều phải trái (vivadâadhikarana) là 


nói răng: cái này là pháp là luật, cái này không phải 
là pháp, không phải là luật; 


2. Bất tội nhau ,\anevâdâdhikarana) là tuộc›! tội 
nhau vì phạm tội nầy tội kia ; 


ở. Phạm các tội (apattâdhikarana) ; 
4. Việc mà Tăng nên làm (kiccâdhikarana). 


* 
DIỆT-TRANH 2 
(Adhikarana samatha) 

Có 7 phép : 

1. Sự đứt trong 4 điều tranh biện thoHte nơi giữa 
Tăng, giữa pháp, giữa luật là dứt điều cãi lẽ do theo 
pháp, do theo luật, CÔN theo lời của đức Phật cấm 
chế và chuẩn hành í ?Ì (budhappaññatti, budhânu- 

(1) Cãi nhau lẽ phải, trái. 


(2) Dút điều tranh biện (giải hòa) 
(3) Cắm chế là cắm ngăn, chuẩn hành.là Bhơ thi hành. 
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ññatti) trước mặt người là tiên cáo và bị cáo hoặc 
tỳ-khưu thú nhận tội (sammukhâvinaya); 

2. Sự mà Tăng tụng để tuyên bó chỉ tên A-la-hán 
là bậc có trí nhớ đều đủ rồi, không kẻ nào buộc tội 
chỉ được cả (sativinaya); 

3. Sự mà Tăng tụng để tuyên bố chỉ tên tỳ-khưu 
điên đã hết điên rồi; không cho kẻ nào cáo tội mà 
tỳ-khưu ấy đã phạm trong khi còn điên (amulha- 
vinaya); 

4. Sự định tội theo lời thú nhận mà người khai 
thiệt (patiãñatakarana); 

ð. Sự phân đoán, lấy theo lời khai của phần đông 
người có đạo đức (yebhuyyasikâ); 

6. Sự mà luật định đến người phạm tội (tassa- 
pâpliyasika); 

7. Sự giải hòa cho nhau cả hai bên không cần xử: 
đoán việc trước (tinavatthâraka). 


* 
NHỮNG ĐIỀU HỌC NGOÀI GIỚT-BỔN 


Trọng tội œ@ 
(Thullaccaya) 
Giải về trọng tội có 2 điều : 
1. Tỳ-khưu không bỏ; 
(1) "Thullaccaya" dịch là : Trọng tội hoặc là tội xấu, nghĩa là : tội động, 
xấu hơn các tội khác (ngoài tội "bắt- -công-trụ” và"Tăng-tàn". 


_ 
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2. Không nên chia tài sản trọng của Tăng; nếu bỏ 
hoặc chia, phạm ` trọng tội", vì Phật có cấm rằng : tài 


sản trọng có 5 phần : 
1. 
. aramâvatthu: đất vườn. 

. vihâro: thất, nhà; 

. vihâravatthu: đất, chùa, thất, 


Phần thứ nhất: 


Phần thứ- nhì : 


Phần thứ ba : 


Phần thứ tư: 
10. 
LẠ ễ 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19: 
20. 
21. 
22. 


Phần thú- năm: 


ârâmo: vườn, trái cây, bông cây 


mañco: giường; 
pitham: bàn nhỏ thấp dài; 
bhisi: nệm; 


. bìmbohanam: gối. 
. lohakimbhi: nồi 


lohabhânakam: cân 

lohavârako: thùng lớn; 
lohakajâham: chậu; ' 

vâsI: dao nhỏ; 

pharasu: búa; 

kuthân: riều; 

kuddâlo: xuống; 

nikhâdanam: vá. 

vali: dây; 
velu: tre (dài 8 ngón tay trở lên) 
muñjam: có óng; 

pabbajjam: cô năn nỉ; 

tinam: các thứ cỏ đề che lợp 
(từ một bó trờ lên); 


(1) Các vật trong phần (tài sản) thứ tư đều làm bằng loại- kim. 
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` 23. mattika: đất sét; 
== 24. dârubhandam: vật dụng làm 
bằng cây; 
"¬ 25. mattikâbhandam: vật dụng làm 
bằng đất. 

Tất cả 25 món ấy, món nào thí chủ đã dâng đến 
"Giáo-hội", hoặc phát sanh trong "Giáo-hội", đều gọi 

_là tài sản trọng của"Tăng- Già (garuhhanda) nghĩa là: 
Tăng-Già hoặc nhóm (2,3 tỳ-khưu), hoặc 1 tỳ-khưu 
nên không bỏ, không nên chia; dầu bỏ dầu chia cũng 
không gọi là bỏ, là chia; của ấy cũng còn là của 
'TăngGià" như cũ. Tỳ-khưu nào, vì chấp mình làm 
lớn, bỗ hoặc chia của "Tăng-Già" như thế phạm 
"trọng tội" (thullaccaya). Nếu có ý bỏ, hoặc chia, cho 
luật-sư: trừng phạt theo giá của vật. Nếu làm cho 
sanh sự lợi ích đến "Tăng-Già đem đổi vật bền chắc, 
theo phép, hoặc vật cao giá hơn, hoặc dùng vật thấp 
hèn đôi lấy gạo để ăn, hoặc để tu bổ chùa, thất... trong 
cơn đói kém cũng nên. 

Tất cả tài sản trọng của "Tăng-Già"một món nào 
chẳng hạn, tỳ-khưu lấy dùng riêng cho mình, nên 
kiếm vật khác bằng giá, hoặc cao giá hơn đem thế lại 
mới nên; nồi, bát, tách, bình trà, ô... bằng kim loại; 
đũa, thuốc nhỏ mắt... ống-khóa, chìa khóa vật bằng 
loại kim; hoặc bằng cây đương làm, nên chia được, 
dây và tre... đem làm việc cho "Tăng-Dà”, hoặc cho tháp 
thờ, rồi còn du-, đem dùng làm việc cho tỳ-khưu cũng 
nên. Đây chỉ giải vấn tất, nễu muốn học cho rộng, 
tìm thêm trong phẩm Catutthasâmantapâsâdikâ. 
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Lại nữa không nên cho ai mỗổ trong chỗ kín, hoặc 
mô cất gần chỗ kín, cách chừng lối 2 ngón, nếu thoa 
thuốc, không cấm.. 

Điều học nầy phạm vì cố ý (sacittaka). 

Không nên ăn thịt người, không nói đến thịt 
người, dầu là xương, máu, da, lông cũng không nên. 

Điều học này, phạm vì vô ý (acittaka). 

Không nên lõa-thê, không nên mặc y làm bằng lá 
tranh, bằng võ cây, bằng tóc người, bằng lông đuôi 


của thú, bằng lông cánh chim, da cọp, y làm bằng vỏ 
cây gai. 


Không nên đụng chạm nhằm chỗ kín thú cái. 
Không nên gấp làm lễ phát-lồ (Uposatha), hoặc 


Tự-tứ (pavâranâ) vì cố ý cho tỳ-khưu khác không 
làm được. 
Tỳ-khưu nào phạm các điều trên đây gọi là phạm 


^sr 


"trọng tội" (th ullaccaya).. 
*% 


TÁC ÁC 

(Dukkata) 
Tỳ-khưu không nên mặc y phục như: kẻ thế; 
Không nên mặc y màu xanh, vàng dọt; ˆ 
Không nên mặc y may đường chỉ xuôi (không có 

cất may đường ngang; nghĩa là: không có "điều"); 

Không nên mặc y có bông hoa và thêu thùa; 
Không nên chỉ mặc y nội và y vai trái mà đi, vào 
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xóm, trừ ra có duyên cớ mới được phép đề y hai lớp 
__ lại (y Tăng-dà-lê); 

Không nên mang đép đi vào xóm, nếu không có bịnh: 

Không nên mang dép hai lớp, dép rơm, guốc, giày 
hàm-ếch, giày thêu, giày có nhiều màu Œ, đa cọp, da 
beo, da voi, da cá nược; 

Không nên thoa phấn xút dầu, soi hình trong kiến 
và trong nước, nếu vô bịnh; 

Không nên đeo vòng, cà rá; 

Không nên cho ại hớt tóc, hớt râu và nhỗ tóc bạc, 

Không nên xem nhan sắc phụ nữ; 

Không nên lấy cây mà kỳ mình, trong khi tấm; 

Không nên đâu lưng nhau mà kỳ, trong khi tắm; 

Không nên máng bát lên nhánh cây; 

Không nên chứa đồ ăn còn dư trong bát; 

Không nên lấy bát còn ướt đem cất; 

Không nên ngồi chung ghế hoặc chung chiếu cùng 
phụ nữ, "hoặc bán nam, bán nữ, hoặc kẻ thấy trai 
biên ra gái, thây gái biện ra trai (có cả hai bộ sanh 
trược-khí); 

Không nên ngồi tuyên giường, chung, ghế cùng 
tỳ-khưu tu lâu hơn ba hạ; 

Không nên năm ngồi chỗ cao và rộng, chỗ có lót 
nệm gòn, nệm bông và tọa cụ bằng lông trùu tốt. 

Không nên dùng gỗi lớn, dài quá nửa mình; 


(1) Và có màu, đỏ, đen sậm, trắng. 
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Không nên ngồi chỗ có trải lót trước, nếu chưa 

xem xét; 

Không nên năm chỗ có treo bông hoa; 

Không nên ngồi chỗ của vị tỳ-khưu lâu năm, 

thường hay ngồi; 

Không nên lạy mười hạng người: 

1. Ty-khưu tu sau mình; 

2. Sadi và kẻ thế; 

- Ty-khưu tu lâu năm hơn mà hành sái theo kinh 
luật; 

4. Phụ-nữ- 

5. Bán-nam, bán nữ; 

6. Tỳ-khưu phạm phép "Tăng-tàn"; 

7. Tỳ-khưu đáng cho "Giáo-hội" phạt lại như 
trước, vì đang khi bị phạt mà lại phạm thêm 
phép "Tăng tàn”; 

8. Tỳ-khưu đang sửa mình để cho "Giáo-hội" giao 

. thiệp lại như trước; 

9. Tỳ-khưu đang bị hành phạt sửa lỗi để cho 
"Giáo-hội" giao thiệp lại; 

10. Tỳ-khưu đã bị hành phạt. rồi, mà Giáo-hội đang 

chứng cho nhập vô Giáo-hội lại. 


Không nên lấy đồ lót trải ngủ của tỳ-khưu nào 
đem dùng nơi khác; 

Không nên bảo tỳ-khưu nào PIN dậy trong khi 
vị ấy đang ăn; 


Không nên đuổi tỳ- khưu nào có bịnh đi khỏi chỗ ở 
mà phải nên săn sóc; 
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Không nên cấm vị khác ngủ đậu, nếu vị ấy có bịnh 
chút ít; 

Không nên thọ lãnh thịt và cá tươi; 

Không ăn thịt mà mình biết, hoặc nghe, hoặc thấy 
họ giết đề cho mình ăn, nếu có 1 trong 5 hạng người 
xuất gia thấy giết thì không nên ăn; 

Không nên học, hoặc dạy kẻ khác những việc ngoại 
đạo; 

Không nên nói đạo trong chỗ đông người, nếu có 
mặt vị tỳ-khưu trưởng:lão mà ngài chưa thỉnh nói; 

Không nên tụng kinh kéo đài như giọng hát; 

Không nên không cho mượn vải lọc nước (nếu có 
vị khác muôn mượn); 

Không nên làm cho tài vật của thí chủ bố thí ít 
phước (vì sự "tà-mạng");. tủ 

Không nên đem đồ khất thực cho kẻ thế ăn trước 
mình (trừ ra chó cha, mẹ, vua, kẻ cướp, người sắp 
vào tu): › 1 

Không nên làm thầy thuốc; 

Không nên làm kẻ đi thơ; 

Không nên bợ đỡ kẻ thế mong được lợi;. 

Không nên trồng kiểng; ị 
Không nên đánh đờn, thổi kèn, đ3nÏng cờ; 

Không nên lấy đất cục, đá sỏi thảy mà chơi; 

Không nên vô cớ mà leo cây; 

Không nên đốt rừng; 


Không nên dùng bát làm bằng cây, thao, dồng, 
nhứt là: bát có màu xanh và đen:-xậm; - 
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Không nên lấy cây dài quá 8 ngón tay, hoặc cụt hơn 
4 ngón tay mà chà răng; 

Không nên rù quến người xuất gia làm điều vô 
đạo; 

Không nhuộm y bằng nước nghệ, nước cây dan, 
nước cây vàng lô; 

Không nên động đến hình tượng phụ nữ, đồ nữ 
trang, 7 thứ lúa, 10 thứ ngọc thạch, đờn, kèn, trống 
trái còn trên cây và khí giới, nhứt là: đao, gươm, súng; 

Không nên cầm lấy những vật đựng đồ mà thí 
chủ chưa dâng cúng; 

Tỳ-khưu đi xa mới đến, trước khi vào chùa phải 
lột giày, sập dù; và không nên ngồi gần trưởng- 
thượng. 

Không nên cấm vị mới tu ngồi phải chỗ; 

. Không nên làm cho nước văng nhằm y các vị ngồi 
gần; x: 

Không nên ra vô lật đật, khi đi khất thực; 

Không nên đứng xa, hoặc gần người dâng cơm 
lắm; : T 

Không nên lật đật thọ lãnh vật thực;.. 

Không nên dòm, ngó mặt người thí chủ; 

Không nên quét, giủ, đập, đồ chỗ có người, hoặc 
gần các vị khác, hoặc gần nước uống hay phía trên 
gIÓ; : 
Không nên dạy ai học, hoặc tụng kinh, thuyết-pháp 
- mà chưa bạch cùng vị trưởng thượng trong lúc ở 

chung; brÍ 
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Không nên nhúm lửa, hoặc tất lửa, đóng hoặc mờ 
cửa số mà không bạch cùng vị trưởng-Ìão, trừ ra ngài 
có cho phép trước; ọ 

Không nên đi đụng nhằm, hoặc phất y trúng 
nhằm vị trường-Ìão; 

Không nên đi vào nhà xí mà còn chấp tôn ti thượng 
hạ; 

. Không nên đi vào nhà xí lật đật, nếu cửa đóng thì 
phải gõ cửa; 

Không nên cời y ở ngoài nhà xí; __ 

Không nên đại tiện, rặn nghe lớn tiếng; 

Không nên đại tiện, hoặc tiêu tiện phía ngoài lỗ xí 

Không nên khạc nhỏ, hỉ mũi ngoài lỗ xí; 

Không nên dùng cây có gai, cây mụt mà chùi; 

Không nên rửa nghe lớn tiếng; 

Không nên để nước dư trong lon, nếư nhà xí dơ 
phải quét rửa cho sạch; 

Không nên đi ra nhà xí lật đật; 

Không nên chưa mặc y mà ra khỏi nhà xí; 

Không nên đi xem hát, đờn, kèn; 

Không nên mặc y nội, thiếu dây lưng mà đi vào xóm; 

Không nên mở của mà tay còn cầm bát; 

“Không nên ngủ chung cùng nhau trên chỗ có trải 
lót; ä : 

Không nên ăn tỏi, không có món chỉ trộn chung; 
Không nên đi trên chỗ ngồi, chỗ nằm, nhứt là: đi 
_ trên giường ghế và chỗ đẹp hoặc có sơn phết, nếu 
chân chưa rủa, hoặc còn ướt, hoặc còn mang giày; 


—247— 


Không nên dựa vào vách nhà có tô vôi, hoặc sơn 
phết và nhô nước miếng nơi ấy; 

Không nên không trải ngọa-cụ, trước khi nằm trên 
chỗ ngủ sạch sẽ của "Giáo-hội”; 

Không nên để tóc dài quá hai ngón tay, hoặc lâu hơn 
hai tháng mới cạo; 

Không nên để râu, lông mũi, móng tay, móng chân 
đài quá; 

Không nên đánh bóng móng tay và móng chân; 

Không nên ăn vật chỉ, nếu chưa quán-tưởng; 

Không nên ăn thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rắn, 
thịt sư-tử, thịt beo, thịt gấu, thịt chó rừng, thịt cọp. 


Các tỳ-khưu nào đã phạm nhằm những phép đã 
kế trên, gọi là _ Xe ước "tác-áe"” (dukkata). 


* 


ÁC KHẨU _. 
(Dubbhâsita) 

_Ty-khưu không nên mắng chửi làm: cho người 
hổ-thẹn, 

Không nên nói chơi với vị khác, hoặc trong Bo hay 
nói xiên-xéo rằng: "Mày là vua, ngươi là Bà-la-môn , 
cháu là thú, anh là bậc thông minh, ngươi là kẻ trộm 

cướp". Kêu danh hiệu giễu chơi như: cách Ấy, phạm 
tội ác khẩu (dubbhâsita), (mỗi tiếng mỗi tội). 


*% 
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GIẢI VỀ 10 ĐIỀU LẦM LẠC 
Sau khi Phật điệt độ 100 năm. 700 vị đại A-la-hán 
cu-hội lần thứ nhì, có đại đức Sabbakâmithero làm 
tọa-chủ đê giải quyết 10 lầm lạc sau này: 
_ L— MUỐI ĐỀ TRONG ỐNG BẰNG SÙNG 
ĐƯỢC PHÉP ĂN (kappati siigilonakappo). 


Luật dạy rằng: trong các món được phép ăn buổi 
sáng, nếu tỳ-khưu thọ lãnh rồi, đê đành qua ngày 
khác đem ra ăn lại, phạm ưng-đối-trị. 

Các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" dại nói "Muối để 
đành trong ông làm bằng sừng, nếu qua ngày khác 
đem ra an với đồ lạt cũng được không phạm. 

2— XẾ BÓNG HAI NGÓN TAY CÒN ĂN 
ĐƯỢC (kappatidvahgulakappo). 

Luật dạy rằng: trong các món ăn buổi mai, nếu xế 
bóng mà tỳ-khưu đem ra ăn, phạm ưng-đối-trị. 

Các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" lại nói: Nếu chính 
xế qua 2 ngón tay cũng còn ăn được không phạm. 

38— ĐI VÀO XÓM CÒN ĂN ĐƯỢC (kappati-. 
KPtrugtiatEleangob 

Luật dạy rằng: nếu tỳ-khưu ăn rồi, đi KHÊ 3 nơi 
ấy mà còn ăn nữa, phạm ưng-đối-trị. 

Các tỳ-khưu xứ: "Vajjiputtaka" lại nói: 'Ta đi vào 
trong xóm ăn nữa cũng được, không phạm. 

4.— Ở CHUNG CHỖ LÀM PHÉP "SÁM-HỐI' 
® RIÊNG CŨNG ĐƯỢC (kappati âvâsakappo). 


Luật dạy rằng: Chỗ ở thuộc về Giáo-hội, tỳ-khưu 


—249 — 


không nên làm phép "sám-hối" riêng, nếu làm thì 
phạm tác-ác. 


Phép "sám hối"-ấy cũng không kết quả chi. 


Các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" lại nói: làm như 
thế ấy cũng được, không phạm, 


5.— LÀM PHÉP "SÁM HỐI" ®' THEO Ý MÌNH 
CŨNG ĐƯỢC (kappati anumatikappo). 


Luật dạy rằng: Tỳ khưu làm phép sám hối phải 
hiệp nhau nơi chỗ của "Giáo-hội" hành đạo vào ngồi 
đâu mặt nhau, nếu có vị nào đau phải cho hay rồi mới 
nên hành. Bằng chẳng tuân theo đây gọi là hành theo 
phe đảng, phạm tác-ác. 


Các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" lại nói: Không cần 
phải hiệp chung nhau như thế. Ai đến trước "Sám 
hối" lần lần cũng được, không phạm. 

6— LÀM THEO THÓI QUEN CŨNG ĐƯỢC 
(kappati ácinnakappo). 

Kinh Luật đã dạy phân minh chỉ cho biết: sao là 
trật sao là trúng: Những việc hành động theo ý riêng 
ông thầy của mình, nếu đúng theo Kinh Luật thì nên 
hành theo, bằng không đúng trò chẳng nên nghe. 

_ Các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" tại nói: Trò làm 
theo thói quen của ông thầy cũng được, không phạm. 

7. SỮA TƯƠI ĐỀ CHUA THIỆT CHUA DÙNG 
CỮŨNG ĐƯỢC (kappati D9 1x 0à: 71100 


(1-2) Làm lễ uposatha. 
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Sữa tươi để lâu một. lát chẳng còn chất sữa nhà 
hồi mới nặn ra, nhưng chưa đến nôi chua. 

Luật dạy răng: Tỳ-khưu ngăn thực rồi, đi khỏi 
nơi ấy mà còn dùng sữa như vậy phạm ưng-đối-trị. 

Các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" lại nói: dùng được, 
không phạm. 

8— RƯỢU MỚI, CHƯA THIỆT MẠNH 
UỐNG CŨNG ĐƯỢC (kappati jalogimpâtum). 

Luật dạy răng: Rượu mới bỏ men vào, chua thành 
rượu thiệt, nếu tỳ-khưu uống thì phạm ưng-đối-trị. 

Các tỳ-khưu xứ: 'Vajjiputtaka" lại nói: Rượu ấy 
tỳ-khưu uông cũng được, không phạm. 

9.— TỌA CỤ KHÔNG CÓ BÌA DÙNG CŨNG' 
ĐƯƠỢC (kappati adasakam nisidana). 

Luật dạy rằng: Tỳ-khưu làm tọa-cụ, phải làm cho 
có bìa, bằng không, phạm ưng-đối-trị. 

Các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" lại nói: Không cần 
làm cho có bìa dùng cũng được, không phạm. 

10— CẢM XÚC VÀNG, BẠC CŨNG ĐƯỢC 
(kappati Jjâtarũparajatam). 

Luật dạy rằng : Tỳ-khưu không nên thọ lãnh, hoặc 
cảm xúc đến vàng bạc, nếu thọ lãnh, hoặc cảm cảm 
xúc, phạm ưng-đối-trị. 

Luật cho phép tỳ-khưu cảm xúc bốn món vật- 
dụng: áo ca sa, vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bịnh, 
nhưng cấm cảm xúc đến vàng bạc. 

Các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" lại nói: Tỳ-khưu 
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thọ lãnh, hoặc cảm xúc vàng bạc cũng được, không 
phạm. . 

Các tỳ-khưu xứ: "Vajjiputtaka" khởi nói 10 điều 
lầm lạc nầy giờ nào làm Phật-pháp suy đồi giờ nấy, 
làm cho xúc động đến tất cả chư vị A-la-hán. Các ngài 
hội hiệp lại đê chỉnh đốn Phật-pháp và quyết rằng: 
10 điều của các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" nói trên 
là "tà đạo", trái hắn với Phật pháp đã có điểm giải 
phân minh từ lúc ấy rồi. 

Những người xuất gia tu Phật, chẳng nên hành 
theo lời của các tỳ-khưu xứ "Vajjiputtaka" đã nói 
trên. 

: koi 


MƯỜI BỐN PHÁP HÀNH 
(Vatta 14) 


._ L— NHỮNG VIỆC CỦA TỲ-KHƯU Ở XA 
MỚI ĐẾN PHẢI HÀNH (âgantukavatta). 

Ty-khưu ở nơi khác mới đến, muốn vào chùa phải 
làm như sau đây: 

Nếu có mang giày phải cỗi ra và xách đi. 

Nếu che dù thì sập xuống. 

Nếu đội khăn thì lấy xuống và cởi y trùm mình ra 
(mặt chừa vai mặc) rồi mới đi chậm chậm mà vào, 
thấy các tỳ-khưu nhóm ở nơi nào phải đi ngay vào 
nơi ấy, để bát xuống và ngồi chỗ mình nên ngồi, hỏi 
thăm nước uống, nước tấm. Nếu cần dùng nước. 

uống, nước rửa thì được phép dùng. Phải rửa chơn, 
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một tay xối, một tay rửa: hỏi giẻ chùi chân. mà chùi, 
lấy giẻ khô chùi trước giê ướt chùi sau, rồi đem đi 
phơi. 

Nếu thầy tu lâu năm hơn thì mình phải lạy trước 
bằng mình cao hạ hơn thì vị kia phối làm lễ mình 
trước. 


Hỏi thăm chỗ ở, chỗ đi khất thực cho gần t2 xa, 
đi sớm hay là ởđi trưa, chỗ nào không nên đi (là nhà 
không tin Phật-pháp và quen cho có một vá cơm Rao 
một hai vị xin). 

Hỏi cho biết có vị nào đắc hdšnh, mà còn ở thế đã 
'có Giáo-hội nhận. 

Hỏi thăm nhà xí; hỏi thăm chỗ mà "Giáo hội" đã dạy 
phải vào phải ra, cho biết giờ vô, ra đặng ngừa thú 
dữ, người áể. ' 

Nếu "thất" cất trệt bỏ trống, thì phải gõ cửa chờ 
một chặp đã, rồi xô cửa xem xét khấp nơi, rồi mới 
nên bước vào, e có sự hại. Nếu "thất" ầy có rác, bụi 
trên giường, quét được thì phải quét. 

Nếu không làm theo đây thì phạm tác-ác. . 
_.2— NHỮNG VIỆC CỦA TỲ-KHƯU Ở' CHÙA 
PHẢI HÀNH (âvâsikavatta). 


'Ty-khưu ở chùa phải lo cho có nước uống, nước 
tắm, ván lót, giẻ chùi chân sẵn để cho các vị ở phương 
xa đến dùng. Nếu có tỳ-khưu ở xa mới đến, tu lâu 
năm hơn, mình phải đi rước y bát, lót chỗ ngồi và chỉ 
chỗ vừa cho người nghỉ, mình phải lạy trước. Nếu 
vị ở xa tu ít hạ hơn, thì bảo vị ấy để đồ xuống theo 
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chỗ, vị ấy phải làm lễ mình trước. Mình phải chỉ chỗ 
nào nên đi, chỗ nào là nhà của các vị đã đác thánh quả 
mà "Giáo-hội" đã nhận, chỉ nhà xí và nơi mà "Giáo-hội" 
đã dạy đi vô ra có giờ định. Nếu vị ở xa cao hạ hơn 
dầu mình có bận việc: may y đang khi làm việc gì khác 
phải dẹp lại đó, dầu đang khi quét, hoặc rửa tháp cũng 
vậy. Nếu vị ở xa biết điều, nên để cho mình làm VIỆC 
càng tốt, Đang khi làm thuốc cho tỳ-khưu bịnh nếu 
bịnh ấy vừa vừa thì để đó mà đi tiếp rước. Nếu 
bịnh nặng thì cho thuốc trước đã. Nếu vị ở xa biết 
điều, nên để cho mình cho thuốc. Nếu dâng. nước 
một lần, vị ờ xa uống hết phải đem thêm. Nếu quạt 
nên quạt dưới chân một lần, giữa mình một lần, 
trên đầu một lần. Nếu vị ở xa dạy thôi quạt thì quạt 
trở xuống, nếu bảo quạt nữa thì quạt trở xuống 
nữa, nếu đến ba lần, thì để quạt xuống. 


Những lời trên đây là dạy phận mình phải ¿ ơ với 
_V] cao hạ hơn. Nếu tu ít năm hơn, nên chỉ nước uống, 
nước tấm, chỗ nào, bấy nhiêu cũng được. 


3— NHỮNG VIỆC CỦA TỲ-KHUU RẠ ĐI 
ĐÁNG PHẢI HÀNH (gamikavatta). 


Tỳ-khưu, có việc đi xa khỏi chùa, phải dẹp cất đồ 
trong "thất" của mình, dẹp giường, ghế của Giáo-hội 
và đóng cửa "thất", giao thất cho tỳ-khưu hoặc sadi, 
hoặc người chức việc trong chùa, hay thí-chủ nào 
cũng được. Nếu không có ai, thì lấy bốn cục đá làm 
dấu, để kê chân giường, chồng ghế lên, chiếu, gối 
chồng lên ghế; cây ván chất lại cho có chỗ, đóng cửa 
sô hết rồi mới nên đi. Nếu thất ấy đột thì lợp dặm 
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lại, nếu dặm không được phải lấy đồ (chiếu, gối, 
mền, giường) để lên trên bốn cục đá xa vách, chỗ 
không dột. Nếu thất dột cùng hết phải đem các món 
ấy trong xóm. Nếu không cần đem gởi phải kê 
giường lên trên bốn cục đá để chính giữa thất, gối, 
chiếu, nệm để lên trên như trước và lấy có, lá cây 
đậy lên, rồi mới nên-ra đi. Đây là nói thất lợp bằng 
lá. 

4.— NHỮNG VIỆC CỦA TỲ-KHƯU Ở TRONG 
NHÀ ĂN PHẢI HÀNH (anumodanavatta). 

Đức Phật cho phép tỳ-khưu đọc kinh trong nhà 
ăn. VỊ trường lão đọc kinh trước, các vị ngồi kế chờ 
đọc tiếp, rồi đến mấy vị sau đọc tiếp nữa, hoặc vị 
cả dạy vị nhỏ đọc cũng được, mấy vị ngồi kế đó chờ. 
Vị cả cùng mấy vị khác đi ra trước cũng được (không 
cần phải ngồi chờ). Nếu vị cả bảo: thôi chúng ta đi, 
ngài ở lại, vị nhỏ lại bạch: dạ ngài đi đi. Nếu vị nhỏ 
không trả lời các vị lớn tính ra chờ nơi ngoài cũng 
được. Ra ngoài rồi nên bảo các trò mình, chờ vị kia 
đọc kinh rồi đã, nói như vậy càng tốt. Nếu thí chủ 
mời một vị nào đọc kinh theo ý họ vị ấy đọc cũng vô 
lỗi. Nếu thí chủ thỉnh thuyết pháp, thì nên bạch cho 
vị cả hay trước. Một nữa các vị ngồi chờ ấy, nếu 
muốn đ đại tiện hay tiêu tiện phải từ giã vị ngồi 
gần mình, rồi mới nên đi. 

5— NHỮNG VIỆC CỦA TỲ-KHƯU CHỊU 
MỜI ĂN PHẢI HÀNH (bhattaggavatta). 

Nếu có thí chủ mời trai tăng, tỳ-khưu phải mặt y 
cho đúng theo phép, mang bát theo, đi thong thả không 
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nên đi trước vị lớn. Phải mặc y cho kín mình, giữ 
theo 75 điều Ưng-học-pháp, đi đứng cho tề chỉnh, 
ngồi cho nghiêm trang, không nên ngồi khoanh tay 
(không nên ngồi gần đụng vị cả, ngồi chỗ ngang 
nhau). Nếu chỗ ngồi rộng rãi, phải ngồi chừa cách 
1, 2 chỗ ngồi xa hơn vị cả. Nếu chiếu chật hẹp, không 
dám ngồi gần vị cả nên cho phép ngồi. Nếu vị cả 
không nói, nên bạch rằng; chỗ ngồi đây trọng lắm. 
Nếu đã nói như vậy, mà vị cả không trả lời, sẽ ngồi 
không lỗi, chỉ một mình vị cả lỗi thôi. Nếu vị nhỏ 
không bạch mà cứ: ngồi thì phạm phép. 

Không nên ngồi trên y hai lóp. 

Nếu thí chủ dâng nước rửa bát, phải hai tay bợ 
mà thọ lãnh nước theo phép (nếu tay không dính 
cơm). Phải rửa bát cho tử tế không nên động khua 
nghe tiếng. Nếu có ống nhô thì đỗ vào đó cho êm án, 
bằng không thì đỗ xuống đất cho đè đặt, sợ e văng 
nước trúng nhằm y vị khác. 

Không nên thọ lãnh cơm, đầy bát, để dành chỗ 
đựng đồ ăn. 

Vị cả phải dạy thí chủ nên đem cơm chia ra cho đủ. 
Nếu đồ ăn vừa đủ 1, 2 vị thì nên làm thỉnh. Khất 
thực chỉ phải nhìn xem trong bát (lãnh 2 phần đồ ăn 
2 phần cơm). Nếu thí chủ chia vật thực chưa đủ cho 
các vị, vị cả chưa nên ăn. Đây là nói về nhà ăn chật 
hẹp. 

Nếu nhà ăn rộng rãi vừa cho các vị ngồi ăn, các 
tỳ-khưu ngồi một bên, thí chủ ngồi một bên, phải ăn 
thong thả, theo 7ð điều " ưng-học-pháp ". Nếu tay dơ 
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không nên cầm chén nước mà uống. Nếu các tỳ- 
khưu ăn chưa xong, vị cả không nên lãnh nước rửa 
bát. Đến khi đi ra (khỏi nhà ăn) vị nhỏ phải ra trước 
(vị lớn ra sau) bởi nhà ăn chật hẹp. Khi ra khỏi rôi, 
phải đứng chờ vị cả, phải theo phép đớn trước nhỏ 
sau). Không nên đi gần nhau lắm, đi chừa cách 
khoảng vừa cho một người qua lọt. 

Không nên vừa đi vừa chơi. Phải giữ theo 75 điều 
ưng-học-pháp " cho đến khi về tới chùa. : 
6— NHỮNG VIỆC CỦA TỲ KHƯU ĐI KHẤT 
THỤC PHẢI HÀNH (pindacârikavatta). 

Tỳ-khưu lúc ra đi khất thực phải mặc y cho đúng 
theo phép như đã nói trên, lấy bát mang vào xóm, đi 
chẳẩm rải, trùm mình cho kín, giữ theo 75 điều " 
c3 #2 pháp ", đi ngay hàng. Khi đến xóm phải nghĩ 
. rang : " Mình đi vào phía nầy, ra phía này ' 

xà nên đi vô, ra lật đật, không nên đúng xa 
hoặc gần thí-chủ lắm. Không nên quay mình lật đật, 
xem chủ nhà họ thí cơm hay không, nếu họ thôi làm 
việc và đứng dậy, bưng thao cơm, hoặc mời thì hiểu 
rằng, họ chịu dâng, nên đứng chờ ; nếu họ để cơm 
thì phải dùng tay trái đỡ y, tay mặt bợ bát đưa ra và 
dở nắp bát bằng tay trái và bợ bát luôn. Không nên 
xem mặt thí-chủ, chỉ phải biết họ chịu dâng cúng 
không ! Nếu họ cầm thao cơm, hoặc vã cơm, họ mời 
mình đứng lại, thì rõ họ chịu dâng. Nếu họ để bát 
rồi thì đậy bát lại, bỏ y xuống quanh mình đi cho tề 
chỉnh, giữ theo 7B điều " ưng-học-pháp ". 

Vị nào trở về chùa trước phải trải lót nhà ăn, lo 
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nước rửa chân, gi chùi chân, rửa chén dành để đồ 
ăn, nước uống, nước rửa cho đủ sẵn. Đi khất thực 
trờ về hiệp, nhau ăn rồi, đỗ bỏ đồ ăn dư nơi trống, 
hoặc đỗ xuống nước nào không có côn-trùng (Sợ: nó 
chết). Quét nhà ăn cho sạch, vị nào thấy nước uống 
nước xài, hoặc nước trong nhà xí không có, nên gánh 


đô cho đầy, gánh một mình không nổi, gọi vị khác tiếp 
với. 


7— NHỮNG VIỆC CỦA TỲ-KHƯU ẪN TU 
TRONG RỪNG PHÁI HÀNH (âraññikavatta). 


Tỳ-khưu ẩn tu nơi rừng phải thức cho sớm, sửa 
soạn mang bát vào xóm, mặc y vai trái, đóng cửa thất 
rồi ra đi. Gần đến xóm, nếu có mang đép phải lột ra 
gỗ đất ra cho tử tế, trùm mình cho kín theo phép. Đến 
khi trờ về, nếu ngoài xóm không có nước thì ăn trong 
xóm. Nếu có nước ngoài xóm, nên ăn ngoài xóm, rồi 
rửa bát cho sạch, mang bát và đấp y vai trái, mang 
dép vào. mà đi (đây nói trong rừng vắng vẻ không ai 
thấy, nếu đi vào xóm thì không nên) mặc như vậy 
trong phải có lót mồ hôi, rồi trờ về rừng. 


Lại nữa tỳ-khưu ở trong rùng phải xách nước 
uống, nước xài để dành, nếu không có lu, lấy ống 
- tre mà đựng và phải nhúm lửa đề dành (ngừa khi. 
hữu sự), có ống quẹt thì không cần, ở rùng hoặc đi 
đàng xa cũng phải vậy. Nếu có bạn cùng nhau, không 
có lửa cũng không cần, chỉ phải có gây, phải biết xem 
. phương-hướng (ngừa sự lạc đường). 

8. —NHỮNG VIỆC CỦA TỲ-KHƯU Ở "THÁT" 
PHẢI HÀNH (senâsanavatta). 
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Tỳ-khưu ở chùa (ờ thất) nếu thất dơ phải quét. 
Khi quét phải lấy y bát đề có nơi và đem tọa-cụ, chiếu 
nệm, giường ra ngoài cho tử tế. Nếu trong " thất " 
có rác, váng-nhện phải quét ở trên trước ; vách cửa 
làm bằng cây có sơn phết nên rửa chùi cho sạch ; : đỗ 
rác cho có nơi ; không: nên đập quét bay bụi gần "thất" 
vị khác, gần nước uống, nước xài ; không nên giũ, 
đập trên gió ; đệm có đóng mốc phật phơi cho hết rồi 
đem vào đề chỗ cũ, giẻ chùi chân cũng phải đem phơi, 
phải chùi giũ giường, ghế cho sạch ; ; chiếu, gối, tọa 
cụ cũng vậy. 

Đem y bát cất cho có nơi, gió thôi bụi vào phía nào, 
đóng cửa phía ấy. Mùa lạnh trưa phải mở của, tối 
phải đóng; mùa nóng khi ngủ mở cửa cho mát. Sân 
nhà ăn, nhà bếp có rác nhiều phải quét cho sạch. 
Không có nước uống, nước xài phải gánh cho có, 
nước rửa nhà xí cũng vậy. Trong thất có tỳ-khưu 
lớn tuôi, nếu muốn đọc kinh, nói kinh, hoặc làm việc 
khác (trừ ra mở cửa cái) phải bạch với vị trưởng-lão 
mới nên làm. Bạch một lần mà vị cả cho phép, không 
cần bạch nữa cũng được.. : 

9— CÔNG VIỆC PHẢI HÀNH Ở NHÀ BÉP . 
(antagharavatta). 

Tỳy-khưu nào nhúm lửa trong nhà bếp, nếu có vị 
trưởng-Ìão cấm, không cho chất. củi nhiều mà chẳng 
vâng theo thì phạm ' tác-ác. Không nên đóng cửa nhà 
bếp và ngồi chờ, nếu không vâng lời phạm tác-ác. 
Vị nào đến nhà bếp trước thấy tro nhiều phải hốt 
đổ. Có rác phải quét cho sạch. Thiếu nước phải đổ 
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cho đầy, rồi mới nên vào nhà bếp. Không nên ngồi 
gần đụng vị trưởng-Ìão ; nếu siêng bóp mình cho ngài. 
Đi ra nên lấy ghế đem ra, đóng cửa trước, sau rồi 
mới nên đi. Không nên tấm trước vị trường-Ìão và 
tấm phía trên gió ; không nên đi trước ngài. Nhà bếp 
dơ phải quét và tất lửa rồi mới nên đi ra. 

Phật cho phép hơ mình nếu có bịnh. 


10. —CÔNG VIỆC PHẢI HÀNH TRONG NHÀ 
xíÍ (vaccakutivatta). 


Phật dạy tỳ-khưu, đi đại tiểu- -tiện mà không rửa 
phạm tác-ác. Nếu có nước mà không có chỗ kín, thì 
múc nước đem đến chỗ kín mà rửa. Không có đồ múc 
phải lấy bát mà múc. Không có bát mới gọi là không 
đồ múc. Nếu nơi Ấy trống trải lắm thì đi kiếm nơi 
kín khác. Đi tới trước mà không có nước, gần đến 
giờ khất thực nên kiếm cây mà chùi, rồi đi khất 
cũng được. Lại nữa, tỳ-khưu vào nhà xí, không nên 
câu chấp tôn-ti, thượng hạ, câu chấp, phạm tác-ác. 
Phật cho phép, ai đến trước vào trước, đến sau vào 
sau. Đi đến nhà xí phải lên tiếng (tăn-hấn hoặc ho). 
Nếu có ai ờ trong phải tằn-hấn trả lời. Vào nhà xí 
phải máng " y huất- đà-la-tăng " ở ngoài. Không nên đi 
vào lật đật. - 


Không nên  cỗi y trước khi vấn : 

không nên rặn lớn tiếng:;. 

Không nên đại, tiêu-tiện và xỉa răng ; 

Không nên đại-tiện hay tiểu-tiện ngoài lỗ xí ; 
- Không nên khạc, nhỏ, hỉ mũi ngoài lỗ xí ; 
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Không nên dùng cây nhọn, cây mục, cây gai, cây có 
lỗ mà chùi ; 

Không nên bỏ cây chùi vào lỗ xí, chùi đứng dậy mặc 
y lại và không nên ởi ra lật đật ; 

Không nên chưa mặc y mà đi ra ; 

Không nên để dư nước lại trong ống ; nếu có uỗng 
thuốc xổ để dành nước trong ống thì không sao. ` 

Nhà xí dơ phải quét rửa cho sạch, có nước không 
có đồ múc, hoặc có đồ múc mà không có nước mới 
gợi là không có chỉ. Nếu có giỏ đựng cây chùi thì đem 
đi đỗ. Nhà xí, hàng ba, hoặc sân nhà xí dơ, phải quét 
cho sạch ; phải gánh nước để trong nhà xí. 

1L— BỒN PHẬN TRÒ ĐỐI VỚT THẦY ` 
"HÒA-THƯỢNG "(upajjhâyavatta). ' 

Tỳ-khưu hoặc Sadi phải giữ cho tròn bôn phận đối 
với ông thầy " Hòa-thượng ". Sớm mai thức dậy,, 
nếu có mang đép lột ra và mặc y chừa vai trái, lấy 
tăm xỉa răng, nước rửa mặt dâng cho thầy, dọn dẹp 
chỗ ngủ và chỗ ngồi. 


Có cháo phải đem cho thầy dùng: phải dâng và đờm 
dẹp đồ ăn, phải thủ lễ theo phép (không nên khua chén 
bát) và dâng nước rửa. Thầy muốn đi vào xóm, phải, 
lấy y vai trái y hai lớp và dây lưng đem dâng. Thầy 
muốn cho trò đi theo, trò phải mặc y theo phép và đi 
theo sau. Không nên đi theo gần hoặc xa lắm; đi vừa ` 
cho thầy kêu nói. Bát của thầy đầy chán) hoặc cơm, 
phải đổi bát cho mình. sự 


Thầy đang nói chuyện khônkz nên nói xía vào. o.Thầy 
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nới gần phạm lỗi, phải nhấc thầy bằng cách này : 
"Bạch thầy ! Nói vậy có phạm lỗi chăng ? " Chẳng nên 
cãi bằng lời vô lễ. Lúc trở về, trò phải về trước, dọn 
dẹp chỗ ngồi, múc nước rửa chân, kiếm cây kê để 
rửa chân. Thầy về đến phải ra rước "bát, lấy y đem 
cho thầy đổi và đem ra hong một lát rồi xếp cất ; phải 
xếp vấn một lớp, lớp sau xếp cho bằng lại (bìa một 
bên, xếp qua chừa 4 ngón tay, rồi xếp lớp sau cho 
bằng nhau). Lấy dây lưng xếp để vào giữa y vai trái. 


Nếu có cơm mà thầy muốn ăn, phải dâng nước 
trước rồi mới dâng đồ ăn và ngồi xem chừng, ngừa 
thiếu thốn ; thầy ăn rồi đọn bát cất cho có nơi không 
nên động khuas ; lấy nước rửa, chùi cho khô, đem phơi 
một lát ; đừng phơi lâu và đem y, bát cất cho tử tế. 
Thầy đi ra khỏi rồi dọn dẹp chỗ ăn. Thầy muốn tấm, 
phải lo cho có sẵn nước. Thầy muốn tấm nước lạnh, 
phải có nước lạnh ; nước nóng, phải có nước nóng. 
- Thầy muốn vào nhà bếp, đem ghế cho thầy ngồi, 
lấy y cất cho có nơi và đi theo vào nhà bếp. Phải đấm 
bóp cho thầy. Lúc thầy trờ ra cũng phải làm y theo 
phép (xem trong việc, nhà bếp). Thầy tắm phải xối 
nước, kỳ cho thầy, tám rồi lấy y dâng lên, chùi lau 
cho thầy, dâng y cho thầy, lấy ghế đem cất, xem 
chừng nước rửa chân, giẻ chùi chân cho có sẵn. Nếu 
muốn học chữ Phạn, phải bạch cho thầy cho, " thất” 
của thầy có rác, phải quét cho sạch. 


Thầy buồn muốn hoàn tục, phải khuyên thầy 4 đi 
chỗ này chỗ nọ cho thầy giải buồn, hoặc nói kinh cho 
thầy nghe. Nếu thầy bất bình phải khuyên lơn thầy, 
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hoặc kiếm tỳ-khưu khác khuyên dùm cũng được. 
Thầy làm theo " tà-kiến " phải thức tỉnh thầy hoặc 
cậy tỳ-khưu khác khuyên giùm. Thầy phạm lỗi nặng 
(điều Tăng-tàn) bị phạt cám phòng ; hoặc phạm lỗi 
nhỏ, phải lo tính đừng đề cho Giáo-hội đuổi thầy. 
Tính cho thầy ở lại, xin Giáo-hội phạt tội nhẹ. Nếu 
Giáo-hội phạt rồi nên liệu tính cho thầy hành đạo cho 
mau được tấn hóa, đừng đề cho Giáo-hội phạt nữa. 


Y dơ thì giặt cho sạch, nhuộm, giủ, chải. Khi nhuộm 
phải trở qua trở lại cho đều, phơi phải xem chừng, 
khô đem cất. Muốn đem y bát hoặc vật gì cho một vị 
nào, hoặc muốn cạo tóc cho ai, đều phải bạch cho 
thầy hay trước. Không nên thọ lãnh y, bát hoặc vật 
gì của ai mà mình chưa bạch cùng thầy hay biết. 
Không nên theo một bên vị nào khác cũng chẳng nên 
để cho ai theo một bên mình. Không nên đem đồ ăn 
cho ai. Không nên đi theo vị nào nghịch với thầy mình. 
Muốn vào xóm phải bạch với thầy, rồi mới nên đi. 
Không đi lâu. Đi khất-thực, phải bạch với thầy, thầy 
cho phép mới nên đi. Những việc nói trên đây, thầy 
cho phép thì việc chỉ cũng được, bằng không cho, phải 
nài nỉ đến ba lần, thầy cho thì đi, bằng không thì 
thôi. Lại nữa nếu thầy đốt nát không thông đạo lý, 

-trò muốn học chữ (Pali) hoặc phép tham thiền mà 

thầy không biết, chỉ biết ngăn cấm, thầy như vậy, 
dầu có cấm đến đâu, cãi lời cũng được. Thầy đau, 
phải nuôi cho trọn đời, không nên bỏ thầy. Nếu có vị 
khác ở nuôi, phải đi kiếm thuốc cho vị ấy, để chữa 
bịnh cho thầy. 
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12— BỒN PHẬN CỦA THẦY "HÒA. 
THƯỢNG" PHẢI Ở CÙNG TRÒ (saddhim- 


vihãrikavatta). 


Bốn phận của thầy phải đối với trò, là: phải dạy 
cho trò học kinh luật, học phép thiền định. Phải 
thường thường khuyên lơn nhắc nhở trò. Nếu y, bát 
hoặc các vật dụng nào mà thầy có dư phải chia cho 
trò. Phải giúp đỡ cho trò mau được tấn hóa trên đàng 
đạo đức. Trò có bịnh thầy phải hết lòng chăm nom, 
y như lúc trò săn sóc cho thầy vậy. Trừ ra khi đi ra 
khởi chùa không cần phải cho trò hay. 

18.— BỒN PHẬN CỦA TRÒ PHẢI Ở CÙNG VỊ 

A-XÀ-LÊ LÀ THẦY NƯƠNG DỰA (âcariyavatta). 


Trò phải làm cho tròn bổn phận cùng thầy mà mình 
nương dựa, y theo cách mà mình ở cùng ông thầy 
Lào ác - vậy. 

14— BỒN PHẬN CỦA VỊ A-XÀ- LÊ Ở' CÙNG 
TRÒ (antevâsikavatta). 

Ông thầy mà mình ¡ nương dựa cũng phải ¿ ở cùng 
trò, như Hòa-thượng đối với trò vậy. 


Trong 14 phép hành đã kệ trên, nếu vị xế không 
tuân theo, thì phạm điều tác-ác. (Phạm nhằm một 
điều là một tội). 


* 


UPOSATHA ( œ 
Đức Phật có dạy "Như Lai chế định phải tụng 
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giới bổn trong ngày uposatha” (anujânâm1 bhikkhave 
uposatha patimokkham uddissilum). 

Ngày lễ uposatha có 3, là: ngày 14 (2) (câtuddasĩ 
uposatha), ngày 15 @) (pannarasĩ uposatha) và ngày 
Tăng hòa hợp (samaggi uposatha); Tăng chia rẽ nhau 
và sự cãi lẽ như chư tỳ-khưu trong xứ Kosambi, đến 
kỳ, không làm lễ uposatha không làm pavâranâ rồi 
trở lại hòa hảo nhau, định giải hòa trúng ngày nào, 
ngày ấy gọi là hòa-hợp (samaggi uposatha) rồi làm 
uposatha trong ngày ấy. 

Lại nữa nói về người hành lễ uposatha có 3 : 

1. Tăng uposatha là từ 4 vị tỳ-khưu trở lên hội 
hợp tụng giới-bỗn. 

2. Nhóm (gana uposatha) là từ 2, 3 vị tỳ-khưu tỏ 
cho nhau biệt sự trong sạch của mình ; 

3. Người (puggala uposatha) là 1 vị tỳ-khưu 
nguyện sự trong sạch của mình. 

Tăng hành lễ uposatha phải tụng tuyên ngôn: 
Sunâtu me bhante sangho... rồi đọc giới-bôn. 

__9, 3 vị tỳ-khưu hành lễ uposatha là khi đến ngày 
lễ như có 3 tỳ-khưu hội-hợp nhau, tỳ-khưu thông 
hiêu nên tụng tuyên ngôn: Sunâtu me bhante 

catuddaso (1 ) 


âyasmanto ajjuposattho ˆ yadâyas 


pannaraso (2) 


(1) Uposatha tàu dịch là lễ "phát lề" nghĩa là khai cái tội để 
sám hối. 
(2) 14 nhằm ngày 29 Việt Nam (trong mỗi tháng thiếu). 
-__{8) 15 nhằm ngày rằm và 30 Việt Nam trong mỗi tháng đủ. 
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mantânam pattakallam mayam aññamaññam pari- 
suddhi uposatham kareyyâma. 
NGHĨA LÀ: Xin các ngài nghe tôi trình. Nay là 
M : 
ngày là ngày lễ uposatha, nếu sự đã đến kỳ 
1ð : , 


cho các ngài rồi, chúng ta nên làm pârisuddhi 
uposatha chung cùng nhau, rồi vị cao hạ mặc y chừa 
vai mặt, ngồi chồm-hôm chấp tay, đọc 3 bận tỏ Sự 
trong sạch của mình đến các vị khác rằng 
“Parisuddho aham âvuso parisuddho ti mam dhârethi 
nghĩa là "Nầy các ngài, tôi là người trong sạch, xin 
các ngài nhớ rằng ; tôi là người trong sạch. 

VỊ thấp hạ đọc tiếp ở bận, tô sự trong sạch của 
_ mình. "Parisuddho aham bhante parisuddho timam 
dhâretha " (nghĩa như: trên). 

Nếu chỉ có 2 vị, thì vị cao hạ đọc 3 bận. "Parisuddhi 
aham ävuso parisuddho tï mam dhârehi ". 

Vì thấp hạ đọc 3 bận: "Parisuddho aham bhante 
parisuddhotimam dhâretha ". 

Tỏ sự trong sạch của mình (parisuddhi) với 
tỳ-khưu có 2 cách, là tổ với tỳ-khưu đã hành lễ 
pavâranâ rồi và với tỳ-khưu chưa hành lễ pavâranã. 

Tỳ-khưu nhập hạ sau (pacchimikâvassã: nhập hạ 
ngày 16 tháng 7), hoặc nhập hạ trước (purimikâvassâ: 
nhập hạ ngày 16 tháng 6), nhưng đứt hạ, đến ngày. 
pavâranâ nên đến tö sự trong sạch của mình 
(parisuddthi) với tỳ-khưu đã hành lễ pavaranä rồi. 
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ävuso 
rằng: " Parisuddho aham parisuddhoti 
bhante 
dhâretha". 
mam : 
dhârghỉ”. 


Trong các ngày khác, ngoài ngày pavâranâ, tỳ-khưu 
trong chùa hành lễ uposatha dứt rồi, chưa đứng dậy 
hoặc đã đi ra khỏi chùa rồi, có tỳ-khưu ở xa lại, số 
tỳ-khưu khác bằng nhau hoặc ít hơn số tỳ-khưu 
trong chùa, tỳ-khưu ở phương xa ấy nên tô sự 
parisuddhi với tỳ-khưu trong chùa đã hành lễ 
uposatha rồi, như đã có giải, như thế gọi là: pari- 
suddhi uposatha. 

Adhithâna uposatha là, nếu chỉ có một tỳ-khưu thì 
nên làm pubba karana (quét tịnh xá, trải đệm, chiếu, 
đèn, nước) rồi ngồi chờ tỳ-khưu khác phương xa 
đến, nếu chấc không có vị nào đến, nên adhitthâna 
rằng: -3ljame uposatha". Nghĩa là: "Nay là ngày 


A4 1 


uposatha của tôi ". 
Trong kinh, "chú giải" dạy addhithâna theo ngày 
catuddasati 
rằng: "ajja me uposatho } adhitthâm1". 
pannarasoti 
Nếu đến ngày uposatha, ngày pavâranâ, tỳ-khưu 
không hành lễ uposatha, không hành lễ pavâranâ ra 
khởi chùa đi đến nơi không có chùa, không có tỳ-khưu 
hoặc có tỳ-khưu mà là nơi không đồng đẳng, phạm 
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tác-ác, trừ ra ở chung với Tăng hoặc có điều nguy 
biểm. 

Sự phải làm trước khi hội họp (pubbakarana) để 
hành lễ uposatha, pavâranã có 4: 

1. Quét tịnh xá: 

2. Nếu tối phải đốt đến 7 

3. Dự trữ nước, nước uống, nước rửa; 

4. Lót trải chiếu, đệm. 

Tỳy-khưu trẻ, không bịnh, nếu vị trưởng lão dạy 
bảo mà không làm pubhakarana ấy, phạm tác-ác. 

Sự phải làm trước khi tụng giới bổn có 5 : 

1. Đem lời (chanda) của tỳ-khưu bịnh: 

2. Đem parisuddhi pavârana của tỳ-khưu bịnh ; 

3. Tỏ thời tiết, là mùa nầy/tên nầy, ngày uposatha 
trong mùa này đã qua rồi được bao nhiêu đây, ngày 
uposatha, ngày pavâranâ còn lại bao nhiêu đây ; 

4. Số tỳ-khưu hội họp hành lễ ĐIY nhiêu đây ; h 
ð. Dạy bảo tỳ-khưu-ni. 

h Tỳ-khưu ở trong ranh chùa có bịnh hoặc có đại sự 
đên hội họp tại tịnh xá không được, đến ngày hành 
lễ uposatha phải cho Chanda, cho parisuddhi đến 
ngày pavâranà phải cho Chanda, cho pavârana đến 1 
vị tỳ-khưu. Cách cho Chanda ấy để hành lễ uposatha, 
pavâranäã với Tăng—bằng không, Tăng sự không sao 
được thành tựu. Cho nên, sự cho parisuddhi, cho 
parâranä, cho Chanda—nhưng hiện thời nếu ranh 
tịnh xá nhỏ, tỳ-khưu ở trong vòng ranh, không xa khỏi 


— 2688 — 


hắc (hatthapâsa) với nhau sự đem Chanda, đem 
parisuddhi, đem pavâranä, cũng không cần làm— 
tỳ-khưu-ni hiện nay cũng không có, cho nên dạy bảo 
(ovâda) tỳ-khưunni cũng không cần. Hành lễ 
uposatha pavâ- ranã phải có đủ 4 : 

1. Phải là ngày "uposatha", ngày "pavâranä' (ngày 
14, 15, ngày Tăng hòa hợp, một trong 3 ngày ấy). 

2. Tỳy-khưu nên hành lễ sañgha uposatha, gana 
uposatha và sangha pavâranä, gana pavâranä được. 
Các tỳ-khưu ấy không ngồi xa khỏi hắc (hatthapasa) 
cùng nhau, khi hành lễ Khớc ranh tịnh-xá. 

3. Không phạm tội giống nhau (sabhâgâpatti) (như 
Tăng không dùng vật thực sái giờ) ; 

4. Vajjaniya puggala . ) không có trong hắc Tăng 
Uposatha pavâranâ đều đủ 4 chỉ ấy mới nên hành 
mới nên nói : pattakallam " được. 

Hành lễ uposatha có 4 cách: 

1. Theo phe mà không đúng theo pháp ; 

2. Đồng ý nhau mà không đúng theo phép ; 

3. Theo phe mà đúng theo pháp ; 

_ 4, Đồng ý nhau và đúng theo pháp. 

Trong một chùa, có 4 tỳ-khưu, đem Chanda, đem 
parisuddhi của 1 tỳ-khưu đi, nhưng 3 tỳ-khưu hành 
parisudhi uposatha hoặc còn 3 tỳ-khưu đem Chanda - 
parisuddhi đem Chanda .parisuddhi của 1 tỳ-khưu đi, 
nhưng 2 vị tụng giới bổn như thế gọi là " theo phe 
mà không đúng theo pháp " (adhammena vaggam). 


Nếu 4 vị hội hợp nhau hành parisuddhi uposatha 
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hoặc 2 vị hoặc 3 vị đọc giới bổn, như thế gọi là " đồng 
ý nhau mà không đúng tụe0 pháp MAI TEEEHH-4GH 
samaggam)). 

Nếu 4 tỳ-khưu ở trong chỗ chung cùng nhau, hội 
hợp tụng giới bổn; có: 3 vị hành parisuddhi uposatha 
hoặc có 2 vị tỏ parisuddhi với nhau như: thế gọi là 
"đồng ý nhau và đúng theo pháp" (dhamme 
nasamaggam), 3 cách trên là điều không nên hành, chỉ. 
nên hành theo thứ tư. 


__ Lại nữa, tỳ-khưu tụng giới bổn, cố ý làm cho 
Tăng không nghe được, phạm tác-ác. Không cố ý 
không tội. Tỳ-khưu mà vị trưởng-lão chưa thỉnh , 
tụng giới bổn giữa Tăng, phạm tác-ác. 

Nếu không có 1 trong 10 điều nguy hiểm mà tụng 
giới- bổn tóm tất phạm tác-ác.- 

10 điều nguy hiểm, là : khi chư Hakhệm hội họp. 
làm lễ uposatha có: ' 


1. Đức vua đến ; . 
2. Bọn cướp đến ; 


(1) Có 21 hạng người: L Người thế ; 2. Tỳ-khưu-ni ; 8. Thất-xoa mana 
(sikkhamânA) ; 4. Sadi ; 5. Sadi-ni; 6. Người đã xả giới "hoàn-tục" ; 7. 
Tỳ-khưu mà "Tăng" đã cấm không cho ở chung vì không thấy tội „ 
(antimavatthu) ; 8. Tỳy-khưu mà "Tăng" cấm không cho ởờ chung, vì 
không chịu "sám-hói" ; 9. Ty- khưu mà "Tăng" cắm không cho # thung 
vì không bỏ "kiến- thức xấu xa" ; 10. Bộ nấp ; 11. Người " giả tu " 
12. Người hành theo ngoại đạo ; -15. Thu ; 14. Phạm antimavatthu : 
15. Người giết mẹ ; 16. Người giết cha ; 17. Người giết A-la-hán ; 
18. Người dâm tỳ-khưu-ni ; 19. Người chia rẻ "Tăng" ; 20. Người 
chích máu Phật ; 21. Người có hai bộ sanh thực khí. : 
Nếu có một trong 21 hạng người nẩy ở trong hắc " Tăng " hành sự, 
phạm "ưng-đối-trị". 
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3. Lửa cháy đến ; 

4. Nước lụt đến ; 

5. Nhiều người đến ; 

6. Tỉnh, ma phá tỳ-khưu ; 

7. Thú dữ đến ; 

8. Rấn mô tỳ-khưu ; 

9. Tỳ-khưu bịnh hoặc tịch ; 

10. Người đến níu kéo hoặc bắt tỳ-khưu hoàn tục. 
Nếu có 1 trong 10 điều nguy hiểm ấy nên tụng giới 
bổn tóm tất (là tỳ- khưu tuyên bố tụng hết điều học 
bất-cộng-trụ...) nếu không có điều nguy hiểm nào, 
nên tụng cho hết giới bỗn—không hành lễ uposatha 
phạm tác-ác. 

Nếu hành lễ uposatha ngoài ngày 15, 14 (ngày rằm 
và 30 hoặc 29 Việt Nam, nếu tháng thiếu) ngày Tăng 
hòa-hợp, phạm tác-ác. Đức Phật có dạy, tụng ngày 
uposatha, vị trưởng-lão phải hội trước — trong kinh 
chú giải nói, nếu vị trưởng-lão không hội trước phạm 
tác-ác. 


Nếu không đồng ý nhau, không xin phép nhau 
trước, hỏi luật giữa Tăng, phạm tác ác. 


_*% 


VASSÂ t? 
Đức Phật có dạy "Như-Lai cho phép nhập hạ trong 
mùa mưa" (anujânâmi bhikkhave vassâ ne vassam 
upagantum ... ..). Nhập hạ có 2 kỳ : 
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1. Nhập kỳ trước (purimikâvassupanâyikâ) là 
nhập ngày 16 tháng 6; 

2. Nhập hạ kỳ sau (pacchimikâvassupanâyikâ) là 
nhập ngày 16 tháng 7. 

Đến kỳ nhập hạ nên quét dọn trong ranh chùa, 
chứa nước uông nước rửa... làm lễ tam bảo xong 
rồi, nên đọc 3 bận Emẩbiiim. vihâre imam temâsam 
Hang C) hư k) nhập hạ trong nơi này hết ba 
tháng).2 

Nếu đã định (nhưng quên không đọc câu kinh nhập 
hạ) ở trong chỗ của Tăng mà mình đã xin rồi cũng gọi 
là nhập hạ chơn chánh. Đến ngày mà không muốn 
nhập hạ, cố ý đi đến chỗ nây nơi kia, phạm tác-ác. 

Nếu nhập hạ không có chỗ ở hoặc chỗ ở không có 
dừng, che lợp, không có cửa đóng kín, phạm tác-ác. 

Nếu đã nhập hạ rồi mà đi khỏi chỗ ờ trước mặt 
trời mọc, phạm tác-ác — trừ ra hữu sự được phép 
đi 7 ngày thì không phạm tội. 

Trong khi nhập hạ, nếu có 7 hạng người: tỳ-khưu, 
tỳ-khươu-nl, sikkhamânâ, sadi, sadi-ni, mẹ, cha,; hữu 
sự cho hay hoặc không cho hay, tỳ-khưu được phép 
đi ra khỏi chỗ nhập hạ trong khoảng 7 ngày. Nếu đi 
quá ngày thứ 8, mặt trời mọc lên, phạm tác-éc. 

— Ngoài 7 hạng người kể trên, nếu có cư sĩ hữu sự 


._ (†) Vassâ dịch là "hạ" hoặc "nhập hạ" nghĩa là chư vị tỳ-khưu phải nghĩ 
trong một nơi, không được đi ra khỏi chỗ ngụ trước mặt trời mọc, trong "8 
tháng mưa (trừ ra hữu sự). 

(2) Không chùa thì đọc àvàse thê chữ vihàre. 
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muốn làm phước cho người đến thỉnh, tỳ-khưu 
cũng được phép đi 7 ngày, băng họ không thỉnh, 
không nên ởi. 

Cách thức đ trong khoảng 7 ngày (sattâhakicca) 
ấy như vầy: 

Tỳy-khưu hoặc sadi trong hạ, trước khi đi ra 
đường xa phải nguyện "Ta sẽ trở về trong khoảng 7 
ngày" như thế rồi đi, không cần phải đọc Pâli cũng 
được. Nếu muốn đọc Pâl cho chấc chán, càng thêm 
. tốt, song nên đối trước 1 tỳ-khưu hoặc 2, 3 vị hoặc 
giữa Tăng mà đọc, hay là đọc trước "Kim-thân", hoặc 
"Xá-ly" Phật cũng được. Phải đọc như vầy : 

"8ace me antarâyo natthi, sattâhabbhantare aham 
puna nivattisâm1". : 

"Dutiyampi. .. 
"Tatiyampi....... 

Nghĩa là: "Nếu không có sự rủi ro đến tôi, tôi sẽ 
trở về trong khoảng Xị ngày - 

"Lần thứ nhì..." 

"Lần thứ ba....." - 

Sattâhakicca á ây có 2 cách là : 

cả Nhập hạ được 1, 2 ngày, hoặc trong ngày mới 
nhập hạ ấy, đã nhập từ buổi chiều cho đến rạng 
đông, trước khi mặc trời mọc, nếu có việc thì được 
phép đi trong khoảng 7 ngày, khi đi rồi đã làm xong 
việc của mình hết 6 ngày, cần phải trở về cho. kịp 
trước khi mặt trời mọc ngày thứ 7. Phải tính ngày, 
địa ra là 1 ngày, rồi trở về chỗ nhập hạ cho kịp trong 
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buổi tối trước mặt trời mọc, nghĩa là mặc trời mọc 
lên thì kề là ngày thứ: 7. Nếu mới nhập hạ trong buổi 
chiều vời, nguyện đi liền thì không nên, phải chờ 
đến gần sáng mới đi được như thế gọi là: "Việc phải 
làm trong khoảng 7 ngày thứ nhứt" (pathamasat- 
tâha). 


2. Còn 7 ngày nữa ra hạ, là ngày mùng 9 tháng 9 q) 
hoặc mùng 9 tháng 10 @ , nếu có việc thì được phép 
đi trong 7 ngày; nhưng phải nguyện trở lại cho kịp 
trong khoảng 7 ngày. Đi rồi mà có thể làm xong công 
việc trong khoảng 7 ngày, sẽ làm pavâranâ chung với 
chư tỳ-khưu nơi chùa khác gần đó cũng được, không 
cần phải trở về, cũng không đứt hạ. Nhưng trước, 
không nên nguyện rằng: "Ta sẽ không trờ về" như 
thế đứt hạ, từ khi đi ra khỏi chùa đến bước thứ- 
hai, như thế gọi là: "Việc phải làm trong khoảng 7 
ngày cuối cùng". 

Kinh chú giải có nói rõ rằng: "Navamito patthâya 
gantum vattati, âgacchatu vâ, m DẾ ng ni vâ, anâpa- 
tui na dukkatâraho vã hoti". 

Nghĩa là: "Nếu chỉ còn 7 ngày nữa sẽ ra hạ, : 
- tỳ-khưu có việc nguyện đi trong khoảng 7:'ngày, nếu 

không có thể được không. trở về cũng không saÓ, 
không phạm tội tác-ác. 
_ Nguyên nhân đứt hạ, nhưng không phạm tội có 4 

1. "Tăng chia rẽ nhau; 


(1) Nổi về tỳ-khưu nhập hạ 'trước. 
(2) Nói về tỳ-khưu nhập hạ sau. 
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2. Chư tỳ-khưu muốn chia rẽ "Tăng", 

3. Có sự rủi ro đến sanh mạng; ` 

4. Có sự rủi ro đến phạm hạnh. 

Lại nữa, nếu nhập hạ có thú dữ, khó .đi khất- 
thực, kẻ cướp hoặc ma qui phá hại, hoặc chỗ ở bị 
lửa cháy nước lụt, hoặc khó nuôi sanh mạng, thiếu 
thuốc ngừa bịnh, thiếu người hộ độ, được phép đi 
ra khởi nơi ấy, không phạm giới, nhưng đứt hạ. Nếu 
có phụ-nữ trêu ghẹo, có người xin gả con, có thê làm 
cho hư phạm-hạnh, bỏ đi khỏi chỗ ấy, không phạm 
tội. 

Lại nữa, nếu thấy hoặc nghe tin có tỳ-khưu chia 
rẽ Tăng, cố ý chia rẽ Tăng, mình tính đi đến có thể 
giải hòa được, bỏ đi như thế cũng vô tội, nhưng đứt 
hạ. 

Nếu có thí chủ thỉnh nhập hạ 3 tháng, mình đã 
nhận chịu rồi mà lại bỏ đ, phạm tác-ác, hoặc có 

tỳ-khưu rủ nhập hạ cùng nhau để học pâÌi trong một 
chỗ, đã ưng thuận rồi bỏ đi, phạm tác-ác. 

Lại nữa câu "lmasmim vihâre ¡ 1mam. temâsam va- 
Ssam upemi" để đọc: nhập hạ ấy, không phải là Phật 
ngôn, chỉ là lời chú giải của các A-la-hán. Cho nên, 
tỳ-khưu nếu tâm đã quyết, định nhập hạ rồi, không 
cần phải đọc câu pâli ấy cũng được. Phải nên phân 
ranh chỗ nhập hạ và nên biết mặt trời: mặt trời đỏ 
đã mọc rồi phải ra khỏi chùa, nếu vào chùa phải vào 
cho kịp trước khi có ánh sáng đỏ kvy trời. 


* 
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PAVÂRANÂ ® 

Đức Phật có dạy "Như-Lai cho phép tỳ-khưu đã 
nhập hạ mãn mùa mưa rồi phải hành lễ pavâranâ 
theo 3 điều": 

1. Vì Puôi thấy; 

2.Vì được nghe; 

3. Vì được nghi. 

Pavâranâ là sự tô cho nhau, thức tỉnh cho nhau, 
cho khỏi phạm tội đề làm gương cho nhau và cho kể 
hậu-lai noi theo. 

Chư tỳ-khưu nên hành lễ pavâranã như vầy: cho 
tỳ-khưu thông hiểu tuyên-bố cho Tăng biết rằng: 
'Sunâtu me bhante sangho ajja pavâranâ 
pannarasi 


ị yadi sanghassa pattakallam saủgho 
catuddasi 
pavâreyya (Bạch đại đức Tăng, xin Tăng nghe tôi 
(15 Œ) 
trình, ngày nay là ngày pavâranã 4. nếu lễ 
(14 (2) 
pavâranã đến kỳ cho chư Tăng, chư Tăng nên hành 
lễ pavâranã; rồi vị trưởờng-lão, nên mặc yÿ chừa vai 
một bên ngồi chồm-hôm chấp tay đọc: Sahgham 
ävuso pavâremi ditthena vâ sutena vâ parisañkâya vâ 


() Pavâranâ dịch là "tự tú" là sau khi đã nhập hạ 3 tháng (từ ngày 16 tháng 
6 đến rằm tháng 9) chư vị tÿ-khưu nhóm lại mà tỏ tội lỗi cùng nhau. 
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vadantu mam âyasmanto anukampam upadâya pas- 
santo patikarissâm1. 

Dutiyamp......... 

Tatiyamp........ 

Nầy ngài! tôi xin pavârana với Tăng nếu có thấy 
nghe hoặc nghỉ, xin các ngài đem lòng tiếp độ, thức 
tỉnh tôi, khi được biết tôi sẽ hành theo — lần thứ 
nhì — lần thứ ba. 

— Rồi vị thấp hạ đọc: Sangham bhante pavâre- 
mi...... patikarissâmi. 

Dutiyampi......... 

Tatiyamp........ 

Như: thể gọi là. lễ Pavâranâ. 

_Ngày Pavârana có 3 (ngày răm, 30 hoặc 29 nếu 
tháng thiếu và ngày chư Tăng hòa hợp nhau 
(samaggi). 

Nếu nhập hạ kỳ trước phải hành lễ Pavâranâ 
trong ngày rằm tháng 9 — , nhập hạ kỳ sau phải hành. 
lễ Pavâranâ trong ngày rằm tháng 10, như: đã có giải 
trong lễ Uposatha. 

Lại nữa Pavâranâ nói về người hành. có 3: 

1. Tăng Pavâranâ; 

2. Gana Pavâranâ; - 

3. Puggalapavâranâ; . 

Tỳy-khưu từ ð_vị trở lên gọi là: saighapavâraná, 
_ nên hành như đã có giải trước, — tỳ-khưu 2, 3, 4 vị 
gọi là: gana Pavâranâ —, nếu 3, 4 vị, nên cho vị thông 
hiểu tụng tuyên ngôn: "Sunâtu me ayasmanto- 
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ajja Pavâranâ l Bùi 
atuddagi yadâyasmantônam pa- 
ttakallam mayam. aññamaññampavâareyyâma, rồi vị 
cao hạ nên mặc y chừa vai một bên ngồi chồm hồm 
chấp tay trước mặt các vị khác đọc. "Aham ãvuso 
(ãäyasmanto) pavâremI...... patikarissâmi. 
Dutuyamp....... 
Tatiyamp....... 

rồi vị thấp hạ đọc: "Aham bhante ãyasmanto pavã- 

remI....... patIkar1ssâm1. 
- Dutiyamp....... 
Tatiyampi....... 

Nếu chỉ có 2 vị, không nên đọc tụng tuyên ngôn, 
hội hợp. nhau rồi ,Vị cao hạ nên mặc y chừa vai một 
bên, ngồi chồm hồm, chấp tay trước mặt vị thấp hạ - 
đọc "Aham ãvuso ãyasmantam pavâremi yadanttumarw 
ayasmlÂ....... patikarissâmi. 

Dutiyampi....... 
- Tatiyamp....... : 

VỊ thấp hạ đọc "Aham bhante.... như thế gọi là: 
gana uposatha. 

Nếu có 1 vị, khi đến ngày pavâranâ nên hành 
pubbakaranakicca trước (quét dọn, tịnh xá....) rồi 
ngôi chờ các tỳ-khưu khác. Nếu không có vị nào đến 


. nên adhitthâna rắng: "AÀjja me pavâranâ ` 
Trong kinh chú giải dạy rằng: phải để thêm ngày 
catuddasi 


như vầy "Ajja me pavâranâ adhitthâmi". 


pannarasi 
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Như thế gọi là puggala pavâranâ. 


Trong kỳ lễ pavâranâ có nhiều vị, không nên đọc. 
pavâranâ chung cùng nhau, phải đọc mỗi vị 3 bận — 
trừ ra có duyên cớ như: thí chủ đương bố thí, tỳ- 
khưu đương nghe pháp, đêm gần tàn, hành pavâranâ, 
mỗi vị 3 bận không kịp, hoặc 10 điều nguy hiểm, 
không thể hành pavâranâ mỗi vị đọc 3 không bận kịp, 
thì đọc mỗi vị 2 bận, nếu đọc mỗi vị 2 bận không kịp 
thì đọc mỗi vị 1 bận, nếu đọc mỗi vị 1 bận không kịp 
thì đọc chung nhau với những vị đã nhập hạ chung 
một kỳ), nhưng phải tụng tuyên-ngôn trước như 
vầy. "Sunâtu me bhante saighoayam brahma- 
cariyantarâyo sace saigho tevâckam pavâressati 
appavâritto vã sangho bhavissati-yadi sanghassa 
pattakallam sangho (devâcikam) ekavâcikam (samâ- 
navassikam) pavârey- ya, đọc xong rồi, nên pavâranä 
như trước. 

Nghĩa là : " Bạch đại-đức Tăng, xin Tăng nghe tôi 
trình, ấy là điều nguy hiểm đến phạm hạnh, nếu 
Tăng pavâranâ 3 bận chắc không kịp, điều nguy hiểm 
đến phạm hạnh ấy ất sẽ phát sanh lên không sai. 
Nếu Tăng sự vừa đến Tăng rồi, Tăng nên pavâranâ 
(2 bận), (1 bận) cho tỳ-khưu nhập hạ chung một kỳ 
nhau đều pavâranâ chung cùng nhau (samânavassikâ 
pavâranâ). b 


* 
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VẬT DÙNG THEO THỜI 
(Kâlika) 
Vật dùng theo thời có 4 : 
1. Vật để dùng trong buổi sáng (yâvakâlika) ; 
2. Vật đề dùng trong một ngày một đêm (yâma- 
kâl¡ka) ; 
3. Vật để đùng trong 7 ngày (sattâhakâlika) ; 
4. Vật để dùng cho đến hết (yâvajïvika). 


IL— YÂVA/JTVĨKA 

Giải về yâvajivika trước cho dễ bề phân biết. 

Đức Phật cho phép dùng năm thứ: thuốc : 

1. rễ cây, —2. nước cốt cây, —3. lá cây, — 4. trái 
cây, — 5. nước nhựa cây, trái và múi luôn cả và bông, 
vỏ cây, các món ấy đều là vật đề dùng cho đến hết. 
Đã thọ các vật ây, khi có bịnh đem ra dùng, được phép 
cất giữ cho đến hết. Không bịnh mà dùng phạm tác 
ác (tanipatiggahetvâ yâvajivam pariharitum satipac- 


caye paribhufññitum asatipaccaye paribhuñnatassa ` 
âpattti dukkatassa). 


IIL— YÂVAKÂLIKA 

5 món ăn : cơm, bánh sốt, bánh nguội, cá, thịt, gọi 
là bhojana (vật thực). 

Ngoài bhojana, yâmakâlika, sattâhakâlika và yâva- 
Jivika ra, các món ăn khác gọi là vật nhai ăn (khâda . 
nĩya) ; các thứ bánh làm bằng gạo, nếp, đậu, mè 
không cần phải kê, dầu là rễ cây, khoai, củ, cộng, đọt, 
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lá, vỏ, bông, trái... cũng đều gọi là khâdanfya cả. - 

Tóm lại, vật đề làm thuốc gọi là yâvajivika, vật ăn 
không gọi là yâvajïvika được. 

Vỏ mía còn vị ngọt gợi là món ăn, ngoài ra các thứ 
vỏ cây khác đều thuộc về yâvajïvika cả. 

Các thứ: lá, như : lá khoai, lá đậu, lá cải, lá xoài 
không gọi là thuốc được. Các thứ bông cũng vậy. 

Các thứ trái, như : mít, sa-kê, thốt-nốt, dừa, xoài 
và những trái khác để dùng làm món ăn không gọi là 
yâvajïvika được ; các thứ hột cũng vậy. 

Bột làm bằng 7 thú: mê, đậu, mè, mít, sa-kê, đều 
là : vật thực. Các-thứ nước nhựa, chỉ nước mía là 
vật sattâhakAlika, ngoài ra đều là món thuốc, được 
phép để dùng cho đến hết. 

- ð thứ bhojana và các món khâdaniya là vật chỉ 
được phép đê dùng, từ khi mặt. trời mọc cho đến 
đúng ngọ ; dùng ngoài giờ ây phạm ưng-xâ-đôi-trị. 

Thọ lãnh để. dành qua ngày sau cũng phạm. ưng- 
xả-đối- trị. 
IIL— YÂMAKÂLIKA 
. 8 thứ nước : 

1. Nước làm băng xoài sống hoặc chín (ambapâ- 

nam); 

2. Nước làm bằng trái diêm phù Gambupânam) ; 

3. Nước làm bằng chuối có hột (pocapânam) ; 

4. Nước làm bằng chuối không hột (mocapânam); 

5. Nước làm bằng trái cà-na (madhupânam) ; 
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6. Nước làm bằng trái thị hoặc trái nho (muddi- 

kâpânam) ; 

7. Nước làm bằng rễ cây hoặc ngó sen (sâluka- 

pânam) ; 

8. Nước làm bằng trái nhãn, chôm-chôm (phârñsa- 

kapânam). 

8 thứ nước làm bằng trái cây ấy gọi là vật chỉ 
được 3G đề dùng trong một ngày một đêm. 

Giải về cách làm nước bằng trái xoài : nên đề xoài 
vào trong nước rồi đâm, xong đem ra phơi nắng cho 
chín, lược lấy nước, thêm mật ong hoặc đường vào 
rồi , dùng. Nếu tự mình làm thì chỉ được dùng trong 
buôi sáng. Người chưa tu lên bậc. trên làm, được phép 
để đến một ngày một đêm, nếu đem dùng chung với 
cơm cũng được nhưng không nên để quá ngọ. 

Các thứ nước trái cây khác cũng làm như thế. 
Không nên nấu (phơi nắng cho chín thì được). Đức 
Phật có dạy : Như-Lai cho phép dùng vị của các thứ 
trái cây trừ ra 7 thứ mê. Như-Lai cho phép dùng vị 
của các thứ lá cây, trừ ra lá để ăn đã luộc chín. 
Như-Lai cho phép dùng vị của các thứ- bông cây, trừ 
bông cà-na. Như-Lai cho phép dùng vị của nước mía 
ròng (anu... sabbam phalarasam thapetvâ dhannaha- 
lasaram— anu... sabbam pattarasam thapetvâ dâkara- 
sam — anu... sabbam-puppharasam thapetvâ madhuka 
puppharasam — anu... ucchurasam). 

Các thứ lá cây đều thuộc về vật để dùng cho đến 
hết. Nếu làm cho chín, chung lộn với vật nào chỉ 
được phép để dùng theo vật ấy (vật ăn buổi sáng, vật 
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dùng, một ngày một đêm, hoặc vật dùng trong 7 ngày). 
Nấu với nước lã thì thuộc về vị thuốc. Các thứ: lá 
sống hoặc luộc chín là vật ăn chung trong bữa cơm. 
Lá vò với nước mát, hoặc phơi nắng cho chín đề làm 
thuốc cũng nên. Các thứ bông, trừ ra bông cà-na, 
đều làm thuốc được cả. 


Các món yâmakâlika, nếu thọ rồi để dùng quá 1 
ngày 1 đêm, đến mặt trời mọc, phạm tác-ác. 


IV.— SATTÂHAKÂLIKA 


Sữa lỏng (sappi) sữa đặc (navanitam) dầu (telam) 
mật ong (madhu) nước mía (phânitam) đều là vật để 
dùng đến 7 ngày. Đến ngày thứ 8 mặt trời mọc-lên 
phạm ưng-xả-đối-trị, ăn vào phạm thêm tội tác-ác. 


Sữa bò, sữa đê, sữa Hàn các thứ thịt của loài thú 
mà đức Phật không cấm , sữa của loài thú ấy gọi 
là sữa ; về phần mỡ cũng vậy. 


Sữa bò, sữa dê, sữa trâu... gọi là sữa tươi 
(khiram). Sữa ấy để lâu, đến chua gọi là sữa chua 
(dadhi). Sữa chua họ thắng lại gợi là dầu (takkam). 

Dâu, Ấy họ thắng lại nữa gọi là bơ đặc (nava- 
-nitam) f 2 Bơ đặc ấy họ thắng lại nữa gọi là bơ lỏng 
(sapp) 


Sữa tươi, sữa chua, dầu thuộc về yâvakalika, là 


(1)10 thứ thịt cấm : thịt người, voi, ngựa, sư-tứ, cọp, beo, gầu, chó, rắn, 
chó sói. 
(2) Cũng gọi là sữa đặc, sữa lỏng. 
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vật dùng trong buổi sáng. Sữa đặc, bơ lỏng là món để 
dùng đến 7 ngày (sattâhakâlika). 

Dầu, mật ong, nước mía, sữa đặc, sữa lỏng mà 
tỳ-khưu đã thọ trong buổi sáng dùng làm vật ăn được, 
nhưng quá ngọ rồi, không nên. Nếu để dùng ngoài 
buổi ăn sáng, được cất đến 7 ngày, quá 7 ngày phạm 
ưng-xả-đối-trị, kể theo mỗi vật và đồ đựng. 

Dầu mè, dầu đu-đủ, dầu cà-na là vật ăn buổi sáng. 
Các thứ dầu khác như dầu hột cải đều thuộc về 
yâvajJïvika. 

Thọ lãnh dầu mè, buổi sáng, ăn chung trong buổi 
cơm, cũng được, nhưng quá ngọ rồi, không nên : dùng 
ngoài bữa ăn, được cất đến 7 ngày, để làm thuốc, 
được phép dùng cho đến hết. Dầu có lộn chút ít 
nước, hoặc hâm nóng, chỉ nên dùng trong buổi sáng. 
Thọ dầu chung với vật thực cũng vậy, dùng về ngoài: 
da, được phép thoa cho đến hết. 

Thọ hột mè, hột đu-đủ, làm dầu trong ngày, để 
được đến 7 ngày. Nếu qua ngày thứ: hai mới thắng 
dầu, được dùng đến 6 ngày ; tháng trong ngày thứ 
ba, thứ tư, hoặc thứ sáu, nên để đến 5, 4 hoặc 2 ngày. 
Làm trong ngày thứ 7 chỉ được dùng trong ngày ây 
thôi. 

Thọ hột mè, hột đu-đủ để quá 7 ngày phạm tác-ác. 

Thọ dầu dùa, dầu hột cải và các thứ dầu khác, 
thứ dầu không có kế trong pâli, để quá 7 ngày ĐH. 
tác-ác, khác nhau với dầu có nói trong pảl. : . ˆ. 

Thọ mỡ trong buổi sáng tháng trong buổi sáng 


_ dùng ngoài bữa ăn, được phép để đến 7 ngày. ,Thọ sái 
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giờ thắng lược sái giờ, đem dùng phạm 3 tội ác. Thọ 
trong giờ, tháng lược sái giờ, đem dùng phạm 3 tội 
tác-ác. Thọ trong giờ, tháng trong giờ, lược ngoài 
giờ, đem dùng phạm 1 tội ác. Thọ trong giờ, thắng - 
trong giờ, lược trong giờ, không phạm lội. 
: Thọ trong giờ đem dùng với cơm cũng nên (không 

-_ được đề quá ngọ). Thọ sái giờ chỉ nên dùng ngoài bữa. 

- cơm và được pñép để đến 7 ngày. Quá 7 ngày phạm 
ưng-xả-đối-trị. 

Thọ nước mía (sống hoặc nhinŸ không lộn với xát 
(cái) được phép dùng như- mật ong... 

Thọ đường thẻ, đường , tán, đường thản làm 
bằng nước mía, mà họ dâng trong buổi sáng đem dùng 
với cơm cũng nên. Tự mình làm chỉ dùng được ngoài 
buổi ăn sáng. Các thứ đường ấy là vật sattâhakâlika 
dầu có bịnh hoặc không cũng dùng Hợi đến 7 ngày. 

Đức Phật có cho phép : 

1. Đối với người bịnh ; 

2. Đối với người ; 

8. Đối với thì giờ ; 

4. Đối với dịp ; 

"Đối với xứ ; 

6. Đối với mỡ ; 

7. Đối với vị thuốc. 

Đối với người có bịnh, như : Ngài chỉ cho. phập 
tỳ-khưu bị ma nhập được ăn thịt tươi, máu tươi (trừ 
ra thịt người) ăn trong buổi sáng bónh buổi chiều 
cũng được. 


m 
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Cho phép đối với người, như : người ăn hay ợ 
cơm trờ ra khỏi cổ, rồi nuốt vào không phạm tội. 


_ Cho phép đối với thì giờ, như : tỳ-khưu bị rắn 
cấn được phép dùng 4 thứ thuốc : nước tiểu, phần, 
tro, đất, nếu không có ai dâng tự mình lấy dùng cũng 
nên. 


Cho phép đối với dịp, như cho phép tỳ-khưu dùng 
vật thực nhiều vị trong khi có dịp, Ngoài. ra không nên 
dùng. 


Cho phép đối với xứ, nh cho tỳ-khưuủ ngoài xứ 
trung Ản-độ, từ ð vị trở lên được phép truyền, 
tỳ-khưu-giới. 

Cho phép tỳ-khưu thọ mỡ thắng, lược trong giờ, 
chỉ nên dùng mỡ lỏng. Cho phép cần dùng mỡ lỏng 
làm bằng các thứ: mỡ của loài thú. 


Cho phép đối với thuốc, như : sữa lỏng, sữa đặc, 
dầu, mật ong, nước mía, mà tỳ-khưu đã thọ rồi 
được phép dùng tùy thích trong buổi sáng ngày ấy. 
Quá ngọ, nếu có bịnh nên dùng đến 7 ngày, nhưng 
các thứ đường cứng (đường thẻ, đường sấc, 
đường om, đường tán, đường phèn) diễu có bịnh thì 
_ được. phép nhai DZ- bịnh chỉ nên dùng “hung với 
nước. 


Cả 5 thứ- thuốc ấy, dùng đến 7 ngày, còn dư nên 
cho đến người khác hoặc để thoa bóp cũng được. 


Giải về : Yâvakâlika, yâmakalika ; sattâhakAlika 
và yâyajivika, để lộn chung cùng nhau rằng : 
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" Yâuakälihena bhikkhque yâmakâlikam Tadahu 
potiggohitam... sattâhâkùli buntenabappdti ”. 


Nghĩa là : " Nây các t-khưu ! yâmakâlikd, sattãha- 
kâhka, yâuqjuiba, 1 trong 3 uật ấy mà tỳ-khưu thọ 
lãnh chung UỚI yâuakôlikq, chỉ nên dùng trong buổi 
sáng ấy, quó ngọ rồi thôi ". Thọ 1 trong 2 vật sattâ- 
hakâÌika và yâvajTvika, chung với yâmakãlika, chỉ nên 
dùng trong một ngày, một đêm thôi. Thọ "yâvajivika" 
chung với sattâhakâlika", chỉ nên để đến 7 ngày; qữa 
ngày thứ 8 phải cho đến người khác. Ấy là nói về 
vật có lộn chung cùng nhau. 


Nếu thọ một trong 8 thứ nước "yâmakälika" 
chung lộn với dừa, lấy dừa ra, 8 thứ nước "yâma- 
kãlika" dùng ngoài giờ được. Thọ sữa cục với cơm 
nguội, lấy sữa ra cất dùng đến 7 ngày cũng nên; mật 
ong, đường cũng vậy. 


Vật yâmakâlika, sattâhakâlika và yâvajívika trộn 
lộn với vật thực, nếu có thể lấy ra, làm cho thiệt 
sạch để dùng theo thời đều được cả. Không sạch 
không nên cất giữ. 


Tỳ-khưu không nên nấu nướng vật thực, mà 
được phép hâm nóng, những vật đã chín sẵn. Thí chủ 
họ dâng cháo nóng, có bỏ hành tỏi, gừng... tỳ-khưu 
- không nên đem khuấy cho chín, tính làm cho nguội 

được; dầu cơm còn ngòi không nên tính đậy cho chín, 
đậy cho nóng được; nếu vật đã chín sẵn, đem hâm lại 
không sao. 
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GIẢI VỀ CÁCH THÚC ADHITTHÂNA ® 

Y nên additthâna có 7 thứ: 

1. Tam y (ticivara); 

2. Y tắm mưa (vãsikasâtikâ); 

3. Y lót ngồi (nisidanam); 

4. Y lót năm (paccattharanam); 

ð. Y rịt ghẻ (kandupaticchâdi); 

6. Y lau mặt (mukhamunchạna colam); 

7. Các thứ y phụ tùng nhỏ như: vải lược nước, áo 
bát, đảy (parikkharacolam). Cả 7 thứ: y đều là vật nên 
adhitthâna theo tên. 

Đức Phật dạy phải adhitthâna tam y, không cho 
gời adhitthâna ỹ tám mưa đến 4 tháng, hết 4 tháng 
mưa rồi phải gởi; adhitthâna y lót ngồi, không cho 
BỜI; adhitthâna vải rịt ghẻ, cho đến khi hết ghẻ rồi 
gờ; adhitthâna y lau mặt không cho gởi; adhitthâna 
các thứ y phụ tùng, không cho gởi. 

Tam ÿy là: y hai lớp để đấp trùm (saäghâti), y vai 
trái (uttarasanga), y nội đề mặc (antaravâsaka). Ba y 
ấy phải cất, may, làm cho đúng phép rồi nhuộm cho 
có màu, làm dấu (bindukappa) rồi mới nên nguyện 
đặt tên (adhitthâna), không cất, không nên mặc, vì 
đức Phật có dạy _mâbhikkhave acchinnakân civarâni 
dhâ- retabbâni'. Chắng nên mặc y casa không cắt; 
tỳ-khưu nào dùng casa không cất phạm tác-ác. 


(1) Tam y đã adhitthâna rồi đi vào xóm khỏi đem theo do 5 điều: 1. Tỳ-khưu 


có bịnh; 2. trong 4 tháng mua; 3. Đi qua sông; 4. Chỗ ở, cửa có khóa kín; 5. 
Có thọ lễ dâng y. 


Tam y ấy, dầu cất cho lớn, rộng đến đâu cũng 
phải nhỏ hơn y của đức Phật mới nên; nhỏ hơn hệt 
là: y 2 lớp và y vai trái, bề dài 4 hấc 1 bàn tay; bề 
ngang 2 hác 1 bàn tay; y nội bề dài bốn hắc 1 bàn 
tay, bề ngang dầu 2 hác cũng được. Lớn hoặc nhỏ 
hơn kiểu ấy không nên nguyện đặt tên là casa. 

Khi đã cắt may, nhuộm xong, nên : 


1. Làm dấu y, nên dùng 1 trong ba màu (đen, xanh, 
xám tro, hoặc bùn) vẽ vòng tròn bằng mất ngỗng, đọc 
“imam bindukappam karomi" rồi adhitthâna; 


2. Adhitthâna có 2 cách: adhitthâna bằng thân và 
bằng khẩu. 


Nếu được y hai lớp cũ, nên đọc xả adhitthâna 
rằng "imam sanghâtim paccuddharâmi: tôi xả y hai 
lớp nầy"; lấy tay cằm y hai lớp, hoặc để trên mình, 
đọc trong tâm rằng "imam sanghâtim adhitthâna" (tôi 
adhitthâna y hai lớp By) 0 như thế gọi là adhitthâna 
bằng thân. 

Adhitthâna bằng khẩu thì đọc ' 'imam sanghâtim 
adhitthâm¡". Adhitthâna bằng khẩu có 2 cách: 


1. trong hắc — 2. ngoài hắc. 
Nếu y ở trong hắc, đọc ” 1mam sanghâtim adhitthâ- 
mỉ". Y ở ngoài hắc đề trong phòng, trong chùa, phải 


nhớ đến chỗ để y, rồi đọc ' 'etam sanghatim adhit- 
thâm". 


Các y khác cũng phải làm như thế, chỉ nên đổi tên 
thôi. 


Đọc xả y ở trong hắc : 
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imam tÐ { uttarâsangam paccuddharâmi. 
etam ` antaravâsakam paccuddharâmi. 
Đọc adhitthâna: 


uttarasangam adhitthâm1. 

antaravâsakam adhitthâm1. 
: (q) | vassikasãtikam adhitthâm!. 
1mam LG, Er 
giam tỡA ĐEEEHYDNGTEHBID adhitthâm!. 

kandupatticchädi adhitthâmI. 


mukhamuñchanacolam adhitthâm) 
parikkhâracolam adhitthâmi. 


Nếu adhitthâna tam y làm y phụ tùng, đọc: 
imam f ˆ( cïvaram parikkhâracolam. 

etam 2) ađhtithesei, 

Nếu adhitthâna nhiều y chung cùng nhau đọc: 
imâni | civarâni parikkhâracolam 

etâni (2) adhitthâm!. 


Nếu adhitthâna patta thì đọc: imam pattam adhi- 
tthâm!. 


* 
GIẢI VỀ CÁCH GỞI Y DƯ" 
(Vikappa) 
Đức Phật dạy "anujânâmi bhikkhave atirekacTva- 


(1) Y để trong hắc (hatthapâsa) đọc: "imam". 
(2)Y để ngoài hắc (hatthapâsa) đọc: "etam". 
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ram vikappetum. Anu..âyâmenaatthangulamsu ga- 
tam gulena caturangulavitthatam pacchimam civaram 
vikappetum — Này các tỳ-khưu ! Như-Lai dạy phải 
gời y dư — Như-Lai dạy phải gửi y pacchimacivara là 
y nhỏ hơn hết bề dài 8 ngón tay, bề ngang 4 ngón tay 
(ngón tay của đức Phật). 

_ Y tắm mưa, vải rịt ghẻ, khi đã hết kỳ adhitthâna 
rồi nên gời bằng 2 cách : gởi trước mặt : gời khuất 
mật : 

1. Gời y trước mặt 2 cách: 
a) Trong hắc, đọc : 
imam 1 civaram tuyham vikappemi. 
1mân1 ( civarâni tuyham vikappemi : 
b) Ngoài hắc, đọc : 
etam ƒ civaram tuyham vikapneimi.. 
etâni . civarâni tuyham m 4 
Đọc gời trước mặt 1 vị tỳ-khưu, rồi cất M cũng 
được. 
,Nếu đem ra mặc, xả hoặc adhitthâna không nên. 
Khi người chịu gời đọc: 
- imam | civaram mayham santakam. 
_1mâni '( cvarâni mayham santakâni. 
paribhuñjavâvisajjehivâ yathâpaccayamvâkarohi: 
ngoài lấy dùng, hoặc xả, hoặc làm theo việc cần dùng 
của tôi. 
Đọc xả như thế rồi đem dùng mặc, đấp cũng nên. 
(1) Nhiều y để trong hắc (hatthapâsa) đọc : "imâni". 
(2) Nhiêu y đề ngoài hác (hatthapâsa) đọc : "etâni". 
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2. Gời y để khuất mặt; 

Gần, đọc : 

1mam { civaram tuyham vikappanatthâyadammi. 
Imâni ( civarâni tuyham vikappanatthâyadammi. 
tôi gởi y này đến ngài. 

Xa, đọc : 

etam Hà tuyham vikappanatthâyadammi. 

etân! ( civarâni tuyham vikappanatthâyadammi. 

Đọc gởi trước mặt 1 vị tỳ-khưu; tỳ-khưu chịu 
lãnh gởi nên hỏi chủ y rằng: "Người xuất gia nào 
thân thiết hay gần gủi với ngài ? Chủ gởi y, tùy-thích 
nói : Ngài Tissa hoặc sadi "Tissa" là người thân thiết 
với tôi". VỊ chịu lãnh gời nói : "Aham tissabhikkhu- 
dammi" hoặc "Aham tissassasâmanerassa dammi" 
theo tên mà tỳ- -khưu xin gởi Ấy. Như thế gợi là 
khuất mặt; rồi cất giữ, như: thế ấy cũng được. Khi 
tỳ-khưu giùm chịu lãnh gởi ấy đọc : "Tissassabhik- 
khuno santakam paribhuñjavâvisajjehivâ yathâpac- 
cayam vâ karohi" như đã có giải trong cách gởi trước 
mặt, điều thứ 2 ấy rồi, mới gọi là xả, khi đã xả rồi, 
đem y ra mặc đều được cả. 

VẤN — Gời trước mặt và khuất mặt, khác nhau 
như thế nào ? 

ĐÁP — Trong cách gởi trước mặt ấy, tự mình gởi 
nhờ người khác gởi xả. Trong cách gởi khuất mặt 
nhờ người khác gởi cho, nhờ người khác xả cho, 
khác nhau như thế ấy. Nếu đã gời đến người nào, 
người ấy không thông hiểu cách xả, nên đem y ấy 
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gởi cho tỳ-khưu thông hiểu, r rồi nhờ vị ấy xả, mới 
nên. Người chủ đem y ấy adhitthâna theo tên rồi 
dùng, dầu quá 10 ngày, cũng không phạm tội; ấy là 
adhitthâna và vikappa y dư trước 10 ngày, nếu để 
quá 10 ngày, phạm ưng-xả đối-trị theo điều học "lã 
dâng y lần thứ nhứt” (pathamakathia sikkhâ- 


pada). 


x 
. GIẢI VỀ CÁCH ĐÚT ADHITTHÂNA 
Y đã adhitthâna theo tên, như đã có giải, đứt 
adhitthâna do 9 điều : 
1. Cho đến người khác (aññassadânena); 
2. BỊ bọn cướp đoạt (acchinditvâgahanena); 
3. Bạn thiết lấy (vissâsagâhena); 
4. Trở làm người thấp hèn (phạm bất-cộng-trụ 
theo ngoại đạo) (hinâyâvattanena); 
B. Xả giới (sikkhâpaccakkhânena); 
6. Chết (kâlakiriyâya); 
7. Đổi tướng mạo (trai biến ra gái, gái biến ra trai) 
(ingaparivattanena); 
8. Xã bỏ adhitthâna Xspetdlhauarøngi) 
9. Lủng lỗ. 
Y lủng lỗ bằng lưng móng tay út, lủng đứt hết chỉ 
mới đứt adhitthâna. 
Y hai lớp, y vai trái rách bề dài từ- bìa vào một 
gang, rách bê ngang từ bìa vào 8 ngón tay mới đứt 
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adhitthâna. Y nội rách bề dài từ bìa vào một gang, 
bề ngang từ bìa vào 4 ngón tay mới đứt adhitthâna. 

Y đã đứt adhitthâna như thế, phải may vá lại rồi 
adhitthâna thêm, đem mặc mới nên. Nên vá y trong 
10 ngày kế từ ngày rách, để quá 10 ngày, phạm 
ưng-xả-đối-trị, như y dư. 


ai 


TRÍCH DỊCH Ở TẠNG LUẬT 

Bhãs¡itamitam tena bhagavatã jãnatã passatã 
ahetã sammãsambuddhena: 

Đức Thế-Tôn đã hiểu, thấy, Ngài là bậc Chánh- 
đẳng Chánh-Giác có giảng thuyết rằng : 

Sampannasilã bhikkhave viharatha sampan- 
nappãtimokkhã: Này các Thầy Tỳ-khưu! = thầy 
hãy là người có Giới đầy đủ, có patimokkha ` đầy 
đủ rồi ở yên đi. 

Pãtimokkha samvaravuto viharatha ñcãärago- 
cãra sampanno ; 

Hãy là người thu-thúc bằng sử kềm-chế trong 
pãtimokkha, có đầy đủ hạnh kiêm và nơi vãng lai 
thích hợp. Anumattesu vajjesu bhayadassãvi sa- 
mãdãya sikkhãttha sikkhãpadesốõti : 

Hãy là người thường thấy sự lo sợ tội lỗi dù là 


(1) Tàu âm là: Ba-La-Đả-Mộc-Xoa: Pháp diễn mà người đã thọ trì 
đứng-đản rồi, hằng làm cho người được thoát khỏi các thống khổ trong 4 
ác đạo. 


—.._ 


nhỏ nhen chút ít, rồi nghiêm trì các điều học; (sik- 
khãpada). 

Tasmãtihamhehi sikkhitabbam: Vì thế, chúng 
ta là hàng xuất gia trong Phật-Giáo nên H0 hành 
rằng: 

Sampamaegilã viharisãma sampannappã- 
timokkhã: Chúng ta sẽ là người có Giới đầy đủ, có 
patimokkha đầy đủ rồi ở yên. 

Pãtimokkhasamvarasamvutã vihãrissãma ã- 
cãra gocãrasampanno: Chúng ta sẽ là người thu- 
thúc, kềm chế trong pãtimokkha, có đầy đủ hạnh 
kiểm và nơi vãng lai thích hợp rồi ở yên. 

.Anumattesu vajjesu bhayadassãvĩ samãdãya 
sikkhissãma sikkhãpadesõti : 

— Chúng ta sẽ là người thấy sự lo sợ, tự nhiên, trong 
tội nhỏ-nhen chút ít, rồi nghiêm trì các điều học. _ 

Evanhino sikkhitabbam: Chúng ta phải học 
hành như vậy. 

Patimokkham Xi henke appeva jivitam ja- 
he: Bậc Xuất-gia tín-thực Œ) khi đã trau giời 

Pãtimokkha thu thúc Giới, dám hy-sinh sanh 
mệnh mình. ' 

Pañfiattam lokgdhathenana bhinde sĩlasamva- 
ram: Không phá thu thúc Giới mà đắng cứu thế chế 
ngự để lại đâu. 

Kikĩva andam camarĩva vãladhim: 

Chim Cà-Cưởng liều mình cố giữ trứng nó, thú 
Camarl € liều thân ráng giữ lông nó, thế nào. 
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Piyamva puttam nayanaraevãa ekakam: 

Người cố chăm sóc con một. 

Tatheva silam anurakkhamãnakã : 

Người chột mất cố duy trì mất sáng thế nào, ta 
hãy thọ trì giới ta cho được, nhất là như chim Cà- 
Cưởng vậy. 

Supesalã homa sadã sagãravo: Cho được là 
người có giới, là nơi thương yêu, có lễ phép tai j đấn 
và tôn kính mãi mãi. 


Satthã sãvakkãnam sikkhapãdam paññapeti 
dasa atthavase paticca: 


Đức Thầy chế ngự điều học đến các hàng Thinh- 
Văn vì 10 điều lợi ích là : 


1) Sanghasutthutãya: Cho có điều tuyệt-hảo 
đến Tăng; 


2) Sanghaphãsuttãya: Cho có sự an lạc đến 
Tang. 

3) Dummankũnam puggalãnam nỉiggahãya: 

Để khiển trách kẻ bướng bỉnh, phá giới. 

4). Pesalãnam bhikkhũnam phãsuvThãrãya: 
Cho có sự ở yên đến chư: tỳ-khưu có Giới là nơi 
thương mến. 

ð) Dittha dhammikãnam ä äsavãnam samwarã- 


ya: Để ngăn ngừa các lậu phiền não trong hiện 
tại; 


(1) Tín thực: tin chắc chắn. 
(2) Bò có lông đuôi dài, ở Tây Tạng. 
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6) Samparãyikãnam ã ãsavãnam patighãtãya: 
Để đây lui những lậu phiền não trong đời vị lai; 

7) Appasannãnam pasãdãya: Đề kích thích 

những người bât mãn, được tín ngưỡng. 

8) Pasannãnam bhiyyo bhãvãya: Khiến kẻ 

thích càng tin chấc; 

9) Saddhammatthitiyã: Cho Chánh Pháp được 

thêm kiên cố. 

10) Vinayã nuggahãya: Để bổ trợ Tạng-Luật. 

Vinayamhi mahatthesu 

Pesalãnam sukhãvaho 

NÑiggahãnañca papicche 

Lajjïnam paggahesuca 

Sãsamãdhãrane ceva 

Sabbaniuji nugocare 

Anañnavisaye kheme 

Suppañinatte asamsaye : 

Khi Tạng Luật có đại, lợi đem sự vui đến Tăng có 
giới đáng kính mến, khiển trách nhóm tỳ- -khưu ham 
muốn xấu xa, nâng cao nhóm tỳ-khưu có sự hỗ thẹn, 
có khí chất duy trì giáo Pháp là nơi vãng-lai của đắng 
Chánh-biến-Tri không thuộc quyền-hạn của kẻ khác; 
là nơi yên tâm; nghĩa là đúc Thê Tôn đã chề ngự 
chân chánh không còn ngờ được. 

Khandhake vinaye ceva parivãre ca mãtike 
yathattakãri kusalo patipajjati yoniso: Bậc Trí-, 
tuệ hay làm điều lợi ích thích hợp hằng thực hành 
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theo phương pháp trong thiên luật q) trong Parivãra 
và Mãtika. 

Pamutthamhi ca suttante 

Adhidhame ca tãvade 

Vinaye avinatthamhi 

Puna titthati sãsanam: 


Dù là Tạng-Kinh và Tạng-Luận đã phá hủy, mà 
Tạng-Luật chưa tiêu hoại, thì Phật giáo vẫn tồn tại. 


% 


PHÁP LÀM CHO TRỞ NÊN "SA-MÔN” 

- Đức Chánh-biến-Tri có giảng thuyết về danh 
hiệu và cái Pháp của "§a-Môn" rằng: " Samanã Sa- 
manãti vo bhikkhave j Jano Jano sanjãnãti": Này 
các tỳ- -khưu, đại chúng hằng rõ danh hiệu của các 
ngươi rằng là 'Sa- Môn". Về phần các ngươi cũng 
vậy, khi có ai hỏi rằng: "ông là chỉ?". Các ngươi cũng 
nhận rằng: "Chúng tôi là "Sa-Môn"" 

Như vậy: Nếu các ngươi có HH hiệu như thế và 
nhận mình đúng như vậy rồi biết rằng: 

"Ye dhammã Samanakaránã brahmana ka- 
ranã": . 
Các Pháp nào làm cho thành Sa-môn và Bà-la-môn, 
chúng ta sẽ thọ thì những Pháp đó... 

Hành động như thế, mới vừa với sự nhận thúc 
chơn chánh của chúng ta, theo lời họ đã gọi thật". 


(1) Thiên luật : một phần trong luật 
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Lại nữa, chúng ta đã thọ dụng Y Bát, thực phẩm, 
chỗ ngụ, thuốc men của những thí chủ nào thì cái 
nghiệp , lành của họ sẽ sanh phước lớn, có nhiều quả 
báo chẳng sai, vì họ nương nhờ nơi chúng ta. 


Hơn nữa, sự xuất gia của chúng ta, chẳng phải Jà 
vô hiệu quả dầu là Pháp đê tu hành được nhiều 
phước báu thật. 


Này các tỳ-khưu ! Các ngươi cần biết mình như: 
vậy, chẳng nên quên. Ngài bèn giảng tiếp 2 Pháp 
trọng yếu nhất là: “hỗ thẹn (hirj) và "ghêsợ" ( ottap- 
p8) tội lỗi rồi giải rằng: 


"Parisuddhi kãyaSamãcãra, parisuddhi vacĩ- 
samãcãra, parisuddhi manosamãcãra, parisu- 
ddha-ãjĩva, indriyasảmvara bhojanamattaññũ. 
jãgariyãnuyoga, satisampajañña": Sự nương ngụ 
trong nơi thanh vắng, cách trau đồi cái tâm cho xa 
khỏi pháp cái ( nĩvaranadhamma) rồi tập trung tinh 


.thần cho trí-tuệ thấy rõ "Tú-Diệu-Đế". Tất cả Pháp 
đó là Pháp của "sa-môn". 


-_1. Hỗồ-thẹn (hiri) chỉ về sự xấu hỗ đối với các ác 
Pháp. 


2. Ghê sợ (ottappa) là nói về sự ghê sợ các tội lỗi; 
Cả hai pháp trên đây là quan trọng đặc biệt của 
"Sa-môn", băng không cũng chẳng goi là Sa- -môn 
được. Có 2 Pháp đó rồi, các đức tánh khác mới có thể 
phát sanh lên được. 


3. Thân trong sạch đầy đủ (Parisuddhi kayĩsa- 
mãcãra) chỉ về 3 nghiệp lành của thân; 
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4. Khẩu trong sạch đầy đủ (Parisuddhi-vacg. 
samãcãra) chỉ về 4 nghiệp lành của miệng. 

5. Tâm trong sạch đầy đủ(Parisuddhimano sa- 
mãcãra) chỉ về 3 nghiệp lành của ý. 


6. Sự nuôi mạng trong sạch (Parisuddha-ãjiva) 
Tức là sự nuôi sông cho thanh cao (xem trong Chánh 
mạng thanh tịnh giới) ; 


7. lLaie-căn thu-thúc Œndriyasamäcara) (xem 
trong Lục-căn thanh-tịnh giới). 


8. Biết tiết, chế trong thực phẩm (bhojanama- 
tañhũ) chỉ về biết tiết độ trong sự thọ thực (xem 
trong phép quán-tưởng thọ vật-dụng thanh tịnh 
giới). 

9. Tỉnh thức thường thường (Jãgariyãnuyoga) 
là dạy phải thức nhiều ngủ ít. 

10. Trí nhớ biết mình (satisampajañna). 


11. Sự nương ngụ trong nơi thanh vắng: Nghĩa là 
sự trú ân trong rừng hoặc dưới sực cây hay là nơi 
tịnh thất vắng vẻ, 


12. Sự trau đồi cái tâm cho xa khởi Pháp cái ; rồi 
chú tâm Tham Thiền. 


13. Làm cho trí-tuệ thầy rõ Pháp "Tứ-Diệu- Đấ" là 
làm cho phát sanh sự thấy biết rõ rệt cái khổ nhân 
sảnh khô, sự điệt khổ, đạo điệt khổ (xem trong Tứ- 
Diệu-Để). 

Tất cả pháp đó là Pháp của Sa-môn cần phải có, 
bằng không ất sẽ sa trong 4 ác đạo chẳng sai. 
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Đức Thế-Tôn giảng thuyết về hàng Sa Môn và cái 
Pháp của hàng Sa-môn như thê. 


* 


PHƯƠNG TIỆN 4 CHO PHÁT SANH PHÁP 
CỦA BẬC XUẤT GIA HOẶC SA-MÔN 


Người đã tự nguyện xuất gia hoặc Sa-môn phải 
chú tâm rằng : " Ta là bậc xuất gia hoặc Sa-môn rồi, 
cần gìn giữ đức tính cho thanh cao vừa theo cái 
tướng mạo của người xuất gia hoặc Sa-môn mới 
đăng, hay quán tưởng theo Phật ngôn rằng : Bây giờ 
đây ta có tướng mạo khác hơn kê thế, nhứt là cách 
thức hành động của Sa-môn thế nào, ta cần phải làm 
theo, không nên sai suyên. Bậc xuất gia ví như người 
thương mãi, buôn bán muốn được lợi, nếu hành đúng 
cách mới được lời nhiều, bằng làm sái ất phải lỗ : 
vốn. Vì thế, đức Phật có giải về pháp để đè nén cái 
tâm của người xuất gia như vầy. 


Kusoyathã duggahito hatthamevã nukantati 
sãmannam dupparamattham nirãyãyũpakadha- 
tỉ yamkiñci sithilam kammam samkilitthañcä ya- 
mvattam sankassaram brahmacariyam natam 
hoti mahapphalam kayirã ce kayirãthenam da- 
lhamenam parakkame sithilo hi paribbajo bhi- 
yyo akirate rajam : 


Lẽ thường, cỏ tranh mà người không khéo nắm, 
kéo ngược trở lại ất phải đút tay, thế nào, sự xuất 
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gia của hành-giả, tu không chơn chánh, sái Pháp-Luật, 
hằng lôi kéo họ sa trong địa ngục, cũng như thế ây. 


*% 


TỘI CỦA BẬC XUẤT GIA TU HÀNH 
KHÔNG CHƠN CHÁNH 


Người mặc Y vàng, song không thu thúc Pháp của 
Sa- -môn cũng không khỏi sa địa ngục, như Phật ngôn 
rằng: Kãvãvakanthã bahavo pãpadhammã asan- 


latã pãpã papehi kammehi nirayam te upapa- 
]iare: 


Phần đông người có áo Cà-sa dính cổ, tức là mặc 
y vàng, song là kẻ có Pháp xấu xa, không thu thúc theo 
Pháp của Sa-môn, thường phải bị đọa trong cảnh địa 
ngục, do các nghiệp xấu của họ đã tạo. Lại nữa, 
người xuất gia đã phá giới, rồi thọ thực của thí-chủ 
dâng cúng bằng đức tin, không nên đâu, rán dùng cục . 
sắt đương nóng còn hơn, hiệp theo Phật ngôn rằng: 


Seyyo ayogulo bhutto tatto aggisikhũ pamo 
yance bhuñjeyya dussTlo rattha pindam asañna- 
to: Người xuất gia phá giới, là người không thu thúc 
mà cũng dùng vất cơm của kế thế chẳng dễ đâu rán 
ăn cục sất nóng như ngọn lửa còn hơn. 


- Đức Phật đã giảng thuyết chỉ rõ tội khô của bậc 
xuất gia và Sa-môn không trú trong Pháp của họ, như- . 
những qui tắc đã giải. 


*% 
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10 PHÁP MÀ BẬC XUẤT GIA CẦN PHẢI 


1 


2 


8 


QUÁN TƯỞNG THƯỜNG THƯỜNG 


Bậc xuất gia nên quán tưởng thường-thường 
rằng: "Bây giờ đây ta có từng mạo khác hơn 
kẻ thế, nghĩa vụ nào của DẦU ta phải làm 
cho tròn. 


Bậc xuất-gia nên quán tường thường-thường 
rằng: "Sự nuôi sanh mạng của ta ượng nơi kẻ 
khác, ta cần phải làm cho người cấp dưỡng 


- đễ- dàng", 


3). 


_. 


4 


~— 


B). 


6). 


7). 


Bậc xuất-gia nên quán tưởng thường-thường 
rằng: "Sự: làm cho thân khẩu thêm chơn chánh, 
vẫn cồn nữa chẳng phải chỉ có bấy nhiêu. 

. Bậc xuất gia nên quán tưởng thường-thường 
răng: "Tâm ta không tự: chê bai ta vì giới không 
đầy đủ chăng ?". . 
Bậc xuất gia nên quán tưởng thường:thường 
răng: "Hàng trí-tuệ đã xem xét rồi, họ không 
khiến trách ta vì giới không đầy đủ chăng ? 
Bậc xuất gia nên quán tường thường-thường “- 
rằng: "Ta phải chia la sự vật mà ta thương yêu 
vừa lòng, : không sao tránh khỏi được. 


Bậc xuất gia nên quán tưởng thường-thường 
răng: "Ta có cái nghiệp là của ta; ta làm lành 
thì được vui, gây dữ thì chịu khô. \ 
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8). Bậc xuất gia nên quán tường thường-thường 
răng: "Ngày và đêm hằng qua mau lẹ, bây giờ 
đây, ta được làm cái chi chăng ?". 


9). Bậc xuất gia nên quán tưởng Xin lóc ngnkioi 
răng: "Ta có ưa thích trong nơi thanh váng 
chăng ?". 


10). Bậc xuất gia nên quán tưởng thường - 
thường rằng: "Ta đã có các đức cao quí chăng? 
khi có bậc Phạm-Hạnh đến hỏi ta trong giờ 
cuối cùng, ta sẽ không hỗ thẹn chăng 9. 

Mười Pháp mà các bậc xuất gia nên quán tưởng 
thường-thường đó gọi là: "Thập Pháp" (Dasa dh- 
amma), song dịch như trên đó, mới thật đúng lý. 
Người tu học cần phải hiểu răng: "Thập-Pháp" là 
Pháp dành cho hàng xuât gìa, tuy nhiên, như đã có 
giải: Điều nào thuộc về bậc xuất gia, điều ấy người 
Cư-Sĩ hành theo cũng được. 

Trong 10 Pháp đó nên hiểu như vầy : 

Điều thứ 1— Dạy phải quán tường về tướng 

mạo. 

Điều thứ 2— Dạy quán tường về chánh mạng. 

Điều thứ 3— Dạy phải quán tưởng về hành 


động. 
Điều thứ 4. và thứ: 5. — Dạy phải quán tưởng về 
Thy tác. 


Lj 
Điều thứ: 6 và 7 — Dạy phải quán tưởng về luật 
: .. tự nhiên. 
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Điều thứ 8— Dạy phải quán tưởng về thời gian. 
Điều thứ 9— Dạy phải quán tưởng về chỗ ngụ. 
Điều thứ: 10— Dạy phải quán tưởng về đức hạnh 
cao quý. 

Về phước báu trong sự quán-tưởng có chia ra làm 

2là: 

Phần riêng và chung. 

Xin giải về phần riêng mỗi điều trước : 

1). Giải về phương tiện phát sanh sự hỗ thẹn (irj) 
và ghê sợ (oftappg) tôi lỗi, để thực hành cho vừa với 
bổn phận người xuất B13, nghĩa là điều nào không 
đúng qui tấc của bậc xuất gia thì phải chừa bỏ, nhứt 
là: phải hành những Pháp chơn chánh, như là trì giới, 
cho thân khẩu trong sạch, tu định cho tâm yên lặng, 
hành Tuệ cho thấy rõ chánh tà. 

Phải cần kíp làm cho tròn nghĩa vụ. 

2). Khi đã quán tưởng như vậy thì sẽ “Iệp 2 điều 
lợi-ích : 

a) Được làm tròn phận sự đối với người cấp 
dưỡng. 

b) Sẽ có sự hành-động cho họ dễ nuôi, nghĩa là làm 
cho mình thành người biết đủ sandosa), thọ 4 vật 
dụng tùy có tùy được. Họ cho vật chi thì vừa lòng với 
vật ấy không được chọn tốt, xấu, ngon, dỡ. 

3). Bậc xuất gia chưa chứng đạo quả, là đức hạnh 
cuối cùng trong Phật-Giáo gọi là còn phận sự phải 
hành, nghĩa là phải tu tập cho thanh cao hơn nữa, cần 
phải học những điều chưa biết, thực hành những 
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điều đã biết. Khi đã trì giới được trong sạch thì cần 
tu Thiền thêm lên, cho trí-tuệ phát- sanh để đắc đạo 
quả Niết-Bàn là mục đích tối cao của Phật-Giáo. Nếu 
bậc xuất gia được biết mình như- vậy, thì hằng có sự 
lợi-ích, để tự hóa trở thành nên bậc cao nhân. Nếu 
làm tưởng rằng: Mình là đủ, không cần tu tập nữa, 
vừa lòng với bấy nhiêu thì không cần mẫn hành bậc 
cao mà mình chưa đấc. Như: thế, bậc xuất gia vẫn 
còn mắc trong vòng phàm tục và phải bị luật vô- 
thừờng chi phối, sa vào 4 ác đạo chẳng sai. Nếu 
hành- .— hằng quán- tưởng biết mình như thế, ắt 
sẽ tỉnh-tấn tu hành thêm lên. 

4 và ð) — Bậc xuất gia quán- tường hiểu rõ trong 
điều thứ tư và thứ năm như: vậy rồi, sẽ thấy mình 
chưa toàn thiện thì phát tâm cố-gắng tu trì, không để 
mình tự chê-trách mình được. Nhưng lẽ thường 
phàm nhơn hiếm có người được biết chân-chánh 
như thế. Vì vậy, có lúc làm sai mà họ cho là phải, có 
khi hành Chánh mà họ cho là Tà. 

Cho nên có Phật ngôn rằng : 

"Tội mình khó biết, lỗi người dễ xem"! Nhân đó, 
đức Phật dạy phải luôn-luôn quán-tưởng những 
điều trên đây, cho phát sanh trí nhớ: 

6). Đã thường-thường quán tưởng điều này, thì 
sẽ thấy rõ sự chia lìa do 2 lẽ là: 

a) Các sự vật mà ta thương yêu vừa lòng, nó sẽ lìa 
ta khi ta còn sanh tiền cũng có. 

b) Trong giờ mạng chung, ta phải bỏ nó cũng có, đó 
là lẽ tự nhiên không sao tránh được. 
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Khi thấy rõ 2 Pháp trên rồi, mình được 3 điều 
lợi-ích: 


a) Dứt tâm bất bình nóng giận, khi gặp sự vật 
đáng ghét bỏ. 


b) Ngăn tâm không cho buồn rầu thương tiếc, lúc 
ly biệt sự vật thương yêu. 


c) Kiềm chế tâm ham muốn ngoài sự vật của mình 
để tránh tà mạng gây ra các nghiệp ác. 


Đó là 3 điều lợiích mà bậc xuất gia nhờ. sự 
quán-tưởng thường-thường mới thấy rõ được. 


9. Trong điều nầy nên hiểu câu "Ta có cái nghiệp 
là của ta", rằng: Mọi người trong mỗi kiếp đều có 
tạo nghiệp, không dữ thì lành, chẳng tốt thì xấu, 
không có một ai tránh khỏi, cho nên gọi là "Ta có cái 
nghiệp là của ta": Lại nữa, nếu làm lành thì được vui, ` 
làm dữ thì chịu khổ. Cớ ấy, sự quán tưởng trong 
điều thứ 7 mới có lợi-ích, "không cho làm ác, chỉ tạo 
việc lành, vì đã hiểu rõ quả báo của nghiệp. 


8). Đức Phật có khuyên các Tỳ-Khưu cần phải 
biết thời gian qua rồi cháng khi nào trở lại. Nên hiểu 
rõ chơn-chánh răng: nó chỉ thoáng qua mau lẹ, nếu 
không thì hằng để cho ngày giờ trãi qua vô ích, sẽ có 
điều hối hận ăn-năn. Có Phật ngôn rằng: "Những 
người còn trai tráng, có lánh thông mình mà lười 
biếng,không chuyên cần làm các công uiệc thì khó gặp 
đường xuất thế bằng 'Trí-Tuệ”. Lời Phật dạy đây 
để tĩnh thức họ cho tinh-tấn trong niên cấp còn khỏe 
mạnh, cho sự tu hành mau được tấn-hóa trong hai 
phương điện: Đời và Đạo, Sự quán-tường thường- 
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thường trong điều nầy, hằng đem lại hạnh-phúc yên 
vui cho mình chẳng Sa1. 

9). Khi đã quán-tưởng thường-thường thì có sự 
tĩnh tâm vừa lòng trong nơi thanh vắng, lìa xa bè 
đãng, bậu bạn, ưa thích trong nơi yên lặng đề Tham- 
Thiền cho tâm an-trụ, rồi suy xét điều chỉ cũng được 
chân-chánh rõ-rệt, không có trở-ngại và tu bậc thượng 
được dễ-dàng. 

10), Giải rằng : " Các đức tính cao-quý chỉ về tâm 
Thiền-định hoặc giải thoát ". Nếu đã quán-tưởng 
thường-thường như: thế thì được tĩnh tâm, không 
hề vừa lòng với các hạnh-phúc nhỏ-nhen bực hạ, 
Tinh-tấn trong đức tánh cao-thượng theo thứ: tự. 

Về phước báu trong cách quán-tường 10 điều đó, 
hằng đem lại sự yên lặng cho tâm, để tiến bộ trong 
Chánh Pháp, Tu Giới, Định, Tuệ cho càng tăng- 
trưởng thanh cao. Nói tóm lại, sẽ được mãn nguyện 
trong hai đường : Đời và Đạo xuất thế, chứng quả 
Niết-Bàn là mục đích cứu cánh của Phật-Giáo. 

*% 
PHẬT-NGÔN 

L 'TỲÌKHUU CÓ 5 CHI ® HẰNG SA 
ĐỊA-NGỤC. 

1). Ty-khưu tư vị vì thương. 

2). Tỳ-khưu tư vị vì ghét. 

3). Tỳy-khưu tư vị vì dốt-nát. 

_ (†) Chỉ : Cái duyên ở một thế chia ra 
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4). Tỳ-khưu tư vị vì sợ 
ð). Ty-khưu dùng của Tăng như của mình. 
*%* % # 
2. TỲ-KHƯU CÓ ĐỦ 4 CHI MỚI ĐÁNG GỌI 
LÀ TỲ-KHƯU. 
1). Phải hằng niệm tưởng đức của Phật. 
2). Phải hằng có tâm Bác-ái (mettã). 
3). Phải hãng Tham-Thiền đối-tượng tử-thi 
(asubha). 
4). Phải hằng niệm tưởng sự chết (maranasati). 
*w*% 
3. SA-MÔN CÓ ĐỦ 4 CHI MỚI ĐÁNG GỌI LÀ 
SA-MON. 
1). Phải có tâm nhẫn-nại. 
_2). Phải thận trọng trong việc phước đức. 
3). Phái dứt bỏ lợi danh và Phiền-Não. 
4). tưới bận lòng về thế sự. 
LT ¿2 
4. NGƯỜI SỚM TỚI ĐI VÀO ĐỊA-NGỤC CÓ 
3 HẠNG : 
1). Người không phải hành đạo cao thượng, mà tư 
. xưng là hành đạo cao-thượng. 
2). Người cáo gian bậc Phạm-Hạnh. 
3). Người nói ngũ dục không có tội, rồi thọ dụng 
ngũ-dục. : 
L2 
5ð. LỜI NÓI CAO-THƯỢNG CÓ 4 : 
1). Không thấy nói không thấy. 
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2). Không nghe nói không nghe. 

3). Nói không trúng nói rằng nói không trúng. 

4). Không biết rõ-rệt nói rằng không biết rõ-rệt. 
x**% 

6. TỲ-KHƯU CÓ GIỚI ĐÁNG TÔN-KÍNH CÓ 

4 CHI: : 

1). Không tư vị vì thương. 

2). Không tư vị vì ghét. 

3). Không tư vị vì Si-Mâ. 

4). Không tư vị vì sợ. 
LÊ T4 

7. ĐỆ TỦ ĐỐI VỚI THẦY CÓ 5 PHÁP : 

1). Phải hết lòng thương yêu thầy. 

2). Phải hết lòng tin tín thực thầy. 

3). Phải hết lòng hỗ thẹn tội-lỗi. 

4). Phải hết lòng tôn trọng thầy. 

5). Phải hết lòng nhớ tưởng thầy. 
k**&% 

8. THẦY ĐÁNG CHO ĐỆ.. TỬ NƯƠNG TỰA 

CÓ 7 PHÁP : 

1). Phải có tâm Bác-ái bình-đẳng. 

2). Phải có Giới tỉnh nghiêm. 

3). Đáng cho trò tôn kính. 

4). Phải nhẫn-nại, khi trò bắt-bình, biết tùy cơ cảm 

hóa trò. 
ð). Phải biết đạo lý cao-siêu và biết giảng giải theo 
sức trò. 
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6). Phải ngăn trò không cho làm điều vô ích tội lỗi. 


7). Phải tìm phương pháp để chỉ dẫn trò cho mau | 
tiến hóa. 


*k*k*% 


9. BẬC MINH TUỆ CÓ 4 CHI (PANDITÃ) (LÀ 
BẬC ĐÁNG NƯƠNG TỰA). 


1). Biết ơn người đã làm đến mình (Kataññũ). 
3). Biết làm cho mình được trong sạch 


(Attasuddhi).. : 

3). Biết làm cho người được trong sạch 
(Parasuddhi). 

4). Tế độ người nên tế độ (Sañgaho). 

*k*k%& 

10. BẬC TỊNH. GIẢ (THIỆN-TRÍ-THÚC) CÓ 
7 CHI : 

1). Biết nhân. 2). Biết quả : 

3). Biết mình 4). Biết tiết độ. 


5} Biết, thị giờ 6). Biết nơi hội họp, và 
7). Biết người. 

"Ba bậc trên đây (VHI, IX, X) là hạng người đáng 
nương tựa, thân cận thì sẽ được hưởng TRỤ. 4 quả 
báu : 

1). Hãng làm cho Giới được Tăng tiên cao-thượng 

2). Hãng làm cho Định được tăng-tiến cao-thượng 

3). Hằng làm cho Tuệ được tăng-tiến cao-thượng 

4). Hằng làm cho sự giải thoát được tăng-tiến 
cao-thượng. Ộ 

" 


“i41 =<~ 


TỲ-KHƯU CÓ 7 dài ĐÁNG CHO 
HÀNG PHẠM HẠNH THƯƠNG MÉN : 


1). Không mong được lợi 

2). Không mong được danh giá. 
3). Không ngã chấp. 

4). Hỗ thẹn tội lỗi. 

ð). Ghê sợ tội lỗi. 

6). Không ganh ty. 

7). Không bón xén. ˆ 

— (đáng thân cận) 


*% 


TỲ-KHƯU CÓ 7 PHÁP KHÔNG ĐÁNG CHO 
HÀNG PHẠM-HẠNH THƯƠNG MÊÈN : 
1). Mong được lợi. 
2). Mong được danh KIÁ. 
3). Ngã chấp. 
4). Không thẹn tội lỗi. 
ð). Không ghê sợ tội lỗi. 
6). Ganh ty. 
7). Bón rít. 
(Không nên gần gũi) 
kui 
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6 ĐẶC TÍNH CỦA KẺ SI MÊ : 


1). Mong được người ca tụng. . 

2). Mong được đứng đầu trong hàng tỳ-khưu.. 

3). Mong được làm cả trong chùa. 

4). Mong được thiện tín cúng dường. 

5). Mong được người ưa thích, việc của kế khác 
làm mà nói là của mình. 

6). Mong được kẻ khác dưới quyền mình trong tất 
cả mọi việc. 


Những kẻ có đặc tính như: thế là Dung hèn hạ 
không nên thân cận. 


* 


6 HẠNG XUẤT GIA LÀ : 
1). Xuất gia của người dốt nát. 
2). Xuất gia của người hay giận. 
3). Xuất gia của người chơi giỡn. 
'4). Xuất gia của người thu góp của cải. 
5). Xuất gia của người đề nuôi sống. 
6). Xuất gia của người muốn được thoát khô. 


(Chỉ có hạng người xuất gia thứ 6 mới được gọi 
là chơn chánh). 


LUẬT XUÂT-GIA 


(TÚ THANH TỊNH GIỚT) 


TÚ THANH TỊNH GIỚI 
(Catupãrisuddhisila) là : 


1.— Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 
pãtimokkhasamvarasila 

2.— Lục căn thu thúc giới 
1ndriyasamvarasTla 

3.— Chánh mạng thu thúc giới 
ãjTvapãrisuddhisila 

4.— Quán tưởng thọ vật dụng giới 
paccayasannissitasĩla 


* 


BIỆT BIỆT GIẢI THOÁT THU THÚC GIỚI 
Pãtimokkhasamvarasila 


Trong 4 giới trong sạch xin giải về : "Biệt biệt giải 
thoát thu thúc giới" là sự thu thúc theo điều học trong 
giới bổn trước. 


Giới mà đức Thế-Tôn đã. tự thuyết rằng : 
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"Tỳ- -khưu trong giáo pháp Này đã thu thúc theo giới 
bổn, đều đủ cả ãcãra và gocãra, là người đã thọ trì 
những điều học, hay có lòng lo sợ tội lỗi, dầu là nhỏ 


nhen chút ít. Như thế gọi là 'biệt-biệt giải-thoát thu 
thúc giới”. 


Tiếng pãtữmokkha œ nghĩa là: "Pháp mà người 
đã thọ-trì đúng đắn rồi, nó hằng làm cho người đó 
được thoát khỏi các sự thống khổ, nhứt là khỏi khổ 
trong bốn đường dữ (cầm thú, a-tu-la, ngạ-quỉ, địa 
ngục). 

Tất cả điều học mà đức Thế-Tôn đã chế-định, 
hiệp lại gọi pãtimokkha ấy, có thể làm cho người 
thọ-trì theo, được nhiều điều lợi ích cao thượng, như 
đã có giải. `. 

Câu nói "thu-thúc theo pãtimokkha ấy, là nói, 
được thu-thúc điều học mà đức Thế-Tôn đã truyền 
răn đề lại. 

Giải về tiếng ãcãra và gocãra. Phẩm cách người 
mong được điều hữu ích, phải cố gắng hành theo, 
gọi là ãcãra, trái lại gọi là : anãcãra. 

_.Trước hết, xin giải về tiếng anãcãra, vì hai pháp 
ấy có sự tương phản cùng nhau: Anãcãra về đàng 
dữ; ãcãra về đàng lành. 


(1) Tàu âm là ba-la-đề-mộc-sa. 
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Tiếng anãcãra là nói về sự hành ác, do nghiệp 
thân, BIẾN khẩu, hoặc luôn cả nghiệp thân và à khâu, 
tức là nói về sự phá giới. 


Còn sự nuôi mạng không chơn chánh, đà nói về 
tỳ-khưu nuôi mạng nhờ : 


1. — Giả làm cách tề chỉnh, 
2. — Giả làm cách vui vẻ 

3. — Nói ướm 

4. — Giả bộ dọa hẳm 


5. — Được nơi đây đem cho nơi kia, được nơi ¡ kia 
đem cho nơi đây, 


6.— Cho tre 

.— Cho lá cây 

8. — Cho bông hoa - 

9.— Cho trái cây 
10. — Cho cây xỉa răng 
11. — Cho nước rửa mặt. 
12. — Cho vật để tắm _ 
18. — Cho vật thoa dồi 
14. — Cho đất (của tăng) 
15. — Tôn kính kẻ thế 
1ỗ. — Thật ít, đối nhiều 
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17. — Giữ giùm con cho người 

18. — Làm tay sai cho người 

19. — Làm thầy thuốc cho người 

20. — Làm kẻ đem tin cho người 

21. — Chịu cho người sai khiến 

22. — Đem cơm cho người rồi đi khất thực sau 

mà ăn 

23. — Cho đi cho lại 

24. — Xem thiên-văn địa-lý 

25. — Xem ngày, tháng, sao, hạn cho người ' 

26. — Xem tài tướng và xem thai đàn bà (đề trai 
hay gái). : 

Nếu tỳ-khưu có lòng ham muốn mong được lợi 

đề nuôi mạng theo 26 điều "tà mạng" trên đây, chẳng 


được gọi là tỳ-khưu (trừ ra không có lòng ham muốn 
thì không kể). 


Anãcãra chia ra có hai nghiệp : 

1.— Kãy¡ka: hành tà do nghiệp thân. 

2.— Vãcãsika: hành tà do nghiệp khẩu. 

Giải: Tỳ-khưu khi vào giữa giáo hội không lòng 
cung kính, đứng, ngồi, đụng chạm, lấn lướt vị cao 
hạ hơn mình; đứng hoặc ngồi trước vị cao hạ; đứng 
hoặc ngồi cao hơn vị cao hạ; nói múa tay trước mặt 


-819— 


vị cao hạ; vị cao hạ đi chơn mà mình mang giầy, hoặc 
vị cao hạ ở thấp mà mình ở cao; đứng hoặc ngồi 
không ngay thẳng: không cho phép vị thấp hạ ngồi; 
để củi trong nhà khói mà không cho vị cao hạ hay; đi 
tấm không nhường cho vị cao hạ; lúc tắm và khi tấm 
xong đi lên, đi vào xóm hoặc ra xóm cũng như thế; 
hoặc đi đến nhà nào, vào buồng của người đã khép 
cửa; có phụ nữ ngồi đâu lại đi vào nơi ấy; vò đầu kê 
trai hoặc gái, các sự hành động như thế đều gọi là 
anãcãra; hành tà do nghiệp thân. 

Có vị tỳ khưu khi vào giữa giáo-hội nói những lời 
vô lễ, không bạch trước với vị cao-hạ, mà thuyết 
pháp, hỏi hoặc giảng giới bổn (pãtimokkha) đứng 
nói múa tay; nếu đi vào xóm thấy phụ-nữ, trẻ, hoặc 
già, kêu nói : cô này, có cháo không? có cơm không ? có 
bánh không ? có gì... ta ăn uống ?... có chỉ dùng ? Các 
cô này ! Có chi dâng cho ta... 

Những lời nói ấy đều gọi là anãcãra hành tà do 
nghiệp khẩu. 


Còn về ãcãra tức là thu thúc theo giới luật, trái 
hẳn với anãcãra như: đã giải trên, và cũng chia ra có 
. hai nghiệp: nghiệp thân và nghiệp khâu, giống nhau. 

Người học Phật nên lấy đó làm nơi xu-hướng. 

Tóm lại, tiếng ãcãra để nói về phẩm cách vị 
tỳ-khưu có lòng tôn kính và nghiêm trì giới luật, có 
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sự hỗ thẹn và gớm ghê những điều tội lỗi, ăn, mặc, 
theo điều "Ưng-học pháp" sekhiyavatta, đi tới, thối 
lui, xem trước nhấm sau, ngồi, đứng phải phép đáng 
cho người kính trọng, mắt ngó xuống, oai nghỉ chơn 
chánh lục căn thanh tịnh, có sự: tiết độ, có trí nhớ, có. 
sự biết mình§atisampajañiñadt tham muốn, có độ 
lượng,không hay trà trộn cùng kẻ thế, hoặc thiên-vị 
theo đảng phái, biết đền ơn trả thảo, tôn Bi người 
đáng tôn kính... 
Những sự hành động ấy đều gọi là ãcãra, hành 
đúng luật do nghiệp thân và nghiệp khẩu.. 

Gocãra và agocãra sốt: Ö 

Cảnh vật @) mà lục căn thường xu hướng theo gọi 
là gocãra. _ : 

Giải: Lục dục niểu nổi cho tột lý thì có cả "đữ và - 
lành". Dữ là tư cách làm cho phát sanh tội, nhứt là 
phạm giới. 

Lành là tư cách làm cho phát sanh phước, nhứt là 
gìn giữ giới luật cho được trong sạch. 

‹Giải về tiếng ạgocãra Đúc Phật có tự thuyết 
rằng "Tỳ-khưu thường hay thân cận phụ-nữ, bán 
nam, bán nữ, tỳ-khưu nỉ, hàng rượu hoặc lưu luyến 
theo vua chúa, quan lại, người cao-sang, phú hộ, kẻ 


(1) Lục dục (sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp). 
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dữ, người không tín-ngưỡng tam bảo, hạng khinh rẽ 
Phật Pháp, hay gây gỗ cùng tín đồ và tăng chúng. Xu 
hướng theo những điều ấy gọi là agocãra, trái lại 
là gocãra. 

Gocãra chia ra có 3 g&i : 


1— Upanissayagocãra: Nơi nương nhớ có thê 
làm cho đức hạnh phát sanh, như thân cận cùng bậc 
"thiện-trí-thúc" 


Đ— Rao hểện Cái có thê giữ gìn lục căn 
được thanh tịnh, như "trí nhớ". 


3— Dpanibandhagocãca: Phương pháp trau- 
giồi có thể buộc chặt cái tâm, như phép "Tú-niệm- 


z” 


XƯư'. 


Giải: Những bậc "thiện trí thức" có đủ 10 lời nói 
trong sạch q) hoặc cao-minh hằng tế độ người 
nương theo Phật Pháp, cho được nghe chơn lý chưa 


(1) 10 lời nói trong sạch (Kathã vatthu) là : 
1— Appicchakathã: lời nói làm cho phát sanh sự ham muốn ít. 
2—Santutthikathã: lời nói làm cho phát sanh sự biết đủ (tri-túc), 
3— Pavivekakathã: lời nói làm cho phát sanh sự yên lặng, 
4— Asamsaggakathã: lời nói không cho sự quyền luyến. 
5— Viriyàrambhakathã: lời nói làm cho phát sanh sự tỉnh tấn, 
6—Sïiakathã: lời nói làm cho giới được trong sạch, 
7— Samàdhikathã: lời nói làm cho phát sanh thiền định 
8— PaRfãkathã: lời nói làm cho phát sanh trí tuệ 
9— Vimuttikathã: lời nói làm cho phát sanh sự giải thoát, 
10— Vimuttiñanadassanakathã: lời nói làm cho phát sanh trí tuộ 
thấy rõ sự giải thoát. 
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từng nghe, nghe được rồi càng thêm ngưỡng mộ, làm 
cho người hết sự hoài nghỉ, phát sanh chánh kiến. 

Những bậc có đủ các pháp: Tín, giới, văn „ thí, 
tuệ, mà người nào đã nương theo rồi hằng được 
hưởng điều hạnh-phúc, như thế, gợi là 
upanissayagocãra.. 

Giải về tiếng ãrakkhagocãra Đức Phật có tự. 
thuyết rằng: Tỳ-khưu khi đi vào xóm hoặc đi ngoài 
lộ, mắt thường ngó xuống, xa lối một sải, đi đứng 
cần thận, nghiêm-trang không xem xe cộ, ngựa vơi . 
v.v... nhứt là không để ý đến kẻ bộ hành (trai, gái), 
không ngó phía trên, nhìn phía dưới... như: thế gợi là 
àrakkhagocãra ‹ 


Còn về upanibandhagocãra, đức Thế- tôn thí 
ngay về "pháp tứ-niệm-xứ' h dạy người tu Phật 
phải dùng pháp ấy để buộc chặt cái tâm như: sau này: 

Yathãthambhe nibandheyya _ vaccham 
damannaro idha bandheyyevam sakkam cittam 
satiyãrammane dalham. 


Nghĩa là: Trong vũ-trụ nầy, những người, khi 
tập luyện bò con, cần phải buộc chặt nó đứng yên . 
_ nơi cây trụ, ví như hành giả, khi tu tâm cũng phải 

. dùng pháp "Tú-niệm-xứ" để buộc chặt cái tâm, mới 


(1) Văn: là nghe ; 
(2) Xin xem cuỗn Tứ-niậm-xứ. 
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có thể giữ gìn tâm được yên tịnh, Đó gợi là 
upanibandhagocãra.. 


Đức Như-Lai kể ãcãra và Øocãra vào trong giới 
bổn, vì là: Giới của tỳ-khưu và được trong sạch. là 
nhờ đã có hành thêm ãcãra và gocãra, Nhơn đó đức 
Ha mới để pháp ãcãra chung với giới bổn. 


GIẢI VỀ TIẾNG "LO SỢ TỘI LỖI 
NHỎ NHEN CHÚT ím.- 


Trong điều Llgthóo:nhấp soMkhiyavaia và 
khandhakavatta v.v.. . điều học hào thuộc về "vô ý" 
mà phạm thì cũng bị tội cho nên gọi là SINH "nhỏ.nhen : 
chút ít”. 


Đối với bậc trí tuệ, dầu là tội nhỏ nhen chút ít, 
các ngài cũng chẳng dám. dễ duôi phạm đến. nụ lọ SỢ ˆ 
của các ngài làm cho các ngài thấy những tội ấy lớn 
bằng núi Tu-Di, cao đến 84.000 do tuần. Bằng 
không, với tội nhẹ hơn hết, như tội ác khẩu, các ngài 
cũng rất lo sợ, xem như đại tội "Bất cộng trụ. Chẳng 
phải chỉ có thế thôi, cho đến những nghiệp nhỏ nhen 
mà đức Phật nói: "Không phải là tội, không phải là 
sự dễ duôi", các ngài cũng chẳng dám phạm. Phẩm 
cách của bậc trí-tuệ lo sợ tội lỗi nhỏ nhen chút ít là 
như thế ấy. 


Thọ trì một việc nào là việc phụ thuộc của những 
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điều học. "9 điều của đức Phật đã chế định" và 
gìn-giữ hành theo cho đều đủ, như: thế gọi là thọ-trì 
theo tất cả điều học. 

Tất cả pháp đã giải đều gọi là " Biệt-Biệt 
Giải-Thoát Giới " (pâtimokkha samvarasila). 


: KÊT-LUẬN 
TRONG " BIỆT-BIỆT GIẢI THOÁT , 
| THU THÚC GIỚI " 
Thật vậy " Biệt-Biệt Giải thoát Giới " mà được 
trong sạch là nhờ có đức tin. Điều học mà đức Phật 
đã chế-định ấy, vượt khỏi tuệlực của chư 


(1) 9 điều chế định là: 
1— Mùlapàñntti: điều chế đầu tiên trong mọi điều học. 
2— Anupanñatti: điều chế nói tiếp trong điều học đã có cắm 
nhiều lần. 
3— Anuppafñapannatti: điều chế để ngừa sự xảy đến (nói 
về 8 trọng pháp của tỳ-khưu nì). 
4— Sabbatthapañfiattl: điều chế đối với tất cả tỳ-khưu trong 


XỨ. : 

S— Padesapañifatti: điều chế chỉ đối với tỳ-khựu trong xứ 

_ trung Ẩn-độ, 
x Sàdhãranappafifiatti: điều chế chung cho tỳ- -khưu và 

tỳ-khưu ni. 
7— Asãdhãranappañiñatti: điều chế riêng cho tỳ-khưu hoặc 
tỳ-khưu ni. 

8— Ekatopañiñatti: điều chế chỉ đối với tỳ-khưu hoặc tỳ-khưu 


ni. . 
9— Ubhatopaññatti: điều chế đối với cả hai bên. 
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Thinh-văn, nên chính mình đức Phật mới có thể 
chế-định được. Nhân đó, các tỳ-khưu phải thọ trì 
điều học, chẳng nên tiếc sự sống mà phạm giới, 
phải hành theo bài kệ sau này : 

Pãtimokkham visodhento appevajivitam jahe 
pañnattam Iokanãthena na bhinde 
silasamvaram. 


Nghĩa là : Người có đức tin, khi đã thọ trì giới 
bổn, nên liều thác, chẳng nên phạm giới của đức 
Phật đã chế- định. 

Giải rằng : " Chim te- hoạch liều chết rán gìn-giữ - 
trứng của nó thế nào, thú eãramĩ liều chết rán 
gìn- giữ lông nó thế nào, người bá hộ có một trai, rất 
trìu mến, rán gìn- giữ đứa con đó thế nào, kẻ hư một 
mất rán gìn-giữ mát lành kia thế nào, thì các người 
phải rán thọ trì giới của mình như: thế ấy. Hãy lấy 
nó làm nơi chí-thiết, làm cho giới được trong sạch 
hoàn-toàn cũng như: mấy điều kê trên vậy. 


*% 


LỤC CĂN THU THÚC GIỚI 
(Indriyasarmvarasila) 
Đức Thế-Tôn đã tự thuyết rằng : " Tỳ-khưu đã 
thọ trì giới bổn rồi, nếu mất thấy sắc, tai nghe 
tiếng, mũi hười mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, tâm 
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biết các pháp mà chẳng cảm xúc, tỉnh tấn gìn giữ lục 
căn, không cho ác pháp (tham, sân, si) = nén được, 
như thế gọi là " Lục Căn Thu Thúc Giới 


GIẢI VỀ TIẾNG " CHẮNG CẢM XÚC "` 


Chẳng cảm xúc là chẳng vì sự tiếp xúc mà cảm 
động, phân biệt rằng đây là phụ-nữ, đây là nam nhơn, 
đây đẹp, đây không đẹp, đây ngon, đây không ngon „ 
v.v... chỉ phải trong phạm vi thầy nghe mà thôi. 


GIẢI VỀ TIỀNG " TINH TẤN GÌN GIỮ 
LỤC CĂN " 

Phải tỉnh-tấn cân-thận, chăm chỉ không vn lục 
trần thâm nhập lục căn, ngăn ngừa không cho cảnh 
nghịch làm cho phát sanh sự: thương ghét vào nhiễu 
- loạn tâm linh. Nếu có cảnh nghịch tiếp xúc, phải 
_ dùng trí nhớ cản ngăn, nghĩa là : đừng hững hờ để 
cho tâm duyên theo hoàn cảnh. Phải tính tấn hành 
theo pháp ãcãra và gocãra cho đều đủ (như: đả giải | 
trong đề " Biệt-biệt giải thoát thu thúc giới). 

Sự tính-tấn như thế chỉ để ngăn ngừa lục căn 
không.cho ác pháp (tham, sân, sỉ) vào làm hại thiện 
pháp trong tâm. Bởi vì ác pháp vào được rồi, thì nó. 
làm tiêu hoại các điều lành : tô 0H, tâm, ví như đạo tặc 
vào nhà vậy. 
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'THU THÚC VÀ KHÔNG THU THÚC 


Trong Lục căn thu-thúc giới có những điều để 
phân biện pháp thu thúc với pháp không thu thúc ; 
khi những điều ấy chưa phát sanh thì không thê gọi ` 
là " thu thúè hoặc không thu thúc được ", 


Thế nào gợi là pháp thu thúc (Samvaradharma} 
thế mào gọi là pháp không thu thúc 
(asamvaradharma)? 


B pháp để phân biệt thu thúc là : 

Tự —Sflasamvara : pháp thu thúc tức là ú giới " 

2._—Satisamvara : : pháp thu thúc tức là "trí nhớ" 

3—NÑãnasamvara: pháp thu thúc tức là "Trí tuệ". 

+— ha fsgipyaEB¿ pháp thu thúc tức là "nhịn. 
nhục” 

Bð.— Viriyasamvara : pháp thụ thúctức là "tỉnh 


F‹ " 


tân 
ð pháp để phân biện không thu thúc là : - ` 
1— Dussïlya : phá giới 
.9—Mutthasacca:hayquên 
3.— Annana : không trí tuệ i 
4— Akkhanti : không nhịn nhục _ 
B— Yoerdiqu lười biếng 
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Giải : Khi một trong sáu trần tiếp xúc với một 
căn nào mà có một trong 5 pháp thu thúc phát sanh thì 
phải biết răng " căn " ấy tỳ-khưu đã thu thúc trong 
sạch rồi. Trái lại, nếu có 1 trong 5 pháp không thu 
thúc phát sanh, thì nên biết răng " căn " ấy, tỳ-khưu 
không thu thúc. Sự thu thúc và không thu thúc chẳng 
phải chỉ phát sanh trong 1 căn thôi đâu (chúng nó có 
thể phát sanh trong tất cả lục căn). 

Muốn biết những sự thu thúc và không thu thúc 
_ phát sanh, phải cần biết con đường đi từng bậc của 

tâm. 

Đây xin giải : Con đường đi của tâm trong " nhãn 
căn ". 

Khi sắc trần tiếp xúc mất thì những hiện tượng 
biến động tiếp tục phát sanh, trước hết : 

_—— L— (Bhavanga) Tâm thường tịnh phát sanh 2 
(khana) " sát-na " nghĩa là rung động tâm thường 
tỉnh 2 sát-na f rồi diệt. 

2.— (Kiriyãmanodhãtu) là cái tâm tìm kiếm sắc 
trần làm cho sự tìm kiếm (ãvajjanakicca) sắc trần 
ấy phát sanh một sát-na rồi diệt. 

8— (Cakkhuvihñàna) Nhãn thức nghĩa là sự 
biết sắc trần trong " nhãn căn " làm cho " sự thấy " 


(1) (khana) sát-na là = thời gian rất ngắn của tốc lực tâm. 


—. = 


(Dassanal:icca) sắc trần ấy phát sanh một sát-na 
rồi diệt, 

4.—Vipäkamanodhãtu: Tâm dung nạp sắc trần 
làm chơ sự dung nạp ấy phát sanh lên 1 sát-na rồi 
diệt. 

ð.— Vipãkahetuka manoviññànadhãtu : Tâm 
xem xét châu đáo làm cho sự xem xét châu đáo 
(santiranakicca) sắc trần Ấ ây phát sanh một sát-na 
rồi diệt, 

6— Kiriyãhetukamanoviññànadhãtu : Tâm 
gh chép sắc trần làm cho sự” ghỉ chép 
(votthapanakicca) á ây phát sanh một sát-na rồi 
diệt. 

7.—Javana " Tâm tốc-lực "Œ tùy theo trạng thái 
của cảnh giới, làm cho phát sanh pháp thu thúc LÊN 
không thu thúc. 

` Khi tâm KHI | tịnh (Bhavanga), mới shấi sanh 
thì chưa được gọi rằng thu thúc hoặc không thu thúc. 

. Chỉ đến khi sát-na đavana) phát sanh mới có thể 
nhứt định được. Bởi tất cả các pháp để phân biện 
cho biết " có thu thúc cùng không thu thúc " đều chỉ 
phát sanh trong sát-na cuối cùng là javana) thôi, 


(1) Javana là cái sức mau chóng của tâm bắt lấy và hưởng dụng 


sắc trần. 
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Chỗ nói : " Phải cân thận trí nhớ và rán gìn giữ 6 
căn không cho các ác pháp là tham, sân đè nén được " 
là chỉ rõ rằng : khi " tham sân " không đè nén được 
thì gọi là " thu thúc ". Nếu để chúng nó đè nén được 
thì gợi là " không thu thúc ". 


Xin thí dụ cả thân thể như: nhà, sáu căn như cửa 
ngoài nhà, đường đi của tâm ví {như buồng trong nhà, 
trí nhớ như người giữ cửa, 


Tất cả năm pháp thu-thúc ví như cửa cái ; một 
-frong sáu trần ví như kẻ dất đường ; tham và sân ví 
như kẻ cướp ; cả năm pháp " không thu thúc " ví như: 
bọn tùy tùng của kẻ cướp. Khi người gác cửa tức là 
, trí nhớ ", quên phận sự mình, thì tất nhiên kẻ dắt 
đường, chính là một trong sáu trần, sẽ thừa dịp ấy 
dẫn kẻ cướp tức là tham và sân vào nhà. Kẻ cướp 
Ấy, tức là,tham-sân, át đem theo bọn tùy tùng tức 
là năm pháp "không thu thúc” xông vào phá buồng : 
trong nhà tức là đường đi của tâm để cướp lấy tài 
sản tức là thiện pháp (pháp thu thúc). 

Vì vậy cho nên cần phải tỉnh tấn gìn giữ sáu căn 
cho cân thận, chớ nện hờ hững để cho giác quan 
phỏng túng như: mắt hay xem sác,tai hay nghe tiếng 
vân vân... Những lời đã giải gọi là: "Lục căn thu thúc 
giới". : 


—881— 


KÉT-LUẬN "LỤC CĂN THU THÚC GIỚI" 

Nhờ có trí nhớ mà Tỳ-khưu gìn giữ sáu căn được 
thanh tịnh, làm cho ác pháp nhứt là tham, sân không 
thể đè nén cái tâm trong sạch được. 


Có lời khen răng: "Thu-thúc lục-căn giới mà được 
kết quả mỹ mãn rồi, có thể bảo tồn giới bổn được 
lâu dài, ví như cây lúa mà người gìn giữ được tốt 
.tươi, là nhờ có hàng rào kín đáo, ví như Tỳ-khưu 
không thê bị đạo tặc phá khuấy, tức là các phiền não 
vào làm hại, hoặc giả ví như một xứ kia được quan 
quân canh giữ các cửa thành rất cần thận làm cho 
bọn giặc không sao xâm nhập được". Hiệp theo 
Phật-ngôn rằng: "Rùpesu : saddesu athorasesu 
gandhesu, phassesu, ca rakkhatindriyam ete hi 
dvãrã pidahitã susamvutã na haranti gãmamva 
parassa hãrino. Nghĩa là: "Con người phải gìn giữ 
lục căn, không cho điều nguy hiểm tai hại phát sanh 
vì sắc, thinh, hương, vị, xúc, bởi khi các cửa nhứt là 
nhãn căn, mà người đã đóng khít khao rồi, thì chẳng 
bị cái chỉ làm hại được, ví như trong xứ mà người 
đã đóng cửa thành chấc-chấn, thì đạo-tặc cũng 
không sao vào. phá hại dân chúng được. 
Lại nữa,nêu Tỳ-khưu nào đã thu thúc lục căn rồi, 
thì lòng tham dục không sao phá hại tâm của vị đó 
được, ví như giọt mưa không thể xơi phủng mái nhà 
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đã lợp khít khao vậy. 

Đúng theo Phật ngôn rằng: Yathã agãram 
succhannam vutthi na samativljhati evam 
subhâvitam cittam rãgo na samativijjhati". 

Nghĩa là: "Giọt mưa không thê xơi phủng mái nhà 
mà người đã lợp khít khảo thế nào, lòng tham dục 
cũng không sao:xâm nhập vào tâm của người đã 
trau-giồi đúng đấn được. 

Những hành giả nào khi đã thấy rõ các đức gủa 
sự 'thu thúc" và những tội của sự "không thu thúc 
thì chẳng nên dãi đãi, phải hết lòng tỉnh tấn gìn giữ 
lục căn, theo lời chú giải sau nầy : 

"Makkato va aranñamhi vane bhanto migo 
viya bâÌlo viya ca uttàsito na chavelolalocano 
adhe khipeyya cakkhũni yugamattadasso siyã 
varlamakkatalolassa nacittassavasam vaje. 

Nghĩa là: TH người nào mong được sự lợi 
ích, thì mất chẳng nên láo-liên như: khỉ trên cây, như 
thú nhút nhát trong rừng Œ) như: trẻ con sợ hãi vì xa 
thân quyến. Theo giới luật thì trong khi đi đứng, 
phải ngó xuống, xem chung Ti mình lối hai 


(1) Thú trong rừng thường hay sợ người bắn, giết, hay là bất 
nó. Nên khi đói, đi kiếm ăn lỡ ra ngoài rừng, thì mất _ giác ngó 
bên này dòm bên kia không ngớt. 
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thước, chẳng nên chìu theo vọng tầm, xét cái này, suy 
cái khác như khỉ trong rừng vậy. 


CHÁNH MẠNG THANH TỊNH GIỚI 
(Ãjïvapãrisudđđhisiia) 
Cách nuôi mạng theo lẽ chánh của tỳ-khưu, không 
phạm sáu điều học mà đức Phật đã chế định vì 
nguyên nhân tà mạng, hoặc chẳng phẩm, nhút là 


năm ác pháp, như thế gợi là giới nuôi mạng trong 
sạch. 


Giải về 6 điều học : 
Sáu điều học mà đức Phật đã chế định là : 


1— Tỳ-khưu chỉ vì nguyên nhân nuôi sanh mạng, 
có sự tham muốn xấu xa, bị lòng tham đè nén, rồi 
khoe pháp của bậc cao nhơn (pháp đại định hoặc là 
pháp thánh) mà mình chưa đắc, phạm tội "Bất cộng 


trụ. 


2.— Tỳ-khưu chỉ vì sự nuôi sanh mạng, làm mai 
dong, nói cho trai vừa lòng gái, gái đẹp lòng trai, ¿ư*_n 
tội "Tăng tàn". 

ở — Tỳ-khưu khoe pháp của bậc cao nhơn nói 
không ngay, chỉ nói mí rằng: "Các ngài hãy xem 
tỳ-khưu nào ở trong tịnh xá của các ngài, chính vị 
tỳ-khưu ấy là bậc A-la-hán vậy. Cách khoe mình như: 
thế, chỉ vì sự nuôi sanh mạng phạm "Trọng tội". 
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4— Tỳ-khưu vô bịnh chỉ vì sự nuôi sanh mạng, 
xin vật thực cao lương để dùng, phạm "Ưng-đối-trị". 

B.— Tỳ-khưu-ni vô bịnh chỉ vì sự nuôi sanh mạng, 
xin vật thực cao lương đề dùng, phạm "Ưng-phát- lộ”. 

6.— Tỳ-khưu vô bịnh xin vật thực đề dùng, phạm 
tác ác. 

Giải về. 5 ác pháp : 

Năm ác pháp là pháp đê hèn, tội lỗi mà bậc tu hành 
phải xa lánh là : 

1— Kuhanâ 

2— Lapanã 

3.— Nemittikatã 

4.— Nippesikatã 

9.— Lãbhenalabham nijigimsanatã 

Trong ác pháp thứ nhứt "Kuhanâ" giải rằng: 
"Ty-khưu dục lợi muốn được người tôn kính và 
khen tặng, nói dối để khoe đạo đức cao thượng mà 
mình không có và tìm nói dối như: mấy cách sau nầy: 

a) Paccayapatisevana: Phương pháp nói dối về 
sự thọ lãnh vật dụng. 
_— Giải: Có hạng tỳ-khưu được thí chủ thỉnh đến 
dâng cúng 4 vật dụng, tuy tâm- mong mỏi được mấy 
món ấy, nhưng giả bộ từ chối, làm cho người tường 
răng mình là kẻ ít tham, không cần vật quí giá, chỉ 
dùng vật thấp hèn thôi (như dùng y dơ của người : 
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bỏ). Vì lẽ ấy nên thí-chủ thật lòng tín ngưỡng mình. 
Lần sau họ đem nhiều vật đến dâng cúng mới chịu 
thọ lãnh và kiếm thế chữa mình rằng: "Ta chẳng 
phải ham dùng các món ấy, nhưng muốn cho quí ngài 
vui lòng được phước, nên phải buộc mình thọ lãnh". 
Chẳng phải chỉ giả dối trong những lời ấy, mà còn 
làm ra dáng cao thượng nữa, cho người càng thêm 
tôn trọng mình. 


Các cách hành đồng như thế gọi là dối trá về sự 
thọ lãnh vật dụng. 


b) Sãmantajappana : Tỳ-khưu dục lợi muốn 
được người khen ngợi, giả trá bằng cách nóới mí 
rằng: "Các ngài nên xem tỳ-khưu nào mặc y như vầy, 
thầy thế-độ và thầy giáo-thọ của vị tỳ-khưu ấy 
như vầy, tỳ-khưu ở trong tịnh xá như vầy v‹v.. 
Tỳ-khưu như thế là bậc sa-môn cao thượng, bởi ngài 
. có đạo đức thanh cao. Hoặc nói nhiều cách khác nữa, 
hoặc tự- khoe mình để cho người tán tụng. Như thế 
goi là "Sãmantajappana'". 


c) Iriyapathasanisita hoặc sự đối giả xấu xa 
bằng cách oai nghỉ đi đứng... | 


Giải: Có hạng tỳ-khưu dục lợi bằng cách đê hèn, 
muốn được danh lợi nên khoe rằng mình có đạo đức 
cao thượng, thu thúc oai nghỉ (đi, đứng, ngồi, nằm) 
theo dáng bậc cao nhơn, làm cho người lầm tưởng 


... 


rằng mình có đầy đủ trí tuệ, hoặc đã đác đại định. 
Như thế gọi là dối trá bằng cách giả bộ thu-thúc oai 
nghỉ. 

Trong ác pháp thứ nhì (Lapanã) giải rằng : Tỳ 
khưu tham muốn xấu xa mong được tài vật và danh 
tiếng, khi thấy người đến chùa thì niềm nở hỏi han. 
Nếu người nói đến thỉnh chư tăng thì tự mình đi 
thỉnh thế cho, hoặc tự khoe rằng : " Ta được từ vua, 
chí các quan lớn, nhỏ đều kính mến ", Hoặc nói lời 
này tiếng nọ làm cho thí-chủ phải dâng cúng vật dụng 
cho mình. Nhưng thế gọi là " Lapanã ", 

Trong ác pháp thứ ba (Nemittikatã) giải rằng : 
“Ty-khưu tham muốn xấu xa, mong được vật dụng 
và danh dự, hành động nói để cho người phải bố thí 
tài vật đến mình. Như tỳ-khưu thấy, người có vật 
thực ngon ngọt, làm tuồng như không thấy giả bộ 
hỏi thăm bằng thế này thế kia, cho người biết rằng 
mình cần dùng vật ấy, khiến người phải buộc lòng 
đem đến dâng cho mình. Các cử chỉ như thế gọi là 
"Nemittikatã ". 

Trong ác pháp thứ tư (Nippesikatã) giải rằng : 
”Ty-khưu dục lợi cách đê hèn, mong được tài vật và 
danh vọng, ở quyền chửi mắng f thí-chủ ; dùng lời 


(1) 10 cách chửi mắng : người là kẻ cướp, người lã kẻ dữ, .. 


người là kẻ lầm lạc, người là bò, là thú... 
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này tiếng kia, trách người không biết đều, không tín 
ngưỡng Phật pháp ; nói lén hoặc nói xấu người, hoặc 
đem đến chuyện xấu nhà này nói với nhà kia... như 
thế gọi là "Nippesikatã " 

Trong ác pháp thứ năm (Làbhenalàbham 
nijigimsanatã) giải rằng : " Tỳ-khưu dục lợi cách 
đê hèn, muốn được tài vật và danh tiếng, lấy vật 
được nơi đây đem cho nơi kia, nhà nầy để cho nhà nọ, 
mong được của cải thêm nhiều, như thế gợi là 
'Lãbhenalàbham nijigimsanatã ", 

Những lẽ giải trên đây gọi là " Sự: tà mạng do 5 ác 
pháp”. : 

GIẢI VỀ SỰ BIẾT VÔ ÍCH 

Sự " biết vô ích ", là tư cách hiểu biết thấp hèn, 
không có ích lợi chỉ. Tư cách ấy có nhiều thể thức 
khác nhau, nhưng đây chỉ lược thuật 8 thê thức : 

1.— Biết sách giải về " Thân thể học " (angam). 

2.— Biết sách giải về " Các nguyên nhân khác " 
nimittam. 

'8.— Biết sách giải về " Thiên văn học " (appãtam). 

4— Biết sách giải về " Pháp đoán điềm mộng " 
supinam lu 


(1) Mộng là những triệu chứng mà người thường cảm giác trong 


—2~ 
5— Biết sách giải về " Thần tướng học " 
lâkkhanam. 

6 — Biết sách giải về " Y phục bị chuột cắn 
mmusikacchinnam). 

7— Biết sách giải về " Sự cúng dường lửa 
aggihomam. 

.8— Biết Puong DAO ` Cúng dường vá " @ 
(Dobbihonam). 

Tỳ-khưu thọ dụng những vật thực của thí chủ có 
lòng tín thành dâng cúng cho, chẳng nên học hỏi sách 
tướng để tìm cách nuôi mạng bằng sự " biết không 
hữu ích " như: đã giải trên. 


h) () 


t† 


Tư cách của tỳ-khưu, nhứt là sự lánh xa " 5 ác „ 
pháp " và " 8 điều biết không hữu ích " để tìm thế 
nuôi mạng trong sạch, gọi là hành theo "Chánh mạng” 
vậy. 
KÉT-LUẬN TRONG PHÁP CHÁNH MẠNG 

Tỳ-khưu có " Chánh mạng " do sự tỉnh tấn, thu 
thúc theo giới luật, nghĩa là nhờ có sự cố gắng, thì 
pháp chánh mạng mới được trong sạch. 

Sự trì giới này chỉ nhờ đức tỉnh tấn chơn chánh, 


(1) Khoa này thuộc về Bà-la-môn giáo. 
(2) Phép cúng dường ( và mức canh) theo đạo Bà-la-môn. 


—g-- 


hằng lánh xa cá ác pháp và sự biết vô ích như: đã giải 
trên, mới có thể tìm vật dụngymột cách trong sạch 
được. 

Theo lẽ ấy, tỳ-khưu mong được điều lợi ích, 
chẳng nên thọ lãnh vật dụng nhơ-nhớp đê hèn trái 
lẽ đạo. 


PHẢI BIẾT VẬT DỤNG THẾ NÀO LÀ 
"TRONG SẠCH", THÊ NÀO LÀ 
" KHÔNG TRONG SẠCH " 


Đối với các hạng tỳ-khưu không tu hạnh đầu đà, 
những vật dụng của thiện tín thông luật pháp bố thí 
đến chư tăng hoặc đến 1, 2, 3, vị tỳ-khưu, đều gọi 
là " vật trong sạch ". 

Tuy nhiên vật dụng được do sự hành khất, lượm 
lặt của người thí chủ có tâm thỏa thích trong pháp 
đầu đà dâng cúng, mới đáng gợi là vật dụng trong 
sạch. Hoặc vật dụng quí giá hay thấp hèn đã được 
trong một thời kỳ, tỳ-khưu không dùng vật quí, đem 
dâng cho. vị khác và để vật hèn lại cho mình, như thế 
mới đáng gọi là " vật trong sạch cao thượng ". 

' Vật dụng không trong sạch ” là vật dụng được do 
sự ˆ tà mạng " như đã giải trong " Biệt biệt giải thoát 
thu thúc giới ", trong "anãcãra ", trong " 6 điều học", 
trong ð ác-pháp và trong " 8 điều biết vô ích ", hoặc 
vật dụng do sự bôm đỗ, làm thầy thuốc mà có hay tự: 
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mình mua, đôi. Những vật ấy đều gọi là " vật không 
trong sạch ". 

Có lời khen rằng : " Tỳ-khưu nào, dầu có sự tai 
hại đến sanh mạng mình, cũng chẳng thối chuyên 
trong sự hành theo chánh mạng, thà chết chớ chẳng 
chịu dùng vật thực không trong sạch, mới đáng gọi 
là bậc chơn chánh ". Như Đại-đúc Xá-ly-Phất, một 
thuở nọ, ngài đau bụng gió, tôn giả Mục-kiền-liên hỏi 

răng : " Thường khi sư huynh mang bịnh ấy, vậy _ 
chớ sư huynh Cùng thuốc chi để chuyên trị ? " Đức 
Xá-ly-Phất đáp : ' Khi còn ở thế, bị bịnh nầy, tôi 


dùng cơm nấu với sữa tươi không có lộn nước thì 
bịnh hết " 


tk lúc ấy có một vị tỳ-khưu nghe được, bèn 
bảo người nấu cơm y như lời đức Xá-ly-Phất đã 
nói khi nảy. Ông ta đi khất thực rồi đem về dâng cho 
đức Xá-ly-Phất, nhưng ngài chẳng chịu dùng, vì cho 
rằng cơm nầy phát sanh do lời nói của mình. Ngài 
bèn thuyết rằng : 


Vacïvinnatti vipphârâ. 
Uppannam madhupãyasam. 
Sace Bhutto Bhoveyyãham. 
Sãjívo garahito mama. 
Yadipi me antagunam. 
Nikkhamitvã bahĩ care. 
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Nevabhindeyyamãjïvam. 

Cajamãnopi jïvitam. 

Ãrãdhemi sakam cittam. - 

Vivajjemi anesanam. 

Nấãham buddhapatikkuttham. 

Kãhãmi ca anesanam. 

Nghĩa là : " Nếu tôi dùng cơm sữa phát sanh do 
lời nói của tôi, thì ất bị bậc trí huệ khinh bỉ được. 
Dầu ruột phải lời ra ngoài, tôi cũng cam chịu chết, 
chớ không thối chuyển, để làm hư hại pháp chánh 
mạng của tôi. Tôi làm cho tâm tôi phải theo tôi, tôi phải 
lánh xa vật thực tìm được do tà mạng và không khi 
nào dám phạm tà mạng mà đức Phật đã răn cấm đâu. 

Có lồi kệ rằng : 

Anesanãya cittampi ajanetvã vicakkhano 
ãjïvam parisodheyya saddhãpabbajito yati. 

Nghĩa là : Những hành giả có trí tuệ, đã xuất gia 
theo Phật pháp do lòng tín ngưỡng chơn chánh, phải 
làm cho sự nuôi mạng được trong sạch, không nên 
chìu theo vọng tâm, thọ lãnh vật dụng thuộc về "tà 


H 


mạng". | 

QUÁN TƯỞNG VỀ THỌ VẬT DỤNG GIỚI 
(Paccaya sannissitasila) 

Giới nương theo 4 vật dụng là nói về tư: cách dùng 
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4 món ấy được trong sạch, nhờ phép quán-tưởng. 

Tiếng "vật ho 2<. là nói về vật phải dùng mới có 
thâ sắng đc, Vật dụng ấy có 4 loại là : 

1.— CĨVARA : vật để mặc, đấp, trùm cho kín thân 
thê, 

2.— PINDAPÃTA : vật để duy trì thân thẻ, 

3— SENÃSANA : chỗ ngồi, chỗ nằm để cho thân 
thê an nghỉ, : 

4.— GILÃNABHESAJJA : thuốc chữa bịnh để hộ 
thân thê. 

Tất cả chúng sanh trong thế gian đều phải dùng 
4 vật ấy dầu thế nào cũng phải nhờ 1 trong 4 món 
ấy mới có thê sống còn được, cho nên gọi là vật dụng. 


CÁCH THỨC QUÁN TƯỞNG 


Về Dhãtupaccavekkhana, phải quán tường 
chung với thân thể của mình cho thấy chỉ là nguyên 
chất "đhâtu", để dứt bỏ sự cố chấp rằng là "ta" hay 
là "của ta”. 

Về patikilapaccavekkhana, phải quán tưởng 
chung với thân thể của rnình cho thấy là vật không 
sạch, đáng nhờm gớm, đề dứt bỏ sự phân biện sai 
làm, cho là "đẹp là "sạch". Nếu trong 
pindapãtapaccaya thì kể vào trong phép "thiền 
định" Aharapatikula manasikãra. 
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Về tamkhanikapaccavekkhana phẩi quán 
tưởng trong khi dùng. 

Còn về atĩitapaccavekkhana thì phải quán 
tưởng thêm khi đã dùng rồi, nội ngày ấy để ngừa, e 
quên không được quán tưởng trong khi dùng, hầu 
ngăn lắp lòng ái dục không cho tâm khấn khít trong 
vật dụng, nhứt là để phá hủy tình dục, sân hận, sĩ 
mê và ngã chấp không cho phát sanh vì sự thọ dụng 
Ấy. 

Nếu. Tỳ-khưu -đùng vật dụng mà không quán 
tưởng, thì sự thọ dụng đó nó chỉ đem lại những đều 
thống khô trong đường đữ, như: có Phật ngôn rằng: 
Ayasãva malam samutthãyataddutthãya, 
tameva khãdati sevam atidhonacãrinam 
sãnikammãni nayanti duggatim. 

Nghĩa là : Vật dơ Œ sanh từ nơi sắt, ra từ nơi 
sát, trở lại ăn sất thế nào, thì các điều tạo tác phát 
khởi trong tâm, hằng đất dẫn người làm sái, không 
cho quán tường vật dụng rồi dùng, nên phải chịu sa 
vào cảnh khổ, cũng như thế ấy. 


GIẢI VỀ 4 PHẦN THỌ DỤNG 
Sự dùng vật dụng chia ra có 4 phần : 
1— (Theyyaparibhoga) dùng như kẻ trộm : là 


(1) Chất sét của sắt. 


cðNg. 


sự dùng của tỳ-khưu phá giới ; 

2— (Tnaparibhoga) dùng như kẻ mắc nợ: là 
sự dùng của tỳ-khưu có giới, nhưng không được 
quán tưởng; 

3.—(Dãyajjaparibhoga) dùng như: của "đi sản" 
phải được : là sự dùng của bậc hữu học kới 

4.— (Sãmiparibhoga) dùng như của người chủ: 
là sự dùng của hàng vô học 6) 

Trong sự dùng thứ nhứt Theyyaparibhoga giải 
rằng: "Tỳ-khưu phá giới, rồi ẩn mình núp lén thọ 
vật dụng của thí chủ chung với tăng gọi là trộm vật 
dụng của thí chủ đem dùng, vì thí chủ chỉ tìm dâng 
cúng đến tỳ-khưu có giới để mong hưởng được 
_ nhiều quả phước. | 

Chẳng phải họ tìm dâng đến tỳ-khưu phá giới 
đâu. Tỳ-khưu phá giới cô che mất người, thọ lãnh 
và dùng vật dụng, cho nên gọi là trộm của thể chủ. 
Chẳng những chỉ có thế thôi, cũng còn gọi là cướp 
của các tỳ-khưu có giới trong sạch nữa. Vì các vật 
họ dâng do sự tín ngưỡng ấy, đức Thế-Tôn chỉ cho 
phép các bậc tỳ-khưu, có giới được thọ hưởng, mà 
tỳ-khưu phá giới lại Ân mình, che mắt thí chủ, nhận 


+ 


(2) Từ Tu-đà-hườn đạo đến A-la-hán đạo. 
(3) A-la-hán quả. 
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lãnh để dùng. Cho nên gọi là cướp đoạt vật dụng của 
tỳ-khưu có giới. 

Trong Inaparibhoga giải rằng : Tỳ-khưu có 
giới trong sạch, nhưng dùng vật, mà không được 
quán tưởng trong 3 thời, theo 1 trong 4 DDóN, quán 
tưởng, như thế gợi là dùng vật như ši mắc nợ. 
T3-khưu mắc nợ của thí chủ không có thể vẫy vùng 
cho khỏi khổ sanh tử được, ví như người thiếu nợ 
không sao đi đến xứ nào theo sở thích được. Bởi cớ 
ấy, tỳ-khưu có giới trong sạch nên quán tưởng trong 
ý mỗi lần mặc, trong mỗi miếng cơm, trong chỗ ở, 
mỗi khi đi vào ngủ. Lúc dùng thuốc, phải quán tưởng 
luôn trong khi thọ lãnh và trong khi uống. 

Trong Dãyajjaparibhoga giải răng : "Bậc 
thánh nhơn hữu học như con của đức Thế-Tôn đều 
được phép thọ lãnh di sản của Ngài. Bốn món vật 
dụng mà thí-chủ bố thí bằng đức tin, ví như di sản 
của Ngài để lại cho các con. Bởi cớ ấy, sự dùng 4 món 
vật dụng của bậc "hữu học", gơi là dùng di sản mà 
các bậc hữu học có quyền phải được. Sự dùng của 
tỳ-khưu có giới và được quán tưởng gọi là dùng 
không mắc nợ (ãnanaparibhoga). Như thế cũng 
được, vì trái hẳn với inaparibhoga hoặc gọi là 
Dãyajjaparibhoga cũng được, vì tỳ-khưu có giới ví 
cũng như "bậc Si: học" vậy. 
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Trong sãmiparibhboga giải rằng: "Các bậc vô 
học đã thoát khỏi vòng nô lệ của sự ham muốn. Các 
ngài được danh hiệu là chủ của vật dụng, vì các ngài 
dùng vật của người nào, hằng làm cho người ấy 
được mãn nguyện. | 

Trong 4 phần thọ dụng ấy có sãmiparibhoga là 
cao thượng hơn tất cả, dãyajjaparibhoga cao _ 
thượng bục trung. Còn theyyaparibhoga và 
inaparibhoga thì không gợi là cao thượng được. 

Trong 4 vật dụng và 4 phép quán- -tưởng, nếu 
tỳ-khưu không được quán tưởng đều đủ cả vật 
dụng, đều đủ các phép quán tưởng, chỉ được quán ' 
tưởng một vật dụng và một phép nào trong một ngày 
„xử đêm, vậy paccayasañiñissitasïla của tỳ-khưu 
ấy có hư hoại không, có phạm tội chỉ không, do cỡ 
nào ? 

Như thế, paccayasañfiissitasila, chưa lữ hoại 
vì giới ấy trọng sạch do sự quán tưởng. Miễn là được . 
quán-tưởng rồi, dầu chỉ quán-tưởng một phép. trong 
vật dụng nào một lần, hoặc 2 lần cũng được gọi là 
chưa hư hoại. Trừ ra đến mặt trời mọc lên mà không 
được quán-tưởng lần nào cả, mới gọi là hư hoại, và 
tỳ-khưu ấy phải bị ở trong vòng inaparibhoga nữa. 

Ấy là nói về 3 vật dụng trên. Còn về thuốc men, phải 
quán-tưởng trong khi thọ và trong khi dùng mới nên, 


—u 


nêu không được quán-tưởng trong khi thọ, chỉ phải 
quán-tưởng trong khi dùng cũng được. Nếu không 
được quán-tưởng khi dùng, đầu có quán-tưởng trong 
kh thọ cũng phạm "Tácác” patimokkha- 
samvarasla cũng hư hoại nữa, nhưng 
paccayasafiiissitasfla chưa sao, chỉ khi giới hạn 
của atitapaccavekkhana đã qua rồi, mới hư hoại, 
vì tamkhanikapaccavekkhana trong gilãna- 
paccaya gìn giữ được cả pãtimokkhasamvarasila 
và paccayasaññissitasila còn atftapaccave- 
kkhana chỉ gìn giữ được paccayasaññissitasila 
thôi, nghĩa là nếu chỉ được quán-tưởng tamkha- 
nikapaccavekkhana rồ atĩtapaccavekkhana 
không cần quán-tường cũng được. Cả 2 giới cũng 
không hư hoại nếu không được quán-tưởng: 
tamkhanikapaccavekkhana dầu có quán-tưởng 
atĩtapaccavekkhana, thì chỉ được có pacca: 
yasannissitasla còn pãtimokkhasamvarasila 
phải hư hoại vì tỳ-khưu ấy đã phạm "tác-ác" rồi. 

KẾT LUẬN TRONG THỌ VẬT DỤNG GIỚI - 

(Avasãna Kathã paccayasañnnissitasila) 

Thật vậy, thọ vật dụng giới này, hành giả được 
kết quả nhờ thế lực của trí tuệ, nghĩa là trí tuệ là 
pháp hộ trợ cho được kết quả. Giới ấy chỉ có người. 
trí tuệ thấy rõ tội và phước trong cách thọ 4 vật 
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dụng, mới có thể thành tựu được. 

Đời cớ ấy, hành giả nên dứt sự sa mê theo 4 vật 
dụng và nên dùng trí tuệ đề quán-tường theo cách 
thức như đã giải trước, rồi mới nên dùng. 

Có lời khen rằng: "Nếu có tỳ-khưu hành theo cách 
thức như: thế, tỳ-khưu ấy được gợi là người đã làm 
vừa theo lời nguyện đầu tiên ”'của mình đúng theo 
lệ ngôn như vây : 

Pindam vihãram sayanãsanafñca 

Ấpanca sanghãtirajũpavãhanam . 

Sutvãna dhammamsugatenadesitam 

Sañkhâya seve varapaññãsãvako 

Tasmãhi pinde sayanãsane ca 

Ãpe ca sanghãtirajũpavãhane 

Etesu dhammesu anũpalitto 

Bhikkhu yathã pokkhare vãrivindu 

EKãlena laddhã parato anuggahà 

Khajjesu bhojjesu ca sãyanesu ca 

Mattam sojahña satatam upatthito 

Vanassa ãlepanarũhane yathã 


(1) Lời nguyện đầu tiên là nói về lời của vị kiết-:ma dạy bảo 4 
pháp nương trong khi vừa thọ xong cụ túc giới, mà mình thọ bằng 
tiếng ãmabhante trong mỗi câu. 


—349— 


Kantãre puttamamsamva akkhassabbhanja- 
nam yathã 


Evam ãhari ãhãram yãpanãya amucchito 

Nghĩa là: "Hàng thỉnh văn, người có trí tuệ thanh 
cao, khi được nghe pháp mà bậc Thiện-Thệ đã giảng 
giải rồi, phải cần quán tường trước rồi mới nên 
dùng: vật ăn, chỗ ngồi, chỗ nằm, thuốc chữa bịnh, 
nước để giặt, y 2 lớp. Bởi cớ ấy, tỳ-khưu không nên 
say mê trong vật thực, chỗ ngồi, chỗ nằm, thuốc. 
chữa bịnh, nước để giặt, y 2 lớp ấy đâu, phải có tư 
cách trơn tru không dính mắc, như: giọt mưa rớt trên 
lá sen vậy. Tỳ-khưu là người có trí nhớ luôn luôn, 
cần phải biết tiết-độ trong vật ngọt, vật mặn và các 
vật thực mà mình đã được theo thời, để tiếp độ thí 
chủ cũng như biết dè đặt trong sự rờ rằm mụt ghẻ 
do sự thoa thuốc vậy. 


Người đi đường xa, cực chẳng đã phải ăn thịt con 
để giữ gìn sinh mạng trong khoản đường nguy hiểm, 
người xa phu bất đắc dĩ phải ăn dầu để thoa ốc xe 
thế nào, thì hành giả buộc lòng thọ thực để duy trì 
sanh mạng của mình cũng như thế ấy, chẳng nên vì 
lẽ gì, mà say mê trong vật thực. 


PHÉP QUÁN TƯỞNG 
(Paccayavekkhana) 
Những người xuất gia tu Phật phải biết phép 
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quản tưởng ấy hằng ngày, phải học nó cho thông 
thuộc nằm lòng, cả tiếng phạn và nghĩa lý. 

Các phép quản tưởng ấy có 4 là : 

1— Y phục để cho người xuất gia dùng nhứt là 
Yy ca-sa, 

2— Vật thực để cho người xuất gia được phép 
ăn từ mặt trời mọc đến đứng bóng, nhứt là cơm và 
bánh, 

3.— Chỗ ngụ để cho người xuất gia an nghỉ, 

-4— Thuốc để cho người xuất gia dùng ngừa 
bịnh. 

Trong mỗi phền ấy đều có cách quán ME ng khác 
nhau là : 


là 


1— Quán tưởng về nguyên chất "y phục" 
2— Quán tưởng về nguyên chất "vật thực 


3— Quán tưởng về nguyên chất "chỗ ở 
4— Quán tưởng về nguyên chất "thuốc men" 
1.— PHÉP QUÁN TƯỞNG VỀ NGUYÊN CHẤT 
Y PHỤC 
(Dhãtupaccavekkhana) 

Phép quán tưởng này dạy phải thậm xét trong khi 
thọ lãnh 4 món dùng ấy cho thấy rõ nguyên chất của 
nó. 
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1— Khi thọ lãnh y phục phải quán tưởng bằng 
cách này : 


Yathãpaccayampavattamãnam đdhãtumatta- 
rmaevetam yadidam cìvaram tadupabhuñjakoca- 
pugøgalo đhấtumattakonisattoniivosuñño. 


Y phục nầy hẳn thật là một "nguyên chất", chỉ 
làm ra để dùng. 


Dầu ta là người dùng nó chẳng hạn, nó ,cũng là 
một "nguyên chất" thôi chăng phải là thú, chẳng phải 
là ta cũng chẳng phải là vật chi chỉ cả. 


2— Ehi thọ lãnh món ăn phải quán tường bằng 
cách này : 


Yathãpaccayampavattamãnam ỨPTkeotpshtt 
mevetam yadidam piinđapãto tadupabhuija- 
kocapuggalo dhãtumatakonisattonijjĩvosunño). 

Món ăn nầy hẳn thật là một nguyên chất, chỉ làm 
ra để dùng. Dầu ta là người dùng nó chẳng hạn, nó 
cũng là một nguyên chất thôi, chẳng phải là thú, | 
chăng phải là ta, cũng chẳng phải là vật chi cả. 

3.— Khi thọ lãnh chỗ ở phải quán tường tnệ cách 
nầy : 

Yathãpaccayampavattamãnam dhätumatta- 
mevetam yadidamsenasanam  tadupabhu- 
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njakocapuggalo dhãtumattakonisattonijjivo- 


suñno. 
Chỗ ở này hẳn thật là một nguyên chất, chỉ làm 
ra đê dùng. Dầu ta là người dùng nó chẳng hạn, nó 
cũng là một nguyên chất thôi, chẳng phải là thú, 
chẳng phải là ta, cũng chẳng phải là vật chỉ chi cả. 


4— Khi thọ lãnh thuốc men phải quán tưởng 
bằng cách này : 


Yathãpaccayampavattamãnam dhãtumatta- 

mẹvetam yadidam gilãnappaccaya bhesajja- 

parikkhãro tadupabhuñ~jakocapuggalo đhãtu- 
mattakonissattonijjĩvosuñno. 


Thuốc men để cho người bịnh dùng đây, hẳn thật 
là nguyên chất, chỉ làm ra để dùng. Dầu ta là người 
dùng nó chẳng hạn, nó cũng thật là một nguyên chất 
thôi, chẳng phải là thú, chẳng Biêo" là ta, cũng chẳng 
phải là vật chi cả. 


lÌ — PHÉP QUÁN TƯỞNG VỀ VẬT ĐÁNG 
GHẾ GỚM 


(Patikũlapaccavekkhãna) 
Phép này dạy phải quán tưởng trong khi sắp dùng 
4 vật dụng ấy cho thấy rõ là vật đáng nhờm gớm. 
1— Khi sắp mặc y phục, phải quán Đoờng bằng 
cách nây : 
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Sabbãnipanimãanicivarani  ajigucchaniyãni 
imampũtikãyampatväativiyajiguechanĩyanBãy- 
anti. 

Những y phục nầy, vốn chẳng phải là vật đáng 
nhờm gớm. Nhưng đến khi đụng vào mình hôi thối 
nầy giờ nào rồi, thì liền trở nên vật đáng nhờm 
gớm lắm. 

2.— Khi sắp dùng vật thực, phải quán tường bằng 
cách nầy : 

Sabbopanãyampindapãto 8jigucchaniyo 
imamputikãyampatvãativiyajigucchanTyojãya 
tì. t TẢ 

Những món ăn này chẳng phải là vật đáng nhờm 
góm. Nhưng đến khi đụng vào mình hôi thối nầy giờ 
nào rồi, thì liền trờ nên vật đáng nhờm gớm lắm, 

3.— Khi sắp vào chỗ ở phải quán tưởng bằng cách - 
này : . 

SabbãnipanimänisenãnÏ ` ajigucchaniyãnii- 
mampũtikãyam SE 22/000/2:322ã021/37 
nijãyanti. 


Những chỗ ờ nầy vốn chẳng thải là vật đáng 
nhờm gớm. Nhưng đến khi đụng vào mình hôi thối 


nầy, giờ nào rồi, thì liền trở nên vật đáng nhờm 
góm lắm. 


=.." 


4— Khi sấp dùng thuốc men phải quán tưởng 
bằng cách nầy : 

Sabbopanãyam gilãnappacceyabhesajjapari- 
kkhãro ajigucchanïyo imarapũtikãyampatvãa- 
tiviyajigue chaniyojàyati.. 

Những vật để bảo dưỡng thân thể tức là thuốc 
dành riêng cho người bịnh dùng, vốn chẳng phải là 
vật đáng nhờm gớm. Nhưng đến khi đụng vào mình 
hôi thối nầy giờ nào rồi, thì liền trờ nên vật đáng 
nhòờm gớm lắm. š 


_ H— PHÉP QUÁN TƯỞNG TRONG KHI DÙNG ˆ 
CÁC VẬT DỤNG | 
(Tamkhanikapaccavekkhana) 

Phép này dạy phải quán tưởng trong khi dùng 4 
vật dụng : 

1.— Khi mặc y phục phải quán- “tường bằng cách 
nầy : 

Patisarhkhãyoniso cĩvarampatisevãmiyãva- 
devasftassapatighãtãya unhassapatighãtãya 
damsamakasavãtãtapasirimgapa  samphassã- 
nampatighãtaya yãvadevahirikopinappa- 
ticchãdanattham. : 


Người xuất gia phải quán tưởng rằng : " Ta mặc 
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y phục đây, đề ngừa sự : lạnh, nóng, muỗi, mồng, 
nắng, gió, rấn nhỏ, rấn lớn và để che thân thể cho 
khỏi hỗ thẹn (lõa thể) vậy thôi. 

3— Rhi ăn phải quán tường bằng cách này : 

Patisamkhãyoniso pindấpátampatisevami 
mevadavãyana madãya namandanãyanavi- 
bhũsanãya yấvadeyg imassa kãyassathitiyã 
yãpanãyavihimsu  paratiyã brahmacariyãnu- 
ggahãya itipurãnafcavedanam patiharnikhãmi 
navaficayedanamnauppãdessami yãtrãcame- 
. bhavissati anavajjatãăcaphãsuvi hãrocãti. 


Người xuất gia phải quán tưởng rằng : " Ta thọ 
thực đây chẳng.phải để chơi như trẻ con ở thế, cũng 
chẳng phải đưỡng sức cho mạnh, say mê như: kẻ 
đánh lộn, chẳng phải để trau giồi sắc thân như 
phụ-nữ, chẳng phải để điểm trang nhan sắc như kẻ 
chơi bời đàng điểm. : ° 


Ta thọ thực chỉ để cho thân tâm được mạnh khỏe, 
đặng tránh sự khó nhọc, hầu tu hành theo đạo cao 
thượng, cho ta diệt trừ cái khổ đã qua là sự đói khát 
và ngừa sự ấn quá độ. Cách hành động trong 4 oai 
nghỉ, sự vô tội, nhứt là thân tâm không biếng nhác 
và sự an lạc trong 4 oai nghỉ sẽ phát sanh đến cho ta 


nhờ sự thọ thực nẫầy ". 
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3.— Khi vào chỗ cư ngụ, trong thất, nhà, phải quán 
tưởng bằng cách nầy : 


Patisamkhãyoniso senãsanampati sevãmiyã- 
vadevasitassapati ghãtãyaunhassapatighãtäya 
dam samakasavãatãtapasrim sapasampha- 
ssãnam pafighãtãya yãvadeva tutuparissay- 
avinodanam patisallãnãrãmattham. - 


Người xuất gia phải quán tưởng rằng : " Ta dùng 
chỗ ở đây để tránh sự lạnh, nóng, muỗi, mòng, gió, 
nắng, rấn nhỏ, rấn lớn, tránh sự: khó chịu bởi thời 
tiết và được nơi thanh vắng để tham thiền nhập, 
định ": 

4— Khi dùng thuốc để ngừa bịnh phải quán 
tưởng bằng cách này : 

'Patisamkhãyoniso gilãnappaccayabhesajja- 
parikkhãrampatise vãm yãva deva 
uppannãnam ' veyyãbãdhikãnam vedanãnam 
patighãtãya abyãpajjhaparamatãyãti. 


Người xuất gia phải quán tường rằng : " Ta dùng 
thuốc để dưỡng thân đây là thuốc mà người bịnh 
dùng đề ngừa những bịnh hoạn đã phát khởi lên rồi, 
cho đặng tránh khỏi sự khổ não, nặng nề thường. 
có. 
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IV— PHÉP QUÁN TƯỞNG CÁC VẬT DỤNG 
ĐA DUNG ROI 
(Atĩtapaccavekkhana) 

Phép này dạy phải quán tưởng 4 vật dụng khi đã 
dùng rồi trong ngày ấy, nghĩa là vật dụng khi đã dùng ' 
qua một ngày một đêm, phải hồi tưởng trước khi 
mặt trời mọc. Trong mỗi món dùng phải nên quán 
tưởng 1 lần hoặc 2 lần, 3 lần cũng được. 

1— Khi quán tường y phục phải quán tường bằng 
cách nầy : 

Ailiamayãappaccavekkhitvãyam civaram- 
paribhuttam tamyãvadevasitassapatighãtãya 
unhassapatjghãtãya damsamakasavãtã tapasi- 
'rimsappasamphassãnampatighãtäya yãvadeva- 
hirikopinappaticchãdanattham. 


" phục nào ta chưa quán tường mà ta mặc trong ˆ 
ngày nay rồi, y phục ấy ta mặc để ngừa sự lạnh, sự 
nóng, muỗi, mòng, gió, nắng, rắn nhỏ, rấn lớn, cho 
đặng che thân thê và tránh điều hỗ thẹn (lỏa thể). 

2— Khi quán tưởng vật thực phải quán tường 
bằng cách nầy : 

AI amayãappaccavekkhítvãyopindapãtopari 
bhutto sonevadavãyanamadãyanaman danãya 
navibhũsanãya yãvadeva imassakãya- 
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ssathittiyã yãpanãyavihimsuparatiyabrahma- 
caryã  nuggahayà  itipũrãnancavedanam- 
patihamkhãmi navaiicavadanamnauppã- 
dessãmi yãtrãcamebhavissatiana trũiNfien 
phãsuvihãrocãti. 

Vật thực nào ta chưa quán tưởng mà ta dùng trong 
ngày nay rồi, vật thực ấy chẳng phải dùng để chơi 
như trẻ con ở thế, chăng phải để dưỡng sức cho 
mạnh, say mê như kẻ đánh lộn, chẳng phải để trau 
giồi sắc thân như: phụ nữ, chẳng phải để điểm trang 
nhan sắc như kè chơi bời đàng điếm. Thọ thực chỉ 
để cho thân tâm mạnh khỏe, đặng tránh sự khó nhọc 
cho đặng tu hành theo đạo cao thượng, để trừ cái 
khô đã qua, là sự đới khát và ngừa sự ăn quá độ. Cách 
hành động trong 4 oai nghỉ, sự vô tội nhứt là thân 
tâm không biếng nhác và sự an lạc trong 4 oai "nghĩ 
chỗ phát sanh đến ta là do nhờ sự thọ thực nầy. 


đ.— Khi quán tưởng chỗ ờ phải quán tưởng bằng 
cách nầy : 


Ajjamayãappaccavekkhitvãyam . senãsanam- 
paribhuttam tamyãvedevasitassapatighãtãya 


unhassapatighãtãya damsamakasavãtãta 
pasirimsapasamphassãnampatighãtãya yãvade- 
vautuparissayavino danam patisallã- 


mãrãmattham. 
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Chỗ ở nào ta chưa quán tường mà ta đã vào cư ngụ 
trong ngày nay rồi, là để tránh sự lạnh nóng, muỗi, 
mòng, gió, nắng, rắn nhỏ, rắn lớn, tránh sự khó chịu 
bởi thời tiết và được nơi thanh vắng để tham thiền 
nhập định. 

4.— Khi quán tưởng thuốc uống phải quán tưởng 
bằng cách này : 

li xtizrarnibavs 0 de rrnarein re 
yabhesajjaparikkhãaro paribhutto soyãva- 
devauppannãnam veyyãbãdhikãnamvedanã- 
nampatighãtãya abyãpajjihaparamatãyãti. 

"Thuốc uống để dưỡng thân, là thuốc để cho 
người bịnh dùng, ta đã dùng rồi trong ngày nay mà 
ta chưa được quán tưởng. Thuốc ấy ta dùng để trừ 
khước những bịnh hoạn đã phát khởi lên rồi và cho 
đặng tránh khỏi sự khổ não nặng nề thường có. 

TỘI BÁO TRONG SỰ PHÁ GIỚI 
(Sñlavipatyãđinavakathã) 

Nói tóm lại pháp làm cho giới được trong-sạch chỉ 
do 2 điều là : 

.1— Thấy tội trong sự phá giới. 

2— - Thấy phước trong sự trì giới. 

Đây xin giải về sự phá giới trước. Trong phẩm 
"Anguttaranikãya pañncakanipãta", đức Phật có 
giảng 5 điều như vầy : 
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1— Người phá giới, người không có giới hằng 
bị tiêu hủy của cải mau lẹ, vì là nguyên nhân sự dễ 
duôi. 

2— Danh xấu của người phá giới, người không 
có giới hằng bị đồn xa đến các hướng. 

3.— Người không có giới, khi vào chỗ đô hội, không 
được tươi tỉnh, hằng ái ngại hỗ thẹn gục mày. 

4.— Người không có giới, hằng mê loạn tính thần 
trong khi hấp hối. ` 

5.— Người không có giới, khi tan rã ngũ uẫn hằng 
thọ sanh trong cảnh khổ. 

Lại nữa, kẻ phá giới không được vừa lòng chư 
thiên và không đáng cho bậc phạm-hạnh dạy bảo, 
phải chịu điều khổ não, hoặc lo ngại vì bị người đời 
chê trách. Kẻ phá giới hằng hối hận, vì được nghe 
người đời ngợi khen bậc có giới, thường có màu da 
xấu xa dường như vải làm bằng vỏ cây và phải chịu 
sự khô lâu dài trong đường đữ. 

Người không có giới, nếu thọ lãnh vật dụng, thì 
làm cho kẻ tín thí ít phước, là người khó trau dỗi cho 
mình trở nên trong sạch được, ví như hầm phần chất 
chứa đã lâu năm, là người tiêu hoại, đã xa lìa các đức . 
tánh của hàng sa môn và tài sản của cư sĩ, ví như 

.đống tro tàn thiêu tử-thi còn sót lại. Dầu có xưng 
mình là tỳ-khưu cũng vẫn không phải là tỳ-khưu, ví 
như các con lừa theo dính bầy bò, hằng ngày làm cho 


=n 


bò giựt mình luôn. Kẻ ấy bị cho là cừu thù với tất 
cả loài người, không đáng cho người khác chung chạ; 
dường như tử thi, dầu có văn đức f (suta) cũng 
không đáng cho hàng phạm hạnh dâng cúng; dường 
như lửa trong rừng mộ địa không đáng cho bậc 
bà-la-môn chiêm bái, là người abhabba trong sự: giác 
ngộ các đúc cao thượng; dường như người mù 
không thê xem thấy sắc; là người không còn trông 
cậy nơi Phật Pháp, dường như trẻ con thấp hèn 2 
không còn mong mỏi thọ hưởng ngôi vua, dầu tưởng 
rằng: ta có sự vui thì cũng chẳng khác chỉ được khổ. 
Có kệ ngôn rằng : 

Abhivadanasãdiyane kim nãma sukham 
vipannasilassa daThavãlarajjughamsanadu- 
kkha đhikadukkha bhãgissa. 


Nghĩa là: Vui trong ngũ dục mang quả khổ, bút 
rứt nóng nảy nhiều hơn đều khổ phát sanh do sự 
ôm đống lửa. Khi người phá giới không chịu bỏ tánh 
xấu ấy ra, thì sự vui chánh thức không sao phát sanh 
được. : 


Saddhãnam anjalikammasãdane kim sukham 
asillassa  sattippahãradukkhãdhimattadukkha- 


(1) Văn đức là đức tính trong sự được nghe được học hỏi nhiều. 
(2) Đức vua dùng phụ nữ hàng dân dã làm thứ phi, sanh được 


con trai, trai ấy gọi là trai thấp hèn không sao lên ngôi vua được. 
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ssayam hetu. 


Nghĩa là: Tư cách nhận lãnh lễ bái của người có 
đức tin, là nguyên nhân chịu sự khổ rất lớn hơn sự 
khô phát-sinh do cách bị sát hại bằng gươm đao, sự 
vui không thể nào có đến cho kẻ phá giới, vì nguyên 
nhân chịu sự lễ bái của những người có đức tín ấy 
được. 


* 


Civaraparibhogasukham kỉm nâma asañ- 
natasa yena ciram anubhâvitabbã niraye 
Jalitaayopattasamphassã. 


Nghĩa là: Người không thu thúc phải chịu khô lâu 
ngày, vì bị lửa của các miếng sắt cháy hỏa hào trong 
địa ngục thiêu đốt. Sự vui trong cách thọ dụng các 
thứ y ca sa như thế không sao có đến người không 
thu thúc ấy được. 


* 


Madhuropi pindapâto halâhalavisupamo 
asflassa âdittâ gilitabbã ayoyulã yena ciram 
rattam. 

Nghĩa là: "Hột cơn mà người không có giới dùng 
rồi, dầu là ngon miệng đến đâu, cũng ví như chất 
thuốc độc mạnh, vì kẻ dùng cơm ấy sẽ bị ăn những 
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cục sất mà lửa địa-ngục đã đốt cháy đỏ lâu ngày. 
*% 


Sukhasammatopidukkho asilino mafñcapĩ- 
thaparibhogo yam bâdhissanti ciram 
jalitaayomancapïithàni dukkbhàni. : 


Nghĩa là : Cách dùng giường và chõng của người 
không có giới, dầu là nói được vui, cũng phải chịu 
khổ, vì người ấy sẽ bị giường và chõng mà lửa 
địa-ngục đốt cháy đỏ, làm hại lâu ngày, bởi sự: dùng 
giường và chõng ấy. 

% 


Dussflassa vihâre saddhâdeyyamhi 
kânivâsarat jalitesu nivasitabbam vyvena 
ayokumbhimaijjhesu. 


Nghĩa là : "Sự vui thích do cách nương ngụ trong 
tịnh thất của người bố thí bằng đức tin, không sao 
có đến người phá giới được, vì người ấy bị vào ở 
trong giữa chão sát mà lửa địa-nigục đã đốt cháy hỏa 
hào. 


* 


Sabbabhayehiamutto mutto sabbehi 
adhikamasukhehi supitahitasaggadãro 
apãyamaggam samãrulho. 
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Nghĩa là : kẻ phá giới không sao tránh khỏi sự 
kính sợ đâu. Sự: vui trong các cõi đã dứt hẳn rồi, cửa 
vào cõi trời cũng đã đóng chặt rồi, kẻ ấy chỉ còn có 
đi trên con đường vào cảnh khổ thôi. 


*% 


GIẢI VỀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CHO GIỚI 
TRƠ NÊN TRONG SẠCH 
(Sudđhi kathã) 

Nơi cuỗi cùng đây, xin giải về 4 suddhi 

Bốn thanh tịnh giới như đã giải nếu gọi theo 
suddhi là sự phải làm cho trở nên trong sạch, mỗi khi 
đã phá giới ấy, có 4 tên khác nhau, như : 

1.— Desanâ suddhi: giới trong sạch vì phẩm cách. 
sám hôi, là nói về "Biệt biệt trong giải-thoát thu-thúc 
giới Pãtimokkhasamvarasila). 

2.— Samvara suddhi : giới trong sạch vì phẩm 
cách thu thúc là nói về "Lục căn thu thúc giới" 
(indriyasamvarasfla). 


jđ.— Pariyetthi suddhi : giới trong sạch vì phẩm 
cách "tìm kiếm" và nới về "Nuôi mạng thanh-tịnh 
giới` âjTvapârisuddhisila). 

4.— Paccavekkhana suddhi : giới trong sạch vì 
phẩm cách quán-tưởng là nói về "Thọ vật dụng giới" 
(paccayasaññissitasila). 
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Điệt-biệt giải-thoát thu-thúc giới được trong sạch 
do phẩm cách "sám hối", là khi đã pham rồi, cần phải 
sám-hối giữa tăng, hoặc 1, 2, 3, vị tỳ-khưu mới có 
thê trở nên trong sạch được. 

Luục-căn thanh tịnh giới được trong sạch do phẩm 
cách "thu-thúc”, là khi đã phạm rồi, cần phải nguyện 
rang : "Ta không nên làm như thế nữa", rồi dè dặt 
thu thúc thêm mới có thể trờ nên trong sạch được. 

Nuôi mạng thanh tịnh giới được trong sạch do 
phẩm cách "tìm kiếm", là khi đã phạm rồi phải dứt 
bỏ anesana, là nguyên nhân phá giới, rồi tìm vật 
dụng phát sanh đúng theo điều luật mà dùng, mới có 
thê trờ nên trong sạch được. 

Thọ vật dụng giới được trong sạch do phẩm cách 
"quán tưởng", là muốn cho giới ấy trờ nên trong 
sạch, thì cần phải, quán-tường theo cách thức 
quán-tưởng như đã có giải. 

Cho nên hành giả có 1 trong 4 giới nào không được 
trong sạch, nên trau giỗi theo cách đã giải trên, chẳng 
nên điềm nhiên giữ lấy vật "ô nhiễm" ấy để trong 
mình. 

Những điều đã giải trên đây, chỉ là phương pháp 
để sửa mình để cho hành giả đã phá giới xu hướng 
theo. 

Hành giả là người thành tâm thương giới, cần 
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phải gìn giữ giới cho trong sạch luôn luôn, chẳng nên 
vì lẽ gì mà phá giới. Phải hành cho đúng theo kệ ngôn 
đã có ghi chép rằng : 

"Dhanam caje angavarassa hetu, angam caje 
jvitam rakkha mãno angam dhanam 
jjvitancapi sabbam caje naro đdhamma 
manussaranto". 

Nghĩa là : Chỉ phải dứt bỏ tài sản và tứ chỉ thân 
thiết là : "Nếu thương yêu tứ: chi, thì cần phải bỏ 
của cải ra đổi; khi muốn gìn giữ sanh mạng thì phải 
bỏ tứ chỉ ra đổi: khi nhớ thấy chánh pháp thì phải 
bỏ cả tứ: chỉ, của cải và luôn đến sanh mạng đem ra 
đôi". 

ki 
GIẢI VỀ VẬT "Ô NHIỄM" CỦA GIỚI 
(Silassasankilesakathã) 

Điều ô nhiễm của giới là : 

1— Trạng thái giới đứt t 

2.— Trạng thái giới lũng v: 

3.— Trạng thái giới vá 

4.— Trạng thái giới rõ !2 


(1) Vá là có nhiều sắc xen lộn, nửa trắng, nửa đen. 
(2) Rỗ là có lỗ nhỏ nhiều chô.. 
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Cả 4 trạng thái ấy gọi là điều "ô nhiễm của giới", 
nhứt là trạng thái giới đứt, là nói về trạng thái làm 
cho đứt giới vì B5 nguyên nhân và 7 điều 
methunasamyoga ( ) 

Trạng thái đứt giới vì 5 nguyên nhân ấy là : trong 

7 phần tội nếu tỳ-khưu đứt điều học thứ nhứt, 
hoặc điều học cuối cùng vì theo lợi, tham danh, gọI 
là " giới đứt" như y ca sa đứt bìa. Nếu đã đứt điều 
học giữa, gọi là "giới lũng", như: y ca sa lũng khoảng 
giữa. Nếu đứt 2 hoặc 5 điều học liên tiếp nhau, gọi 
là "giới vá" như bò đen hoặc vàng, có màu sắc khác 
nhau nơi lưng, nơi bụng. Nếu đút điều học từ 
khoảng, gọi là "giới rỗ", như bò có nhiều đúm trắng, 
hồng, đen, nhiều chỗ. 

Trạng-thái "giới đứt" đó ö nguyên nhân vì theo lợi, 
tham danh như thế. 

Phá giới do 7 điều methunasamyoga là : 

1— Thầy bà-la-môn đã tự nguyện rằng hành đạo 
phạm hạnh rồi lại ưa thích trong sự vuốt ve, rờ rẫm 
vật dụng của phụ-nữ, rồi ưa thích theo. 

2— Không làm đến thế, chỉ vui cười giỡn hớt 
với phụ-nữ, rồi ưa thích theo. 


3— Không làm đến thế, chỉ liếc mất trừng mày 


(3) Methunasamyoga: hành vi vừa với sự giao hợp. 
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với phụ-nữ, rồi ra thích theo. 

4.— Không làm đến thế, chỉ nghe tiếng cười, lời 
nói, hoặc tiếng hát của phụ-nữ, rồi rán lóng nghe và 
ưa thích theo. 

5— Không làm đến thế, chỉ nhớ đến cách cười, 
tiếng nói, hoặc thói quen đã tiếp xúc với phụ nữ từ 
trước, rồi ưa thích theo. 

6.— Không làm đến thế, chỉ thấy thí chủ, hoặc 
con cháu thí chủ rồi say mê theo ngũ trần, và ưa thích 
giùm, hoặc muốn cho được như họ. 

7.— Không làm đến thế, chỉ muốn cho được thành 
hạng chư thiên, rồi tu pham-hạnh, cô ý rằng "Ta sẽ 


được làm vị trời như vầy, do sự hóc giới này, rồi ưa 
thích theo. 


Cả 7 điều ấy gọi là methunasamyoga, xấp xỉ 
với sự hành dâm. Nếu hạng Bà-la-môn hành theo thể 
thúc ấy, thì giới hoặc pháp phạm-hạnh của 
bà-la-môn đó bị gọi là : đứt, lủng, vá, rỗ như: đã giải. 

* $ 
GIẢI VỀ ĐIỀU TRONG SẠCH CỦA GIỚI 
(Sñilassavo đãriakathã) 

Điều trong sạch của giới là : 

1.— Trạng thái của giới không đứt. 

2.— Trạng thái của giới không lũng. 
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3.— Trạng thái của giới không vá. 
4.— Trạng thái của giới không rỗ. 
Ấy là 4 điều trong sạch của giới. 

Những hành-giả gìn giữ giới không cho đút, lũng, 
vá, rõ, được thì cần phải dè dặt không dám phạm 1 
điều học nào, hoặc nếu đã phạm một giới nào phải. 
mau hồi hả tu bổ lại cho trong sạch và phải rán ngăn 
ngừa không cho 7 điều maeethunasamyoga và "14 ác 
pháp" làm hại đến tâm tánh. 


Phải nên trau đồi 9 đức tính, mới có thể làm cho 
giới trong sạch được. 


-_ MƯỜI BỒN ÁC PHÁP LÀ : 

1— Kodho: giận. 

2— Upanâho: cố giận, 

ởJ.— Makkho : quên ơn người, 

4.— Palâso : tự cao đem mình so sánh với bậc có 
tài đức. 

Bð.— Issã : ganh gỗ, 

6— Macchariyam : bón rít, giấu không cho ai 
thấy của mình. 

7— Mayã : giấu lỗi mình, 

8.—Sãtheyyam : khoe tài đức mà mình không có. 

9— Thambho : cương ngạnh, cứng đầu, 

10.—Sãrambho : tranh đua, dành phần hơn, 
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11.—Mãno : tự kiêu, 

12 —Atimâno : khinh người, 

13 —Mado : say mê. 

14—Pamädo : cẩu-thả, dễ duôi, buông lung theo 

"ngũ-trần " (sắc tốt, tiếng hay, r mùi thơm, vị ngơn, 
đụng chạm nơi êm ái). | 
CHÍN ĐỨC TÁNH LÀ : 
1— Appicchatâ : không ham muốn hoặc ham - 
muốn ít. 

2—Santutthitâ : vui thích bình đẳng đối với vật 
đã được, hoặc với vật dụng của mình. 

3.— Sallekkhatâ : tu-hành cho giảm lần phiền 

não. 

4.— Pavivekatã : ưa thích nơi thanh vắng. 

ð.— Apacayatã : không cho phiền não đông đặc 
hoặc thu thập phát sanh lên được. 

6.— Viriyârambhatâ : tiến hành không cho ác 
pháp phát sanh. 

f.— Subharatã : làm người dễ nuôi. 

8.— Appakiccatã : làm người ít bận việc. 

9.— Sallahukavuttitã : người nhẹ nhàng như: 
loài chim chỉ có cặp cánh và đuôi bay đi đến 
nơi nào cũng được dễ dàng. 
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PHƯỚC BÁO CỦA SỰ TRÌ GIỚI 

Những người vâng giữ các điều học trong sách 
được thọ hưởng ð quả phước là : 

1— Người có giới hằng được nhiều tài sản vì 

không có sự dễ duôi lười biếng. _ 

2— Danh-dự của người có giới hằng bay khắp 

hướng. 

3— Người có giới khi đi đến nơi nào đô hội hằng 

được tươi tỉnh, không hỗ thẹn gục mày. 

4— Người có giới hằng không tán loạn trong khi 

hấp hồi. Ità 

5— Người có giới, sau khi mạng chung hằng 

được thọ sanh trong nhàn cảnh. 

Chẳng phải có thế thôi, người có giới hằng là nơi 
yêu mến, sùng bái, vừa lòng của bậc phạm-hạnh. Chỉ 
đến khi chứng quả Niết-bàn thì mới diệt tận những 
lậu phiền não, y theo kệ ngôn sau này : : 

i1. — Nagangã yamunã vãpi sarabhũvã 
sarassati ninnagã vãciravatĩ mahĩ vãpi mahã 
nadĩ sakkunanti visodhetum tam malam idha 


pằninam visodhayati sattãnam yam vesilajalam 
malam. 


" Nước của các sông lớn là sông gangã, yamunã, 
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sarabhũ, sarassati ấciravati mahi (1) cũng không 
có thê rửa sạch điều nhơ nhớp của tất cả chúng sanh 
trong thế gian, chỉ có nước tức là " giới " nầy mới 
mong rửa sạch đều nhơ nhớp của tắt cả chúng sanh 


được ". 
*% 

2. — Na tam sajaladã vãtã na cãpi harican- 

danam nevahãrã na manayo na candaki- 

ranakurã samayantidha sattănam parilãham 


surakkhitam yam sametidam ariyam silam 
accantasitalam, 


- Các ngọn gió có nước, hoặc có mùi thị đỏ, hoặc 
các thứ ngọc xích châu mã não, hay là ánh sáng mặt 
trăng cũng không sao đứt trừ sự bực tức nóng nảy 
của tất cả chúng sanh trong thế gian nầy được, chỉ 
có giới thanh cao mà người đã vâng giữ chơn chánh 
rồi, là phước đức rất mát mẻ, mới có thể đứt trừ 


tt 


được ". 
s 


ở. — Sobhantevanna rãyãno muttãmanyvi- 
bhũsitã yathã sobhanti yatino silabhũsana- 
bhũsitã 


(1) Tên các sông lớn bên xứ Ẳn-độ. 


~ẮN- 


" Các bậc đế-vương trang điềm bằng ngọc xích 
châu và mã não thường cho là được tốt đẹp rồi, 
nhưng cũng không bằng hành giả đã trau dồi bằng 
vật trang sức, tức là sự trì giới đâu ". 

*% 

4— Attãnuvãdãdibhayam viddhamsayati 
sabbaso janeti kittim hãsañca sĩlam sĩlavatem 
sadã. 

" Giới của các bậc thiện trí-thức hăng diệt trừ 
được những điều kinh sợ, nhứt là sự bực bội, không 


còn dư sót và thường làm cho danh dự và điều ưa 
thích được phát sanh ". 


* 


5— Appakãpi katãkarã silavante maha- 
pphãlahontiti sĩilavã hoti pũjãsakkãrahãjanam. 

" LÃ vật mà thí chủ đã cúng dường đến người có 
giới dầu là chút ít cũng được nhiều phước báo, vì 
người có giới đáng gọi là đồ đựng lễ vật cúng 
dường". 

6.— Silavantam nabãdhenti ãsavã 
ditthadhammikã samparãyikadelakkhãnam 
mũlam khanati sĩlavã. 


-_" Các pháp " phiền-não " có tánh cách giết hại và 
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buộc trói người trong kiếp hiện tại, nhưng không sao 
làm hại những bậc có giới hạnh được. Chẳng phải 
chỉ có thế thôi, những người hằng đào bứng gốc rễ 
các thống khổ trong ngày vị lai không cho phát sanh 
lên được ". 

* 


7#— Yã manussesu sampatti yã cadevesu 
sampadã na sã sampannasilassa, icchato hoti, 
dullabhã. 

" Người có giới hạnh đầy đủ, muốn được tài-sản 
trong cõi người và trời cũng không khó ". 


* 

8— Accantasantã pana yã ayam nibbã- 
nasampadã sampannasilasa mano tameva 
anudhãvati nibbãnasampatti. 

Đức tính tuyệt vời không xót xa vì phiền não. 
"sNgười có giới đầy đủ hằng lướt tới, để đạt tài 
sản Niết-bàn tức là nơi tịch-tịnh ". 

*x 

Những hành giả, khi đã niệm tưởng quả báo sự 
trì giới rồi, có thể ghê gớm xa lánh sự: phá giới, làm 
cho giới được trong sạch đầy đủ, không sai. Cớ ấy, 
bậc thiện-trí-thức nên niệm tưởng đên tội trong sự 


—375— 


phá giới và phước trong sự trì giới như đã có giải 


rồi, nên tỉnh tấn cho giới mình được trong sạch đầy 
đủ. 


NHỮNG ĐIÊU CẮM RỜI RẠC 


Tỳ-khưu vô bịnh không nên đi xe, nếu có bịnh 
được phép đi xe bò, ngựa (đực) xa phu dầu là nam 
hoặc nữ cũng được. 

Khi vô bịnh không nên mang dép đi vào xóm. 

Không nên ngồi nằm trên các thứ da : khỉ 
(matadho), sư-tử (kalasiho)... (sarabho) bò, ngựa, trâu 
và các thú dữ, trừ ra của giáo hội thì không cấm, 
hoặc dùng để làm dép đi cũng được. : 

thông nên mang dép toàn màu đỏ, xanh, vàng,vàng 
lợt (như màu rơm) đen, đen sậm (như-lưng rít) đỗ như 
màu lá cây chín, như màu hoa sen. Nếu được những 


vật như thế, nên làm cho ra khác màu đã cấm, thì 
dùng được. 


Lại nữa không nên mang guốc, các thứ: đép giống 
như của kẻ thế, dép bít mắt cá, bít lưng chưn, có giẩy 
buộc đến mát cá, gót có dồn bông gòn, dép thêu, có 
giây buộc treo thất kết. mũi quớt lên như đuôi con 
bò cạp, như đuôi con công. 


Tỳ-khưu cao hơn ð hạ, đáng làm ãcãriya đi chơn 
không, vị nhỏ hạ mang dép, phạm " Tác-ác ”. 
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Không nên thọ và ăn thịt, cá sống. Người xuất. gia 
được kẻ thí chủ sát sanh cầm thú dâng cho, cũng 
chẳng nên ăn. 

Thí chủ sát sanh dâng đến tỳ-khưu, tỳ-khưu ấy 
không dùng đem cho vị khác, vị nầy không biết và 
không nghi, dùng thịt ấy, cả 2 đều không phạm tội 
(vị trước biết người sát sanh cho mình, không dám 
dùng, vị sau không hay biết người sát sanh cho 
tỳ-khưu rồi dùng, sau rồi, dầu biết cũng vô tội). 

Không biết rồi dùng thịt thú mà đức Phật cắm 
(akappiyamamsa) cũng phạm tội. Sau khi ăn nếu 
rõ là thịt akappiya) thì phải sám hối. Như thế 
tỳ-khưu cần xem xét hỏi lại cho rõ rồi mới nên dùng. 
Vì khó phân biệt thịt cấm (thịt gấu giống thịt heo, 
thịt beo, cọp; giống thịt thú rừng có 4 chưn). 

Nếu có mặt vị trưởng lão, thiện tín thỉnh vị nhỏ 
hạ thuyết pháp, tụng kinh, nên CHỮ linh vị cả hoặc 
bạch cho vị cả hay. 

Nếu vị cả nín thính thì thuyết pháp, tụng kinh, 
không lỗi. Bằng vỉ cả không cho, không nên cãi. Nếu 
đã lên pháp tọa rồi, vị cả mới đến thì 'HHÖHg cần chờ 
lịnh. 

Không có vải lọc nước, chẳng nên đi đường xa. 

Thực phẩm anãmattha pindapaäta nên cho đến : 
cha mẹ, người hộ cha mẹ, hộ tăng và giới tử sắp 
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xuất-gia (trong khi đang nhuộm y; đốt bát). Với giới 
tử, dầu dùng đồ đựng của mình đem cho, cũng vô 
tội. Với cha mẹ hoặc thiện-tín thì không nên. 

Nên cho anãmattha pindapäta. đến kẻ cướp và 
các quan đến chùa (vì e có sự hại đến Phật giáo và 
mình). Có người đi lỡ đường đến nhà chùa nên tùy 
tiện cho cơm, cháo, cho nước uống, chỗ nghỉ, song 
dừng mong được lễ vật được trả ơn). Với kẻ cướp, 
dầu là tài-sản thuộc của tăng cũng nên cho để ngừa 

tai hại. 


Đem tin cho cha mẹ người sắp xuất-gia, không 
phạm tội. Họ hỏi thăm tin, mình nói cũng vô tội. Đem 
tin cho kẻ khác phạm "Tác ác", 


Cho bông đến cha mẹ và thiện tín để cúng Tam-bảo 
không phạm tội. 


Trồng cây để dùng bông trái, bóng mát, hoặc tưới 
nước bằng lời kappiyavohãra vô tội. 

Nhuộm y không nên ngồi quì 2 đầu gối xuống 
đất. 

Không dùng tăm (xỉa răng) có ð tội : 

1_— Mất sự lợi ích cho mắt. 

2— Miệng hồi. - 

3.— Bộ thần kinh thọ chất bỗ dưỡng không sạch 

Sẽ. 


. 


4— Mật và đàm hằng bao trùm thực phâm, 

5.— Thọ thực không biết ngon. 

Người, trước khi tu đã có làm thợ cạo, hớt tóc, 
xin xuất gia, không nên đem dao cạo theo. 

Không nên nhỗ tóc bạc, song, nếu có lông mọc trên 
mày, mí mát, làm cho khó chịu, nhỗ vô tội. 

Không nên hớt tóc, nhưng nếu có ghẻ trên đầu, 
hớt tóc thoa thuốc cũng được. Không nên chải tóc, 
xúc dầu, đánh sáp, vuốt tóc, trừ ra tóc có buội vuốt 
cũng được. 

Không bịnh chẳng nên che đù đi vào xóm; Có bịnh 
là : chóng mặt, nhức đầu, chóa mát, hoặc có bịnh 
cần phải che dù, thì không cấm. 

Nếu có mưa sợ ướt y, hoặc sợ kẻ dữ mà che đù, 
thì không tội, dù bằng lá cây che nơi nào cũng được; 
nếu muốn khỏi tội, chỉ được phép che dù trong chùa, 
trong đất chùa mà thôi. 

Không nên vẽ, hoặc bảo kẻ khác vẽ hình người và 
thú để chơi. Nếu vẽ để làm cho sanh lòng chán nắn, 
thì vô tội (như vẽ các tích đức Bồ-tát). 

Không nên máng, treo bát, trong nơi nào cả. 

Đề bát trên chỗ bén, cứng, (đá, sắt...) cũng phạm, 
tội. 

Không nên để dành đồ ăn trong bát, rửa tay trong 
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bát và dùng bát đựng đồ dơ (lá, vỏ, rác...) đem đi đô, 
Dùng tay dơ cầm bát không nên, vật thực ăn vào 
miệng rồi nhả ra để trong bát không nên. Chẳng nên 
ăn vật chỉ mà không có kẻ dâng. Những vật dính trong 
tử-thi chưa tan rã là: da thịt còn nguyên chưa bị thú 
ăn, không được phép lấy mà dùng. Bát còn ướt không 
nên đem phơi hoặc cất. 


Không nên ngồi và nằm chung chỗ với phụ-nữ, 
bộ nắp và người có cả 2 bộ sanh thực khí. 


Không nên ngồi và nằm trên chỗ họ trải lót mà 
mình chưa xem xét trước (phải lấy tay rờ, lật qua 
lại). Khi họ trải mình thấy, hoặc lót bằng vải mỏng 
thì không cần phải xem xét. Chẳng nên ngồi nằm 
trên chỗ có rải bông, hoặc vật thơm. 


Không nên dùng gối thêu, gối dài quá nửa thân 
mình, gối may 2 mặt bằng vải đỏ sậm, đỏ đợt. 


Những vật chi để cho giáo hội dùng trong một nơi 
nào, không nên lấy đem dùng riêng cho mình. 


Nếu thí chủ thỉnh đi thọ thực, họ chưa mời, 


không nên ngồi, phải Mông xa nơi ấy chờ s thỉnh 
sẽ ngồi. 


Tỳ-khưu không nuôi bịnh cho nhau, dầu vị cả 
không nuôi cũng phạm "Tác ác". Nếu chia phiên nuôi 
bịnh thì vô tội.. 
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Đúc Phật cho phép người nuôi bịnh, nếu bịnh 
chết, được thọ lãnh phần y bát. Ngoài ra, vật trong 
(Garubhanda) thì nhập vào của tăng dùng chung, 
không được phép chia. Những vật tầm thường thì 
phải chia với nhau, cho tất cả người xuất gia có mặt 
trong chùa (Ty-khưu, sa-di). 


Không nên rờ đụng hình tượng phụ-nữ và 7 thứ- 
lúa, dầu lúa trồng ngoài ruộng cũng vậy. Nếu không 
có đường ởi thì nguyện là "đường đi" rồi mới đi, 
không phạm, nhưng không nên đạp nhằm lúa. Nếu 
thí chủ thỉnh ăn tại trên đống lúa, gạo, thì không 
được phép ngồi, phải nói với họ trải trong nơi khác. 
Nếu không có nơi nào trống thì ngồi vô tội. 

Không nên rờ đụng trái cây chưa dâng, trái cây 
rụng trong rừng. Nếu tính lượm về cho 
anupasampamna thì được phép. Không nên đụng 
nhằm 10 thứ- ngọc thạch và vàng bạc. Ngọc Mutta 
nếu chưa giồi, đụng không sao. Ngoài ra, đều là vật 
anãmãsa cũng chẳng nên thọ. Nếu thọ để làm thuốc 
chữa bịnh thì vô tội. 

Các thứ: khí giới đều là vật không nên rờ, đụng 
nhằm. Khí giới bổ nơi chiến trường, bỏ cán ra, lấy 
lưỡi về làm vật dụng, không tội: 


Nếu có bụi bay vào trong bát cơm nên bảo 
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anupasampanna Œ dâng lại, hoặc rửa cho sạch mới 
nên dùng. 

Không nên cố ý hát múa, hoặc bảo kẻ khác hát, 
múa, hoặc nghe đờn kèn ở trong chùa. Trong nhà ăn, 
có bọn hát, múa, đơn kèn đến, cũng không tội. Nếu 
cố ý dòm xem, nghe, thì phạm. 

Không nên nằm chung trên giường, chiếu đã trải 
lót, đấp mùng. Nếu nằm chung trên đồ trải lót, lấy 
vật chỉ (y, gậy...) để ngăn ờ giữa không phạm. 

Không nên ăn chung đồ đựng, uống chung đồ múc 
nước. Nếu đồ khô để trong một dĩa, tô, 1 vị lấy ra 
ăn, vị khác dùng vật còn lại trong dĩa, tộ ấy, cũng 
khỏi phạm tội. 

Xin thực phẩm và y bằng miệng không nên. Xin 
chỗ ở băng cách nói rằng: "Trong lúc này cất tịnh 
thất được chăng? Hoặc hỏi cư sĩ rằng : ông ờ đâu? 
Đáp tôi ở trong dinh: hoặc hỏi Tỳ khưu có thể ở trong 
dinh được chăng ?". Xin như thế vô tội. 

Đức Phật có giải răng : "Nầy các Tỳ-khưu : có 
đường đi không có lương thực, ít nước, ít thực phẩm, 
nếu không dự trữ đồ ăn thì khó đi được. Như Lai 
cho phép kiếm, trữ lương thực đi đường, được phép 


(1) Sadi hoặc cư-sĩ. 
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xin gạo, đường, muối, khô. Cần dùng vật chỉ xin vật 
ấy". 

Này các Tỳ-khưu ! Có người tín ngưỡng bồ thí nói 
với kẻ hộ-tùng rằng : "Nếu đại-đức dùng vật chỉ, 
người nên dâng vật ấy. Như-Lai cho phép dùng vật 
do vàng bạc mà phát sanh, các người nên ưa thích vật 
Ấy". 

Như-Lai không nói rằng : "Nên ưa thích vàng bạc 
trong nơi nào cả. "Chẳng nên tìm vàng bạc đâu. Cần 
xin lương thực cho vừa để đi đường. Đến nơi rồi, 
nếu còn dư, phải đem cho kẻ khác". 


Trái cây có người trồng giữ, họ hứa sẽ dâng cúng, 
chờ họ dâng cúng mới nên thọ. Họ hứa dâng trái cây 
để sắm 4 vật dụng, nếu Tỳ-khưu ăn lén, phải xử 
theo giá trái cây : nhằm cơn đói kém, đem ra đổi mua 
thực phẩm cũng được. Gặp mùa không sao kiếm 
thực phẩm được, nếu có thê, nên bán, đổi chỗ ở cũ, 
hư, của giáo hội, để nuôi sanh mạng, song phải tu bổ 
mấy chỗ còn chấác. 


Nếu có kẻ đến trộm cướp vật chi của chùa, 
Tỳ-khưu phải cho quan hay để tìm vật ấy lại. Nếu 
quan tòa hỏi ai trộm cướp? Dầu Tỳ-khưu biết cũng 
chẳng nên nói tên kẻ ác ấy. Cần nói như vầy: "Ông 
nên biết lấy, tôi chỉ xin tìm các vật ấy lại thôi". Nếu 
thưa kiện, quan xử phạt đến 0$60, Tỳ-khưu phạm 
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tội "Bất cộng trụ". Bằng chẳng thưa kiện, không chỉ 
tên kẻ dữ, dầu quan tòa có xử phạt cũng vô tội. 

Nếu chân không rửa, hoặc đã rửa mà còn ướt, 
hoặc mang dép đạp trên chỗ ngồi, nằm (giường, 
chõng, hoặc chỗ có sơn phết) phạm "Tác ác". Không 
nên dựa vào chỗ có sơn phết (vách, cột, cánh cửa). 
Nếu để giường chõng trên chỗ ấy, phải lấy đồ lót, 
kê chân giường chõng. Nếu vị cả không kê chân 
giường, mình để vậy cũng vô tội. 

Không nên lHiệng hoặc bảo kẻ khác liệng đồ dơ 
(phân, nước tiêu, đồ ăn dư, rác) Hài: vách tường, 
ngoài hàng rào. Dầu liệng bỏ vật ấy, và cây tăm (xỉa 
răng) trên ruộng-rẫy của người, cũng phạm tội. 
Liệng trong ruộng rẫy, chưa gieo trồng chi hết thì 
không sao. 


Chẳng nên ngủ ngày không đóng cửa. Nếu không 
đóng cửa mà tin rằng có người vào sau họ đóng hoặc 
có vị khác coi chừng giùm, thì ngủ không phạm. Ngủ 
đến mặt trời mọc, thức dậy cửa không đóng, không 
phạm. Nhưng đã thức dậy mà không đóng cửa, ngủ 
lại nữa thì phạm tội. 

Không nên mướn ai làm công việc, hoặc xin tài 
chánh để mướn người làm công việc cho mình, được 
phép xin họ làm thí công. Nếu họ không rảnh và nói: 
"Ngài kiếm người làm rồi tôi trả tiền" thì vô tội. 
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Muốn cần dùng vật chỉ chẳng nên xin ngay bằng 
lời nói. Ví dụ, như đốt bát mà không có đồ thoa bát, 
khi đi khất thực thí chủ đem cơm dâng, lấy tay đậy 
bát lại, họ hỏi tại sao? Nên đáp: "đốt bát rồi không có 
dâu thoa". Họ xin bát đem thoa rồi để vật thực trong 
bát, mang đến dâng cúng được. 

Nếu đi đường hoặc đi bát mệt, họ trải chiếu hoặc 
đem ghế cho ngồi, khi đi phải cho chủ hay. Bằng 
không, mất đồ phải thường. - 

Không nên dùng gối dài nửa thân mình, gối may 
2 mặt đỏ để trên 2 đầu giường (phía đầu và phía 
chân) và gối thêu, trừ ra gối vừa kê đầu thì không 
cấm. ị 

Tỳ-khưu cao hoặc thấp hơn 2 hạ chỉ được phép 
ngồi chung 2 vị trên giường, hoặc chõng vừa ngồi 
được 3 người. 

Được phép ngồi trên ghế của cư sĩ có đồn bông 
gòn mà không nên nằm. Nếu.nệm không dính với 
ghế thì không nên. 

Chẳng nên ngồi, năm trên chỗ cao quá hơn 8 ngón 
tay của đức Phật, trên chỗ cao quí Œ) và có chạm trỗ 
hình thú dữ. 

Không nên nằm trên chỗ có sơn hình thú dữ, trên 


(1) Chỗ cao quí là ghế chạm tố. 
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đồ trải bằng lông dài hơn 4 ngón tay, đồ trải bằng 
tơ, thêu hình thú dữ, đồ trải trắng làm bằng lông 
thú, đồ trải làm bằng lông có chùm, đồ trải có dồn 
gòn, đồ trải có vẻ hình thú đữ, đồ trải có làm lông 
đững lên 2 bên, đồ trải làm bằng lông dững lên một 
bên, đồ trải làm bằng lông dững lên 2 bên, đồ trải có 
chạy kim tuyến, bằng tơ hoặc đương bằng đồ quí, 
đồ trải bằng lông thú vừa cho 16 người khiêu-vũ 
nhảy múa, đồ trải trên lưng voi, ngựa xe, bằng da 
cọp, đồ ngủ có trần đỏ trên lưng, gối có 2 mặt, 
đồ-phết và lót, đồ sạch sẽ của tăng. Nếu chưa lót 
ngọa cụ của mình, hoặc đã có trải rồi mà ngủ quên, 
đồ trải cuốn vào, thân thể dụng nhằm nơi ấy phạm 
tội. Lông chạm nhằm nơi nào phạm tội, đếm theo 
số lông. Bàn tay và bàn chân đụng nhằm vô tội. 


GIẢI VỀ CÁCH CHO VÀ THỌ 
Về sự thọ bằng cách thân thiết theo 5 chị : 
1— Của bạn đã thường thấy nhau, 
2— Của bạn thường hay ăn chung cùng nhau. 
3— Của bạn đã có nói trước rằng: "Ngài muốn 
vật nào của tôi, hãy lấy vật ấy đi", 
4.— Của người bạn còn sống. 
ð. Của người bạn biết rằng mình đã lấy rồi và 
ưa thích. 
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Tỳ-khưu gởi y trong tay vị khác, nhắn rằng: "ngài 
đưa giùm y nầy đến tỳ-khưu tên đó". Người nhận 
lãnh, đi đến nửa đường, lấy y bằng cách thân thiết 
với tỳ-khưu gởi, gợi là lấy bằng cách chơn chánh. 
Nếu lấy bằng cách thân thiết với tỳ-khưu chẳng 
chịu gởi cho, gọi là không chơn chánh. Người đi đến 
nửa đường, nghe tin chủ gời y chết, nếu nguyện là 
di-sản của vị chết ấy, gọi là nguyện lấy không chơn 
chánh; nếu lấy bằng cách thân thiết với người gởi, 
gọi là lấy bằng cách chơn chánh; nghe tin rằng gời y 
đến vị nào, mà vị ấy đã chết rồi, nguyện là di sản 
của vị chết ấy, gợi là nguyện lấy không chơn chánh; 
nếu lấy bằng cách thân thiết với người gởi, gợi là 
lấy bằng cách chơn chánh; nghe tin rằng cả 2 đều 
chết hết rồi, nguyện là di sản của tỳ-khưu đã gời 
ấy, gọi là nguyện lấy bằng cách chơn chánh; nguyện 
lấy của tỳ-khưu mà chủ gởi cho, gọi là nguyện lấy 
không chơn chánh. : 

Lại nữa, Tỳ-khưu gời y trong tay của vị khác 
rằng: "Tôi cho y nầy đến tỳ-khưu tên nầy". 
Tỳ-khưu nhận lãnh đi đến nửa đường, lấy bằng 
cách thân thiết với tỳ-khưu mà chủ gởi cho, gọi là 
lấy không chơn chánh; lấy bằng cách thân thiết với 
tỳ-khưu gởi, gợi là lấy bằng cách chơn chánh. Nghe 
tin răng tỳ-khưu gởi, hoặc tỳ-khưu phải được đều 
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chết cả, nếu lấy bằng cách thân thiết với vị phải 
được, hoặc lấy mà nguyện là di sản của vị phải được, 
như thế gợi là lấy bằng cách chơn chánh; nếu lấy 
bằng cách thân thiết với vị gời, hoặc lấy mà nguyện 
là di sản của vị gởi, như thế gợi là lấy không chơn 
chánh. 


VỀ CÁCH THỌ THEO 
"5 CHI MỚI NÊN" LÀ : 

1— Vật vừa cho người có sức lực bực trung dở 
lên nỗi. 

2.— Ở xa trong một hắc một gang rõ rệt. 

3— Ý định dâng cho rõ rệt. 

4— Chư thiên hoặc người hay thú, dâng bằng 
thân, hay bằng vật dính với thân, hoặc thầy cho. 

5ð— Tỳ-khưu thọ lãnh vật ấy băng thân, hoặc 
bằng vật dính với thân. 

Nếu thí chủ lấy đồ đựng thực phẩm đội chồng 
trên đầu, đến đứng gần tỳ-khưu, xin tỳ-khưu thọ 
lãnh, không có ý định dâng trước, thì không nên thọ. 
Nếu họ có ý kính dâng, tỳ-khưu đưa tay lấy đồ 
đựng phía dưới, thì đồ đựng phía trên cũng gọi là 
thọ rồi, hoặc giã muốn vật nào, thọ vật ấy cũng 
được. : 

Về đồ đựng, nếu thí chủ gánh cơm đến cố tâm 
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dâng gánh đồ trong hatthapàsa, tỳ-khưu thọ cũng 
được. Dầu là tre dài 30 hatthapàsa, một đầu buộc 
nước mía một đầu sữa, nếu đã thọ đòn gánh cũng 
goi là thọ cả hai món thuốc ấy. Ở trong hatthapàsa 
rồi dùng vật dính theo mình mà thọ gọi là thọ chơn 
chánh, trừ ra dùng vật phát sanh trong nơi ấy; như 
dùng lá sen đề bợ, thọ, thì không nên, vì vật ấy không 
phải là vật dính theo mình; nếu thí chủ đứng xa 
hatthapãsa rồi dâng, thì nên bảo họ lại gần. Nếu 
họ không nghe, phải thọ mới lại (thọ rồi đưa cho 
anupasampanna dâng lại nữa). Đi khất thực có bụi 
bay vô bát, phải nhờ người dâng bát lại rồi mới nên 
thọ đồ ăn; nếu không có ai dâng mà dùng bát ấy đi 
thọ nữa, phạm "Tác-ác". Nếu nói mà họ không nghe, 
hoặc không để ý, thọ không phạm. Nhưng khi xong, 
phải nhờ kẻ khác dâng bát lại, rồi mới nên đi khất 
thực nữa. Có gió thổi bụi bay vào bát không thê thọ 
thực được. Nhưng nên chú ý răng thọ để đem về 
cho anupasampanna, thì vô tội. 

Về đến chỗ ngụ, cho đút đồ ăn ấy đến 
anupasampanna, rồi anupasampanna dâng lại, 
hoặc mình lấy bằng cách thân thiết rồi ăn cũng 
được; Nếu mình cho bát và cơm đó dính bụi ấy đến 
tỳ-khưu trong bọn, nên nói với tỳ-khưu ấy cần phải 
thọ mới lại rồi dùng đi. Nữa bụi rớt trên mặt đồ ăn 
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thì nên rửa, hoặc lấy bỏ ra, ăn vật còn dư ấy cũng 
được; bụi dính phía dưới, phải thọ mới lại. Nếu 
không có anupasampamna, không nên rời bát khỏi 
tay, phải đi tìm HN0DESERIERRNDE đã thọ lại. Bụi vào 
cơm và bánh thì lấy bụi ra rồi ăn cũng được. Nếu 
bụi nhỏ lắm bay vào cơm phía trên, nên lấy cơm phía 
trên ra, hoặc thọ lại rồi sẽ ăn cũng được; thí chủ đem 
cháo hoặc canh để trước mặt mình, văng bọt rớt 
trong bát, nên thọ bát lại. Nếu họ để bát, bọt trong 
cơm rớt vào bát trước, gọi là rớt vào chơn chánh, vì 
họ đã có ý định dâng cúng rồi; nếu họ dâng cả cơm 
và cà ràn có tro, than bay rớt vào không tội, vì họ đã 
kính dâng đến rồi, nếu họ dâng theo thứ tự 
tỳkhưu ngồi liên tiếp nhau, cơm rớt vào bát 
tỳ-khưu khác, gọi là rớt vào chơn chánh. Nếu cắt, 
chặt, xẻ (vật ăn) dâng đến một. vị tỳ khưu, mà làm 
văng vào bát vị khác nên thọ bát lại. Họ cất xẻ vật 
ăn trên bát vị nào, văng vào bát vị ấy vô tội, vì họ đã 
chú tâm dâng cúng rồi. Họ dâng mà mình không hay 
biết và không cố ý thọ, không gọi là thọ; đồ ăn nóng, 
hoặc mình nằm chung trong một chỗ có cuộc để bát, 
nếu họ dâng thực phẩm, mà mình lấy tay, hoặc chưn 
vịn chưn bát để thọ cũng được. Vật chỉ họ dâng mà 
rơi rớt được phép lượm dùng: Nếu vật rơi văng gần 
tỳ-khưu khác, vị nầy lượm giùm cũng được, hoặc 
mình nói cho tỳ-khưu ấy dùng cũng vô tội. Nếu 
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tỳ-khưu chủ vật không nói lời chỉ, thì tỳ-khưu kia 
không nên lượm. Nhưng nếu cố ý lượm giùm thì 
không phạm. 

Nếu dao có sét, róc dính mía, hoặc lấy chày đâm 
thuốc, thấy thuốc dính sét, nên thọ lại mới dùng 
được. Bụi sét dính không rõ rệt dùng không phạm. Đi - 
bát có mưa trên mình hoặc trên y rót vào bát, nên thọ 
bát lại, dầu ngồi ăn dưới bóng cây có mưa rớt vào 
bát cũng vậy. Nếu trời mưa 7 ngày, nước mưa trong 
mình hoặc mưa rớt từ trên thanh không, dùng khỏi 
phạm. : 

Khi cho cơm đến sadi, không nên rờ đụng vật 
trong bát của sadi, hoặc phải thọ bát của sadi đã, vì 
đụng nhằm vật trong bát của sadi, rồi trở lại lấy 
cơm trong bát của mình, cơm dính theo ấy thuộc về 
uggabhita. Nếu muốn cho, nên bảo sadi: "Ngươi lấy 
bát hốt cơm đi, sadi bạch: "Tôi có đủ dùng rồi". Dầu 
tỳ-khưu có nói nữa rằng: "Vật ấy ta đã bố thí cho 
ngươi rồi", mà sadi bạch lại rằng tôi không cần dùng, 
như thế dầu có nói đến 100 lần thì của ấy cũng vẫn 
còn là của mình (của tỳ-khưu). Cơm của tỳ-khưu đã 
cho đến sadi rồi, nếu cơm ấy rớt vào bát của mình 
thì tỳ-khưu nên thọ bát lại. ) 

Thí chủ nấu cháo rồi họ đi, có sađi còn nhỏ không 
sao nhấc nồi cháo xuống được, tỳ-khưu nên nghiêng 
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bát vào, sađi nghiêng nồi đỗ cháo ra ngay miệng bát, 
cháo rớt vào bát gọi là dâng chơn chánh, với thúng 
bánh, thúng cơm hoặc bó mía cũng vậy, như bó mía 
nặng vừa cho sức người bực trung dở lên dâng mà 
được 2, 3, sadi giúp nhau dở lên dâng, dầu 2, 3, vị 
tỳ-khưu tiếp nhau để thọ cũng được. 


Ve đựng dầu hoặc đường treo máng dưới chưn 
giường, tỳ-khưu ngồi trên giường thọ cũng được, 
vì không phải là vật uggahita. Hai cái nồi chồng 
nhau, thọ nồi trên, không thọ nồi dưới, cầm lấy nồi 
phía trên cũng được. Nồi phía dưới thọ rồi, nồi trên 
chưa thọ, khi dỡ nồi trên lên, cầm lấy nồi dưới, nồi 
trên là uggahita. | 


Nồi dầu chưa dâng để dưới giường, khi quét dọn 
đụng nhầm không gợi là uggahita. * 


Tính lấy vật đã thọ mà lấy lôn vật chưa dâng, biết 
rồi đem để lại chỗ cũ, không phải là uggahita. Đã 
đem vật ra, ngồi rồi mới hay thì không nên đã phía 
ngoài, phải đem cất lại chỗ cũ. Làm vậy không tội 
song chẳng nên đụng nhằm nữa. Nếu vật mà thí chủ 
không đậy nắp rồi cất, tỳ-khưu không nên đây nấp, 
phải để như thường cho họ. 


Người leo lên cây thốt nốt, hoặc cây dừa, lấy dây 
buộc quày thòng xuống rồi kêu bảo thọ thì không nên 
thọ; nếu có người đứng trên đất họ cầm mối dây 
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buộc quày thốt nốt hoặc dừa họ dâng, thì thọ được. 
Nên bảo làm kappiya nhánh cây lớn có trái rồi số 
thọ, thì các trái cây trên nhánh đều là vật đã thọ rồi 
cả. 

Tỳ-khưu cầm nhánh có trái làm dù che đi, rồi 


muốn ăn trái cây ấy, phải nhờ người dâng mới nên 
dùng. 


Sadi muốn nấu cơm song đỡ nồi không nổi, 
tỳ-khưu nên thọ gạo và nồi rồi đỗ gạo và bất nồi 
lên cà ràn, nhưng đừng nổi lửa; khi dỡ nấp xem 
chừng, nếu thấy chưa chín, đậy nấp lại cho chín thì 
không nên; bằng đậy không cho bụi tro rớt vào thì 
được; đến khi chín, nhấc nồi xuống ăn cũng được. 


Sadi có thê nấu được nhưng không rảnh, tỳ-khưu 
nên nói: "Ngươi phải dâng gạo nồi và nước đã, rồi 
bất nồi lên cà ràn nhúm lửa cho cháy rồi đi đi". "Như 
thế, tiếp theo tỳ-khưu làm các công việc như trên 
cũng được. Tỳ-khưu muốn dùng cháo, để nồi sạch 
trên cà ràn nấu nước cho sôi cũng được. Khi nước 
sôi, sadi đỗ gạo vào nồi. Từ đó tỳ-khưu không được 
chụm lửa thêm nữa. Lúc cháo chín thọ lãnh rồi ăn 
cũng được. Sadi đang nấu cháo, tỳ-khưu lại rờ nồi, 
đụng hoặc dỡ nắp đụng thì không được phép ăn cháo 
ấy. 


Tỳ-khưu đi khất thực về, để bát trên chân bát, ` 
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vật ấy không cần phải dâng nửa. Nếu tỳ-khưu rờ 
rấm bát, nấp bát mà chơi, cơm đã được trong bát, 
không nên đến tỳ-khưu ấy. Nếu tỳ-khưu đỡ bát lên 
rồi để xuống, cơm ấy không nên đến tất cả 
tỳ-khưu. 


Ty-khưu nấu nước sôi uống cũng được song nếu 
có tro bụi bay rớt vào, nên thọ mới lại. Tỳ-khưu đang 
dùng mía, sadi xin ăn, tỳ-khưu dạy cho sadi bao nhiêu, 
sadi lấy theo lời cho, vật còn dư lại không cần phải 
dâng, dầu với đường cũng vậy. 


Thực phẩm ợ ra đến miệng nuốt vào khởi cổ, 
ngoài buổi ăn phạm tội, dầu vật ăn dính kẽ răng cũng 
vậy. Gần đúng ngọ, dùng cơm trong nơi không có 
nước, nên khạc nhỗ 2, 3 cục rồi đi đến nơi có nước 
Sẽ súc miệng cũng được. 

Nếu không có muối lấy nước biển dùng cũng 
được; nước mặn đã thọ rồi để dành trờ thành muối, 
hoặc muối tan ra nước, hoặc nước mía trờ thành 
đường hay là đường tan ra nước, nên thọ lại. 


Nước múc trong sông, giếng, dầu đục cũng không 
cần phải dâng. Về nước đục trong nơi đồng ruộng, 
nêu nước bưng, bàu, có bông, lá cây rụng vào, làm 
cho nước có mùi vị, thì nên thọ rồi sẽ uống: nếu 
không mùi vị rõ rệt, không cần phải dâng. Nước 
trong ao sen có nhụy sen trên mặt nước, nhận đồ 
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đựng xuống trong nước múc cũng được. 

Tỳy-khưu bảo người làm tăm xia răng, nên cho họ 
dâng. Tăm không thọ để dành, dầu không biết vị 
nuốt vào cổ cũng phạm tội, vì điều học ấy về 
acittaka. 

Vật thực có mùi khó ăn, được phép để vào chút 
rượu cho bán mùi, song không nên để nhiều, có hơi 
rượu. Thuốc có mùi vị rượu, không phép uống nhưng 
thoa xúc được. 

Khi dùng bijagãma (trái cây còn gieo trồng được) 
nên bảo anupasampanna rằng: "Ngươi nên làm cho 
ra vật nên dùng (kappiyamkarohi), rồi mới nên ăn, 
là phải làm theo 5 điều: 

1— Dùng lửa đốt, 

2— Dùng dao xất, gọt, xẻ, 

3.— Dùng móng tay bấm, gạch, 

.4.— Trái không bija, 

ð.— Trái có bija mà lấy hột ra được. 

Ớt còn tươi, sống, nên làm kappiya lấy hột ra, 
hoặc làm cho chín, hoặc bấm hột cho nát đều đủ. 

Nếu làm sai một điều nào trên đây gọi là phạm 
“Tác ác”. 

I— Tỳ-khưu trộm một vật đáng giá là vatthu 
pãrãjika gọi là ekabhanda; cấp nhiều vatthu song 
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mỗi vật chưa đến giá, phạm bất cộng trụ, gọi là 
nãnãbhanda. 


IL— Sự cầm lấy vissasa phải có đủ 3 chỉ : 
1.— Là người đã từng quen thấy, gặp nhau hoặc 
_ đã có nói trước với nhau. 
2.— Biết răng đã cầm lấy rồi, tài chủ vừa lòng, 
3.— Người chủ còn sống, mới gọi là cầm lấy chơn 
chánh. xa 
_THI— Nếu saddhimvihãrika hoặc antévãsika ở 
chung với upajjhãya, ãcälriya rồi, 2 vị nầy phải: 

1— Chia lãbhaphala, dạy pháp, có tâm mettã, 

'9— Cớ giới tinh-nghiêm, 

8— Có sự tôn trọng: Tam-Bảo, upajjhãya, 
ãcãräya hoặc tôn trọng mahãtthera khác, là bậc cao 
hạ ưa hơn mình, 

4— Không nên làm cho trò buồn lòng, cần cho 
đệ-tử bỏ dữ về lành, khiến cho trò được tiến hóa và 
càng ưa thích thầy. 

IV.— Tỳ-khưu chưa đủ ð hạ, thông hoặc không 
thông luật pháp; gọi là navakabhikkhu, cần phải 
có nissaya luôn khi; từ 5 hạ trở lên đến 10 hạ, và 
thông hiểu luật pháp là angaguna đang đến nissaya 
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muttaka Œ được gọi là majjhimabhikkhu; được 
trên 10 hạ và thông thuộc luật pháp có đủ angaguna 
gọi là thera. ; 

V— Tỳ-khưu nhập hạ đầu đứt rồi, qua hạ sau 
nhập không đặng, chỉ khi hữu sự (bịnh), nhập hạ 
trước không kịp, mới được phép nhập hạ sau. 

VI— Làm uposatha cần có đủ 4 anga : 

1— Nhằm ngày 14 hoặc 15 hay là ngày sãmaggĩ, 

2— Tỳ-khưu từ 4 vị trừ lên và nếu là 
pakatãttabhikkhu không phạm pãrãjika, hoặc bị 
tăng phạt ukkhepanĩyakamma (song 2 hạng đó, có 
trong vị thứ tư mới là không được). Các ngài ngự 
trong hatthapãsa cùng nhau. 

3.— Các ngài không phạm sabhãgãpatti, 

4— Tránh hạng người không được phép ngồi 
trong hatthapasa, như thế mới làm uposatha 
được. 

VH— Trong một chùa có 5 tỳ-khưu, nhập hạ 
trước, qua kỳ sau có 5 vị khác đến nhập hạ, tới kỳ 
pavãranã đầu, cả 10 vị phải hội nhau trong chánh 
điện làm đủ pubbakicca, rồi 5ð vị trước nên ñatti 

(1) Nissaya muttaka: là Tỳ-khưu, dầu tu lâu đến 100 hạ mà 


không thông hiểu giới luật, cũng không được phép ở xa ông thầy. 
Nếu xa thây thì phạm tội mỗi ngày. 
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rồi làm pavãranã, 5 vị sau phải tỏ parisudhi. Đến 
kỳ pavãranã sau, 5 vị sau cần hatti, pavãranã, 5 
vị trước tỏ parisuddhi. 

VII— Vào đến cetiyathãna không nên: mang 
giày, trùm y, tỏ ý dễ duôi nơi khác, nói lớn tiếng, 
ngồi khoanh tay, nhỗ khạc, ngồi ngay trước gần 
kim-thân. 

VHI. bis— Tỳ-khưu nghi hoặc nhớ không chác 
không nên sám-hắi. 


IX— Về Sikkhãpada thứ 8 của kosiyavatta nói 
rằng: "Ưa thích vàng bạc mà người cất giữ cho 
mình, gọi là nỉssaggĩya pacittiya; nghĩa là khi 
thí-chủ yêu cầu rằng: "vàng bạc mà họ cất giữ đó, 
để cho mình là của mình", rồi tỳ-khưu không ngăn 
bằng thân, hoặc bằng khẩu, có tâm ưa thích, phạm 
nỉissaggĩya pãcittiya. Nếu họ không tỏ cho biết, 
dầu có ưa thích cũng không phạm. 

X— Ty-khưu mà thí chủ không thỉnh, đi chung 
theo với tỳ-khưu được thỉnh, khi thí chủ dâng cúng 
đến vị đó nữa, tỳ-khưu ấy phạm về ãjïvavipatti, 
cần cho hoàn tục. = 

XI— Phải tụng bhikkhupätimokkha cho đến 
dứt (thuộc năm lòng) nếu không có antarãya. 1, 2 
vị tụng patimokkha không được. Tụng thuộc lòng 
phân nửa, tụng xem trong Patimokkha phân nửa 


BU 
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không nên. 

XII— Sila chia có hai thứ: pañnatti và ãcãra. 
Tất cả sikkhãpada có trong pãtimokkhbha đều là 
pañnatti. Các hạnh kiểm tốt nên hành, không có 
trong patimokkha gọi là ãcãra. 

XII— Đức Phật thuyết 4 nissaya để trong 
anusãsana. Ngụ 
dưới bóng cây, dùng thuốc ngâm nước tiểu đó, vì 
Ngài là bậc đế-vương ra khỏi dòng Sakya, có đủ sự 
sang cả, là điều mà mọi người mong mi. Tuy nhiên, 
muốn được vui cũng lắm khi làm quấy, khiến cho 
quyến luyến các cảnh BiớI, lầm lạc say mê trong ngũ 
dục, phải nóng nảy bận, bịu, buộc ràng, thương tiếc, 
lúc các vật mến yêu đó bự hao, tiêu hoại. Cho nên Ngài 
chán nản, xuất gia tìm sự vui yên lặng, không quyến 
luyến trong các vật đó. Trong thời, đi tầm đạo giải 
thoát gặp ãcãriya nào mà phần đông sùng bái rằng: 
là ông thày đệ nhứt, Ngài cũng vào thọ giáo, đến khi 
học thuần thục, thấy rằng chưa dứt bỏ được đều 
quyến luyến, xấu xa (là còn ham mê ngũ dục, còn 
mắc trong pháp thế gian), Ngài Hền đi trong nơi khác. 
Dầu chính mình Ngài chưa dứt được điều nhơ 
nhớp, tâm chưa yên lặng, là còn say mê ưa thích, Ngài 
cũng chưa vừa lòng. Ngài chỉ nhứt tâm hành theo 
chơn lý, cho đến giác ngộ mới thôi. Thuở độ sanh 
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Ngài hay tùy tiện chỉ bảo, nhút là pháp tri túc 
(sandoss), lánh xa khỏi sự ham muốn xấu xa mà 
Ngài đã tùng gặp rồi, không phải là "trung đạo" để 
giác ngộ. Cớ đó, Ngài mới ban hành 4 nissaya cho 
bực xuất gia dùng, vì là hạng người lánh ngũ dục, 
tìm xuất gia đề làm bực thu thúc thân, khẩu, ý cho 
chơn chánh, chỉ cần tu phạm - hạnh - pháp 
(brahmãcariyadhamma), có giới là điều trọng 
yếu, là phải trong sạch đầy đủ trước hết, rồi sẽ tu 
định, tu tuệ tiếp theo. : 

Nếu bực xuất gia hành trọn nghĩa vụ như thế, 
mới không có sự khổ trong chánh mạng, như bất cá 
2 tay. Lẽ đó, Ngài dạy bực xuất gia cần tìm thực 
phẩm mà thí chủ tùy sức cúng dâng. Bốn nissaya đó 
là vật dễ tìm kiếm hớn hết. Ngài cho phép dùng để 
ngăn ngừa cái tâm không cho lay chuyên, vì là người 
nương nơi kẻ khác, họ cho chỉ dùng nấy, mới gọi là 
bực xuất gia, có tâm tri- túc, ưa thích vật dùng tùy 
được tùy có, là người dễ nuôi, tức nhiên trì-giới 
cũng dễ, để tu thiền-định và trí-tuệ nối tiếp, là nắc 
thang cao thượng, được dễ dàng. 

XIV.— Tỳ-khưu chưa có nỉssaya muttaka, khi 
vào xóm cần bạch cho.upajjhãya, ãcãriya mới nên 

XV— Trong 6 samutthãna phạm ãpatti đều 
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alajjitã phạm mà không biết thẹn, là tội xấu xa, 
nặng nề hơn hết, vì không biết hỗ thì điều nào cũng 
có thê phạm được cả. 

XVI— RKhoe lokiyaanaddhã, calasaddhã phạm 
pacittiya, khoe lokuttarasaddhã, acalasaddhã 
phạm parãjika. 

XVII— Tiếng "Cĩvara " chẳng phải kê chung tất 
cả y từ 8 + 4 ngón. Chỉ nói về sikkhãpada 1, 5, 6 của 
cïvaravagga, trong sikkhãpada thứ 5,6 cuả 
pattavagga, trong sikkhãpada thứ 5 của 
Oovãdavagga, trong sikkhãpada thứ 10 của 
Suräpanavagga, trong sikkhãpada thứ 11 của 
sahadhammikavagga. 

XVIIIL— Nếu làm vinayakamma để dùng vật đã 
ngăn đó, cho ra vật ăn được theo sikkhãpada thứ ð 
của bhojanavagga phải làm vinayakamma như 
vầy: lấy bhojana đó đem để có nơi, đi thỉnh vị khác, 
không ngăn bhojana đến thọ thực, làm cho có phép, 
rồi cho vị kia dùng được. 

XIX — Tỳy-khưu tính hoàn tục, mặc thứ: y kẻ thế, 
phạm dukkata. 

XX_— Từ mặt trời mọc đến đứng bóng gợi là 
purebhattakala. Từ quá ngọ đến gần sáng gọi là 
pacchãbhattakãla. 


XXI— Phạm Bhedanaka pãcittiya phải phá bỏ 
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vật sanh ãpatti trước rồi sám hối sau (như 
sikkhãpada thứ tư của rãjavagga) mới nên. 

Phạm Chedanala pãcittiya cần cát bỏ vật sanh 
ãpatti cho trúng theo luật rồi mới nên sám hối (như 
sikkhãpada thứ 6 của rãjavagga) 

XXI— Vật che thân có 3: y, nhà tấm trong nước. 

Sãpattikassa bhikkhave nirãyam. 

vadãmi tiracchãnayonimvã: "Này các tỳ-khưu! 

Như-Lai nhứt định nói: "Địa ngục và cầm thú đề 
cho các tỳ-khưu phạm tội. @) 

GIẢI VỀ CÁCH THỨC SÁM HỐI 

Các tôi mà tỳ-khưu đã cố ý phạm rồi thì làm cho 
hư hoại đường trời, đạo quả, và niết bàn, vì là phạm 
điều răn của Đức Phật. 

Cho nên tỳ-khưu khỉ đã phạm điều học 
"bất-cộng-trụ" phải xin xả giới hườn tục; phạm 
"Tăng-tàng" nên khai tội ấy cho tăng xử phạt theo 
luật định; phạm các tội nhẹ cần phải đôi với tăng 
hoặc 3,2 hay 1 vị tỳ-khưu mà sám hối, mới trở nên 
trong sạch được. 

Tỳ-khưu phạm tội, mặc y chừa một bên rồi đi tìm 
vị khác, ngồi chồm hồm, chấp tay đọc bài sám hối. 


(1) Là phạm tội nhỏ mà không sám hồi. Phạm bắt-cộng-trụ mà 
không hoàn tục, phạm tăng-tàng mà không ¿hịu phạt cắm phòng.  . 


Nếu phạm 1 tội đọc : 


ãvuso (P thulaccayam 
pacittiyam 

naham ekam dukkatam 

bhante dubbhàsitam . 
Ấpattim ãpannotam patidesemi 
Nghĩa là : 

Ông @ trọng tội 

tội ưng-đối-trị 

Bạch Tôi phạm tội tác ác 

đại đức tội ác khâu 


Nay tôi xin sám hối tội ấy. 

Người chứng nhận báo 

Passatha Bhante Ẳ ) nghĩa: (bạch đại-đức. đã - 
thấy rồi chăng?) 


Passäsi âvuso f nghĩa: (Ông đã thấy rồi chăng?) 


Người sám-hối đọc: 


âvuso @ 


àma passàmi 
Bhante 2) 


(1) Khi dùng lửa đốt đọc "kappiyam" 
(2) Vị cao hạ nói với vị thấp hạ, 
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Nghĩa là: 


Bạch tôi đã thấy 
đại đức?) 
Người chứng nhận đọc: 
Ayatim Bhante samvareyyãtha. 
Nghĩa là: 
Bạch từ đây đại đúc nên thu thúc lấy. 
Ấyatim àvuso samvareyyãsi. 
Nghĩa là: 
Bạch từ đây ông nên thu thúc lấy. 
Người sám-hối đọc: 


ãvuso 
sãdhu sutthu G CUNG samvarissami 
Bhante 
Nghĩa là: 
Ông 
Bạch phải rồi tối xin thu thúc 
đại đức chơn chánh. 


Nếu phạm 2 tội đọc: 


àvuso . Thullaccayãyo 
Aham dve pacittiyayo 
dukkatãyo 


Bhante dubbhãsitãyo 


Nếu phạm 3 tội đọc: 


àvuso thullaccayãyo 
Aham sambahulã | pãäcittiyãyo 
dukkatãyo 
Bhante dubbhãsitãyo 


Ấpattiyo ãpannotã pãtidesemi 


Nếu phạm nhiều tội, những điều học khác nhau, 
đọc: : 


àvuso. thullaccayãyo 
sambahulã - pacitiyãyo 
nănãvatthukãyo | dukkatãyo 

Bhante dubbhãsitãyo 


Ấpattiyo ãpannotã patidesemi 

Nếu phạm nhiều tội ưng xả đối trị nên xã bỏ vật 
(y... bát) trước rồi mới nên sám hối tội ưng xả đối 
trị sau. Xã y đọc: 
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ãvuso Cĩvaram dasãhãtikkantam 


Idamme nỉssaggiyam imãhäm 
Bhante | ãyasmato nỉssajjami 
Nghĩa là: 
Ông Y này của tôi đã Ông 
Bạch quá 10 ngày, là vật 


HIẾM xả, tôi xin 
đại đức xả ấy của tôi đến đại đức 


# như thế rồi sám hối tội ưng đối trí 
(pacittiyã) như- đã giải trên. 


Người chứng nhận đọc câu nầy đề trả y ấy lại. 
Imam cïvaram ãyasmato dammmi 
Nghĩa là: 
-_ Tôi cho y nây đến ngài. 
Nếu phải xả ca sa thì đọc: 
àvuso sanghãti utta- 
Ayamme rãsango anta- : ekarattim.. 
Bhante.l ravãsako 
vippavuttho annatrabhikkhusammatiyã nỉss- 
aggiyã imãham ãyasmato nissajjãmi. 


Nếu phải xả bát giữ quá 10 ngày đọc: 
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ãvuso | patto dasãhãtikkanto 
ayarmane | missaggiyo imãham 
bhate ãyasmato nissajjãmi 

Nếu xả nhiều bất đọc : ` 

Àvuso pattã dasãhãtikkantã 

Imme : nnissagiyã imàham 

bhante | äyasmato nissajjãmi 

Về rũpiya, vật mua, đổi bằng rũpÏya, và bát nứt 

.bễ chưa đủ 5 chỗ, phạm 3 điều học ấy, phải xả vật 
ở giữa tăng. 

Nếu có nghỉ nên tỏ sự nghỉ ấy trước rồi sau mới 
nên xả y dư, nghi rằng chưa adhitthãna trước 10 
ngày nên nói: "Nếu y này thiệt chưa adhitfhàna,khi 
đã xả như thế sẽ trờ thành vật cho tôi dùng được". 

Nói như thế rồi nên xả như đã có giải trên. Khi đã 
nói cho biết như vậy rồi làm vinayakamma, bì Mà 
phạm tội nói dối 

Lại nữa trong ngày uposatha pavãranã mình 
nghi phạm tội, nên tổ cho hay sự nghỉ ấy trước rồi 
mới nên làm uposatha pavãranã và nghe giới bổn 
(pâtimokkha). Chẳng nên làm hại đến uposatha và 
pavãranã vì sự nín thinh, không sám hối. Nên mặc 
y chừa vai một bên, tìm vị tỳ-khưu rồi ngồi chồm 
hỗm chấp tay. 
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Nếu nghi một tội đọc : 


àvuso thullaccayãya 
Aham ekissã pacittiyãya 
dukkatãya 

bhante - | dubbhãsitãya 


Apattiyã vematiko yadãnibbematiko bhavi- 
ssãmi tadatamãpattim patikarissãmi. 


Nghĩa là: 
Ông trọng tội 
Bạch tội nghi trong | tội ưng đối trị 
tội tác ác 
đại đức 'tội ác khẩu 


- Khi hết nghỉ tôi sẽ sám hối tội ấy. 
Nếu nghỉ 2 tội đọc : 
àvuso thullaccayãsu 
Aham dvĩsu 


bhante pacittiyãsu 
- Ấpattisuvematiko yadãnibbematiko bhayi- 
ssãmi tadãtã ãpattiyo patikarissãmi. 
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Nghi nhiều tội đọc: 

àvuso thullaccayãsu 
aham samba- 

hulãsu 

bhante _pãcittiyãsu 

Nghi phạm nhiều tội mà điều học khác nhau: ˆ 
àvuso samba- thullaccayãsu 
hulãsu päcittiyãsu 

nham nãnãvat- | dukkatasu 
bhante | thukãsu Ì dubbhãsitãsu 

Không nghỉ bày, tên tội mà sám hối cũng nên, sám 
hối như vầy : 

Như mặt trời bị mây che án, nghỉ là buổi sáng, 
hoặc buổi chiều, rồi dùng vật yãvákãlika, tội đã 
nghỉ rồi mà dùng vật yãvakãlika. 

Nếu buổi sáng thì phạm tác ác đọc : 


àvuso : 
nham yãtamim vatthusmim 
bhante , 
dukkatãyo 
sambahulà ãpattiyoãpannotã 


pacittiyãyo | patidesemi 
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Người chứng nhận đọc như đã có giải trên. 

Lại nữa, tỳ-khưu sám hỗi hoặc chứng nhận tội 
phạm đồng nhau sabhãgãpatti phạm "Tội tác ác" vì 
Đức Phật có dạy: "na bhikhave sabhãgã ãpatti 
desetabbã... patiggahetabbã. 

Nghĩa là: "Tội đồng nhau, tỳ-khưu không nên sám 
hối, nếu sám hối phạm "Tác ác". Tội đồng nhau, 
tỳ-khưu không nên chứng nhận, nếu chứng nhận 
phạm "Tác ác". 


2 tỳ-khưu phạm tội đồng nhau (chung một điều 
học) như ăn sái giờ cùng nhau không nên sám hối 
không nên chứng nhận lời sám hối với nhau. 

Nếu một vị phạm tội ăn sái giờ, sám hối với vị 
phạm tội dùng vật thực không phải của dư, của 
tỳ-khưu bịnh, cũng được. 

Nhưng tội nào, có phạm điều học giống nhau mà 
tỳ-khưu sám hối rồi cũng gọi là sám hối chơn chánh; 
người sám hối phạm thêm "Tác ác" khác, (vì sám 
. hối), còn người chứng nhận cũng phạm thêm "Tác 
ác” khác (vì chứng nhận), tội ấy gọi là tội có điều học 
khác nhau. Cho nên chờ sám hối cùng nhau nữa cũng 
được. 


Trong khi nghe tụng giới bổn, hoặc pavãranã nếu 
nhớ tội được, nên cho tỳ khưu ngồi gần hay tên tội 
như vầy : 
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Nếu nhớ đến 1 tội đọc. 


àvuso _ thullaccayam 
Aham ekam päcittiyam 
dukkatam 


bhante : dubbhãsitam 


Ấpattim àpanno ito vutthahitvà tam ãấpattim 
patikarissãmi 


Nghĩa là : 
Ông 1 trọng tội 
Bạch tôi 1 ứng-đối-trị 
1 tội ác 
Đại đức | - Ì l1áckhẩu 


Khi đứng dậy khỏi nơi đây tôi sẽ sám hối tội ấy. 

Nếu phạm nhiều tội nên khai tiếng khác vào như- 
đã có giải trên. 

Phải to với tỳ-khưu sabhãga, không nên nói đến 
tỳ-khưu visabhãga vì e có sự cãi lẽ. Nếu không có 
tỳ-khưu sabhãga, cần ghi nhớ trong tâm rằng : 
"Khi ra khỏi nơi, ta sẽ sám hối ", rồi làm uposatha, 
pavãranã được. 

Nếu tất cả chư tỳ khưu trong chùa đều phạm 
điều học giống nhau, nên cho 1 vị đến chùa khác sám 
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hối rồi trở về cho chư tỳ khưu trong chùa sám hối 
lại. 

Nếu không có thê được thì vị tỳ khưu thông hiểu 
nên đọc tuyên ngôn giữa tăng rằng : 

Sunãtu me bhante sangho ayam sabbo sangho 
sabhãgam ãpattim ãpanno yadã añnnam- 
bhikkhum suddham anãpatti tam apattim 
patikarissati. Rồi làm uposatha pavãranã. Nếu 
nghi nên tụng tuyên ngôn giữa tăng. 


Sunãtu me bhante sangho ayam sabbo 
sangho sabhãgã ãpattiyã vematiko yadãnibbe- 
matiko bhavissati tadãtam apattim patika- 
rissati. Rồi làm uposatha pavãranã. 

Nếu có tỳ khưu cho rằng : " Nên sám hối 
sabhãgãpatti ấy rồi 2 vị sám hối cùng nhau. Đã sám 
hối gợi là sám hối chơn chánh cả 2 tỳ khưu ấy phạm 
tội khác điều học nhau như: đã có giải trước. Cho nên 
phải sám hối cùng nhau thêm nữa. Cả 2 vị ấy đều 
trong sạch. Chư tỳ khưu khác nên sám hối với 2 vị 
ấy. Tỳ khưu phạm tội chưa sám hối nghe giới bổn 
hoặc pavãranã phạm " tác ác ". 

PHẠM " BẤT CỘNG-TRỤ " " TĂNG TÀN " 
KHÔNG NÊN SÁM HỐI_-KHÔNG TỘI KHÔNG 
NÊN SÁM HỐI—TỘI ĐÃ SÁM HỐI KHÔNG NÊN 
SÁM HỐI NỮA—KHÔNG NÊN SÁM HỐỒI VỚI TỲ 
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KHƯU KHÔNG ĐỒNG ĐẰNG NHAU—KHÔNG 
NÊN SÁM HỒI MỘT LƯỢT VỚI NHAU, KHÔNG 
NÊN SÁM HỐI TRONG TÂM—KHÔNG NÊN SÁM 
HỒI VỚI TỲ KHƯU MÀ " TĂNG " ĐÃ PHẠT CẮM 
PHÒNG (KHÔNG CHO Ở CHUNG)—KHÔNG CHO 
LÀM uposatha pavãranã CHUNG. 

Lại nữa, nhiều tội khác nhau, không nên sám hối 
chung lại làm 1 tội, phạm 1 tội " sám hối " nhiều tội 
gọi là sám hối chơn chánh. 

Phạm tội " bất cộng trụ " rồi hườn tục theo phép 
gọi là " sám hối " bất cộng trụ. 


IRÌ 
GIẢI VỀ PHIẾP ĐẦU-ĐÀ 
DHUTANGAKATHÃ 


Tiếng đầu-đà (đhutangakathã) nghĩa là : "Chị 
của người dứt phiền não, hoặc tư cách có trí-tuệ để 
dứt trù: phiền não : là điều kiện và là sự tu hành để 
phá hủy nghịch pháp. Nói tóm tất là tác ý để thọ trì 
chi ấy. 


ĐẦU-BÀ CÓ 13 PHÉP 


1. —Pamsukilikanga: chi của tỳ khưu là người 
có phẩm cách, thường mặc y ca sa có trạng thái đáng 


(1) Chi là nguyên ở một vật thế chia rõ ra, phạm ngữ gọi là "anga". 


gớm, như phẩn đất. 

2— Tecïvarikànga : chi của tỳ-khưu, là người 
chỉ thường mặc tam y (y 2 lớp, y vai trái và y nội). 

3.— Pindapãtikanga : chỉ của tỳ-khưu, là người 
có phẩm cách thường đi để khất thực. 

4— Sapadânacarikanga : chỉ của tỳ-khưu, là 
người có phẩm cách để đi khất thực theo mỗi nhà. 

5.— Ekâsanikanga : chi của tỳ-khưu, là người có 
phẩm cách chỉ thường dùng vật thực trong một chỗ l 
ngồi. 

6.—Pattapindikanga: chi của tỳ-khưu, là người 
có phẩm cách chỉ thường dùng vật thực trong một 
bát. 

7.— Khalupacchâbhattikanga: chỉ của tỳ-khưu 
là người có phẩm cách không dùng vật thực mà mình 
đã ngăn, sau rồi mới được lại. 

8— Ấrannikanga : chi của tỳ-khưu, là người có 
phẩm cách thường trú ngụ trong rừng. 

9.— Rukkhamilikanga : chi của tỳ-khưu, là 
người thường có phẩm cách trú ngụ gần cội cây. 

10.— Abbhokãsikanga : chi của tỳ-khưu là 
người có phẩm cách thường trú ngụ trong nơi khoản 
trồng. 


11— Sosânikanga : chi của tỳ-khưu là người 
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thường có phẩm cách trú ngụ trong rừng mộ-địa. 
12.— Yathâsanthatikanga : chi của tỳ-khưu, là 
người thường có phẩm cách chỉ ngụ trong chỗ mà 
tăng đã cho đầu tiên không dời đổi: 
18— Nesajjikanga : chi của tỳ-khưu, người 


thường có phẩm cách ngăn oai nghỉ nằm, chỉ đứng 
và ngồi. | 


GIẢI VỀ CÁCH THỌ TRÌ ĐẦU ĐÀ 
(Dhutangasamâ đânavidhânãđikathã) 


Khi đúc Thế-tôn còn tại thế, phải đối với Ngài 
mà thọ phép " đầu đà ". Sau khi Ngài nhập Niết-bàn 
rồi phải thọ với chư đại Thinh-văn. Sau khi không 
còn chư đại Thinh-văn, nên xin giữ với bậc A-la-hán, 
A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hườn, với bậc thông 
hiểu " tam tạng " hoặc Ð tăng, hoặc 1 tăng. Sau nữa 
nên xin với bậc đã hành phép " đầu đà " trước ; nếu 
không có, nên quét dọn tháp, chùa cho sạch, hết lòng 
thành kính lễ bái cúng dường như thuờ đức 
Chánh-Biến-Tri còn tại tiền, rồi ngồi chồm hỗm 
chấp tay xin thọ, bằng khống thì thọ nơi mình cũng 
được. 


¬ 
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CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU ĐÀ 
THƯỜNG MẶC Y CA SA ĐÁNG GỚM ' 
NHƯ PHÁN ĐẠT 
(Pamsukũlikanga) 

Có 2 cách thọ : : 

1.— Tôi xin ngăn @ y ca sa mà thí chủ dâng cúng 
(gahapati dãnacfvaram patikkhipâmi). 

2— Tôi xin thọ trì chi của tỳ khưu, là người có 


phẩm cách thường mặc y ca sa đáng gớm như phẳẩn 
đất (pamsukulikängam samàdiyâmi) h 

Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý : 

Hành giả khi đã thọ trì đầu-đà này rồi, phải tìm 
một trong 23 thứ vải, kẻ dưới đây, kiếm thứ nào 
còn chắc, đem vá cất, may làm ca sa, rồi đổi bộ y mà 
thí chủ đã dâng cho mình đang dùng, mặc y đang gơm 
Ấy. 

23 thứ vải đáng gớm là : 

1— Vải bỏ nơi mồ mả (sosànika), 

2— Vải bỏ nơi quán hàng chợ (ãpanika), 

3.— Vải dơ mà kẻ tín thí muốn bố thí đem bỏ giữa 
đàng đi, (rathiyacola), 

4.— Vải dơ bỏ nơi đồng rác (sankãracola), 


(1) Ngăn là không dùng. 
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5— Vải chùi mình dơ rồi bỏ (sotthiya), 

6— Vải dơ mà người bệnh mặc để cho thầy làm 
phép tấm rồi bỏ, (nãnacola), 

7.— Vải dơ bỏ tại bến nước (titthacola), 

8.— Vải dơ bó tử thi rồi bỏ (gatapaccãgata), 

9. — Vải đã bị cháy một hai chỗ-ồi bỏ 
(aggidaddha), 

10.— Vải bị bò xé rồi bỏ (gokhâyita), 

11— Vải bị mỗi ăn rồi bò (upacikâkhâyita), 

12— Vải bị chuột cắn rồi bỏ (undirakhâyita), 

18.— Vải rách bìa rồi bỏ (antacchinna), 

14.— Vải rách biên rồi bỏ (đasacchỉnna),. 

15.— Vải làm cờ và phướng rồi bỏ (đhajâhata)_ 

16.— Vải rịt ghè rồi bỏ (thũpacivara), 

17.— Vải mà sa-môn bỏ (samanacĩvara). 

18.— Vải dùng trong việc tôn vương rồi bỏ 
(âbhisokika), 

19.— Vải của tỳ-khưu Ehibbikkhu fÐ chọ 

(iddhimaya), 
20.— Vải rơi rớt giữa đàng đi (panthika) 2), 
21.— Vải bị gió thổi bay chủ bỏ (vâtâhata) 


(1) Ehibhikkhu là tỳ-khưu khi Phật chứng cho làm tỳ-khưu tự 


nhiên có y sẵn mặc. 
(2) Vải như thế nên chờ xem coi nếu họ thiệt bỏ rồi sẽ lượm. 


—417— 


22.— Vải chư-thiên đem bố-thí, bỏ một nơi nào 
(devadattiya). 

23.— Vải bị sóng biên đánh tấp vào bờ 
(sâmuddiya). x 

Trong 23 thứ vải đã kể trên, khi tỳ-khưu đã 
nguyện giữ đầu đà rồi, kiếm được và may đủ, thì 
phải bỏ y cũ (y đã mặc lúc còn ở chùa là y của thí chủ 
dâng cúng). 

Không phép dùng y của thí chủ dâng đến tay; nếu 
tỳ-khưu với nhau cho thì mặc được. 

Tỳ-khưu giữ đầu đà nầy có 3 bực, 

Bựục thượng: Chỉ mặc tam y làm bằng vải dơ 
lượm nơi mộ địa. 

Bực trung: Làm bằng vải dơ của người bỏ. 

Bựục hạ: Mặc tam y làm bằng vải dơ của thí chủ 
cố ý làm phước, đem bỏ gần bên chân. . 

— Ba bực tỳ-khưu này nếu thọ lãnh y nơi tay thí 
chủ dâng cúng, gọi là phá phép đầu đà mà mình đã 
nguyện giữ. : 

Cho nên chẳng phải chỉ có đầu đà nầy đâu, đầu 
đà là 12 đầu đà sẽ giải ra phía sau, nếu tỳ-khưu đã 
nguyện giữ rồi mà phá hư, nhưng cố ý muốn hành 
nữa, cẦn phải thọ mới lại. 

Đầu đà này có 12 quả báo : 
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1.— Nissayânurõpapatipattisabbhâvo: Người 
có tư cách hành vừa theo phép nương Œ mà vị hòa 
thượng dạy bảo khi mới thọ cụ-túc-giới. 

2— Pathame ariyavamse patitthânam. Tư 
cách ở trong vòng thánh thứ: nhứt t2. 

3.— Ãrakkhadukkhãbhâvo: Không có khô vì sự 
gìn giữ y. 

4— Aparâvattavuttitâ: Không có sự quyến 
luyến vì kẻ khác. 

ð.— Corabhayena abhayatã: Không lo sợ vì kẻ 
cướp. 

Định Paribhogatanhâya abhãvo: Không ham 
muốn trong sự thọ dụng. 

7.— Ñamanasârupparikkhâratã: Người có vật 
phụ tùng vừa theo phận sa-môn. 

8.— Bhagavata samvannitapaccayatâ: Người 
có vật dùng mà đức Thế-tôn khen ngợi. 

9— Pâsâdikatâ: Người đem đức tin đến kẻ 
khác. - 

10— Appicchatâ dĩnam phalanipphatti: Tư 
cách thành tựu các thứ quả, nhứt là không tham 


(1) Có giải nơi "Truyền cụ túc-giới". 
(2) Vòng thánh có 4 tri-túc trong ca sa, tri-túc trong khất thực, tri-túc 


trong chỗ ở, tritúc trong thuốc men. 
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hoặc-ít tham. 
11_— Sammâpatipattiyã anubrihanam: Tư 
cách làm cho chánh đạo được tăng trưởng. 


12_— Pacchimâya janatâya ditthânuga- 
tiâpâđanam: Tư cách làm mô phạm cho kẻ hậu lai. 


Ấy là 12 quả báo trong đầu đà mặc tam y đáng 
gớm mà tỳ-khưu được gìn giữ chín chấn. 


KẾT LUẬN TRONG BẦU-ĐÀ MẶC TAM-Y 
ĐÁNG GỚM. 


Lả 

Mârasenam vighâtâya pamsukũladharo yati 
sañnaddhakavaco yudhekhattiyo viyasobhati 
lokagarunâ ko tam pamsukulam na dhâraye 
tasmâ hiattano bhikkhu patinnam samanu- 
ssaram yogâcârânukũlamhi pamsukule rato 
siyâ. 

Nghĩa là: "Bậc đế vương mang thiết giáp bền 
chắc trong nơi chiến trường thế nào, hành giả là 
người hành đầu đà mặc tam y đáng gớm, bền chấc 
trong tư: cách sát hại quân ma cũng như thế Ấy". 

Đức Thế-Tôn là tỗổ sư của chúng sanh trong tam 
giới mà Ngài cũng bỏ các y phục quí giá, nhứt là y 
được ở xứ kâsi, trở lại mặc y ca sa đáng nhờm gớm. 
Vậy tỳ-khưu nào lại dám không mặc y ca sa đáng 
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gớm ấy được. Cho nên hành giả khi đã nhớ đến lời 
- nguyện của mình nên ưa thích trong y ca sa đáng gớm, 
vừa theo sự tỉnh tấn. 
+ ` ^ ` 
1— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐÂU ĐÁ 
CHỈ MẶC TAM Y 


(Tecfvarikanga) 
Trong đầu đà nầy cũng có 2 cách thọ : 


1— Tôi xin ngăn y thứ tư (catutthaka- 
cïvarampatikkhipàmi). 

2— Tôi xin thọ trì chỉ của tỳ-khưu, người chỉ 
dùng tam y (tecïvarikangam samâdiyâmi). 

Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý. 
Tỳ-khưu hành đầu đà này, khi đã thọ trì, nếu được 
vải để làm y (ngoài tam y cũ) mà chưa làm xong hoặc 
còn thiếu vải, thiếu kim, chỉ được phép cất giữ vải 
ấy không có tội trong sự ưa thích y thứ: tư, vì nguyện 
nhận cất giữ vải ấy. Nhưng khi đã nhuộm rồi, không 
nên để dành, nếu còn tích trữ, gọi là kẻ cướp lớn về 
phần đầu đà. 

Tỳy-khưu giữ đầu đà nầy có 3 bực :_ 

Bực thượng: Trong khi nhuộm y, nếu nhuộm y 
nội trước thì mặc y vai trái, y nội khô, lấy mặc vào 
rồi nhuộm y khác, muốn nhuộm y nội và y vai trái 
một lượt cũng được, nhưng phải ngồi gần chỗ phơi 
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y, như có kẻ ngoài đi đến, nên lấy mặc vào, chẳng nên 
để thân trần truồng và mặc y 2 lớp. 

Bực trung: Nếu muốn nhuộm y một lượt, thì 
được phép mặc đỡ y để nơi nhà nhuộm. 

Bực hạ: Trong khi nhuộm y, được phép mặc đỡ y 
của vị khác (trong bọn) hoặc dùng ngọa y cũng được. 

Ba bực tỳ-khưu này, nếu dùng đến tứ y, gọi là 
phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ ' 

Phép đầu đà nầy có 11 quả báo : 

1—§Santuttho: được gọi là người có tri-túc trong 
số y vừa đủ mặc. 

2.— Samâdâyevagamanam: tư cách chỉ có tam y 
thôi, đường như loài chim '? (bay đến nơi nào chỉ có 
cặp cánh). 

3.— Appasamârambhatâ: người ít bận việc vì 
khỏi lo hong phơi hoặc xếp cất các y dư. 

4— Vatthasannidhiparivajjanam: tư cách tu 
hành, không có sự gom thu để dành y. 

ð.—Sallahuka vuttità: người hành vi nhẹ nhàng 
mau mn. 


6.— Tố n SỔ tư cách 


(1) Được phép dùng y lót mồ hôi bề ngang Ì gang bề dài 3 hắc 
(2) Loài chim bay đến đâu, chỉ có cặp cánh vừa đề hộ thân, không 
chất chứa đem vật chỉ theo cả. 
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dứt bỏ sự ham muốn xấu xa thái quá trong y dư 

7— Kappiyemattakâritã: trạng thái có tiết độ 
trong y vừa (đủ dùng) 6) 

8— Sallekhavuttitã: người tu hành làm cho 
phiền não trở nên nhẹ nhàng. 

9.— Appicchatãdinam phalạnipphatti: tư cách 
thành tựu các thứ quả, nhứt là không tham hoặc ít 
tham. 

10— Sammãpatipattiyâ anubrùhanam: tư 
cách làm cho chánh đạo được tăng trưởng. 

11— Pacchimãya janatãya ditthanuga- 
tiãpãdanam: tư cách làm mô phạm cho kẻ hậu lai. 

Ấy là 11 quả báo trong đầu đà chỉ mặc tam y, mà 
tỳ-khưu đã được thọ trì chín chấn. 


KẾT LUẬN TRONG ĐẦU ĐÀ CHỈ MẶC 
TAM Y 
Atirekavatthatanham pahãya sannidhivi- 
vajjito đhíro santosa sukharasannu ticĩva- 
radharo bhavati yogĩ tasmã sapattacarano 
pakkïva sacIvarova yogivaro sukkha . manu- 
vicaritukãmo cĩvaraniyam ratim kayirã. 
(3) Dầu đức Chánh biến tri cho phép dùng các thứ y như tọa 
cụ, tỳ-khưu ấy cũng chỉ vui thích trong tam y thôi. 
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Nghĩa là: "Hành giả là người có trí tuệ, biết lương 
vị của điều an vui phát sanh do sự tri túc, hằng dứt 
bỏ lòng ham muốn trong y dư quá số; các ngài năng 
lánh xa tư cách gom thu y dư để dành, chỉ dùng tam 
y thôi. Cho nên hành giả cao thượng (trong Phật pháp 
nây), khi muốn đi đâu được an vui, chỉ nên có 3 manh 
y dính theo mình, dường như loài chim bay, chỉ có cặp 
cánh dính theo mình mà thôi. Phải nên vui thích trong 
y có hạn định ấy. 


a 


IIL.— CÁCH THỌ TRÌ ĐẦU ĐÀ THƯỜNG 
ĐI ĐỀ KHÁT THỤỰỤC ` 
(Pindapãtikànga) 


Trong đầu đà nầy cũng có 2 cách thọ : 


1.— Tôi xin ngăn lễ vật ngoài phẩm thực mà tôi đi 
xin được @) (atirekalàbham patikkhipàmi). 

2.— Tôi xin thọ trì chi của tỳ-khưu là người có 
phẩm cách đi để khất thực (pindapãtikangam 
samãdiyãmi). 

Trong 2 cách ấy muốn key: theo cách nào cũng 
được. 

Hành giả đã nguyện thọ phép thọ đầu đà này rồi 


(1) Phẩm thực thí chủ để vài bát mỗi nhà mỗi chút... 
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không nên ưa thích trong 14 thực phẩm dư nữa 
(atirekalãbha). 

14 thực phẩm dư là : 

1_— Sanghabhatta: thực phẩm mà thí chủ dâng 
đến tất cả chư: tăng. 

2— Uddesabhatta: thực phẩm họ dâng đến 1 
hoặc 2 vị tỳ-khưu thế mặt cho tăng. 

3—Nimantanabhatta: thực phẩm họ thỉnh 
tỳ-khưu đến rồi dâng. 

4.— Salãkabhatta: thực phẩm họ dâng theo cách 
rút thăm. 

5.— Pakkhikabhatta: thực phẩm họ dâng trong 
1 tuần, hoặc mỗi tháng chỉ có một ngày. 

6— Uposathikabhatta: thực phẩm họ dâng 
trong mỗi ngày lễ "Bát quan trai". 

7._— Pãtipadikabhatta: thực phẩm họ chỉ dâng 
trong ngày mùng một hoặc 16. 

8 — Ãgantukabhatta: thực phẩm họ dâng đến 
tỳ-khưu ở xa mới đến. | 

9.— Gamikabhatta: thực phẩm họ dâng đến 
tỳ-khưu sắp ra đi đường xa. 

10.— Gilãnabhatta: thực phẩm họ dâng đến ˆ 

tỳ-khưu bệnh. 
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11— Gilãnupatthãkabhatta: thực phẩm họ 

dâng đến tỳ-khưu nuôi bệnh. 

12— Vihãrabhatta: thực phẩm họ dâng đến 

chùa, đến thất. 

138.— Dhurabhatta:.thực phẩm họ để dành trong 

nhà có việc, rồi họ dâng bà 

14.— Varabhatta: thực phẩm họ chia phần nhau 

dâng. 

Trong cả 14 thứ thực phẩm ấy, tỳ-khưu hành 
đầu đà đi khất thực không nên thọ, Nhưng nếu thí 
chủ thông hiểu, không thỉnh rằng: "Ngài thọ trai 
tăng" mà nói: "Xin Đại-đức-tăng thọ thực #2 nhà 
chúng tôi, ngài cũng vậy". Như thế, tỳ-khưu á ầy thọ 
được, hoặc họ rút thăm để đâng các món thuốc không 
phải là vật ăn buổi sáng đã phát sanh đến tăng, hoặc,. 
vật thực họ nấu trong chùa, tỳ-khưu ấy thọ cũng 
được. 

Tỳ-khưu hành đầu đà này có 3 bục : 

Bực thượng: Trong khi đi khất thực, nếu có tín 
thí do phía trước, hay là phía sau mà đến, hoặc lúc 
trở về thí chủ đem vật thực dâng cúng, thì được phép 
lãnh, trừ ra ngồi xuống rồi thì không phép thọ. 

Bực trung: Dầu ngồi xuống rồi cũng còn thọ 


3 n5 
(1) Vật thực mà thí chủ đề vào bát mỗi nhà mổi chút. 
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lãnh được. 
Bực hạ : Nếu có thiện tín thỉnh trước để dâng 
cơm cũng được. 


Ba bực tỳ-khưu nầy, nếu thọ lãnh 14 thứ vật 
thực đã kê trên, gọi là phá phép đầu đà mà mình đã 
nguyện giữ. 

Đầu đà nầy có 15 quả báo: 

1— NÑissayãnurũpapatipattisabbhãvo: Người 
hành vừa theo phép nương U 


2.— Dutiye ariyavamse patitthãnam: Tư: cách ở 
trong vòng thánh thứ nhì (2) 


3— Apparãyattãvuttitã: Người có sự Thông : 
dính dấp vì nuôi kẻ khác. 

l2 Bhagavatã, samvannita paccayatã: Người 
có vật dụng mà đức Thế Tôn hằng ngợi khen, 

5ð.—Kogajjanimmathanatã: Người có sự dứt bỏ 
tánh lười biếng. 

6— Parisuddhãjivitã: Người có sự tỉnh tấn 
trong cách nuôi mạng trong sạch. 

7.—Sekhiyapatipattipũranam: Phương phắptu 
tập phép ưng học pháp. 


(1) Phép nương mà vị hòa thượng dạy khi mới thọ cụ-túc-giới. 
(2) Sự tri túc trong lúc đi khát thực. 
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8.— Aparapositã: Người không cần phải nuôi kẻ 
khác, vì biết tiết độ trong sự thọ lãnh Œ), 

9.— Pãranuggahakiriyã: Phương pháp tiếp độ 
kể khác vì sự thọ lãnh mỗi nhà mỗi chút. 

10— Mãnappahãnam: Phương pháp dứt trừ 
tâm kiêu hãnh nghĩa là: không chọn lựa vì trông cậy 
có vật thực khác. 

11— Rasatanhãya nivãranam: Phương pháp 
ngăn sự mong mỏi trong vị ngon của vật thực khác. 

12.— Ganabhojanaparamparabho janacãritta 
sikkhapadehianãpattitä :Người không phạm tội 
vì thọ ganabhojana, paramparabhojana và 
cãritta '? do không chịu mời thọ thực. 

l85— Appicchatãdnam anulomavuttitã: 
Người có tư cách hành vừa theo các đức tánh, nhứt 
là không tham hoặc ít tham (appicchatã). 

14.— Sammãpatipattibrũhanam: Phương pháp 
làm cho chánh đạo được tăng trưởng. 

lö— Pacchimãjanatãnukampanam: Phương 
pháp tiếp độ kẻ hậu lại. 

Ấy là 15 quả báo trong đầu đà đi để khất bước mà 
tỳ-khưu hành được chơn chánh. 


{1) Không thọ lãnh cho nhiều đề nuôi kẻ khác. 
(2) Xem phận điều học ưng học pháp.. 
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KÉT LUẬN TRỌNG ĐẦU ĐÀ BI ĐỀ 
KHÂT THỰC 

Pindiyãlopasantuttho aparãayattajTviko 
pahĩnãahãrololuppo  — hoticãtudỏdiso yati 
vinodayati kosajjam ãjïvassa visujihati tasmà 
himãtimanneyya bhikkhãcãram sumneđdhaso. 

Nghĩa là: Hành giả có sự vui thích bình đẳng trong 
hột cơm mà người cho từ vá, có tư cách không nuôi 
kể khác, đã dứt bỏ lòng ham muốn xấu xa trong vật 
thực, là người có thê đi đến bốn phương được dễ 
dàng, dứt trừ sự lười biếng; cách nuôi mạng của 
tỳ-khưu ấy cũng được trong sạch. 

Cho nên người có trí tuệ cao thượng không nên 
khinh rẻ sự khất thực ấy. Thật vậy, tỳ-khưu hành 
đầu đà "đi để khất thực" là người chỉ nuôi một thân 
mạng không phải nuôi kẻ khác. Như thế chư thiên 
hằng yêu mến, trọng đãi và hộ trì, vì sự TH mong 
được lễ vật và lời ngợi khen. 


IV.— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU-ĐÀ 
THƯỜNG ĐI KHẤT THỰC THEO 
MỖI NHÀ 


(Sapadãnacãrikanga) 
Trong đầu đà nầy cũng có 2 cách thọ : 
1.— Tôi xin ngắn tư cách đi để khất thực theo ý 
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muốn (loluppacãrampatikkhipâmi). 

2— Tôi xin thọ trì chi của tỳ-khưu là người có 
phẩm cách thường đi khất thực theo mỗi nhà 
(sapadànacàrikangamsamâdiyâmi). 

Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý. 

Tỳ-khưu thọ phép đầu đà này, khi vào đến xóm 
nên đứng xem, e có điều rủi ro nếu có sự biến cố 
nào, nên bỏ qua, đi đến nhà khác cũng được. Nơi nào 
quen chừng không được vật chi chút ít cả, nên cho 
rằng không phải là nhà thí rồi đi đến xóm khác. Song 
nếu được chút ít trong nơi nào, không nên bỏ qua và 
cần phải khất thực cho sớm, đặng phòng ngừa sự 
bỏ qua những nơi có điều rủi ro, để đi đến nơi khác 
không cho quá giờ; nếu có người bố thí trong chùa, 
hoặc gặp giữa đường, họ xin bát để vật thực đem 
đến dâng cũng được. 

Tỳ-khưu hành đầu đà nầy, trong lúc đi theo 
đường, nếu đến buổi ăn, không nên đi trớt, dầu 
không được vật thực hoặc được chút ít, cũng phải đi 
khất thực theo mỗi nhà. 

Tỳ-khưu hành đầu đà này có 3 bực : | 

Bực thượng — Nếu có thí chủ đến do phía 
trước, hoặc phía sau, hoặc lúc trở về, họ đem vật 
thực dâng cúng thì chẳng nên thọ, chỉ được phép lãnh 
khi đứng trước nhà, 
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Bực trung — Được phép thọ, trừ ra khi đã ngồi 
xuông. 
Bực hạ — Ngồi xuống rồi cũng còn lãnh được. 
Ba bực này, nếu đi khất thực theo ý muốn gọi là 
phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 
Đầu đà này có tám quả báo : 
ˆ_1_— Kulesu niccanavakatã: Người thường ởi 
xin trong các khoản nhà. 
2.— Cantupamatà: Người lành ví như mặt trăng, 
vì không dính dấp trong nhà nào cả. 
3.— Kulamaccherappahânam: Tư: cách dứt bo 
sự bón rít trong các nhà. 
4. — Samãnukampitã: Người có sự tiếp lv bình 
đẳng đủ cả nhà. 
B.—Kulupãkidenavãbhãvo : Người không có tội 
trong sự đi vào xóm. 
6.— Avhananabhinandana : Tư cách không vui 
thích lời họ kêu gọi thỉnh mời. 
-'7— Abhihãrena anatthikatã : Người không có 
sự cần dùng vật thực mà họ đem đến dâng. 
8. Appicchatãdiïnam anulomavuttitã : 
Người có sự hành vừa theo các đức tánh, nhứt 
là không tham hay là ít tham. 
— Ấy là 8 quả báo trong đầu đà đi khất thực theo 
mỗi nhà mà tỳ-khưu thọ trì được chín chấn. 
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KẾT LUẬN TRONG ĐẦU ĐÀ BI KHẤT THỰC 
THEO MỖI NHÀ 


Candũpamo niccanavo kulesu amaccharĩ 
sabbasamãanukampo kulũpakãdinavavippa- 
mutto hotidhabhikkhu sapadãnacãrï loluppa 
cãram  pajahãya tasmà okkhittacakkhu 
yugamattadassĩ ãkankhamãno bhuvisericãram 
careyya dhïro sapadãnacäram. - 

Nghĩa là : " Tỳy-khưu hành đầu đà đi khất thực 
theo mỗi nhà, trong Phật-pháp này, là người lành ví 
như mặt trăng, là người thường đi xin ăn, là người 
không bón rít trong các nhà, có sự tiếp độ bình đẳng 
đủ cả nhà, là người đã thoát khỏi tội, phát sanh do 
sự đi vào xóm. 

Cho nên bậc trí tuệ, nếu muốn đi trên mặt đất 
theo sử thích, cũng phải dứt bỏ cách đi khất thực 
theo ý muốn, phải có cặp mát ngó xuống, chỉ nên 
liếc xem xa một ách (hai sải) rồi nên hành đầu đà ởi 
khất thực theo mỗi nhà. 


sk 


V.— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU ĐÀ. 
THƯỜNG NGÔI ĂN TRONG MỘT CHỖ 
(Ekãsanikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ : 
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1— Tôi xin ngăn tư cách ngồi ăn trong nhiều chỗ 
(nẵnãsanabhojanam patikkhipãmi). 

2— Tôi xín thọ trì chi của tỳ-khưu là người có 
phẩm cách chỉ ngồi ăn trong một chỗ ngồi 
(ekãsanikangam samãdiyãmi). 

Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý. 

Tỳ khưu thọ phép đầu đà này, trong nhà ăn, không 
nên ngồi trên chỗ của vị trưởng-lão. Phải phân biện 
trước chỗ ngồi vừa theo địa vị mình, rồi mới nên 
ngồi. Khi đương ăn, nếu có ông thầy dạy đạo, hoặc 
vị hòa-thượng đi đến, cũng nên đứng.dậy làm lễ, 
nhưng không được trờ lại ăn nữa. 

Tỳ-khuf#hành đầu đà này có 3 bực : 


Bực thượng : Dầu có vật thực nhiều hay ít, nếu 
đã thò tay vào thì chẳng nên ăn vật nào khác thêm 


nưa. 


Bực trung : Nêu vật thực trong bát còn được 
phép thọ thêm. 


Bực hạ : Nếu chưa ra khỏi chỗ ngồi ăn, được 
phép lãnh thêm. 


Ba bực này nếu ngồi ăn nhiều chỗ gợi là phá phép 
đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Đầu đà này có 8 quả báo : 

1.— Appãabãdhatã Trạng thái người ít có bịnh. 
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2—Appãtankatã : Trạng thái người sống không 
khổ, là khỏi bị khổ trong thân thả. 

3.— Lahutthãnam : Cách chỗi dậy lẹ làng. 

4— Balam ; Có thân thể khỏe mạnh. 

5.— Phasuvihãro : Cách ờ được an vui. 

6.— Anatirittapaccayã anãpatti : Không phạm 

tội vì thọ vật thực anatirittabhojana (Ð, 

1 Rasatahhãyavinodanam : Cách không mong 

được vị ngon. 

8.— Appicchatãdĩnam anulomavuttitã. Trạng 
thái người có sự hành vừa theo các đức tánh, nhứt 
là không tham hay là ít tham. 

Ấy là 8 quả báo trong đầu đà ăn trong một chỗ 
ngồi mà tỳ khưu thọ trì được chín chấn. 


KÉT LUẬN TRONG BẦU ĐÀ ĂN TRONG MỘT 
CHÔ NGÔI 


Ekãsanabhojane ratam nayatim bhojana- 
paccayã rujã visahantirase aloluppo parihãpeti 
na kammamattano iti phãsuvihãra kãrane 
suvisallekharatupasevite janaye thavisuddha- 
mãnaso ratimekãsanabhojaneyati. 


(1) Vật thực mà đy- -khưu đã ngăn. rồi, sau khi đứng dậy khỏi chỗ 
ấy, thọ lãnh được rồi không làm theo luật (xem trong điều học ngăn 
vật thực). 
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Nghĩa là : " Các thứ- bịnh phát sanh do dùng vật 
thực, hằng không làm hại đến hành giả vui thích 
trong cách thường thọ thực trong một chỗ ngồi. Sự 
chẳng lựa chọn vị ngon hằng không làm cho tiêu hoại 
nghiệp tỉnh tấn của hành giả ". 

Cho nên tỳ-khưu, là người có tâm trong sạch, nên 
làm cho sự vui thích phát sanh trong đầu đà, chỉ nên 
ngồi ăn trong một chỗ là nguyên nhân làm cho cách ở 
được an vui. 


VL— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU ĐÀ 
THƯỜNG ĂN TRONG MỘT BÁT 


(Pattapindikànga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ : 

1_— Tôi xin ngăn đồ đựng thứ nhì (dutiya- 
bhãjanam patikkhipãmi) - 

2.— Tôi xin thọ trì chỉ của tỳ-khưu, là người có 
phẩm cách chỉ thường thọ thực trong một bát @® 
pattapindikangam samâdiyâmi) 

Trong 1 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý : 

Tỳ khưu thọ phép đầu đà này, khi dùng cháo phải 
để cháo trong đồ đựng; nếu được đồ ăn khô (khô, 
mắm) nên ăn đồ khô trước cũng được, húp cháo 

(1) Tiếng bát đây chẳng phải chỉ nói về bình bát thôi đâu, dầu 
đồ dùng khác cũng gọi là bát được. 


—435— 


trước cũng được, đề đồ ăn khô trong cháo, e có mùi 
hôi tanh, ăn rồi mửa ra, nhưng nếu ăn được cũng 
tốt. Về mật ong, hoặc đường thì phải để chung vào 
ăn với cháo. Các vật ấy, tỳ-khưu phải thọ cho có tiết 
độ. Trong khi ăn nếu có nước chấm và củ, trái, rau 
phải cầm ăn không tiện phải nên để vào bát. 

Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bực : 

Bực thượng : Ăn vào miệng rồi dầu gặp xương 
gặp rác cũng chẳng nên nhả ra (trừ ra ăn mía, được 
phép nhả xác) 

Bực trung : Ăn nhằm xương hoặc rác được phép 


nhả bỏ, nhưng không nên bóp, trộn đệ: thực trong bát 
rồi mới ăn. 


Bực hạ : Dầu trộn vật thực trong bát rồi mới ăn 
cũng được. 

Bực ba này, nếu ăn ngoài bát thì gọi là phá phép 
đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Đầu đà này có 6 quả báo : 

1.— Nãnãrasatanhãvinodanam : Cách dứt bỏ 
sự mong mỏi trong vật thực có vị ngon. 

2— Atricchatayapahànam: Cách dút bỏ trạng 
thái người có sự ham muốn trong món ăn khác. 

3— Ãhãrepayojanamatta dassitã : Trạng thái 
người thấy điều hữu ích về sự tiết độ trong vật 


thực. 

4.— Thãlakãdipariharanakhedãbhãvo : Không 
có sự cực nhọc nhứt là cất giữ vật thực. 

5.— Avikkhittabhojitã : Trạng thái người không 
có tâm thay đổi vật thực khác. 


6.— Appicchatãdinam anulomavuttitã : Trạng 
thái người có cách hành vừa theo các đức tánh, nhứt 
là không tham hay ít tham. 


Ấy là 6 quả báo trong đầu đà chỉ thường ăn trong 
một bát mà tỳ-khưu thọ trì được chín chắn. 


KẾT LUẬN TRONG ĐẦU ĐÀ THƯỜNG 
ĂN TRONG MỘT BÁT 


Nãnñbhãjanavikkhepam hitvã okkhittalo- 
cano khananto viya mũlăni rasatanhàya 
subbato sarũpam viya santutthim dhârayanto 
sumânaso paribhuñjeyya ãhãram koañño 
pattapindiko. 


Nghĩa là : Hành giả là người đứt sự thay đôi 
trong nhiều món ăn khác, có cặp mất ; ngó xuống, có 
hành vi chơn chánh, đề đào bứng gốc rễ của lòng ham 
muốn, là người có thiện tâm hành phép tri túc; như 
người gìn giữ thân thê mình thế nào, thì tỳ-khưu 
hành đầu đà chỉ thường ăn trong một bát, lẽ nào lại 
thọ thực (trong đồ đựng khác được). 
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VIL— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU-ĐÀ 
NGĂN ATRITTABHOJANA (0 
(Khaluppacchâbhattikanga) 

Trong đầu đà này có 2 cách thọ : 


1— Tôi xin ngăn cách dùng (atirittabhojanam 
patikkhipâmi) : . 

2— Tôi xin thọ trì chi của tỳ-khưu là người có 
phâm cách không dùng vật thực đã ngăn rồi, mà sau 
lạ được (khalupacchàbhattikangam samãdi- 
yãmi) 

Trong 2 cách nềy muốn thọ theo cách nào tùy ý. 

Tỳ khưu thọ đầu đà nây, khi đã ngăn vật thục 
rồi không nên nhờ người làm cho vật thực dùng 
được đâu. Đầu đà này có nghĩa giống nhau với điều 
học (pathama pavãranã œ) nhưng đây cao thượng 
hơn. 

Nên biết đầu đà nầy có nghĩa cao thượng hơn 
điều học pathama pavãranã như thế nào? Trong 
. điều học pathama pavãranã nói: tỳ-khưu đã ngăn 

(1) Khi tỳ khưu đương ăn có thí chủ đem vật thực đến dâng trong 
hắc mà không lãnh gọi là ngăn vật thực. Đến khi đứng dậy khỏi 
chỗ ấy rôi nêu dùng vật thực ấy hoặc vật thực khác phải cho 
người làm theo luật (vinayakamma) mới ăn được. Không làm, phạm 


ưng đối trị. Vật thực nhờ người làm vinayakamma cho được phép 
ăn nữa ấy gọi là atirttabhojana. 
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vật thực rồi, khi đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nếu 
nhờ người làm vinayakamma rồi thì ăn vật thực 
ấy được. Trong đầu đà nầy không phải như thế, 
dầu có người làm vinayakamma cho thành vật ăn 
được, cũng không nên ăn, ấy là chỗ cao thượng hơn, 
đối với điều học pathama pavãranã. 

Tỳ khưu hành đầu đà nầy có 3 bực : 


Bực thượng: Khi đang cầm vật thực ăn mà ngăn 
-vật thực của người dâng cúng thì chẳng được phép 
thọ thực phẩm còn lại trong bát. : 

Bực trung: Đang ăn vật thực nào chỉ được phép 
ăn món ấy. 

Bực hạ: Được phép ăn cho đến khi đứng dậy. 

Ba bực này nếu đã ngăn vật thực rồi mà còn ăn 
nữa gọi là phá pháp đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Đầu đà này có 5 quả báo: 


1— Anatirittabho janãpattiyã durĩibhãvo: 
Trạng thái người lánh xa khỏi sự phạm tội vì cách. 
dùng vật thực anatirittabhojana kuẲ 


2—Odarikattâbhavo: Không có cử chỉ người ăn 
quá no. 


(1) Xem nơi điều học ấy. 
(1) Vật thực mà tỳ-khưu đã ngăn, rồi sau khi được lại mà không 
nhờ người làm vinayakamma gọi là antirittabhojana. 
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3— Niramisasannidhita: Trạng thái người 
không gom thu để dành vật thực. 

4.— Punapariye sanãya abbãvo: Không có cách 
tìm kiếm thêm nữa. 

5.— Appicchatãdinam naulomavuttitã: Trạng 
thái người có cách, hành vừa theo các đức, nhứt là 
không tham hay ít tham. 

Ấy là 5 quả báo trong đầu đà nầy, mà tỳ-khưu đã 
thọ trì chín chắn. 


KẾT LUẬN TRONG BẦU-BÀ NGĂN 
VẬT THỰỤC - 

Pariyesanãya khedam na yãti na karoti 
sannidhim dhiro odarikattam pajahati khabi- 
pacchabhattiko yogitasmã sugatappasattham 
santosagunãdivuddhi sanjananam dose vidhu- 
nitukãmo bhajeyya yogidhutangamidam. 

Nghĩa là: Hành giả là người có trí-(uệ, la ngươi 
thọ trì chi của tỳ-khưu có phẩm cách không dùng vật 
thực mà mình đã ngăn rồi khi sau được lại, là người 
không có sự khổ cực vì cách tìm vật dụng, không chất 
chứa vật thực, là người bỏ tư cách thọ thực quá no. 

Cho nên hành giả là người có trí-tuệ, muốn dứt 
bỏ điều khổ não, nên hành đầu đà nầy mà đức Thiện 
Thệ hằng ngợi khen và đó là phương pháp làm cho 
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tăng trưởng các đức tánh, nhứt là đức tri-túc. 
* 


, ` ` ` 
VII.— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐAẤU-ĐA 
THƯỜNG NƯƠNG NGỤ TRONG RỪNG 
(Arannikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ : 

1— Tôi xin ngăn cách ngụ nơi khoảng nhà, trước 
khi mặt trời mọc (gãmantase nãsanam patikkhi- 
pãm]). 

2.— Tôi xin thọ trì chỉ của tỳ-khưu, là người có 
phẩm cách thường nương ngụ trong rừng (aranñi- 
kangam samãdiyãmi). 

Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý. 

Tỳ khưu hành đầu đà này, khi đã thọ trì rồi, „ 
không nên ở trong khoảng nhà trước khi mặt trời 

. mọc. 

Cần phải ngụ nơi rừng trước khi mặt trời mọc. 
Chỗ ở trong khoảng nhà là nói về chỗ ở trong xóm 
hoặc chỗ ở gần xóm Œ_ Còn gọi là rừng ấy là chỉ về 
chỗ ngoài xóm và ngoài chỗ gần xóm. 

Chỗ nói xóm là: Dầu xóm nào chỉ có một hoặc 


(1) Người đàn ông có sức lực bực trung lấy đất cục liệng rớt 
đến đâu chỗ ấy là gần xóm. 
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nhiều nhà có hàng rào hoặc vách tường, có tường 
xung quanh hoặc không có, có người ở hoặc không có, 
chỗ nào có bọn buôn bán đến trú ngụ trong nơi ấy 
hơn 4 tháng cũng đều gọi là xóm cả. 

Chỗ ở trong rừng nên đo từ: ranh xóm (chỗ có nhà, 
chòi, trạm nghỉ) cho xa được 1.000 thước. Nếu không 
có ranh xóm, chòi, trạm nên đo từ chỗ cục đất mà 
HGPN trai có sức lực bực trung liệng rớt ấy. Nếu 
gần xóm nghe tiếng người mà bị khuất núi, hoặc có 
sông ngăn, không có thể đi ngay tới được, nên đo theo 
đường mà họ thường đi tới lui. Nhưng không nên 
rào ngăn đường đi tất gần của họ (nếu làm như: thế 
gọi là "kẻ cướp lớn" về phần đầu đà này). 

Đầu đà nầy có 8 quả báo : 


l1— Bhabbo aladdham và samãdhim pati- 
ladhum: Người đáng đắc thiền-định chưa đắc. 

2— Laddham và rakkhitum: Người có thể gìn 
giữ thiền định đã đác. 

3. — Satthãpissa attamano: Đức Thiên-nhơn-sư 
hằng vừa lòng đối với tỳ-khưu ấy. 

4.— Asappãyarũpãdayo cittam na vikkhipan- 
tỉ: Nhứt là sắc trần là điều không vừa lòng, không 
sao khuấy rối tâm tỳ-khưu ấy được. 

5— Vigatasantãso: Xa lánh khỏi sự kinh sợ 
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6—dJJĩvitanikantim pajahati: Có thê dứt bỏ sự 
vui thích trong sanh mạng được. 

7.— Pavivekasukharasam assãdeti: Được nếm 
mùi vị của sự an vui trong nơi thanh vắng. 

8.— Pamsukũlikãdibhãvo : Người có thế thọ trì 
đầu đà mặc y cà sa đáng gớm dễ dàng được. 


Ấy là 8 quả báo trong đầu đà thường ngụ trong 
rùng. : 


KẾT LUẬN TRONG ĐẦU ĐÀ THƯỜNG NGỤ 
TRONG RƯNG 

Pavivitto asamsattho pantasenãsane rato 
ãrãdhayanto nãthassa vanavãsena mãnasam 
eko aranfe nivasam yam sukham labhate yati 
rasam tassana vindanti api devã sandakã. 
Pamsukũlañca esovakavacam viya dhãrayam 
aranñasangã magato , avasesadhutãyudho 
samattho nacirasseva jetum mãram sahãhanam 
tasmã arafññavã samhi ratim kayirãtha pandito. 

Nghĩa là: "Hành giả có tâm yên lặng, không lẫn lộn 
vì phe đảng, hằng vui thích trong nơi thanh vắng, là 
người có thế làm cho đức Phật được vừa lòng và 
khen rằng: Hành giả, là người nương ngụ trong 
rừng một mình, hằng được an vui cho đến nỗi tất 
cả chư thiên và thiên-đế cũng chẳng đặng nếm 
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hương vị của sự an vui ấy. Như thế, nếu hành giả 
được hành thêm đầu đà mặc y đáng gớm làm 
thiết-giáp rồi, xông vào chiến trường túc là rừng, 
dùng 11 pháp đhuta làm quân binh, thì có thế chiến 
thắng Ma vương cùng' bọn quân ma được dễ dàng 
không lâu. 

Cho nên, bậc trítuệ cần phải vui thích trong 
phương pháp nương ngụ trong rừng. 


IXL— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU-ĐÀ 
THƯỜNG NƯƠNG NGỤ GẦN CỘI CÂY. 
(Rukkhamũlikahga) 

Trong đầu đà nầy cũng có 2 cách thọ: 

1— Tôi xin ngăn chỗ ở có che lợp (channam 
patikkhipãmi), 

2— Tôi xin thọ trì chỉ của tỳ-khưu là người có 


phẩm cách thường nương ngụ gần. cội cây 
(rukkhamũlikangam samãdiyãmi). 


Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý : 

Tỳ khưu hành đầu đà này, khi đã thọ rồi nên tìm 
nương ngụ gần cội cây, cây nào ở xa chùa, nhà, trừ 
ra cây chỗ ranh xóm, cây mà họ hay đến cúng vái, cây 
có dầu, cây có trái, có bông mà họ cần dùng, có đơi, 
chim, cò ở. 


Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bực : 
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Bực thượng : Chẳng nên lựa bóng cây theo ý 
mình. Phải tránh các thứ- cây đã kê trên, lây chân đùa 
lá cây, để làm chỗ ở. 

Bực trung : Nếu có người nào ở gần, tư họ 
quét dùm cũng được. 

Bực hạ : Được phép cậy người ở chùa quét dùm 
và làm hàng rào cho. Bữa nào có nhiều người hội 
hiệp gần nơi ấy, phải tìm nơi khuất tịch khác. 

Ba bực này nếu vào ở nơi nào có che lợp đến mặt 
trời mọc gọi là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện 
giữ. 

Đầu đà này có 6 quả báo : 

1.— NÑissayãnurũpapatipattisabbhãvo: Người 
tu hành vừa theo phép nương mà vị hòa thượng đã 
dạy khi mới thọ cụ túc giới rằng : " Người xuất gia 
nên nương ngụ gần cội cây ". sy 

2— Bhagavata samvannitapaccayatã : Người” 
có vật dụng mà đức Thế-tôn hằng ngợi khen là vật: 
dụng ít, dễ kiếm và không tội 

"— Aniccasannãsamutthapanatã : bánh thái 
có thê làm cho phép vô thường tưởng (aniccasañiña) 
phát sanh vì được thấy thường thường cái hiện 
tượng f của cây và lá.. 


ˆ (1) Trạng thái của vật mà người có thê cảm giác được. 
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4— Senãsanamaccherakammãrãmatãnam- 
abhãvo : Không bón rít trong chỗ ở và là người vui 
thích trong phận sự mình. 

ð— Devatãhi sahavãsitã : Trạng thái người 
được ở chung cùng với chư: thiên. 

6.— Appicchatãdĩnam anulomavuttitã : Trạng 
thái người có phẩm cách tu hành vừa theo các đức 
tánh, nhứt là không tham hay ít tham. 

Ấy là 6 quả báo trong đầu đà này mà tỳ khưu đã . 
thọ trì được chín chấn. 


KẾT-LUẬN TRONG ĐẦU-ĐÀ THƯỜNG 
NƯƠNG NGỤ GẦN CỘI CÂY | 

Vannito buddhasetthena nissayoti ca bhãsito 
nivãso pavivittassa rukkhamũlasamo: kuto 
ãvãsamaccheraharedevatã paripãälite pavivitte 
vasanto hi rukkhamũlamhi subbato abhfrattãni 
nïlãni pandũni patÍãni ca passanto tarupannãni 
niccasaññam panũdati tasmà hỉ buddha- 
dãyajjam bhãvanãbhiratãlayam vivittam nãti- 
manneyyã rukkhamũlam vicakkhano. 

Nghĩa là : " Chỗ ở của tỳ-khưu, là người có tâm 
yên lặng mà đức Phật hằng ngợi khen và giảng 
rằng: " Chỗ ở trong rừng là nơi nương náu của bậc 
xuất gia, chẳng có chí sánh bằng. " Tỳ khưu ngụ. 
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trong rùng là nơi thanh vắng, có thể dứt bỏ được 
sự bón rít trong thất, có chư thiên nương theo rừng 
hộ trì nữa. Chẳng phải có thế thôi, tỳ-khưu là người 
ở gần cội cây, khi thấy lá mới trổ tươi xanh hoặc lá 
cây chín có màu vàng đã rụng, có thể dứt trừ phép 
thường tưởng Ở (niecasafña). Bởi cớ ấy, bậc có 
trí tuệ không nên khinh rẻ chỗ yên lặng gần cội cây, 
là chỗ của đức Chánh Biến Tri đã ngự, là nơi cư trú 
của các hành giả ưa thích trong phép thiền định. 


*% 


X.— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU-BÀ 
THƯỜNG NGỰ TRONG KHOẢNG TRÔNG 
(abbhokasikanga) 


Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ : 
1— Tôi xin ngăn chỗ ở che lợp và chỗ ở gần cội 
cây (channanca rukkhamũlaffca patikkhipâmi) 


2.— Tôi xin thọ trì chi của tỳ khưu là người có tư 
cách thường nương ngụ trong khoảng trồng 
(abbhokäãsikangam samädiyami). : 


Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào 'tùy ý : 
Tỳ-khưu hành đầu đà này, nếu vào tịnh-xá để 
nghe pháp, hoặc làm lễ uposatha mà có mưa đến, 


(1) Thường tưởng là : tưởng là thường trong các sắc vô thường. 
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không nên vội đi ra, chờ cho mưa tạnh sẽ đi, hoặc đã 
vào nhà ăn, nhà khói để làm phận sự (giúp việc cho vị 
trưởng:lão, cho tăng cũng nên). Nếu đi theo đường 
có cầm vật phụ tùng của vị trường-lão mà mắc mưa, 
nên vào đụt mưa trong các phước xá (nhà trạm) cất 
giữa đường cũng được, dầu không có cầm vật chỉ 
của vị trưởng-]ão, vào nơi ấy đụt mưa cũng nên, song 
phải đi chậm rãi, hoặc không nên tính ở nghỉ trong 
phước xá ấy. 

Tỳ-khưu hành đầu đà có ba bực : 

Bực thượng : Chẳng nên ở dưới bóng cây, trong 
núi, nhà mát. 

Bực trung : Nếu có việc phải vào nhà không lỗi. _ 

Bực hạ : Vào nghỉ các nơi ấy cũng được nhưng 
không nên ở đến mặt trời mọc. 

Ba bực này nếu ở trong các nơi có che lợp, hoặc 
dưới cội cây hoặc ở chỗ che lợp đến mặt trời mọc, 
gọi là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Quả báo trong abbhokâsikanga. 

Đầu đà này có 5ð quả báo : 

1— Ấvâsapalibobdhupacchedo : Cách đứt bỏ 
sự bận trong tịnh thất, (chùa). 

— Thĩmamiddhappanudanam : Cách dứt 
trừ sự lười biếng trong thân tâm. 
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3.— Nissangatâ : Trạng thái người không bận 
lòng vì sự lo gìn giữ- chỗ ở. 

4.— Catuddisatà : Trạng thái người đi đến bốn 
phương được, không có sự trở ngại, vì khỏi lo sợ 
không có chỗ ngụ. 


5.— Appicchatãdinam anulomavuttitâ : Trạng 
thái người có sự hành vừa theo các đức tánh, nhút 
là không tham hay là ít tham. Ấy là 5 quả báo trong 
đầu đà này mà tỳ-khưu thọ trì được chiñ chấn. 


KẾT LUẬN TRONG ĐẦU-BÀ NGỤ TRONG 
KHOẢNG TRÔNG 


Anagâriyabhâvassa anuripe adullabhe 
târâmani vitãnamhi candadi pappabhâsite 
abbhotâse vasam bhikkhu migabhutena cetasà 
thinamiddham vinodetvâ bhavanârâmatam sito 
pavivekarasassâdam nacirasseva vidatiyasmâ- 
tasmãhisappañño obhokàse rato siyâ. 

Nghĩa là " Hành giả không gìn giữ chỗ ở, ví như 
thú rừng, hằng nương theo trạng thái vui thích trong 
phép thiền định, tìm kiếm chỗ ngụ trong khoảng 
trống, là nơi vừa cho hàng xuất gia, lấy các ngôi sao 
làm trần, có ẩn dạng ngọc mã não, lấy mặt trăng làm , 
đèn để soi sáng, có thể dứt trừ sự lười biếng trong 
thân tâm và không bao lâu sẽ được hưởng điều vui 
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thích trong hương vị của pháp yên lặng. | 
Cho nên hành giả là người có trí tuệ nên ưa thích 
trong khoảng trống như: thế. 


* 


_XL— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU-ĐÀ 
THƯƠNG NGỰ NƠI MỘ ĐỊA 
(sosânikanga) 

Trong đầu đà này cũng có 2 cách thọ : 

1.— Tôi xin ngăn chỗ không có mồ mã (nasusãnam 
patikkhipâmi). 

2— Tôi xin thọ trì chỉ của tỳ-khưu, là người 
thường có phẩm cách thường nương trong nơi mộ 
địa (sosânikangam samâdiyâmi). 

Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý. 

Nơi thiêu người hoặc chôn tử thi dầu là họ còn 
dương thiêu hoặc chôn thường ngày hay là đã bỏ từ 
12 năm rồi, cũng gọi là mộ địa. Những nơi nào họ nói 
là mộ địa mà chưa từng thiêu hoặc chôn tử thi, không 
gọi là mộ địa được. 

Thật vậy, tỳ-khưu ngụ trong mộ địa không nên 
bảo người làm chỗ đi kinh hành, chỗ để gìường 
chõng, không nên chứa nước uống, nước tấm, rửa 
hoặc dạy người học kinh luật. Vì đầu đà này quan 
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trọng lắm cần phải ngừa sự rủi ro. Phải trình cho 
vị trường-lão trong chùa và các viên chức trong làng, 
tông hay trước, rồi mới được phép vào ngụ, không 
nên dễ duôi. Khi đi vào, phải theo đường lộ, đến khi 
đi kinh hành phải liếc mất xem chỗ thiêu hoặc chôn 
tử thi. Ban ngày nên phân biện cho rồi chỗ có cây, đá, 
gốc cây; nếu có phi nhơn t kêu la trong ban đêm, 
không nên dùng vật chi để đánh, đập đuổi xô đâu. Cần 
đi đến mộ địa mỗi ngày; nếu đi vào nơi ấy lúc nửa 
đêm, khuya rồi trờ về cũng được. Không nên ăn mè, 
bột trộn, với đậu rãjamãsa, cá, thịt hoặc bánh trộn 
với sữa tươi, dầu và đường mía, là vật vừa miệng 
của hàng phi nhơn. Chẳng nên đi vào đình miếu cất 
trong nơi ấy. 


Tỳ-khưu hành đầu đà nầy có 3 tưới 


Bực thượng: Nên ở trong nơi nào mà họ thường 
chôn hoặc thiêu tử thi hoặc thường đến chốn ấy mà 
than khóc. 


__ Bực trung: Nơi nào không thường, chôn, hoặc 
thiêu tử thi cũng ở được. 


Bực hạ: Nơi nào có chôn hoặc thiêu tử thi một đôi 
lần, cũng ÿ được. 
Ba bực này nếu lúc canh năm (là canh chót, ít hơn 


. (1) Phi nhơn là ma quỉ mà người thường gọi là chư vị, 
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hết) mà chẳng vào ở nơi mồ mả, gợi là phá phép đầu 
đà mà mình đã nguyện giữ. 

10 quả báo trong sosânikanga : 

1— Maranassatipatilàbho: Phương pháp đác 
phép niệm sự chết do được thường thấy tử: thi. 

2.— Appamâdavihâratâ: Trạng thái người 
không dễ duôi, nhờ cách đắc phép niệm về sự: chết. 

ä.— Asubhanimittâdhigamo: Phương pháp 
tham thiền thấy cảnh tử thi, do được xem tủ-thi bỏ 
trong mộ địa. 

4— Râmarâgavinodanam: Cách dứt giảm tình 
dục vì sự tham thiền thấy cảnh tử thi ấy. 

ð_— Abhinham kâyasabhâvadassanam: Cách 
thường thấy trạng thái của thân thể không sạch. 

6— Samvegabahulatâ: Trạng thái người có 
nhiều sự cảm sợ (samvega) do đắc PHÉP Œ niệm về 
sự chết, 

T— Ãrogyamadâdippahânam: Cách dứt bỏ sự 
say mê, do được thấy người bịnh trong nơi ấy. 

8.— Bhayabheravasahanatâ: Trạng thái người 
kiên nhẫn trong điều kinh sợ đáng ghê gớm vì quen 
gặp cảnh đáng ghê tờm. 

9— Amanussânam garubhãvaniyatâ: Trạng 
thái người có phẩm cách đáng cho phi nhơn tôn kính 
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và ngợi khen. 

10.— Appicchatâdinam anulomavuttitâ: Trạng 
thái người có sự hành vừa theo các đức tánh, nhút 
là không tham hay là ít tham. 


Ấy là 10 quả báo trong đầu đà nầy mà tỳ khưu 
thọ trì được chín chấn. 


KẾT LUẬN TRONG ĐẦU-BÀ THƯỜNG NGỤ 
TRONG NƠI MỘ ĐỊA 


Sosãnikãnhi ` maranânusadippabhâvã niddà- 
ga tampi na phusanti pamãdadosã sampassato 
cakunapãni bahũni tassa kãmãnurã- 
gavasagampi na hoti cittam sam vegameti 
vipulam na madam upeti sammãatho ghatati 
nibbutimesamãno sosãnikangamitineka gunã- 
vahattâ nibbànaninnahadayena nisevitabbam. 


Nghĩa là: "Tỳ-khưu là người ngụ trong mộ địa, 
dầu muốn ngủ trong nơi ấy cũng trái lẽ, vì không bị 
các sự dễ duôi tiếp xúc do thắng lực của phép thiền 
định về sự chết đã đắc trong nơi ấy. Chẳng phải có 
thế thôi, tâm của tỳ-khưu ấy khi đã thường thấy 
tử- thi thì không sao bị tình dục lôi cuốn mà chỉ có 
nhiều samvega Ÿ không say mê. 


(1) Samvega; dịch là cảm sợ. 
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Cho nên hành giả mong đạt đến Niết-bàn là nơi 
dút khổ, phải tỉnh tấn hành đầu đà nầy, nhờ tâm 
chơn chánh xu hướng về Niết-bàn do phép đầu đà 
thường ngụ trong mộ địa là pháp đem đến rất nhiều 
đức tánh như đã có giải. 


XII.— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU-ĐÀ 
THƯỜNG Ở TRONG CHỖ TĂNG ĐÃ CHO 
ĐẦU TIÊN KHÔNG DỜI BỒI. 


(Yathãsanthatikanga) 
Trong đầu đà nầy cũng có 2 cách thọ. 


kÀ 


l— Tôi xin ngăn sự chọn lựa chỗ ở 
(senãsanaloluppam patikkhipãmi). 

2—, Tôi xin thọ trì chi của tỳ-khưu, là người có 
phẩm cách thường ở trong chỗ mà tăng đã cho đầu 
tên không dời đổi (yathàsanthatikaigam 
samãdiyãmi). 

Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý: 

Hành giả thọ đầu đà này, nếu tỳ-khưu thế mặt 
tăng cho chỗ ở đầu tiên thế nào, thì phải vui thích 
chỗ ở ấy thôi, không được tìm hỏi, hoặc đi lựa chỗ ở 
nào khác. 

Tỳ-khưu hành đầu đà này có 3 bực: 

Bục thượng: Chẳng nên hỏi thăm chỗ ở của 
mình xa hay gần, hoặc có ma qui phá khuấy hay 
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chăng? Giáo-hội định chỗ nào phải ở nơi ấy. 

Bực trung: Được phép hỏi, nhưng chẳng nên đi 
xem chỗ ở theo ý mình. 

Bực hạ: Được phép hỏi và đi xem chỗ ờ nếu không 
vừa ý cũng không nên xin đổi chỗ. 

Ba bực này, nếu đã phát lòng tham muốn chỗ ở 
theo mình, gọi là phá phép đầu đà mà mình đã nguyện 
giữ. 

Đầu đà nầy có 6 quả báo : 

1— Ovãdakaranam: Được gọi là hành theo lời 
dạy của Đức Thế-Tôn. Ngài có giải rằng: "Chỗ ở mà 
mình đã được rồi, thì phải nên vui thích theo chỗ ấy, 
không nên dời đổi như thế". 

2——Sabramacãrihitesitâ: Trạng thái người tìm 
điều lợi ích cho hàng phạm-hạnh cùng nhau, là 
nhường chỗ ở khác cho các vị khác. 

3.— Hinapanitavikappariccãgo: Cách dứt bỏ 
sự phân biện, thấp hèn hay là cao sang. 

4— Anurodhavirodhappahãnam: Phương 
pháp dứt bỏ sự vừa lòng và điều trái ý được. 

ð.— Atricchatãyadvãrapidahanam: Cách cấm 
ngăn sự ham muốn đã qua ), 


(1) Là sự tham muốn thái quá đã qua rồi như là được 1 rồi còn 
mong được một nữa. 
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6— Appicchatãdinam anulomavuttitã: Trạng 
thái người có cách hành vừa theo các đức tánh nhứt 
là không tham hay là ít tham. 

Ấy là 6 quả báo trong đầu đà thường ởờ chỗ mà 
tăng già đã cho mà tỳ-khưu thọ trì được chín chấn. 


KẾT LUẬN TRONG ĐẦU ĐÀ THƯỜNG NGỤ 
TRONG CHÔ TĂNG ĐÃ CHỈ CHO ĐẦU TIÊN 
KHÔNG DỜI ĐÔI. 


Yam laddham tena santuttho yathàsan 
thatiko yati nibbikappo sukkham seti tỉna 
santhara kesupi na so rajjãti setthamhi hĩnam 
laddhã na kuppati brahmacãrinavake hitena 
anukampati tasmã ariyatãcannam mun ipunga 
vavannitam anuyrujetha medhãvĩ yathãsan- 
tarãmatam. 


Nghĩa là: "Hành giả có sự tri túc trong chỗ ở, được 
sao ở vậy, là người ngụ chỗ mà tăng cho, không tìm 
ở chỗ cao ang, thì hằng ngủ được ăn. vui, dầu là nằm 
trên chiếu cỏ. Người không vui thích trong chỗ quí 
trọng, dầu được chỗ thấp hèn cũng chẳng bất bình 
hờn giận, mới đáng gọi là người tiếp độ các hàng 
phạm hạnh mới xuất gia cho được đều lợi ích. 

Bởi cớ ấy, bậc trí tuệ nên có lòng vui thích trong 
chỗ ở mà tăng đã cho, là cô lệ của hàng thánh nhơn 
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*% 
XII.— CÁCH THỌ TRÌ TRONG ĐẦU-BĐÀ NGĂN 
OAI NGHI NAM 
(Nesajjikãnga) 

Trong đầu đà nầy cũng có 2 cách thọ: 

_1— "Tôi xig ngăn oai nghỉ năm (seyyam 
patikkhipãmi). 

2— Tôi xin thọ trì chỉ cửa tỳ-khưu là người có 
phâm cách ngăn oai nghi nằm và thường dùng oai 
nghi ngồi (nesajjikangamsamãdiyãmi). 

Trong 2 cách ấy muốn thọ theo cách nào tùy ý. 

Tỳ khưu đã nguyện hành đầu đà này rồi ban đêm, 
trong 3 canh đi kinh hành trọn một canh cũng được, 
nhưng không nên nằm. @ 


Tỳ khưu hành đầu đà này có 3 bực : 

Bực thượng : Dầu dựa mình vào đâu cũng chẳng 
đặng. 

Bực trung : Được phép dựa. 

Bực hạ : Nếu dùng giường ghế theo luật định ' 
cũng được (trừ ra không nên nằm). 

(1) Phương pháp niệm tất cả đề mục thiền định đều dùng oai 
nghỉ ngồi, nếu hành đầu đà này. để tham thiền được vừa ý. 
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Ba bực này nếu năm trước mặt trời mọc gọi là 
phá phép đầu đà mà mình đã nguyện giữ. 

Quả báo đầu đà Nesajjikànga. (Đầu đà ngăn oai 
nghỉ năm). 


Đầu đà này có ð quả báo, 


1— Catasovinibandhassa upacchedanam : 
Phương pháp nhút là dứt trừ cái tâm đã quen thỏa 
thích trong sự mê ngủ. 

2— Sabbakammatthãnãnayogasappãyatã : 
Trạng thái của oai nghi được sự an vui đến phẩm 
cách tỉnh tấn trong phép thiền định ® 

đ.—Pãsadikairiyãpathatã : Trạng thái người có 
oai nghỉ đem sự tín ngưỡng đến nhiều người. 

4— Viriyãrambhãnukulatã : Trạng thái vừa 
đến người có chỉ tỉnh tấn. 

ð— Sammãpatipattiyãsamupabrũhanam : 
Phẩm cách phát sanh sự tu hành chơn chánh. ` 

Ấy là 5 quả báo trong đầu đà mà tỳ-khưu đã thọ 
trì được chín chán. 


KẾT LUẬN TRONG ĐÀU-BÀ NGĂN OAI 
NGHỊ NĂM 


Ấbhuyitvãna pallañnkam panidhaya ujum 


(1) Tapadhamma là pháp thiêu đốt các phiền não. 
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tanum nisidãnto vikampeti mãrassa hãdayam 
yatl sêyyasukham middhasukham bitvã 
ñtaddhaviryo nisajã bhirato bhikkhu 
sobhayanto tapovanam mirãmisam pĩtisukham 
yasmà samodhigacchati tasmã samanuyufjeyya 
dhiro nesajjikam vatam. ' 

Nghĩa là : 


Hành giả ngồi bán dà, thân hình cho ngay thẳng: 
có thê làm cho tâm của ma vương phải rung động, tỳ 
khưu là người có tâm tỉnh tấn dứt bỏ cách nằm và 
ngủ cho vui sướng, chỉ ưa thích Ko oai nghỉ ngồi, 
làm cho rừng, tức là tapadhamma ) được SOI sắng 
rõ ràng, hằng được phi dạ 2) vừa lòng không có 
amisa Ö), 


Bởi cớ ấy học có trí tuệ nên giữ gìn phép đầu đà 
Nesajjika này cho ĐK} chín chấn. 
*% 
| GIẢI VỀ SỰ ĐOÁN XÉT CHUNG TRONG 13 
ĐÂU ĐÀ “ 
(samãsavinicchayakathã) 
13 đầu đà này nói tóm lại chỉ còn 8 phần : 3 phần 


(2) Phỉ dạ (piti) là nhờ thỏa thích trong khi tham thiền mà được - 


no lòng. „ 
(1) Chú giải : vừa lòng không có amisa là vừa lòng thỏa thích 


không nương thẹo ngũ dục và đẹp ý trong sự xuất gia. 
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chánh và 5 phần không chung lộn ; tóm lại nữa còn 4 
phân. 


1— 2 đầu đà nương theo ca-sa (cĩvara- 
patisamyutta) 


2— 5 đầu đà nương theo sự khất thực (pinda- 
patapatisamyutta). 


3— 5 đầu đà nương theo chỗ ởờ (senàsana- 
patisamyutta) 


4.— 1 đầu đà nương theo sự tỉnh tấn (viriyapa- 
tisamyutta) 

Tóm lại nữa còn 2 phân : 

1— Đầu đà nào, hành giả đã thọ rồi, mà thiền 
định được tiễn hóa thì phải thọ; đầu đà nào hành giả 
đã thọ mà thiền định không phát sanh thì không nên 
thọ. Nhưng đầu đà nào mà hành giả không thọ hoặc 
đã thọ mà thiền định vẫn được tiến hóa không tiêu 
hoại, cũng gọi là thọ là phải thọ để làm khuôn mẫu 
cho kẻ hậu lai; hoặc đầu đà nào mà hành giả thọ hay 
không thọ mà thiền định vẫn không phát sanh cũng 
gợi là thọ, là phải thọ như thường đề làm gương đến 
người hậu tấn. 

Tóm lại nữa, chỉ còn một, là nói về tác ý thọ trì cả 
13 đầu đà ấy, 


HỎI— Chia đầu đà ra làm 3 phần chánh và 5 
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phần không chung lộn ấy như thế nào ? 

1— Sapadãnacãrikanga, 2— Ekãsanikanga, 
3— Abbhokãsikanga, cả 3 đầu đà ấy gọi là đầu đà 
chánh. Nghĩa là : Khi đã thọ sapadãnacãrikanga rồi 
thọ luôn pindapãtikanga cũng được, nếu đã thọ 
ekãsanikaúga rồi thọ luôn pattapindikanga và 
khalupacchãbhattikanga cũng được, nếu đã thọ 
abbhokãsikanga rồi không lẽ không thọ 
rukkhamũlikanga, yãthãsanthatikanga nữa thế 
nào được. 


Ấraññikanga, pamsukũlikanga, tecĩvarikan- 
ga, nesajjikanga, sosãnikanga, cả 5ð đầu đà ấy gọi 
là 5 đầu đà không chung lộn nhau, vì không mường 
tượng với đầu đà khác. 


_ Chỗ nói tóm lại, còn 4 phần ấy như thế nào ? 


_Pamsukũlikanga, tecĩvarikanga cả 2 đầu đà 
này gọi là nương theo ca-sa vì dính dấp cùng nhau 
trong cách dùng ca-sa, pindapãtikanga, 
sapadãnacãrikanga, cekãsanikanga, pattapin- 
dikanga, khalupacchãbhattikanga, cả 5 đầu đà 
này gọi là nương theo thọ thực vì dính dấp cùng trong. 
cách thọ thực, arannikanga rukhamũlikanga, 
abbhokãsikanga, sosãn-ikanga, yathãsantha- 
tikanga, cả 5 đầu đà này gọi là nương theo chỗ ở vì 
có sự dính dấp cùng nhau trong chỗ ở. Nesajjikanga 
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gọi là nương theo tỉnh tấn vì dính dấp cùng nhau 
trong sự tỉnh tấn. 

Chỗ nói tóm lại, còn 2 phần ấy như thế nào ? 

12 đầu đà trên gọi là nương theo vật dụng. 


Một đầu đà Nesajjiikanga sau cuối cùng gọi là 
nương theo tinh tấn. 


*% 


GIẢI VỀ PHÂN PHÁT ĐẦU-ĐÀ 
(Byãsavinicchayakathâ) 

1— Tỳy-khưu nên thọ trì cả 13 đầu đà, 

2— Tỳ-khưu-ni chỉ nên thọ trì 8 đầu đà (vì khó 
giữ). 

3.— Sadi không có luật buộc phải adhitthâna tam 
y, rút tecivarikanga ra chỉ còn 12 đầu đà. 

4.— Bikkhamânà và Sadini không bị buộc phải 
adhitthâna tam y như sadi và phận sự phụ nữ như: 
tỳ khưu ni nên bỏ ãrannikanga, khalupa- - - 
cchãbhattikanga, abbhokãsikanga, rukkhamúili- 


kanga sosânikanga, tecïvarikanga ra còn lại 7 
đầu đà. 


_ ð— Cận-sự-nam và cận-sự-nữ Œ nên thọ trì 2 
đầu đà là : ekâsanikanga và pattapindikanga. 
(1) Oận-sự-nam và cận-sự-nữ là người nam hoặc người nữ 


đem cả thân tâm lo cho Tam bảo hết ng hành theo giáo pháp của 
Đức Phật. 
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PHẨM PARIVÃRA 
(Trích lục trong tạng Luật) 

I— Ty-khưu có 5 chi, không nên ở không có 
nissaya (không nương theo ông thày) (2, 

1— Tỳ khưu không biết ngày hành uposatha 

2— Không biết hành uposatha 

3.— Không thông pâtimokkha 

4.— Không thông uddesa của pãtimokkha 

5.— Chưa đủ 5ð hạ 

IĨ— Tỳ khưu có ð chỉ khác nữa cũng không nên ở 
không có nissaya. 

1.— Tỳ khưu không biết ngày pavãranã 

2.— Không biết hành pavãranã 

3.— Không thông pãtimokkha 

4.— Không thông uddesa của pãtimokkha 

Bð.— Chưa đủ 5ð hạ 

1H.— Tỳ khưu có ð chi khác nữa, cũng không nên 
ở không có nỉssaya 

1. Tỳ khưu không biết sự phạm tội và không 
phạm tội. ` | 

2. Không biết tội nhẹ và tội nặng 


(1) Trái lại thì được phép xa ông này. 
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3. Không biết sãvasesãpatti và anãvasesàpatti 

4. Không biết đutthullãpatti và adutthullãpatti 

ð. Chưa đủ ð hạ. 

IV.— Tỳ khưu có đủ 5 chỉ †) được phép ờ không 
có mïssaya 

1. Tỳ khưu có đúc tin 

2. Có sự hỗ then tội lỗi 

3. Có sự ghê sợ tội lỗi 

4. Có tỉnh tấn 

5ð. Có trí nhớ 

V— Tỳ khưu có ý phạm tội rồi dấu tội và chiều 


theo pháp tây vị (thương, ghét, si mê, sợ sệt), như thế 
goi là alajji. 


VI._— Tỳ khưu có ð chỉ hằng sa địa ngục. 
1. Tỳ khưu không ngay thẳng vì thương 
2. Tỳ khưu không ngay thẳng vì ghét, 
3. Tỳ khưu không ngay thẳng vì dốt nát, 
4. Tỳ khưu không ngay thẳng VÌ sợ 
5. Tỳ khưu dùng của tăng như của mình t2 
VII— Tỳ khưu không có trí nhớ, hay quên mình, 


(1) Phải có 5 chỉ ấy cho thiệt nhiều, bền chắc mới nên ở xa 
nissaya. 


(2) Là cố ý bỏn xẻn không nhường chia cho vị khác. 
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_ ngủ mê có ð tội : 

1. Ngủ cũng khổ 

2. Thức dậy cũng khổ 

3. Nằm mộng thấy đều không tốt, 

4. Chư thiên không hộ trì, 

5. Di tính 

VIHI.— Tỳ khưu đi đến nhà cư-sĩ, hay chung chạ 
với người thế trong lúc quá giờ, hằng có 5 tội : 

1. Thường liếc xem phụ-nữ, 

2. Khi đã xem phụ nữ, sẽ có lòng quyến luyến, 

3. Khi quyến luyến, sẽ sanh sự thân thiết, 

4. Khi đã bị thân thết, sẽ bị tình dục đè nén. 

ð. Khi đã bị tình dục đè nén, tỳ-khưu ấy sẽ giải 
đãi trong phạm hạnh hoặc phạm một tội nào, hay là 
xin xả giới hườn tục. 

IX— Bð pháp hằng thành tựu đến tỳ-khưu nhứt 
là hành đầu đà thường đi khất thực: 

1. Đi vào xóm không cần phải trình cho tỳ-khưu 
trong xóm hay, 

2. Thọ thực chung nhiều vị được (ganabhojana), 

3. Thọ thực paramparabhojana được, 

4. Không adhitthãnay cũng được, 

5. Không gởi y dư cũng được, 
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X.— Người không nên hành đầu đà có 6 hạng : 

1. Người cỗ ý mong việc xấu xa, 

2. Người có tâm ganh gỗ, 

3. Người giả dối, 

4. Người chỉ thấy bụng mình hay là chỉ tin bụng 
mình, 

5. Người muốn được lễ vật, 

6. Người mong được kẻ khác ngợi khen. 

XIL— Người nên hành đầu đà có 10 hạng. 

1. Có đức-tin, 

. Có trí-tuệ, 

. Có sự hỗ then tội lỗi, 

. Không giả dối, phải ngay thật, 

Tỉnh tấn trong điều hữu ích, 

. Thuần tính, 

. Vui thích trong sự học hỏi, 

. Làm việc chỉ cũng chín chấn, 

. Không hay nói điều lỗi của người, 

10. Có vô lượng tâm là lòng tự ái, 

XI— Tỳ khưu hành đầu đà có ð hạng : 

1. Vì đốt nát 


2. Vì ham muốn xấu xa, bị sự ham muốn đè nén, 
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3. Vì điên, cuồng tâm, 
4. Vì nghĩ răng Đức Phật và chư Thinh-văn ngợi 
khen, 


5. Vì ham muốn ít, nương theo sự tri-túc, mong 
trau đồi tâm tánh, nương theo sự yên lặng, nương 
theo sự hành vi có điều lợi ích. 

XIH.— Người không nên làm lễ có 5 hạng: 

1. Ty-khưu đương khi vào xóm, 

2. Đương ởi theo đường di, 

3. Đương ở trong nơi tối, 

4. Tỳ-khưu bận việc không để ý đến sự: làm lễ, 

5. Tỳ-khưu đương ngũ, 

XIV— Người không nên làm lễ có 5 hạng nữa: 

1..Ty-khưu đương ăn, 

2. tỳ-khưu đương ở trong nhà ăn, - 

3. Ty-khưu có sự giận hờn nhau, 

4. Ty-khưu đương toan tính việc, 

5. Tỳ-khưu để mình trần, 

XV.— Người không nên làm lễ có ð hạng nữa : 

1. Tỳ-khưu đương ăn vật ngọt 
- 9. Đương ăn vật mặn, ˆ 


3. Đương tiểu tiện, 


4. Đương đại tiện, 
5. Tỳ-khưu đang bị tăng phạt cấm phòng, 
XVI— Tỳ khưu tiên cáo phải có 5ð chỉ: (cáo, vì) 
1. Có lòng thương xót (karunã), 
2. Mong được điều hữu ích, 
3. Có sự tiếp độ, 
4. Muốn được khỏi tội, 
5. Muốn duy trì tạng Luật, 
XVH— Tỳ-khưu phải có 4 chỉ mới đáng gợi là Tỳ 
khưu: 
1. Phải hằng chủ ý tưởng nhớ đến ân đức của 
- Phật (buddhãnussati), 
2. Phải hằng có lòng từ-bi (metta). 
3. Phải tham thiền về 10 thứ tử thi asubham 
4. Phải hằng chủ ý tưởng nhớ đến sự chết 
(maranasati). 
XVII— Ba-môn phải có đủ 4 chỉ, mới đúng gọi là 
Sa-môÔn: F 
1. Phải có tâm nhịn nhục (khanti) 
2. Không dễ duôi trong việc phước đức 
(appamãdo), 
3. Phải dứt bỏ lợi danh và phiền não 
(ratipahãnam). 
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4. Không bận lòng lo những việc vô ích (thế-sự) 
(akincanam). 


XI — Tỳ khưu không nên cho nỉssaya đến 
tỳ-khưu có 8 chỉ :- 


1. Tỳ khưu không biết hỗ thẹn, 
2. Tỳ khưu dốt nát, 
ở. Tỳ khưu không phải pakatattã. 


XX — Người xơm tới, đi vào Nông dữ, đi xuống 
địa ngục có 3 hạng. 


1. Người không phải hành đạo cao thượng mà tự 
xưng là hành đạo cao thượng, 


2. Người cáo gian bậc phạm hạnh trong sạch 
(A-la-hán), 


3. Người nói: ngủ trần không tội, rồi hằng thọ 

. dụng ngũ trần. 

XXI.— Lời nói cao thượng có . : 

1. Không thấy nói không thấy 

2. Không nghe nói không nghe, 

3. Nói không trúng nói rằng nói không trúng, 

4. Không biết rõ rệt nói rằng không biết rõ rệt. 
XXIL— Tỳ khưu có giới đáng tôn trọng có 4 chỉ: ` 
1. Không tây vị vì thương, 

2. Không tây vị vì ghét, 
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3. Không tây vị vì lầm lạc, 
4. Không tây vị vì sợ, 
XXIH— Tỳ-khưu có 6 chi đáng làm hòa-thượng 


(truyền cụ-túc-giới) đáng cho nỉssaya, cước, cho sadi 
hầu hạ: 


1. Tỳ-khưu có thê hộ hoặc cho người hộ đệ tử cố 
bịnh, 


2. Có thê giải sầu hoặc cho người giải sầu đã phát 
sanh. 


3. Có thể phá nghỉ hoặc cho người phá nghỉ đã phát 
sanh. 


4. Biết sự phạm tội, 
5. Biết cách sám hối. 
6. Được 10 hạ hoặc trên 10 hạ. 

.__ XXIV.— Ty-khưu có ð chỉ, gợi là chia rẽ tăng, hăng 
đi thọ sanh trong đường dữ, sa vào địa ngục trọn một : 
đại kiếp, hết mong sửa mình được: 

1. Tỳ-khưu thuyết pháp, không phải là pháp mà 
nói là pháp, 

2. Tỳ khưu thuyết mắt không phải là luật mà nói 
là luật, 

3. Tỳ khưu thuyết pháp mà nói không phải là 
pháp, 
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4. Tỳ khưu thuyết luật, mà nói không phải là luật, 
5. Giả bộ không biết rồi làm tăng sự khác nhau, 
XXV — Tỳ khưu có 7 chi mới gọi là luật-sư: 
1. Biết là ãpatti, 
2. Biết không phải ãpatti, 
3. Biết là tội nhẹ, 
4. Biết là tội nặng, 
ð. Có giới và thu thúc trong Biệt-biệt-giải- 
thoát-thu-thúc-giới, 
6. Có đều đủ ãcãra và gocãra, 
7. Có sự: Ìo sợ trong tội lỗi đầu là nhỏ nhen chút ít. 
XXVI— Trò đối với thầy có 5 điều : 
1. Phải hết lòng thương yêu thầy, 
2. Phải hết lòng tín ngưỡng thầy, 
đ. Phải hết long hỗ thẹn tội lỗi, 
4. Phải hết lòng tôn kính thầy, 
ð. Phải hết lòng nhớ tường thầy, 
XXVII—- Ông thầy đáng cho trò nương nhờ có 7 
điều: 
1. Ông thầy phải có lòng từ-ái bình đẳng, 
2. Ông thầy phải có giới tỉnh nghiêm, 
ỗ. Ông thầy phải đáng cho trò tôn trọng, 
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4. Ông thầy phải nhịn nhục, khi trò bất bình, thầy 
tùy cơ cảm hóa trò. 


-ð. Ông thầy phải biết lý đạo cao siêu và biết cách 
giảng giải theo sức của trò, 


6. Ông thầy phải ngắn ngừa không cho trò làm 
điều vô ích tội lỗi. 

7. Ông thầy phải tìm phương pháp chỉ dẫn trò cho 
mau được tiễn hóa. 

XXVHL— Bát có 2 thứ. : 

1. Bát làm bằng đất, 

2. Bát làm bằng sắt, 


Chỉ được dùng 2 thứ ấy thôi. 


—472— 


GIẢI VÉ KATHINA 
(Kathina Katha) _ 

Vấn — Tiếng gọi kathina nghĩa như thế nào ? 

Đáp — Tiếng kathjna là một tiếng trong Phật- 
giáo phát sanh theo lời chuẩn hành của Đức 
Thế-Tôn, để buộc chặt 5 quả báo cho thành tựu đến 
tỳ-khưu , người thọ và người anumodanã, cho đến 
hết hạn kỳ quả báo ấy. 


5 QUÁ BÁO 
Ănisansa 

Tỳ-khưu thọ kathina rồi được hưởng 5 quả báo 
là: ly 

1. Nếu kathina chưa xả, tỳ-khưu không từ giã 
vị trong nhóm, rồi đi cũng được, nghĩa là không phạm 
tội trong điều học cãritta. : 

2. Ty-khưu không đem tam y mm mình rồi đi cũng ' 
được, không phạm tội trong điều học 
asamãdãnacãro. R 

3. Ty-khưu thọ thực chung nhiều vị cũng được 
không phạm tội trong điều học ganabhojana.. 

4. Cất giữ y, dầu không ãđhitthãna không gời 
cũng được, không phạm tội trong điều học 
"pathamakathina". % 
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5. Y của tỳ-khưu hoặc sadi tịch hoặc y họ dâng 
đến tăng, y phát sanh do tài sản của tăng, thì tỳ-khưu 
đã thọ kathina được phép lãnh dùng. Tóm lại tỳ 
khưu đã thọ kathina được hưởng 5 quả báo ấy. 


CÁCH THỨC THỌ KATHINA 
(Eathinatthãra viđhãnakathã) 


Vắn— Người hạng nào mới thọ kathina được, 
người hạng nào thọ kathina không được ? 

Đáp — Nếu nói về số người phải có ít lắm, là 5 
vị trở lên, mới thọ kathina được, ít hơn 5 vị không 
phép thọ kathina. 


Còn nói về nhập hạ, tỳ-khưu nhập hạ trước 
(purimikavassã) pavãranã trong ngày pavãranã 
trước (là Pavãranã trong ngày rằm tháng chín 
Việt-nam) mới thọ kathina được. Tỳ-khưu đứt hạ, 
nhập hạ sau (nhập ngày 16 tháng 6 sau, (năm nhuằn) 
và tỳ-khưu nhập hạ chùa khác, thọ kathina không 
đượt. 


Vấn — Người hạng nào mới nên dâng kathina. 


Đáp. — Một trong mấy hạng người sau nây là: 
chư thiên, người thiện tín, tỳ-khưu, sadi đều dâng 
được cả. 


(1) Nói 5 vị mới thọ kathina được là 4 vị làm tăng, để giao y - 
kathina, 1 vị làm người thọ kathna 


xe: ÔN. — 


Thí chủ phải vào dâng trong hác, tăng ngồi hoặc 
đứng trong chùa nhập hạ rồi dâng, nói như vầy: 


Chúng tôi xin dâng y kathina (kathina 
cTvaramdema). 


Vấn — Khi thí chủ dâng y kathina, tăng phải thọ 
bằng cách nào ? 


Đáp.— Không nên thọ bằng thân hoặc khẩu, phải 


cần thọ bằng tâm của tăng, là phải thọ bằng cách 
làm thỉnh. 


Vấn — Tỳ-khưu nào đáng thọ kathina? 


lc ¬aP, Tăng giao y kathina cho tỳ-khưu nào, 
tỳ-khưu ấy phải thọ. 


Vấn — Tăng phải giao y kathina cho tỳ-khưu 
nào? 


Đắp— Ty-khưu nào có y cũ, tăng nên giao cho 
tỳkhưu ấy. 


Nếu có nhiều vị có y cũ, tăng phải giao cho vị cao 
hạ hơn và ke rõ 8 pháp 6), có thê làm phép thọ cho 
kịp trong ngày ấy. 

Nếu tỳ-khưu cao hạ không thông, thì giao cho 
tỳ-khưu thấp hạ, thông hiểu phép thọ. Nhưng tăng 
nên bàn tính trước với vị trưởng lão, cầu ngài thọ 
rằng: "Bạch ngài, xin ngài thọ đi, rồi chúng tôi giúp 


(1) Sẽ giải ra phía sau. 
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làm với ngài”. ' 

Khi tăng được y kathina rồi, hội họp nhau ngồi 
(trong hắc) trong sĩmã, chỉ định 2 vị để tuyên ngôn 
trình cho tăng rõ. 


Vị thú nhứt hỏi: Bạch Đại-đức-tăng, y kathina 
đã phát sanh đến tăng rồi, tăng nên giao kathina 
nầy cho tỳ-khưu nào thọ kathina.` 


Vị thứ hai đáp : Tỳ-khưu nào có y cũ, tăng nên 
giao y cho vị ấy. 


Vị thứ nhứt nới : Tỳ-khưu có cĩvaramcũ, có 


nhiều vị, hoặc nói trong nơi đây không có vị nào có y 
cũ cả. 


Vị thứ nhì nói : Tăng nên giao kathina cho vị 
trưởng lão. 


Vị thứ: nhứt nói : Trong nơi đây tỳ-khưu nào cao 
hạ? 


Vị thứ nhì nói : Tỳ-khưu (...,...) 

Vị thứ: nhứt nói : Vị trường lão ấy có thế làm y 
được và thọ kịp trong ngày nay chăng? 

Vị thứ- nhì nói: Ngài làm được hoặc nói: tăng nên 
tiếp độ đến vị trưởng lão. 

Vị thứ nhứt hỏi lại nữa rằng: vậy ngài trưởng- 


(1) Để pháp-danh tỳ-khưu thọ vào đó. 
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lão ấy có đủ 8 chỉ chăng? 


Vị thứ nhì đáp: "Ngài trưởng lão có đủ 8 chỉ rồi". 

Nếu vị thứ nhút bằng lòng thì nói: sãđhu đúng 
rồi. Tăng nên giao cho ngài trưởng-lão ấy. Phải cho 
tỳ-khưu thông hiểu trình cho tăng hay. 

Vấn.— Tăng hội cần giao kathina cho tỳ-khưu , 
người thọ bằng cách thức như thế nào ? 

Đáp.— Tăng phải giao bằng cách tụng tuyên ngôn 
2 bận (ñattidutiyakammavãeã), Cách thúc phải 
tụng tuyên ngôn 9 bận để giao y ấy, theo lời Phật 
chuẩn hành ( (buddhãnunãtta) trong phẩm 
Mahãvagga rằng: phải cho tỳ-khưu thông hiểu 
trình đên tăng biết như vậy : 

Sunãtu me bhante saigho, idam sanghassa 
kathinadussam tuppannam, yadi sañghassa 
pattakallam, sangho imam kathinadussam 
(tthannãmassa ' bhikkhuno dadeyya 
kathinam attharitum, esã ñatti. 

Sunatume bhantcsangho, idam sảnghãssa 
kathinadussam uppannam, sañgho imam kathi 
nadussam (itthannãmassa) bhikkhuno deti 


(1) Cho phép thi hành. 
(2) Để pháp danh tỳ-khưu thọ kathina vào chỗ (itthannàmassa). 
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kathinamattharitum, yassãyasmato khamati 
imassa kathinadussassa (itthannamassa) 
bhikkhuno dànam kathinamattharitum, so 
tunhassa yassa nakkhamati, so bhãseyya, 
dinnam dam sanghena kathinadussam (itthan- 
nàmassa) bhikkhuno kathinam attharitum, 
khamati sanghassa, tasmã tunhï evametam 
dhàrayàmi. 

Nghĩa là : " Bạch hóa Đại-đức-tăng, xin tăng nghe 
tôi trình y kathina này đã phát sanh đến tăng rồi, 
nếu (giờ nầy) vừa đến tăng rồi, tăng nên giao y 
kathina ấy cho tỳ-khưu (...) để thọ kathina, ấy là 
lời trình. 

Bạch hóa Đại-đức-tăng, xin Đại-đức-tăng nghe tôi - 
trình, y kathina này đã phát sanh đến tăng rồi (nay) 
tăng giao y kathina ấy đến tỳ-khưu (..) để thọ 
kathina, sự giao y kathina cho tỳ-khưu (...) để thọ 
kathina vừa đến ngài nào, ngài ấy nên làm thinh, 
không vừa đến ngài nào, ngài ấy phải nói lên. Ÿ 
kathina ấy, tăng đã giao cho tỳ-khưu (...) rồi để thọ 
kathina (sự này) vừa đến tăng rồi, vì lẽ ấy nên 
tăng làm thính, tôi ghi nhớ sự nầy do trạng thái làm 
thinh ấy. 

Vấn. — Nếu tăng giao y kathina như thế rồi, 
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tỳ-khưu thọ kathina phải làm như thế nào ? 

Đáp — Tỳ-khưu thọ kathina ấy phải, giặt, vò, 
phơi, đo, cất, may, nhuộm, làm dấu cho xong trong 
ngày ấy rồi thọ kathina. Nếu thí chủ đã cất may 
sẵn, tỳ-khưu thọ chỉ phải nhuộm hoặc làm dấu 
(kappabindu) thôi rồi thọ Kathina. 


Nếu muốn thọ y 2 lớp (sanghati) phải 
(paccuddhãra) xả y 2 lớp cũ, adhitthảna y 2 lớp 
mới rồi đọc làm lễ thọ (hoặc muốn thọ y vai trái 
(uttãrãsãnga) hoặc y nội (antaravàsaka) cũng nên 
làm như- nhau. 


Vấn. — Tỳy- xe: phải thọ kathina bằng thế 
' nào? 


Đáp. — Trong phẩm parivãra có nói rằng : nếu 
tỳ khưu muốn thọ y 2 lớp (sãnghàti) cần 
(paccuddhãra), xả y 2 lớp cũ của mình, rồi 
(adhitthãna) y 2 lớp mới, rồi đọc ra tiếng cho tăng 
nghe rõ rằng " imãya sanghãtiya kathinam 
attharãmi "(tôi thọ kathina bằng y 2 lớp nầy). 

Nếu thọ y bằng y vai trái uttarãsanga phải 
puccuddhãra xả y vai trái cũ của mình adhitthãna 
y vai trái mới, rồi đọc ra tiếng cho tăng nghe rõ rằng: 
"imina uttarãsangena kathinam attharãmi " (tôi 
thọ kathina bằng y vai trái này). 


Nếu thọ y antaravãsaka phải paccuddhãra xả 
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tếng cho tăng nghe rõ rằng : " iminã 
antaravasakena kathinam attharãmi (tôi thọ 
kathina bằng y nội này). 

Khi tỳ-khưu đã thọ kathina theo cách thức ấy 
rồi t vào gần tăng hoặc gana hoặc puggala, mặc y. 
vai trái chừa một bên, ngồi chồm hỗm thấy hai tay 
đọc cho các vị ấy (anumodanã) rằng : " atthatam 
bhante 2 sanghassa kathinam đdhammiko 
kathinatthãro anumodatha "® (bạch các đại đúc, 
kathina của tăng tôi đã thọ rồi, sự thọ kathina ấy 
đúng theo pháp, xin các đại-đức anumodanà ởi. 

Về phần tỳ-khưu anumodanã, phải mặc y vai 
trái chừa vai một bên, ngồi chồm hỗm chấp hai tay 
đọc anumodanã rằng : " atthatam àvuso ' 
sanghassa kathinam dhammiko kathinatthàro 
anumodãma  Š)", Bạch hóa các đại đức kathina của 
tăng ngài đã thọ rồi, sự thọ kathina (ấy) đúng theo 

(1) Nếu không có tỳ-khưu anumodanã đã thọ rồi thì xong. 

(2) Nêu tỳ-khưu thọ cao hạ hơn tỳ-khưu anumodanà thì đọc 
3VuSO. : ˆ 

(3) Nếu có nhiêu vị anumodanà hoặc có một vị cao hạ hơn thì 
thấp hạ thì đọc anumodàhi. còn một vị anumodanà thấp hạ thì đọc 
anumodàhi. 

(4) Nếu tỳ-khưu anumodanà cao hạ hơn tỳ-khưu thọ thì đọc 


ãVuso bằng thấp hạ hơn đọc bhante. 
(5) Nhiều vị thì đọc anumodàma — một vị thì đọc anumodàmi. 
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pháp, chúng tôi xin anumodanã ". 

Trong kinh chú giải có nói : evam sabbesam 
atthatam hoti kathinam (nếu một vị thì đọc 
kathina, các vị khác anumodanã như thê gọi là 
được thọ kathina đủ cả các vị. 

2 ^ L , 

. GIAI VE THE THƯC THỌ KATHINA 
KHÔNG ĐƯỢC KET QUA 
(Anatthatakathinakathã) 

Vấn — Tỳ-khưu thọ kathina không kết quả do' 
24 cách như thế nào ? 

Đáp.— Tỳy-khưu thọ kathina không kết quả do 
24 điều là : 

1o UlHkhitamattena : Thọ kathina bằng vải 
chưa làm thành y, vải mới đo. 

2o Dhovanamattena : Thọ kathina bằng vải 
chưa làm thành y, vải mới giặt, 

3o Cĩvaravicàranamattena : Thọ kathina bằng 
_ vải chưa thành y, vải mới sắp sửa theo cách cát. 

4o Chedanamattena : Thọ kathina bằng vải 
chưa làm thành y, vải mới cất, 

ðo Bandhanamattena : Thọ kathina bằng vải 
chưa làm thành y, vải mới may lược. 

6o Ovattikakaranamattena : Thọ kathina bằng 
vải chưa làm thành y, vải mới may bìa. 
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7o Kandùsakaranamattena : Thọ kathina bằng 
vải chưa làm thành y, mới để rải khung đặng cột. 

8o DalhTikammakaranamattena : Thọ kathina 
bằng vải y thường của mình, chỉ lấy vải kathina 
đến may nhập với nhau. 


9o Anuvãtakaranamattena : Thọ kathina bằng 
vải y làm chưa rồi, mới để biên xuôi thôi. 


10o Paribhandakaranamattena : Thọ kathina 
bằng y chưa may rồi, mới để biên ngang thôi. 

11o Ovatteyyakaranamattena : Thọ kathina 
bằng y làm chưa rồi, mới để điều. 

12o Kambalamaddanamattena : Thọ kathina 
bằng y nhuộm cồn non màu. q) , 

13o Nimittakatena : Thọ kathina bằng y phát 
sanh do tỳ khưu nói cách nầy, thế nọ ta thọ y nầy 
được, tốt). 

14o Pãrikathàkatena : Thọ kathina bằng y phát 
sanh vì tỳ-khưu bảo thí chủ dâng (được phước lồn). 

 15o Kukkukatena : Thọ kathina bằng y mượn 
của người, hoặc tự. mình kiếm, hoặc băng y của 
mình đã có sẵn. 

16o Sannidhikatena : Thọ kathina bằng V để 


(1) Nên nhuộm như màu cây mít. 
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dành qua ngày sau. 

17o Nissaggiyena: Thọ kathina bằng y kiểu làm 
để qua ngày khác, 

18o Akappakatena : Thọ kathina bằng y chưa 
làm dấu. 

190 20o 2lo Anñatra sãnghãtiyà, añnatra 
uttarãsangena, anntra antaravãsakena : Thọ 
kathina ngoài y 2 lớp, y vai trái, y nội. 

22 oAnñatra pancakena và atirekapafcakena 
và tadaheva sanchinnena samandalikatena : 
Thọ kathina bằng y không cất điều may, hoặc cất 
điều không đúng phép. m 

23 o Affitra puggalassa atthàra : Thọ kathina 
nhiều vị (2-3-4 vị trở lên). 

- 24o Nissĩmattho anumodaii : Tỳ-khưu đem y ra 
ngoài vòng sĩmã mà mình nhập hạ ; nếu chùa ấy 
chưa có bandhasĩmà chỉ ra tụng tuyên ngôn rồi trở 
vào thọ kathina trong chùa mà mình đã nhập hạ cũng 
được. ` 

Kathina mà tỳ-khưu làm phép thọ phạm một 
trong 24 điều ấy không thành kathina đâu. 


*% 
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GIẢI VỀ CÁCH THỨC THỌ KATHINA ĐƯỢC 
KÊT QUÁ 
(Atthatakathinakathà) 


Thọ 17 thứ vải sau nầy được thành kathina: 
lo Ahatena : Thọ kathina bằng y người chưa 


- 


mặc. 

2o Ahatakappena : Thọ kathina bằng y người 
mới giặt 1,2 lần song còn như mới, 

3o Polotikàya: Thọ kathina bằng y làm bằng vải 
cũ. 

4o Pamsukùlena: Thọ kathina bằng y làm bằng 
vải lượm hoặc y mà tỳ-khưu hành đầu đà tìm được. 

ðo Ấpanikena : Thọ kathina bằng vải bỏ rơi gần 
chợ mà thí chủ lượm đem dâng làm y. 

6o Animittakatena : Thọ kathina bằng y không 
phải vì nói ướm mà được, trái với y thứ 13 trong 
anatthatãkãra. 


7o Aparikathàkatena : Trái với y thứ 14 
anatthatàkàra, 


8o Akukkukatena : Trái với y thứ 15 
anatthatàkàra (không phải y mượn). - 


9o Asannidhikatena : Trái với y thứ 16. 
anatthatàkàra, : 
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10o Anissaggiyena : Trái với y thứ 17 trong 
anatthatàkàra, 

11o appaketena : Trái với y thứ 18 trong 
anatthatàkàra, 

12, 13, 14o Sànghãtiyà ut‡aràsangena anta- 
ravàsakena : Trái với y thứ 19, 20, 21 (đà làm lễ thọ 
1 trong 3 y, không thọ 3 hoặc 2 y một lần). 

lo Pafñcakena và atirekapancakena và 
tadaheva sanchinnenasamandalikeena : Trái 
với y thứ 22 là y làm đúng theo điều trong nội ngày. 

16o Puggalassa atthàrà : Trái với y thứ 23 (là 
một vị tỳ-khưu làm lễ thọ). 

17o Sĩmattho anumodàti : Trái với y thứ 24, là 
tỳ-khưu ở trong sĩmã làm lễ thọ hoan hỉ theo (không 

“ở ngoài vòng sĩmã ). 

Trong 17 thứ y nầy từ thứ 1 đến thứ- ð chỗ chặn 
giữa 12, 13, 14 là y không định, miễn dâng theo một 
thứ: nào cũng được, từ thứ sáu đến 11; từ 15 đến 
17 là y nhứt định, phải điều đủ theo THÉP mới làm 
lễ thọ được. 


GIẢI VỀ NGUYÊN NHÂN KATHINA XẢ 
(Ubbhatakathinakathã) 


Đức Phật có dạy : Kathanca bhikkhave 
ubbhatam hot kathnam attha mãtikà 
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bhikkhave kathinassa, ubbhãrãya. 


Nghĩa là : "Nầy các tỳ-khưu, 8 màtika nầy là . 
nguyên nhân làm cho kathina xả". 


Tiếng "mãtikã" nghĩa là mẹ hay là người sanh đẻ, 
cớ sao ? Vì 8 màtikà ấy mà cho kathina xả. 

Đáp.— 8 màtikà ấy là: 

1— Pakkamanantikà : Tỳ-khuu đã thọ - 
kathina rồi tính rằng : "Ta không trở lại chùa nữa 
đâu" rồi đem y đã làm đi ra, vừa ra khỏi vòng sĩimã, 
kathina của tỳ-khưu ấy xả, tỳ-khưu ấy hết được 
ð quả báo, như thế gọi "pakkamanatikà" là hành 
trình kathina xả theo mãtikã thứ: nhút. 


2—Nithànantikà : tỳ-khưu đã thọ kathina rồi 
đem y của mình (y thọ kathina) (y chưa làm xong) 
đến chùa khác đi ra vừa khỏi vòng simã, tính răng: 
- Ta nhờ người giùm He y nầy, trong Bình nầy ta 
không trở lại chùa cũ đâu 


Tỳ-khưu ấy cậy người làm y ngoài vòng sĩmã mà 
mình nhập hạ, chỉ làm y vừa xong, kathina của 
tỳ-khưu ấy xả, như thế gọi "nitthànantikã"là hành 
trình kathina xả theo mãtikã thứ: nhì. 


ö— Samnitthànantikà : Tỳy-khuu đã thọ 
kathina rồi, đem y chưa làm, đến chùa khác tính 
rằng : Ta không cậy người làm y: nầy đâu, ta không 
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trở về chùa cũ đâu". Chỉ tính quyết định như thế, 
thì kathina xả, gọi "Sannithanantikà" là hành trình 
kathina xả theo mãtikã thứ: ba. 

4— Nãsanatikà : Tỳ-khưu đã Thọ kathina rồi, 
đem y chưa làm đến chùa khác tính rằng: "Ta nhờ 
người làm y trong chùa nầy ta không trở lại chùa cũ 
đâu” đương làm y, y đó bị trộm hoặc cướp đoạt mất, 
kathina của tỳ khưu ấy xả, như thế gỌI 
"mnãsanantikà" là hành trình kathina xả theo mãtikã 
thứ tư. 


ö— Savanantikà : Tỳ-khưu thọ kathina rồi, 
tính rằng : "Ta sẽ trở lại chùa nầy", rồi đem y chưa 
làm ra đi, khi đến chùa khác tính rằng : "Ta cậy 
người làm y trong nơi này". Khi đã làm xong lại nghe 
tin rằng tỳ-khưu tăng trong chùa đọc xả kathina - 
rồi. Chỉ nghe tin như thế, kathina của tỳ-khưu Ấy 
xả,như thế gọi. “EYnHEETHEN. kathina xả theo 
mãtikã thứ ð. 


6.— Ãsãvacchedikã: Ty-khưu đã thợ kathina 
rồi, ra đi có ý tìm y trong nơi khác, khi đi đến nơi 
khác tính rằng: "Ta tìm kiếm y ngoài sĩmà đây, ta 
không trờ lại chùa cũ đâu". Ty-khưu chỉ tìm kiếm y 
trong nơi ấy, khi kiếm không được, sự mong được y 
ấy đứt, chỉ đứt sự mong mỏi kiếm y, kathina của 
tỳ-khưu ấy xả, như thế gọi "ãsàvacchedikà" là 
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hành trình kathina xả theo mãtikã thứ: 6. 


TS Simàtikkantikà : Tỳ-khưu đã thọ kathina 
rồi tính rằng : "ta sẽ trờ lại chùa này" rồi đem M 
chưa làm ra đi đến chùa khác cho người làm giùm, 
khi đã làm y xong cũng còn tính rằng ta sẽ trở lại 
chùa" nhưng chần chờ ở ngoài vòng sĩimã cho đến 
hết hạn kỳ kathina xã, nghĩa là qua khởi ngày rằm 
tháng 2 Việt Nam, kathina của tỳ- khưu ấy xả, như- 


thế gọi "simàtikkantikà" là hành trình kathina xả 
theo màtikà thú: 7, 


8— Sahubbhàrà: Tỳ-khưu đã thợ kathina rồi, 
tính rằng : "Ta sẽ trờ lại chùa nầy" rồi đem y chưa 
làm xong ra đi, khi đã nhờ người làm y ấy rồi tính 
rằng : ta sẽ về chùa rồi trờ về kịp, kỳ xã kathina 
trong chùa. Kathina của tỳ-khưu ấy xả chung với 
các tỳ-khưu trong chùa, như thế gợi "sahuhbhàrà" 

- là hành trình kathina xả theo mãtikã thứ 8. 


Trong phẩm Mahavagga có giái rộng 8 mãtikã 
Ấy, đây chỉ xin giải tóm tất bấy nhieu, nêu vi nào 
muốn biết cho rộng, nên xem kưỂN 4 phần ấy. 


BÓ. BUỘC 
(Palibođha) 


Theo Phật-ngôn trong phẩm Mahãvagga có giải 
rằng : "dve me bhikkhave kathinassa palibodhã'. 
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Nghĩa là : "Nầy các tỳ-khưu" cả 2 điều ấy là 
palibodhã của kathina. 

Palbodhã là điều buộc kathina không cho xả 
có 2: 

1 — Ãvãsapalibodha : Sự bận trong chùa đà chỗ 
đã thọ kathina). 


2.— Cĩvarapalibodha : Sự: bận trong y ca sa (là y 
ca-sa về quả báo của kathina). 


Giải — Đức Phật có dạy trong phẩm mahãvagga 
rằng : " iđha bhikhave bhikkhUu vasatitasmim 
ãvãse vã sãpekkho vã pakkama tỉ paccessanti 
evam kho bhikkhave ãvãsapalibodho hoti", 


Nghĩa là : "Này các tỳ-khưu, tỳ-khưu trong giáo 
pháp nầy, ngụ trong chùa hoặc đi ra khỏi chùa, nhưng 
còn tiếc rằng : "Ta sẽ trờ lại". Nầy các tỳ-khưu, như 
thế gọi là sự bận trong chùa (ãvãsapalibodha). 

Và phần VN AIRH HƯU LÌUTQ Đức Phật có giải 
trong phẩm Mãhãvagga rằng : 'idha bhikkhave 
bhikkhuno cívaram akatam và hoti vipp- 
ankatam và cĩvarãsã và anupacchinnã, evam kho 
bhikkhave civarapalibodho hoti. 

Nghĩa là : "Nà ây các tỳ-khưu † Ÿ sa ca của tỳ-khưu 
trong giáo pháp này, chưa làm hoặc làm chưa rồi, hay 
là sự mong trong Œ )y chưa đút. Wh Các tỳ- -khưu Ị 


(1) Mong rằng chắc sẽ được y trong nơi khác. 
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Như thế gọi là cfvarapalibodha. 

Có 2 điều ấy đề buộc kathina không cho xả, miễn 
là còn mắc trong 2 điều, kathina cũng chưa xả. Chỉ 
khi đứt cả 2 điều ấy, kathina mới xả. 


HÀNH TRÌNH KATHIRA XÃ 
(Ubbhära) (2) 


Hành trình kathina xả có 2 là (vì thế lực của 8 
matikã). 


1—Ubbhãra 
2— Antarubbhãra 
(Nếu chia ra nữa có đến 9 là 8 mãtikã ubbhãra 
và 1 antarubbhãra). 
Giải : Atthamãtikã nghĩa là hành trình kathina 
xả theo 8 matikã là : 

_1— Hành trình kathina xả, để cho tÿ-khưu ra ngoài 
vòng sĩmã rồi làm cho ng xả một lượt trong nơi 
ấy. | 

2— Hành trình kathina xả, là sahubbhãra để cho 
tỳ-khưu ra ngoài vòng sĩmã ; xong trờ lại kịp 
kathina xả trong giữa thời gian hạn kỳ, trong chùa 


(2) Gọi uddhãra cũng được. 
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thọ kathina, rồi được vào làm phép xả chung với các 
tỳ-khưu. 


8 hành trình kathina xả ấy gọi là atthamatikã 
ubbhãra, vì kể vào trong 8 mãtikã. 


ở— Antarubbhãra nghĩa là hành trình kathina 
xả trong giữa thời gian hạn kỳ, là hành trỉnh kathina 
xả do tụng tuyên ngôn 2 bận (dutiyakammavãecã) 
để xả kathina, không kể vào trong 8 mãtikã gọi là 
antarubbhãra, vì là hành trình kathina xả để cho 
các tỳ-khưu không đi ra ngoài vòng sĩimã chỉ ngồi 
trong chùa hội họp nhau làm, trong giữa thời gian 
hạn kỳ (chưa đến thời kỳ định) Trong phẩm 
vinayãalankãratikã có giải thêm rằng: antaru- 
bbhãra, sahubbhãrã, ñatttidutiyakammavã- 
cãyeva katãpakkamanantikãdayo satta kathi- 
nụbbhãrã na kammavãcã yakatã. 


Nghĩa là Trong antarubbhãra và sahubbhãra 
tỳ-khưu tụng tuyên ngôn 2 bận thì kathina mới 
xả, còn 7 kathinubbhãra nhứt là pakk- 
amãnantikã, tỳ-khưu không cần tụng tuyên ngôn 
nghĩa là nếu có dịp đáng cho kathina xả, kathina xã 
tự nhiên không cần phải tụng tuyên ngôn. 

Vấn— 23 hành trình kathna xả là 
antarubbhãra và sahubbhãra khác nhau như thế 
nào ? 
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Đáp — Trong phẩm vinayãlankãratikã có giải 
rằng: antarubbhãra để cho các tỳ-khưu (nhiều vị) 
không ra ngoài vòng sĩimã chỉ ngồi trong chùa tụ hội 
nhau làm phép xả. 

Còn sahubbhãra để cho một vị tỳ-khưu đã ra 
ngoài vòng sĩmã rồi trở lại kịp antarubbhãra ấy 
vào làm phép xả chung cùng nhau với các tỳ-khưu 
ngụ trong sĩimã ấy, 


Đó là điều khác nhau của 2 hành trình ấy. 


Vắấn.— Antarubbhãra tuồng như một hành 
trình kathina xả khác ngoài 8 mãtikã ; nếu như: thế, 


mãtikã là nguyên nhân cho kathina xả cho đến 9 
chăng ? 


Đáp — Không phải như thế, hành trình kathina 
xả có 1 thôi, song giải ra làm 2 gọi là : 

1—Sahubbhãra để cho tỳ-khưu đã đi ra ngoài 
vòng simã rồi trở về. 

2— Antarubbhãra để cho nhiều vị tỳ-khưu 
không được ra ngoài vòng sĩmã. 


Nên hiểu rằng khi tăng tụ hội tụng xã kathina 
trong giữa thời gian hạn kỳ, nếu có tỳ-khưu đã ra 
ngoài vòng sĩmã, trờ về làm phép xả chung cùng 
nhau, một lần cũng được gọi là cả 2 trong một lần, 
bằng không có cũng gọi chỉ có một lần thôi. 


_—nØ.. 


Cho nên đức Phật chỉ chế ra có 8 mãtikã như đã 
có giải. 

Vấn — Tỳ-khưu tăng cần phải tụng tuyên ngôn 
xả kathina trong thời gian giữa hạn kỳ, vì nguyên 
nhân chỉ ? 


Đáp — Tỳ-khưu tăng cần phải tụng tuyên ngôn 
xả kathina trong giữa thời gian hạn kỳ như thế vì 
có các thí chủ thỏa thích làm đại lễ, họ cầu tụng xả 
cho họ dâng cúng y ngoài thời kathina, đến tăng ở 
phương xa đến hội hộp nhiều Œ), Tích nầy đức Phật 
có cho phép tỳ-khưu-ni vì có một người Bận.Rự am 
bạch cầu xin. Đức Thế-Tôn có dạy tụng xả kathina 
như vầy: Phải cho tỳ-khưu thông hiểu trình cho tăng 
biết răng: 


Sunatu me bhante sañgho yadi sanghassa- 
pattakallam sangho kathinam uddhareyya, esã 
natti. 

Sunatu me bhante sangho kathinam 
uddharati yassãyasmato khamatikathinassa 
- uddhã ro so tunhassa yassa nakkhamaiti so 


(1) Có giải trong tạng luật phẩm thứ §. Nếu tăng. không: tụng xả 
kathina lộc của tăng phát sanh trong chùa ấy đều về phần tỳ-khưu 
trong chùa ấy thôi, các tỳ-khưu khác không được thọ kathina hoặc 
Ở phương xa. đến không được phép lãnh. Tăng tụng xả kathina thì 
lộc của tăng phải chia đến các tỳ-khưu khác. 
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bhãseyya ubbhatam sanghena kathinam khama- 
ti sanghassa tasmà tunhĩ evametam đhãrãyâmi. 


- Nghĩa là: "Bạch hóa Đại-Đúc-tăng được rõ, xin 
tăng nghe tôi trình (sự nầy) nếu đã vừa thời đến 
tăng rồi, tăng nên xả kathina ấy là lời trình. 


Bạch hóa Đại-đúc-tăng, xin tăng nghe tôi trình 
(nay) tăng xã kathina. Sự xả kathina vừa đến ngài 
nào ngài ấy phải nín thỉnh, không vừa đến ngài nào 
ngài ấy phải nói lên. Kathina tăng đã xả rồi (sự ấy) 
vừa đến tăng rồi, vì nguyên nhân tăng làm thinh, tôi 
ghi nhớ sự ấy do trạng thái tăng làm thỉnh như thế. 
_ lẽ thường kathina xả chỉ vì la khỏi 5 quả báo, do đứt 

cả hai palibodhã. 
Cho nên nếu đứt cả 2 palibodhã phải biết rằng 
kathina xả rồi, khi ấy cũng không còn được 5 quả 
báo nữa. Nếu còn cả 2 hoặc một trong 2 palibodhã, 
thì kathina chưa xả, tỳ-khưu ấy còn được hưởng 5 
quả báo; nhưng muốn cho biết palibodhã nào đứt, 
palibodhã nào không đút, hoặc palibodhã nào đút. 
trước, palibodhã nào đút sau hoặc đút một lượt 
cùng nhau chỉ phải phân biện theo 8 mãtikã như đã 
"có giải trong phẩm parivãra và phẩm tali- 
yasamantapàsátikàatthakatha rằng : 


lo Trong mãtikã thứ nhút "pakkama- 
nanantikã" civarapalibodha đút trước, là đứt 
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từ khi còn ngụ tại chùa, vì y đã làm xong, không còn 
bân việc làm nữa. Avãsapalibodha đút sau, là đứt 
một lượt với một hành trình tỳ-khưu ra ngoài vòng 
simã, kathina xả trong thời ấy. 

2— Trong mãtikã thứ 2 "nitthãnantikã" 
avãsapallbodha đút trước là đứt trong khi 
tỳ-khưu định rằng không trở lại chùa cũ nữa. 

Civarapalibodha đút sau, là đứt khi đã làm y 
rồi, kathina cũng xả trong thời ấy. 

3.— Trong mãtikã thứ 3 "sannitthãnantikã" cả 
2 palibodha đứt một lượt cùng nhau không trước 
không sau, là đứt khi tỳ-khưu quyết định rằng y 
cũng không nhờ người làm giùm, chùa cũ cũng 
không trở về, kathina cũng xả trong thời kỳ ấy. 

4— Trong mãtikã thú 4  "nãsanantikã" 
avãsapalibodha đút trước, là đút khi tỳ-khưu 
quyết định không trờ về chùa cũ nữa, 
civarapalibodha đút sau là đút trong khi y đã hư: 
mắt, kathina cũng xả trong thời ấy. 

5— Trong mãtikã thứ 5 savanantikã cIva- 
rapolibodha đứt trước, là đứt trong khi đã làm y 
rồi ãvãsapalibodha đứt sau, là đứt một lượt với 
khi nghe tin rằng tăng trong chùa tụng xả kathina 
rồi, kathina cũng xả trong thời ấy. 


6— Trong matikã thứ 6 " ãsãvacchekika " 
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ãvãsapalibodha đút trước, là đứt trong khi 
tỳ-khưu định rằng: không trở lại chùa cũ nữa, 
cĩvarapalibodha đứt sau là đút trong khi không 
còn mong được Ỹ nữa, kathina cũng xả trong thời ấy. 


7— Trong mãtikã thứ 7 "simatikkantikã'" 
civarapalibodha đút trước, là đút trong khi đã 
làm y xong, ãvãsapalibodha đút sau là đút trong 
khi hết hạn kỳ, kathina cũng xả trong thời ấy. 


8— Trong mãtikã thú § "sahubbhãra" cả 2 
palibodha đứt một lượt cùng nhau không trước 
không sau,là đứt trong khi tăng tụng dút 2 bản tuyên 
ngôn, ka†hina cũng xả trong thời ấy. 


Vấn — Hành trình kathina xả trong sĩimã có 
mấy, ngoài sĩimã có mấy, có khi trong sĩmã có khi 
ngoài sĩimã có mấy ? 

Đáp — Hành trình kathina xã trong sĩimã có 2 là: 
antarubbhãra và sahubhãra.'Ngoài sĩmã có 3 là: 
pakkamanantika, savanantika và sĩmãtikkan- 
tika. Có khi trong sĩmã, có khi ngoài simã có 4 là: 
nỉtthanantika, sannitthãnantika, nãsanantika 
và ãsãvacchedika. 


Giải răng: antarubbhãra, sahubhãra kathina 
xả trong thời chung cùng nhau, là xả vì năng lực tăng 
tụ hội tụng xả trong vòng simã thọ kathina ấy, 
thuộc về hành trình kathina xả trong vòng. 


— 496 — 


Pakkamanantika, savanantika và sĩữmã 
tikkantika, kathina xả đối với một tỳ-khưu, đi làm 
cho kathina xả, phía ngoài vòng sĩmã thọ kathina ấy, 
thuộc về hành trình kathina xả phía ngoài vòng sĩmã. 
Nitthãnantika, samutthãnantika, nãsanatika, và 
ãsãvacchedika, kathina xả đối với một vị tỳ-khưu. 
Nhưng nếu tỳ-khưu ấy khi trước không bận tìm 

- phần y mà mình phải được, rồi đi ra ngoài vòng sĩmã, 
hết tiếc rằng : "thôi trờ lại" mà sau có tỳ-khưu. khác 
thức tỉnh ép, cho đi đoạt phần y đó lại rồi trờ về làm 
cho kathina cũng xả trong vòng sĩmã đã thọ kathina 
vậy chỉ về việc phần y mà mình phải được ấy, thuộc 
về hành trình kathina xả trong vòng sĩmã. Nếu tỳ 
khưu đem phần y mà mình phải được ra ngoài vòng 
simã rồi làm cho kathina xả trong nơi ấy, chỉ một ˆ 

lần thì thuộc về hành trình kathina xả ngoài vòng. 
sĩmã Œ), 


* 


PAKINNAKAKATHÃ 
Vấn.— Mũla của kathina có mấy? vatthu có 
mấy? bhũmi có mấy? 


(1) Muốn rõ điều này nên xem tạng luật phẩm thứ 8 từ Tn 
12 đến 48. 
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Đáp.— Mũla của kathina có mấy một : là tăng tụ 
hội. 

Vatthu có 3 là TRO uttarãsanga và 
antaravãsaka, 


Bhũmi có 6 là : y làm bằng chỉ cây, y làm, bằng 
bông, y làm bằng tơ, y làm bằng lông thú, y làm bằng 
vò cây. 


Thật vậy, kathina thì đủ mũla, vatthu, bhũmi 
như đã có giải, thọ mới kết quả được, nếu chỉ thiếu 
một điều nào, như số tỳ-khưu ít hơn 5 vị, hoặc thọ 
kathina bằng y khác ngoài 1 trong 3 y, hoặc y ấy họ 
làm bằng vật nào khác ngoài 6 thứ chỉ ấy, thì kathina 
không được kết quả. 

Vắấn.— Pháp chỉ về phần đầu kathina, pháp chỉ 
về phần giữa, pháp chỉ về phần cuối cùng là thế 
nào ? 

Đáp.— Pubbakarana thuộc về phần kathina, sự 
xả y cũ adhitthãna y mới về phần giữa, sự thọ và 
anumodanã về phần cuối cùng. 

Giải — Trong " sự phải thọ kathina "&athina- 
tthãrakicca) chia ra làm 3 giai đoạn. 

1— Đoạn đầu phải lo làm pubbakarana (giặt, vò, 
nhuộm y) nếu thí chủ họ chưa làm, 


2_— Đoạn giữa phải xả y cũ (paccuddhãra) của 
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mình rồi (adhitthãna) y mới đề thọ kathina ấy. 

3— Đoạn cuối cùng phải thọ ra tiếng cho tăng hội 
được nghe rõ, rồi làm sahgha, gana, puggala, phải 
anumodanã, được anumodanã như thế gọi là sự 
phải thọ kathiea (kathinatthãrakicca) được kết 
quả. 

Vắn.— Người có mấy chi không nên thọ kathina, 
người có mấy chi nên thọ kathina. 

Đáp.—Người có 8 chi không nên thọ kathina. 

1— Người không biết pubbakarana, (sự phải 
làm trước khi thọ kathina). 

2— Không biết paccuddhãra (xả y cũ) 

đ— Không biết adhitthãna (nguyện đặt tên y 
mớn). 

4— Không biết atthãra (sự: thọ kathina) 

5— Không biết mãtikã (nguyên nhân xả kathina). 

6— Không biết palibodha (sự buộc kathina). 

7T— Không biết uddhãra (hành trình kathina xả 
theo 8 mãtikã'). 
8— Không biết quả báo (nguyên nhân không phạm 
tội). : › 

Người có đủ 8 chỉ (trái với 8 điều giải trên) mới 
nên thọ kathina được là : 
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1— Biết pubbakarana 

2— Biết paccuddhãra 

3— Biết adhitthãna 

4— Biết atthãra 

5— Biết mãtikã 

6— Biết palibodha 

7— Biết uddhãra 

8— Biết quả báo ãnisamsa 

Tỳ-khưu thọ kathina phải biết nhớ cho rõ rệt tám 
điều trên đó mới nên thọ kathina. Vị tỳ-khưu biết 


nhớ các pháp ấy được rõ rệt, mới có thê làm cho 
kathinatthãrakicca được kết quả là : 


1— Phải pubbakarana ngùa sợ e y mà thí chủ họ 
chưa làm xong (vì không thông hoặc chưa làm kịp). 


2— Phải biết paccuddhãra để xả y cũ của mình. 
ra, 


3— Phải biết adhitthäna đề 'ađhitthãna y 
kathina sắp thọ. 


4— Phải biết atthãra đề thọ kathina cho đúng 
theo phép. 


5— Phải biết mãtikã, palibodha và udđhãra cho 
biết hành trình khi kathina xả. 


6— Phải biết quả báo, cho rõ thê lực của kathina. 


L 
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Nếu không biết, không nhớ các pháp ấy cho rõ 
rệt, không hên thọ kathina đâu, trù ra tỳ-khưu là vì 
trường-lão có tăng hộ trợ cho sắp đặt thế cho. 

Vấn.— Pubbakarana (sự k-- làm trước) giải 
như thế nào ? 

Đáp.— Giải có 7 điều : 

1—Dhovana (giặt vò) 

2—Vicãrana (đo) 

. 8—Chedana (cắt) 

4—Bandhana (may lược) 

5—Sibbana (may xong) 

6—tajana (nhuộm). 

7—Kappakarana (làm dấu y) 

Giải răng : Cả 7 điều ấy nếu: còn sót điều nào, 
tỳ-khưu phải làm cho rồi trước khi thọ kathina, 
không nên thọ. rồi sau mới làm đâu. 

Điều thứ: nhứt : Nếu vải kathina Ấy còn mới, 
dính bột dệt, hoặc vải cũ dơ phải giặt. 

Điều thứ- nhì : Phải lo đo cho đúng theo luật định. :- 

Điều thứ- ba : Phải cát bằng dao hoặc bằng K 
cho đứt có điều lớn điều nhỏ. 


Điều thứ: tư : Phải lược theo đường đã cất ấy. 


⁄ 


Điều thứ: 5 : Phải may theo đường chỉ đã lược 
ây. S4 
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Điều thứ: 6 : Phải nhuộm bằng nước nhuộm mà 
đức Phật cho phép cho có màu vừa theo sắc bậc sa 
môn. 


Mx-y thứ 7: Phải làm dấu bằng 1 trong 3 
u Ở) cho hoại sắc y. 


Phải làm theo thứ tự, tù: thứ nhứt đến thứ- nhì 
là không nên làm sai, trước làm sau, sau làm trước, 
nhưng nếu họ làm xong thì càng. tốt bằng còn sót 
điều nào, phải làm cho rồi mới được (hiện thời chỉ 
còn sót điều thứ: 7 tỳ-khưu thọ cần phải làm cho 
bấy nhiêu thôi. 


Vấn.— Pnccuddhära ; ađdhitthãna lau như thế 
nào ? 


Đáp.— Paccuddhãra nói về 3 pháp là : sanghãti, 
uttaräsanga và antaravãasaka, adhitthãnã cũng 
nói về 3 pháp ấy. Nhưng paccuddhãra nói về 
sanghãti, uttarãsangã và antaravãsaka cũ mà 
mình đã dùng, còn adhitthãna nói về sanghãti 
uttarãsangã và antaravãsaka là y kathina ấy. 
Nếu muốn thọ bằng sanghãti, phải paceuddhãra 
xả sanghãti cũ addhitthãna sanghãti mới ; thọ 
uttarãsanga hoặc antaravasaka cũng phải xả 
uttarãsanga hoặc antaravãsaka cũ ra rồi 


(1) Màu xanh, xám tro, đen sậm. 
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adhittbãna uttarãsanga hoặc antaravãasaka mới 
như nhau. 

Vắn.— Atthãra (sự thọ) nói về mấy pháp ? 

Đáp.— Atthãra; chỉ nói về 1.pháp là nói ra tiếng. 

Giải— Tỳ-khưu thọ phải nói ra tiếng cho tăng 
hội nghe rõ rệt mới kết quả kathina, nếu thọ thầm 
thì #) một mình, tăng hội không được nghe với, thì 
kathina không được kết quả. Còn về cách thức phải 
thọ như thế nào đã có giải ở phía trước điều đủ rồi. 

_Vắn— Sự thọ kathina của mấy hạng người 

không được kết quả, mấy hạng người được kết 
quả ? 

Đáp.— Sự thọ kathina của 3 hạng người không 
được kết quả là : 

1— Người ở ngoài vòng sĩmã thọ anumodanã 
kathina, 

2.— Người thọ anumodanã kathina không nói ra 
tiếng. 

3— Người thọ ra tiếng không. cho kẻ khác nghe 
hiểu nghĩa lý. 

Sự thọ kathina của 3 hạng người sau nầy mới 
được kết quả là : 


(1) Thầm thì là nói nhỏ đủ một mình nghe. 
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1— Người ở trong vòng sĩmã thọ anumodanã 
kathina, 


4, 


2— Người thọ anumodanã kathina được nói ra 
tiêng. 

3.— Người nói ra tiếng cho kẻ khác nghe nghĩa lý 
được rõ rệt. : 

Vắn.— Sự thọ kathina mấy cách không kết quả, 
mây cách được kết quả. 

Đáp.— 3 cách thọ kathina không kết quả là : 

1 — Vatthuvipanna 

2 — Kãlavipanna 

3— Karanavipanna 

Cách thọ kathina được kết quả là: 

1— Vatthusampanna 

2— Kãlasampanna 

3 —Karanasampanna 

Giải : tiếng "Vatthuvipanna" nghĩa là "vật sái" 


nói về y kathina không nên dùng (akappiya) là y 
không đúng phép. 


Kãlavipanna nghĩa là "thời sái" nói về thời, là 
họ dâng y trong ngày nay, tăng giao cho tỳ-khưu 
người thọ trong ngày mai. 


Karanãvipanna: nghĩa là "làm sái" nói về thí chủ 
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xế chưa làm y xong, rồi tỳ-khưu không. cất làm cho 
rồi trong ngày ấy. 

Tiếng 'vatthusampanra nghĩa là "vật phải" nói 
về y kathina làm đúng theo phép. 


Kãlasampanna nghĩa là "thời phải" nói về thí 
chủ họ dâng trong ngày nào, tăng giao cho tỳ-khưu - 
người thọ trong ngày ấy. — 


Karanasampanna nghĩa là "làm phải" nói về thí 
chủ dâng y làm đúng theo phép, hoặc họ làm chưa 
xong, tăng giao cho trong ngày nào tỳ- -khưu người thọ 
được cát làm cho đúng trong ngày ấy không để qua 
đến ngày khác, nói tóm lại tỳ-khưu thọ kathina bằng 
y không nên dùng (akappiya) như: y có bông, có màu 
sái, thí chủ dâng y đến trong ngày nay, tăng giao cho 
tỳ-khưu thọ đến ngày mai, thọ như- thế, thì kathina 
,ˆhông được kết quả. 


Trừ ra y làm bằng vải, nên dùng (kappiya), tăng 
cũng giao cho tỳ-khưu thọ trong ngày ấy, thọ như 
thế kathina mới được kết quả. 

Vắn.— "Tháng nào nên thọ kathina ? 

Đáp. — Tháng nên thọ kathina là trong một thẳng 
cuối cùng của mùa hạ. 

Giải— Sự thọ kathina đúc Thế-tôn chỉ cho phép 
thọ được trong một tháng chót: mùa hạ : kê tù- 16 
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tháng 9 cho đến rằm tháng 10. Trong khoảng 29 ngày 
ấy ngày nào cũng thọ được cả, ngoài vòng 29 ngày 
ấy, thọ kathina không kết Long dầu có thọ cũng 
chẳng kết quả chỉ. 


Vấn.— Sự thọ kathina sái (atthãravipatti) hay 
là thọ phải (atthãrasampatti) phải biết bằng cách 
nào ? 

Đáp.— Sự thọ kathina sái hoặc thọ phải biết theo 
24 thê thọ, không kết quả và 17 thê thức thọ được 
kết quả như đã có giải. 

*% 


Trích dịch trong kathinakhandhaka thứ- 7 của 
phẩm Mahãvagga, cũng vừa đủ nghĩa lý chỉ có bấy 
nhiêu. 


Khemam pappontu pànino. Cầu cho tất cả 
chúng sanh đều được vui. 


BHIKKHU VANSARAKKHITA 
TỲ-KHƯU : HỘ-TÔNG 
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GIẢI VỀ CÁCH THỨC CÁC THỨ Y CA-SA 

1— Kusi : dịch là miếng vải dài ở ngay chỗ 
anuvãta dài chung quanh là ngay chỗ khoản dài. 

2.— Addhakusi : dịch là miếng vải nửa phần 
kusi, túc là miếng vải vấn ở ngay chỗ khoản vắn. 

d.— Mandala : dịch là miếng vải lớn ở ngay chỗ 
khoản lớn (nếu y ngũ điều, điều lớn nầy có 5 
khoản). 

+ Addhamandala : dịch là miếng vải nửa 
phân miệng vải lớn, tức là miếng vải nhỏ (nếu y 
ngũ điều, điều nhỏ nầy có 5 khoản). 

5ð. — Vivatta : dịch là "miếng vải mở ra" khi nào 
trùm thấy rõ ngay cho phía trên lưng, chi nầy ờ ngay 
khoản lớn chính giữa. 

6. — Anuvivatta : dịch là "miếng vải mở tiếp 
theo" (khi nào trùm chỉ thấy phân nửa) chi nầy ở 
ngay chỗ 2 bên khoản anuvivatta. 

7. — Gĩveyyaka : Dịch là miếng vải quấn (khi 
nào trùm phải trùm ngay cô) chỉ nầy ở ngay chỗ 
khoản vivatta về phía trên. 

8.—Jangheyyaka : Dịch là miếng vải phải đậy 
trên xương chã vai, chỉ nầy ở chỗ 2 khoản 
anuvivatta về phía dưới. 


9.— Bahanta : Dịch là miếng vải phải đấp bấp 
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tay, khi trùm phải ở ngay phía trên bấp tay, chỉ này 
ờ ngay chỗ ađhamandala nơi 2 khoản phía ngoài 
cuối cùng. 

Tóm lại y có 9 chỉ như thế mới hiệp theo lời của 
Đúc-Phật chế định. Cả 3 y (y 2 lớp, y vai trái, y nội) 
phải làm theo 9 chi ấy (trừ ra thiếu vải cất may 
không đủ). 


PHÉP DÂNG Y KATHINA BỀN TĂNG 
(SANGHA) 


Vấn.— Thi chủ dâng cúng y Kathinadãna như 
thế nào, mới gọi là tăng thí (Sanghadãna)? 


Đáp.— Y để thọ kathina, là vật kể vào trong 
Sanghadãna thì dâng theo pâlĩ như vầy : 


CÁCH DÂNG THỨ NHỨT 
Imam dussam kathina cĩvaram bhikkhu- 
sanghassa demã dutiyampi, tatiyampi (đọc 3 lần). 
Nghĩa : Chúng tôi xin dâng y nầy để làm lễ 
Kathina đến tỳ-khuu tăng (Bhikkhusangha) — 
lần thứ nhì, lần thứ- ba. $ 


Về vật phụ tùng (parikkhãra) đã dâng theo thói 
quen như vầy : 


Yenamhãkam kathinam gahitvã kathinãni 


== BỮỔ =—= 


sansãni tasseva, 


Nghĩa : Vị tỳ-khưu nào lãnh Kathina của chúng 
tôi, chúng tôi xin dâng các vật phụ tùng này đến vị 
đó. 

-_ Trong chú giải (Atthakathã) có thuyết minh 
răng: nếu thí chủ dâng, mà đọc : Yenamhãkam... 
như vầy, thì tăng không có quyền làm chủ các vật 
parikkhãra đó được. 

Cho nên, nếu cần muốn dâng vật nào đến tăng, 
phải dâng bằng cách khác, tóm tất (không cần kể tên 
các vật dâng theo pâli như vậy : 


CÁCH DÂNG THỨ NHÌ 

Imam mayam ? bhante vatthuni 
bhikkhusanghassa niyyãdema 6), 

Nghĩa : Bạch các ngài, chúng tôi xin dâng những 
vật này đến tỳ-khưu tăng. Lại nữa cũng có một cách 
dâng Kathina chung với vật phụ tùng một lần rất 
tiện lợi theo pâli như vầy : : 


CÁCH DÂNG THỨ BA : 
Imam bhante saparivãram kathina 
civarađussam bhikkhusanghassa onojayãma 
sàdhu no bhante bhikkhusangho imam 


(1) (2) Nếu một người dâng thì đọc Aham thế mayam, 
Niyyãdemi thế niyyãdema. 
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saparivaram kathinacTvaradussam patigganhà- 
tu pafiggahetvã ca iminãdussena kathinam 
attharatu amhãkam dighratta atthãya hitãya 
sukhãya. 

Nghĩa: Bạch chư Đại-đức, chúng tôi xin nghiêng 
mình dâng y kathina cùng với vật phụ tùng nầy đến 
tỳy-khưu tăng. Bạch chư Đại-đức cầu xin tỳ-khưu 
tăng lãnh y kathiha cùng với những vật phụ-tùng của 
chúng tôi đây, khi đã nhận rồi, xin thọ dụng y nầy, 
cho chúng tôi được sự lợi ích và yên-vui lâu dài. 
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